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Lê tiếp nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND và Bà mẹ VNAH 
đơn vị huyện Cao Lãnh.

Thị trấn Mỹ Thọ, ngày 20/1/1995 
Ảnh: ĐỨC HÒA

Quang cảnh buổi lê
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A è a  < ỷ iá c  tfa ê c c

£ Ỷ  ý  ủng đất Cao Lãnh "tự hào là cái nôi của văn hóa truyền 
ị /  thống với tầng lớp kẻ sĩ yêu nước" (Sơn Nam), là tiền đồn 

của căn cứ địa Đồng Tháp Mười; nơi dừng chân và yến nghỉ 
của cụ Phó bảng Nguyễn S in h  Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ 
Chí M inh. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, 
Cao Lãnh là địa bàn trung chuyển của lực lượng cách mạng  
từ M iền Đông xuống M iền Tây N am  Bộ và lèn biến giới Cam - 
Pu - Chia; nơi đừng chân và trú đóng của nhiều cơ quan và 
lãnh đạo của X ứ  ủy N am  Bộ, K hu ủy Khu VIII, T ỉnh ủy Long  
Châu Sa  và nhiều tỉnh, thành p h ố  bạn.

Trải qua 21 năm  kháng chiến trường kỳ chống đ ế  quốc 
Mỹ xâm lược, phá t huy truyền thống yếu nước nồng nàn, đoàn 
kết thống nhất, cần cù, anh dũng, Cao Lãnh được xem là một 
trong những ngòi nổ  của cuộc đấu tranh, là cái nôi của cách 
mạng tính nhà.

Để ghi lại ìnột giai đoạn hào hùng của vùng đất Cao 
Lãnh anh hùng, rút ra những bài học quí báu từ  lịch sử cho 
hiện tại, đ ể  giáo dục truyền thống lịch sử địa phương cho các 
th ế  hệ mai sau, nhiều năm  qua, Huyện ủy Cao Lãnh đã chỉ 
đạo việc sưu tầm  tư  liệu và biến soạn Lịch sử truyền thống  
cách mạng huyện Cao Lãnh thời kỳ 1954-1975.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ T ỉnh ủy; 
sự giúp đỡ của Ban Tuyên giáo T ỉnh ủy Đồng Tháp, Hội sử  
học tín h ; sự đóng góp công sức, trí tuệ của các đồng chí 
nguyền là lãnh đạo T ỉnh  ủy Sa  Đéc, Kiến Phong, Huyện ủy 
Cao Lãnh, Kiến Văn, thị xã Cao Lãnh, của nhiều cán bộ,
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chiến sĩ và người dân đã từng sinh sống, chiến đấu, lao động  
ở Cao Lãnh, đến nay, quyển sách "Lịch sử truyền thống cách 
mạng huyện Cao Lãnh thời kỳ 1954- 1975" hoàn thành và ra 
m ắt bạn đọc.

Huyện ủy Cao Lãnh chân thành cám ơn các tập thể, cá 
nhân đỡ, đóng góp để  hoàn thành công trình lịch sử này; cám  
ơn các đồng chí nguyền là Bí thư  Huyện ủy Cao Lãnh: Trần  
A n h  Điền, Nguyễn T h ế  Hữu, nguyền Uy viển Bơm Chấp hành  
Trung ương Đảng Ị B í thư  T ỉnh  ủy Đồng Tháp; Bùi Quang 
Thạnh, nguyền Phó B í thư  T ỉnh  ủy và đồng chí Nguyễn Đắc 
Hiền, nguyên Phó B í thư  T ỉnh  ủy, nguyễn Trưởng Ban Tuyên  
giáo T ỉnh  ủy Đồng Tháp đã có những đóng góp đặc biệt quan 
trọng đ ể  công trình đạt yêu cầu về nội dung và khoa học.

Do các sự kiện lịch sử diễn ra trong sự khốc liệt của 
chiến tranh và do không ít người trực tiếp tham  gia vào các sự  
kiện đã qua đời, 'vì vậy, quyển sách chắc chắn còn thiếu nhiều  
tư  liệu và có th ể  có những tư  liệu chưa chính xác. Huyện ủy 
Cao Lãnh mong tiếp tục nhận được sự  đóng góp của các đồng  
chí và bạn đọc gần xa đ ể  quyển sách hoàn thiện hơn trong lần 
tái bản.

X in  trân trọng giới thiệu quyển sách với các đồng chí, 
đồng bào và các bạn.

Tháng 12 năm 2005 
BAN THƯỜNG v ụ  HUYỆN ỦY 

CAO LÃNH



Lịch sử truyền thông cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phần thứ nhất 11

PH ẦN  THỨ NHẤT

KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH Ở HUYỆN CAO LÃNH  
TRƯỚC KHI BƯỚC VÀO cuộc ĐAU TRANH MỚI 

VỚI KẺ THÙ MỚI

Chín năm  kháng  chiến chống thực dân Pháp, Cao Lãnh 
là địa bàn  trọng  yếu, quận lỵ Cao Lãnh bị địch chiếm làm  sào 
huyệt của bộ m áy quân sự, h àn h  chánh đầu não. Con lộ 30 - 
tuyến giao thông quân sự huyết m ạch của địch - chạy dọc tả  
ngạn sông Tiền, cắt Cao Lãnh từ  đầu đến cuối th àn h  2 mảng: 
Nam  và Bắc lộ. Ngoài bọn Pháp và lính  com-măn-đô, bạc-ti- 
dăng, cảnh sát, công an... Pháp còn lợi dụng được lực lượng võ 
tra n g  giáo phái Hoà Hảo, Cao Đài do Pháp trả  lương, tran g  bị 
võ khí thường xuyên ruồng bô", đóng đồn bót dọc sông Cao 
Lãnh, vùng cù lao An Tịnh, ven quận lỵ, gây không ít  khó 
khăn  cho cách m ạng. Do vậy, Cao Lãnh là địa bàn cọ sá t trực 
tiếp  giữa ta  và địch. Địch cô" bung ra  lấn chiếm, ta  bao vây 
tấ n  công gõ' đồn bót, địch lại lấn  chiếm..., ta  và địch giằng co, 
tra n h  chấp nhau rấ t  quyết liệt. Điều dễ hiểu, vì từ  quận lỵ 
Cao Lãnh, địch muốn bung ra  tấ n  công các huyện khác trong 
tỉnh , đặc b iệt là vùng Đồng Tháp Mười, đều phải xuyên qua 
đất Cao Lãnh. Ta cô" gắng kềm chân, bao vây địch để bảo vệ 
vùng giải phóng. Thực tê" suốt 9 năm , vùng hậu bối các xã 
Phong Mỹ, Mỹ Ngãi, Ba Sao, N hị Mỹ, Mỹ Thọ, Mỹ Thành, 
Mỹ Hội, Mỹ Long, Mỹ Hiệp... vẫn là vùng giải phóng, căn cứ 
của các co' quan Huyện, Tỉnh, Khu 8 và Nam Bộ. ơ  vùng giải 
phóng, chánh quyền kháng  chiến tịch thu, trưng thu ruộng 
đất của địa chủ phản  động hoặc quản lý đất địa chủ vắng m ặt
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tạm  chia, tạm  cấp cho nông dân nghèo, khuyên khích nông 
dân tăng  gia sản  xuất, tự  túc lương thực, chăm lo đời sông 
n h ân  dân và bộ đội.

Thiếu thốn  mọi thứ, kể cả gạo ăn, thuôc uống, vải mặc, 
nhưng với tin h  th ần  tự  lực cánh sinh, Đảng bộ và quân dân 
Cao Lãnh đồng cam cộng khổ, khắc phục mọi khó khăn  để 
vượt qua. Thiếu võ khí, ta  tự  tạo ra  võ khí thô sơ và đánh lấy 
của địch đánh lại địch. Nhiều lúc th iếu  cơm ăn, n h ấ t là sau 
trậ n  lụt lớn năm  1952, phải đi đập lúa trời, ăn củ co, củ bông 
súng; thiếu vải mặc, phải mặc vải ta , rách vá chằng vá đụp; 
không m ùng ngủ nóp... nhưng tin h  th ầ n  chiến đấu của quân, 
dân Cao Lãnh vẫn luôn hừng hực.

Đ ánh th ắn g  thực dân Pháp, Đảng bộ và quân, dân Cao 
Lãnh đã làm  nên điều kỳ diệu: lực lượng võ tran g  ta  nhỏ bé, 
vốn là nông dân buông cày cầm súng, thiếu súng đạn, chênh 
lệch với lực lượng quân sự địch to lớn gấp m ấy mươi lần, 
tran g  bị đầy đủ võ khí và phương tiện  chiến tra n h  hiện  đại, 
lại có ưu th ế  chiếm vùng đông dân, giao thông quan trọng, 
nhưng Đảng bộ Cao Lãnh biết tin  ở dân, dựa vào dân, phát 
huy lòng yêu nước, yêu quê hương, ý chí chiến đấu, tin h  th ần  
tự  lực cánh sinh, đã tạo th àn h  sức m ạnh, đứng vững nơi đầu 
sóng, ngọn gió, liên tục tấ n  công địch, bảo vệ vùng giải phóng.

Bị thua nặng ỏ’ Điện Biên Phủ và trên  khắp chiến 
trường cả nước, Pháp đầu hàng. Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm 
dứt chiến tra n h  xâm lược của thực dân Pháp ở Việt Nam  được 
ký kế t ngày 20/ 7/ 1954.
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Hiệp định qui định: Quân đội nhân  dân Việt Nam  ở
m iền Nam tập  k ế t ra  m iền Bắc; quân đội Pháp ỏ' m iền Bắc
phải rú t hết; m iền Nam  giao cho phía Liên hiệp Pháp tạm
thời quản lý. Sau 24 th án g  (đến 20/7/1956) sẽ tổ  chức tổng
tuyển cử thông n h ấ t hai m iền Nam  - Bắc Việt Nam.

♦

Thi hành  Hiệp định Giơ-ne-vơ, quận lỵ Cao Lãnh và một 
số xã lân  cận thuộc huyện Cao Lãnh có vinh dự là nơi tập  kết 
quân đội ta  ỏ’ vùng Đồng Tháp Mười, Khu 8 để chuyển ra  Bắc 
theo tin h  th ần  Hiệp định Giơ-ne-vơ. 100 ngày ở Cao Lãnh, bộ 
đội ta  với đức tín h  h iền  lành, khiêm  tốn, thương yêu, kính 
trọng  dân, cùng những việc làm  th iế t thực như vệ sinh cống 
rãnh , đường phô", gần gũi tuyên truyền, giáo dục dân, cùng 
những hoạt động biểu diễn văn nghệ, chiếu phim, tr iển  lãm, 
tr ị  bệnh cho dân, mở trường dạy học... Những điều m ắt thấy  
ta i nghe đó đã chinh phục và khắc sâu vào lòng nhân  dân 
vùng bị địch tạm  chiếm h ìn h  ảnh  cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, 
tìn h  cảm tố t đẹp với cách mạng. Giới tr í  thức, công chức, 
thương gia... n h ận  thức đúng đắn hơn về cách m ạng, về những 
người cộng sản. Đặc b iệt là các cháu thiếu nhi, học sinh  quấn 
quít bên anh  bộ đội, được các anh  dạy những bài ca, điệu múa 
cách m ạng, gây dấu ấn tố t đẹp trong  lòng các cháu. Một trăm  
ngày tập  k ế t chuyển quân ngắn ngủi ở quận lỵ Cao Lãnh, 
song qua công tác chánh trị, tư  tưởng và những việc làm  cụ 
thể, th iế t thực... chúng ta  đã xoá tan  những luận điệu xuyên 
tạc xằng bậy của địch về cách m ạng, về người cộng sản, vạch 
trầ n  bộ m ặt cướp nước và bán nước của chúng, làm  rõ chánh 
nghĩa của cách m ạng, gieo niềm  tin  tưởng vào th ắn g  lợi cuối 
cùng của cách m ạng. Được học tập  nội dung Hiệp định Giơ-ne-
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vơ, được hưởng không khí hoà bình và cuộc sông tố t đẹp 100 
ngày dưới ngọn cờ đỏ sao vàng, nhân  dân Cao Lãnh có nhận 
thức mới, tin h  th ầ n  mới, sẵn  sàng đi vào cuộc đấu tran h  mới.

Kết thúc cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp xâm 
lược, nhân  dân Cao Lãnh ra  sức khắc phục hậu quả chiến 
tran h , khôi phục kinh tế  qua tà n  phá và vơ vét bóc lột nặng 
nề của địch. Song Cao Lãnh vẫn là m ột huyện nghèo. Xã hội 
bị phân  hóa trước đây, qua chánh nghĩa và nhân  đạo của cách 
m ạng, những người từng cộng sự với địch, đặc b iệt là đồng 
bào có đạo P h ậ t giáo Hoà Hảo, Cao Đài, Công Giáo càng nhận  
rõ âm mưu, thủ đoạn chia rẽ, dùng người Việt đánh người Việt 
của địch, xoá dần thù hằn, mặc cảm, tin  tưởng sau 2 năm  
nước nhà  sẽ được thống nhất, Nam - Bắc một nhà, chuẩn bị 
sẵn  sàng tin h  th ần  đấu tra n h  với lý lẽ theo Hiệp định Giơ-ne- 
vơ, khi địch trở  lại.

H ẫng hụ t lớn về tâm  lý và tâm  trạn g  băn khoăn lo lắng, 
nhân  dân Cao Lãnh cảm th ấy  trông  vắng, không còn chánh 
quyền cách m ạng, không còn lực lượng võ tran g  cách mạng, 
các đoàn th ể  cách m ạng m ất chỗ dựa, trước kẻ địch mới, cuộc 
sông rồi sẽ ra  sao? Địch có tuân  thủ th i hành  Hiệp định Giơ- 
ne-vơ hay không? Các đồng chí đi kháng chiến nay không đi 
tập  kết, ở lại và các gia đình cách m ạng, địch đối xử ra  sao? 
Ruộng đất cách m ạng cấp cho, địa chủ trở  lại, họ có đòi lại 
đất, truy thu tô hay không?

Đảng bộ Cao Lãnh tổ chức, sắp xếp lại và rú t vào hoạt 
động bí m ật, b iế t rằng  trước m ắt sẽ la những ngàv đi vào cuộc 
đấu tran h  mới, với âm mưu thủ đoạn mới của kẻ thù, chưa 
h ình  dung h ế t những diễn biến của nó ra  sao, song chắc chắn
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sẽ r ấ t  cam go, quyết liệt. Huyện Cao Lãnh có quận lỵ Cao 
Lãnh, có vùng ven sông Tiền và T ỉnh lộ 30, nơi đông dân 
nhiều của, nhân  dân giác ngộ cách mạng; trỏ' lại chiếm đóng, 
chắc chắn địch sẽ quan tâm  hàng  đầu đến vùng đất có vị tr í  
chiến lược về chánh trị, quân sự, k inh  tế, xã hội này.

Bộ đội ta  đã tập  kế t xong ra  Bắc, để lại sự hụ t hẫng 
trống  vắng về tin h  th ần , tâm  lý. Sô" cán bộ, đảng viên ỏ lại 
khẩn  trương chuyển vào hoạt động bí m ật, một sô" bị lộ phải 
chuyển vùng, đi điều lắng. Địch trở  lại. Đảng bộ và nhân  dân 
Cao Lãnh mừng, lo lẫn  lộn và th ậ t sự bước vào giai đoạn cách 
m ạng mới. Một tra n g  sử mới b ắ t đầu...
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PH Ầ N  THỨ HAI

ĐẢNG BỘ VÀ N H ÂN DÂN CAO LÃNH KHÁNG CHIÊN  

CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (7 /1 9 5 4 .4 /1 9 7 5 )

C hương m ộ t

ĐẤU TRANH ĐÒI Đ ố i PHƯƠNG THI HÀNH 
H IỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ, CHỐNG "T ố CỘNG, DIỆT CỘNG", 

XÂY D ựN G  L ự c  LƯỢNG, PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO 
QUÂN CHÚNG ĐỒNG KHỞI (1954 - 1960)

I. T ình  h ìn h  m ới, ch ủ  trư ơng sách  lược mới; 
c h u y ể n  h ư ớn g cơ  sở  tr ê n  đ ịa  b àn  h u y ện  Cao L ãnh

Trước khi Pháp bại trận , Mỹ đã chuẩn bị con bài Ngô 
Đình Diệm và bọn tay chân, do Mỹ nuôi dưỡng, huấn luyện. 
Ngày 26/6/1954, Mỹ_đưạ Di|ỉin về miền Nam chỉ định làm thủ 
tướng (thay Thủ tướng Vĩnh Lộc). Đến ngày 6/7/1954, Mỹ dựng 
lên Chánh phủ "Việt Nam cộng hòa", do Ngô Dinh Diệm làm 
thủ tướng. Như vậy, ngay từ  lúc chưa ký kết Hiệp định Giơ-ne- 
vơ, quân đội Pháp chưa rú t đi, th ì đế quốc Mỹ - tên  đế quốc đầu 
sỏ có tiềm lực kinh tế  và quốc phòng m ạnh nhấ t th ế  giới - đã 
nhảy vào xâm lược Việt Nam, âm mưu biến nước ta  thành  
thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ; lấy miền Nam 
làm bàn đạp tấn  công m iền Bắc, ngăn chận ảnh hưởng của Chủ 
nghĩa Cộng sản đang phát triển  xuống Đông - Nam Á.
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ơ  quận lỵ Cao Lãnh, tàu quân đội cách m ạng tập  kế t ra  • 
Bắc vừa rời bến phà Cao Lãnh th ì địch ập đến chiếm đóng (1)

Cùng lúc đó, quân của phía Liên hiệp Pháp (gồm lực 
lượng võ tran g  các giáo phái Cao Đài, Hoà Hảo...) ở Sài Gòn, 
M iền Đông, Miền Tây... cũng tràn  về vùng Cao Lãnh, vùng 
ven Đồng Tháp Mười lập căn cứ, đóng quân dọc theo các tuyến 
kinh: Cái Bèo, K inh Phèn, Nguyễn Vãn Tiếp, Dương Văn 
Dương, gãy Cờ Đen... chờ "trả  giá" với Mỹ - Diệm. Bọn này 
chiếm  cứ một vùng rộng lớn, bắ t dân đóng góp lúa gạo, thực 
phẩm , tiền  bạc... đế chúng nuôi quân. Theo đó, nạn  cướp bóc, 
làm  tiền , hãm  hiếp, bắt bớ, đánh đập dân thường diễn ra  
hàng  ngày, ỏ’ khắp nơi.

Mỹ - Diệm ra sức xuyên tạc và phá hoại Hiệp định Giơ- 
ne-vơ. Chiếm đóng đến đâu, địch xây dựng ngay bộ máy nguy 
quyền đến đó, lập tề xã, tề  ấp, khóm..., tổ chức lực lượng nguy 
quân ở cơ sở: lính  dân vệ, cảnh sát, m ạng lưới m ật báo, do 
th ám  để làm  ta i m ắt cho chúng, sau đó, lập các tố chức chánh
tr ị  phản động như: Phong trào  già, Thanh

, ’ . v P H O N G  Đ Ị A  CHI  .11
niên  cộng hoa, Phụ nữ cộng hòa. — p^ \/\/4i  lị

Những vụ khủng bô" tin h  thần , bắ t bớ, bắn  giết liền diễn 
ra . Chúng phá đài liệ t sĩ và âm mưu phá mộ cụ Phó bảng 
Nguyễn Sanh Huy (Nguyễn Sinh sắc  - th ân  sinh Bác Hồ kính 
yêu) do bộ đội tập  kế t xây dựng; thảm  sá t 44 người ở xã Bình

( ỉ ) Địch đến đỏng đồn hót, sâu vỏ vùng căn cứ kháng chiến Đồng Tháp Mười, hầu hết 
các con kinh, rạch, các xã...
Quân chiếm dóng gồm: lính hảo hoeing (BVN), lực lượng võ trang giáo phái Hòa 
Hảo, Cao Đùi... 'thân Pháp.
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T hành  (1), thủ tiêu tù chánh tr ị  ở Phong Mỹ, T ịnh Thới....

Kết thúc cuộc kháng  chiến chông thực dân Pháp xâm 
lược, nh ân  dân Cao Lãnh bước vào thời kỳ mới: đấu tranh  
chánh trị đ ể  g ìn  g iữ  hòa bình, đòi thống nhất nước nhà.

Trước tìn h  h ình  mới, Đảng ta  có chủ trương thích hợp: 
vừa th i h àn h  Hiệp định Giơ-ne-vơ tập  kết chuyển quân ra  
m iền Bắc, vừa chỉ đạo chuyển hướng chiến lược, sắp xếp bố tr í 
lực lượng ỏ’ lại m iền Nam, chuẩn bị cho cuộc đấu tra n h  lâu 
dài, gian khổ với đế quốc Mỹ - thực dân mói - và bè lũ tay  sai 
đ ể  giành lấy độc lập, tự  do hoàn toàn.

Tiếp thu chủ trương của Đảng và chỉ đạo của T ỉnh ủy Sa 
Đéc (2) trước tìn h  h ình  mới, Ban chấp hành  Đảng bộ huyện 
Cao Lãnh đã tiến  h àn h  cuộc vận động chánh tr ị  sâu rộng, 
khẩn  trương chuẩn bị mọi m ặt, đặc b iệt là về tư  tưởng và tổ 
chức. Các đồng chí cán bộ, đảng viên, bộ đội, du kích được 
chọn ở lại không đi tập  kết, được quán tr iệ t tìn h  h ình  và 
nhiệm  vụ mới, nội dung, phương châm  phương thức đấu tran h  
mới, hoạt động công khai, hợp pháp; chuyển h ình  thức từ  đấu 
tra n h  võ tra n g  sang đấu tra n h  chánh trị. Đảng hoàn toàn 
hoạt động bí m ật. Việc bố trí, phân  công cán bộ cũng được 
điều chỉnh hợp lý. Võ khí, điện đài được bí m ật chôn giấu tạm  
thời. Đảng bộ huyện đặc b iệt quan tâm  lãnh  đạo tận  dụng mọi 
khả  năng hợp pháp và nửa hợp pháp để củng cố, p h á t triển  cơ

( ì ) Lúc này xã Binh Thành cồn thuộc quận Chợ Mới tính Long Xuyên. Sau khi thành lập 
tính Phong Thạnh (Kiến Phong) thuộc huyện Thanh Bình.

(2) Ngày 8/9/1954, theo chí đạo của Trung ương, ta giải thể Tỉnh ủy Long Châu Sa, lập 3 
Tỉnh ủy Long Xuyên, Châu Đốc, Sa Đéc (theo địa danh tính của địch). Tính ủy Sa 
Đéc có 7 ã/c, do ă/c Nguyễn Văn Phối làm Bí thư. Huyện Cao lãnh thuộc tỉnh Sa 
Đéc, do d/c Mai Xuân Quàng làm Bí thư ( ĩ 95ĩ -3/ỉ 955)
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sỏ' cách m ạng ỏ’ quận lỵ, các xã vùng ven, vùng cù lao, vùng 
yếu có đông đồng bào tín  đồ các tôn giáo.

Về tư tưởng, thực hiện  chủ trương "chuyển hướng cơ sỏ’", 
trong  một sô" cán bộ, đảng viên bắt đầu xuất h iện  khuynh 
hướng tư  tưởng cầu an, "hoà bình  chủ nghĩa", dẫn đến biểu 
h iện  "hợp pháp chủ nghĩa", thủ tiêu đấu tranh . Ngược lại một 
sô" khác có tư  tưởng nôn nóng, sốt ruột cho rằng chỉ có đấu  
tranh vỗ trang mới thích hợp, mới tồn tại, không th ể  sử dụng  
khả năng đấu tranh công khai được! Hoặc có ý kiến cho rằng: 
theo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về đấu tranh giai cấp 
của giai cấp vô sản, củng như  k inh  nghiệm  từ trước đến nay, 
hoặc là đấu tranh chánh trị, hoặc là đấu tranh võ trang, chớ 
không th ể  kết hợp được cả 2 h ình  thức đó. Cũng có tư  tưởng 
hoài nghi đường lôi đấu tra n h  chánh tr ị hoà bình, hiệp 
thương... của Đảng.

Sau 2 cuộc hội nghị của T ỉnh (1), Huyện ủy Cao Lãnh (2) 
mỏ’ hội nghị cán bộ huyện và các xã học tập , phổ biến các nội 
dung được tiếp thu ồ tỉn h  và triển  khai Chỉ th ị ngày 
27/8/1954 của T ỉnh ủy, hướng dẫn các m ặt công tác cụ th ể  cho 
mỗi vùng. Qua học tập, hầu h ế t các đảng viên, cán bộ thấy  
được thắng  lợi của Hiệp định, nhận  thức được tìn h  hình,

( ì ) Cuộc thứ nhất vào ngày 8/8/Ì954, gồm 80 cán hộ Tỉnh ủy, Huyện ủy và 30 Bí thư chi 
hộ các xã căn cứ, nghe phái dtìùn của Phân Liên Khu miền Dâng phổ hiến tình hình 
nhiệm vụ mới, phương châm, sách lược mới vù vấn đề tập kết hộ đội.
Cuộc thứ 2 vùtì ngày ỉ 5/8/1954 tụi 2 địa điểm Cao Lãnh và Tân Phú (Tân Hồng), có 
450 cán bộ các cấp dự, thời gian 4 ngày 4 đêm. Hội dung: tình hình mới, phương 
châm, sách lược mới, nhiệm vụ mới vù những điểm cơ bủn của Hiệp dinh. Tài liệu 
gồm: Mật diện số  1 của TWC miền Nam, háo cáo và hiệu triệu của Hồ Chủ Tịch, 
hản tuyên bô chung của Hiệp dinh Giơ-ne-vơ, tóm tắt Hiệp định...

(2) Huyện ủy (hí mật) chí có thường trực, văn phòng, cán hộ căn cứ và giao liên, ngoài 
ra không có cơ quan nào khúc.
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nhiệm  vụ, phương châm, sách lược mới của Đảng; nhận  thức 
rõ hơn việc tập  kết quân đội ra  m iền Bắc là có lý, có lợi; nhận  
th ấy  được những khó khăn, thuận  lợi trước m ắt cũng như lâu 
dài để chuẩn bị tư  tưởng trường kỳ gian khổ, tự  lực cánh sinh, 
tin  và dựa vào quần chúng, nhất là bần - cố - trung nông...) 
giải quyết được tư tưởng bi quan, dao động, ngại khó khăn, 
không tin  vào khả  năng  đấu tra n h  chánh tr ị của quần chúng 
cũng như chưa thấy  âm  mưu thâm  độc, kéo dài và mỏ' rộng 
chiến tra n h  của đế quổc Mỹ.

Tuy nhiên , ở cơ sỏ' vẫn còn một số cán bộ, đảng viên 
chưa th ậ t sự thông suốt, không tin  vào đấu tra n h  chánh trị. 
Trong khi đó, các chỉ th ị, hướng dẫn cho huyện, xã lại thiếu 
kịp thời, không cụ thể. Do đó, tỉn h  chủ trương cho các huyện, 
xã tiếp tục học tập , giải quyết tư  tưởng, trên  co’ sỏ' đó phân 
loại đảng viên (1), tổ chức lại chi bộ, k iện  toàn cấp ủy. Hướng 
chung là Đảng rú t vào hoạt động bí m ật, tra n h  thủ th ế  công 
khai hợp pháp để hòa m ình trong quần chúng. Sô" bị lộ và số 
cán bộ không đi tập  kết, không thể  giữ được th ế  hợp pháp 
trong địa phương th ì cho chuyển vùng hoạt động hoặc "điều 
lắng". T hành lập chi ủy, xã ủy bí m ật từ 3 đến 7 đồng chí, 
đảng viên tập  hợp th à n h  tổ  tam  - tam  (ba người). M ạnh dạn 
đưa những đảng viên "thành phần không bảo đảm" ra  khỏi 
cấp ủy; số không vững vàng cho sinh hoạt đơn tuyến, qua thử 
thách  có th ể  k ế t tập  lại. Những đảng viên yểu kém  qua giáo 
dục không tiến  bộ th ì phân  công công tác khác, không để 
trong Đảng dễ lộ bí m ật. Thực h iện  hệ thống đơn tuyến.

(ì)  Sau tập kết, đảng bộ Cao Lãnh còn hơn 100 đảng viên, 500 thanh niên nồng cốt và 
gần 1000 hội viên khác.
Lực lượng đủng viên bị sụt giảm đáng kế ị do "nằm co", thủ phận làm ăn) như chi bộ 
Đảng xã Mỹ Xương, năm 1954 có 90 đảng viên, đến năm 1955 còn 15 đồng chí; chi 
bộ xã Mỹ Hội, năm 1954 có 130 đ/c, đến năm 1955 còn 20 đ/c...
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Huyện ủy bí m ật chỉ đạo xã ủy bí m ật. Bộ phận công khai của 
huyện chỉ đạo bộ phận công khai của xã. Xây dựng căn cứ bí 
m ật của Huyện ủy (1), xã ủy và của mỗi cán bộ, dựa vào cơ sở 
cách m ạng trong quần chúng đề hoạt động chỉ đạo. Các tể  
chức đoàn thể  quần chúng và dân quân du kích đều giải thể; 
đoàn viên, hội viên h ình  th àn h  tổ tam - tam  (3 người) gọi là tổ 
nòng cốt, các tổ này do đảng viên trực tiếp nắm , sinh hoạt và 
giao công tác. Ớ huyện có 3 "cộng tác viên" th an h  niên, phụ 
nữ và nông dân giúp cấp ủy về công tác tổ chức quần chúng và 
vận  động quần chúng. Đối với các tôn giáo, ta  thông qua cơ sở 
và theo hệ thống tổ chức "rễ, chuỗi" để nắm  tín  đồ và tran h  
thủ  các chức sắc. Ớ huyện, xã bắ t đầu h ình  th àn h  Ban binh 
vận.

Qua chuyên hướng cơ sở, phương châm tồ chức quần 
chúng cơ bản là công khai, hợp pháp và bán hợp pháp, 
phương thức hoạt động là công khai, hợp pháp.

N hân dân Cao Lãnh trả i qua cuộc kháng  chiến chông 
thực dân Pháp đều nhận  thấy  chánh nghĩa của cách mạng, tin  
và làm  theo sự lãnh  đạo của Đảng. Trong vùng tôn giáo, đồng 
bào cũng hiểu chánh sách tôn giáo của Đảng, nhiều người tìm  
cách ly khai với bọn cầm đầu, phản động lợi dụng tôn giáo. 
Mức độ giác ngộ và nhận  thức của quần chúng ở mỗi vùng có 
khác nhau. Khi có Hiệp định đình chiến, ai cũng phấn khởi. 
N hưng khi học tập  được biết bộ đội ta  rú t đi, chánh quyền của 
ta  giải th ể  th ì tỏ ra  lo lắng, hoang mang, sọ' bị kẻ thù khủng 
bố, đàn áp.

(1) Căn cứ của Huyện ủy Cao Lãnh lúc này xây dựng ở nhiều nơi như: Rạch Chanh, 
Mương Khai (nhà ông Hai Nam) xã Mỹ Trà; Kinh Bti Phủ (nhà ông Mười Định) xã 
Mỹ Ngãi; rạch Ông Thuận (nhà đ/c Hai đầu hạc) xã Mỹ Xương...
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Để bảo vệ quyền lợi th iế t th ân  của nông dân, thực hiện 
chỉ th ị và hướng dẫn của T ỉnh ủy (27/8/1954), Huyện ủy Cao 
Lãnh và Chi ủy các xã tăn g  cường giáo dục giác ngộ chánh tr ị  
cho quần chúng n h ấ t là n ô n g 'd ân , cấp giấy chứng nhận  sở 
hữu ruộng đất đã được cách m ạng cấp cho nông dân trong 
kháng  chiến, tạo điều k iện  cho họ có cơ sở đấu tra n h  sau này. 
M ặt khác, ta  vừa hướng dẫn nông dân đấu tranh , vừa giáo dục 
m ột sô" địa chủ thu tô theo quy định của cách mạng.

Đến th án g  10/1954, việc chuyển hướng hoạt động, sắp 
xếp tể  chức cơ sở của Đảng bộ huyện đã làm  xong về cơ bản. 
Tuy nhiên  ỏ’ m ột sô" địa phương không phải mọi vấn đề đều 
được giải quyết suôn sẻ, ráo bước; n h ấ t là vùng căn cứ du kích 
cũ, cán bộ quen tác phong hoạt động công khai, khi chuyển 
vào bí m ật th ấy  khó khăn, lúng túng, bị động. Có nơi làm  một 
cách vội vàng làm  cho dân hoang mang; nơi th ì cán bộ chuyển 
về mới ít ngày bị lộ m ặt... Việc h ình  th àn h  các tổ chức quần 
chúng, T ỉnh chưa có chỉ th ị, hướng dẫn cụ th ể  cho từng vùng 
nên  chưa giúp cho huyện, xã chuyển hướng mau lẹ...

Cuối th án g  10/1954 (khi sắp kế t thúc tập  kết chuyển 
quân ở quận lỵ Cao Lãnh), tạ i vùng căn cứ cũ ỏ' rạch Mỹ Thọ, 
T ỉnh ủy Sa Đéc (do đ/c Nguyễn Văn Phôi làm  Bí thư) họp và 
ra  Nghị quyết nhằm  quán tr iệ t sâu sắc hơn nữa quan điểm, 
đường lô"i quần chúng, phương châm, phương thức, nguyên tắc 
hoạt động bí m ật, bô" tr í  cán bộ, phân vùng hoạt động, đề ra  
yêu cầu, nhiệm  vụ cụ thể. Nghị quyết nhấn  m ạnh: "Đấu tranh  
th i hành Hiệp đ ịnh  nhưng phải nắm  quan điểm  bạo lực cách 
mạng, cảnh giác địch đúng mức..."{1} Đồng thời chỉ rõ hoạt

( ỉ)  Lịch sử Đảng bộ tính Đồng Tháp, tập III, 1954 - 1975, trang 19.
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động sắp tới trong tìn h  h ình  "có sự  biến đổi lớn về chánh trị, 
bước đầu còn bỡ ngỡ chưa có kinh  nghiệm. Phải quán triệt 
quan điểm  quần chúng, thực hiện đường lối quần chúng của 
Đảng trong mọi m ặt lãnh đạo, sinh  hoạt, tổ  chức đấu tranh  
với địch"(1). Thực hiện  “bám dân lắng nghe ỷ kiến, tâm  tư, 
tình  cảm, nguyện vọng của dân. Khẳng đ ịnh  niềm  tin của 
lãnh đạo và tạo niềm  tin với quần chúng”{2).

Nghị quyết tháng  10/1954 của Tỉnh ủy Sa Đéc còn hướng 
dẫn một số công tác cụ thể:

- Bám sát cơ quan đầu não địch, đối phó kịp thời âm 
mưu thủ đoạn đánh phá của chúng...

- Bảo tồn lực lượng, thực hiện  tố t nguyên tắc, tác phong- 
an  ở, hoạt động ngăn cách, bí m ật; xây dựng căn cứ trên  cơ sỏ' 
thuyết phục người dân, được dân tin  yêu, mến phục, bảo vệ, 
nuôi chứa... Đó là căn cứ lòng dân.

Dựa vào Nghị quyết, chủ trương của Tỉnh, căn cứ vào 
tìn h  h ình  thực tế  ở địa phương, Đảng bộ huyện Cao Lãnh tiếp 
tục tập  trung lãnh  đạo tư tưởng, củng cô" tổ chức phù họp vói 
điều kiện  và hoàn cảnh mới; chỉ đạo cho các chi bộ, Đảng bộ 
xã (kể cả công khai và bí m ật) thông qua các tố tam  - tam , tồ 
nòng cốt... p h á t động quần chúng th àn h  phong trào  rộng 
khắp, đấu tran h  đòi địch th i hành  Hiệp định, đòi hiệp thương 
tổng tuyển cử, đòi dân sinh dân chủ; xây dựng cơ sở trong 
quần chúng, n h ấ t là ỏ' vùng địch chiếm đóng, vùng có đông 
đồng bào tôn giáo... vận động nhân  dân kế cả tín  đồ tôn giáo 
đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống và đấu tra n h  chống kẻ

ị ỉ), (2) Lịch sử Đăng hộ tính Đồng Tháp, tập II ĩ, 1954 - 1975, trang ì 9.
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thù , chông bọn phản  động, bọn tề , cường hào ác bá, bọn lưu 
m anh trộm  cướp...

Lúc này, so sánh  lực lượng giữa ta  và địch có sự thay  đổi 
lớn, có lợi th ế  cho địch, bấ t lợi cho ta: ta  không còn chánh 
qu3̂ ền, quân đội và các đoàn thể, tổ chức quần chúng; chỉ còn 
có quần chúng nói chung dưới sự lãnh  đạo của Đảng. Phía 
địch còn nguyên vẹn gồm cả quân ngụy thuộc Liên hiệp Pháp, 
quân đội các giáo phái và quân của Mỹ - Diệm cùng hệ thông 
nguy quyền từ  trung  ương đến cơ sở.

II. P h o n g  trào  đ ấu  tran h  ch á n h  trị đ ò i đ ịch  th i 
h à n h  H iệp  đ ịn h  Giơ” ne- vơ, ch ô n g  k h ủ n g  bố, tô" cộng, 
ch ô n g  các  ch á n h  sá ch  p h ả n  đ ộn g  củ a  Mỹ - D iệm

Mỏ' m àn cho phong trào  quần chúng Cao Lãnh đấu tran h  
chánh tr ị  đòi địch th i hành  Hiệp định Giơ-ne-vơ, là cuộc đấu 
tra n h  chống địch phá đài liệ t sĩ và ngôi mộ cụ Phó bảng 
Nguyễn Sanh Huy ỏ* Hoà An, Cao Lãnh, do bộ đội và nhân  
dân xây dựng trong  100 ngày tập  kết.

Một buổi sáng th án g  11/1954, trong lúc học sinh tựu tạ i 
sân  trường tiểu học Cao Lãnh chờ thầy  tới th ì được tin  địch 
phá đài liệ t sĩ. Các em có người hướng dẫn tập  hợp th àn h  đội 
ngũ phẫn nộ kéo tới tậ n  nơi. Vừa đi các em vừa hô lớn: 
"không được p h á  đài liệt sỉ" và h á t những bài ca yêu nước. 
Tuổi trẻ  học đường Cao L ãnh và nhấn  dân ở các dãy phô" xung 
quanh đã bao vây tên  thiếu úy và bọn lính, yêu cầu không 
được phá đài liệ t sĩ, với lý lẽ: đây là nơi tôn thờ những chiến 
s ĩ đã ngã xuống vì nền độc lập của đất nước, nếu các ông phá

ì
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đài liệt sĩ là vi phạm  cam kết với Việt M inh , nhân dân sẽ lên 
án các ông là vô nhơn đạo, là bội nghĩa và phả i trả giá cho sự  
p h á  hoại đó. Bọn chúng không lường trước được sự phản ứng 
quyết liệ t của học sinh và nhân dân Cao Lãnh, phải nhượng 
bộ và hứa sẽ không phá nữa.

Để đàn áp cuộc đấu tran h , hôm sau lực lượng cảnh sát 
đến bao vây trường, lọc bắ t một số học sinh. Lập tức, học sinh 
siết chặt hàng ngũ vừa đấu tra n h  vừa níu kéo bọn lính, nhờ 
đó mà giải thoát cho số học sinh này. Tiếp tục đấu tra n h  theo 
sự hướng dẫn của Ban chỉ đạo, học sinh  các trường đã viết 
kiến  nghị với hàng  ngàn chữ ký gởi đến ủ y  hội quốc tế  đóng ỏ’ 
Tân Châu và Hội nhà  báo ở Sài Gòn để tô" cáo Mỹ - Diệm và 
yêu cầu can thiệp.

Không dám phá Đài liệ t sĩ công khai, phá cùng một lúc, 
m à từ tháng  12/1954 trỏ' đi, hàng  đêm chúng lén phá dần 
từng phần, đục bỏ hàng chữ "Tổ quổc ghi công, Quân - Dân - 
C hánh Long Châu Sa lập" đục phá ngôi sao... rồi sau đó phá 
toàn bộ. Địch th ấ t hứa, nhân  dân và học sinh  rấ t căm phẫn. 
Ban lãnh  đạo học sinh chủ trương vận động các học sinh các 
trường công và bán công từ  lớp ba đến lớp nhứt kéo đến chất 
vấn Quận trưởng Cao Lãnh. Đi đầu là các em nữ sinh, phần 
đông là COĨ1 công chức, sĩ quan, binh lính  địch.

Với những âm  mưu thâm  độc, xảo quyệt và hành  động 
phi đạo lý, hòng xóa ấn tượng, tìn h  cảm của nhân  dân Cao 
Lãnh đôi với lãnh  tụ, với cách mạng; địch tố chức phá ngôi 
mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sanh Huy (Nguyễn Sinh sắc) - th ân  
sinh  Bác Hồ k ính  yêu. Chúng tiến  hành  2 bước: bước đầu tạo 
"dư luận đồng tình", bước hai sử dụng bạo lực để phá.
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Biết được ý đồ xấu xa, đê hèn  của địch, Huyện ủy Cao 
Lãnh (1) đã chủ động, kịp thời lãnh  đạo và phá t động phong 
trào  quần chúng kể cả học sinh, vận động gia đình binh sĩ, 
b inh  lính  sĩ quan địch đồng tìn h  ủng hộ, kiên quyết đấu 
tran h , bảo vệ kỳ được ngôi mộ Cụ Phó bảng. Riêng giới giáo 
chức, tư sản, tr í  thức, công thương gia Cao Lãnh đã trực tiếp 
phản  đối với tên  tỉn h  trưởng; m ặt khác cử đại diện lên Sài 
Gòn tra n h  thủ các nhà  báo, mời họ về chụp ảnh, viết bài đăng 
báo để tô" cáo địch; đồng thời làm bản kiến nghị đưa đến ủ y  
hội quốc tế  yêu cầu can thiệp. Cuộc đấu tra n h  bảo vệ mộ Cụ 
Phó bảng đã trỏ' th àn h  phong trào  quần chúng rộng rãi. Trước 
sức m ạnh đấu tra n h  của quần chúng, địch phải ngừng phá 
nhưng hạ lệnh cấm không cho nhân  dân thăm  viếng, tu sửa 
ngôi mộ. B ất chấp nguy hiểm  và ta i m ắt của kẻ thù rình  rập, 
giáo viên, th an h  niên, học sinh  xã Hoà An được giao nhiệm  
vụ trực tiếp  bảo vệ ngôi mộ, tìm  mọi cách tu sửa, trồng  bông, 
đốt nhang trước mộ trong các ngày lễ, tết... Những năm  địch 
kiểm  soát nghiêm  ngặt, ta  vận động các vị sư ỏ' chùa Hoà 
Long (bên cạnh mộ) đến tế t Nguyên Đán th ì làm cỏ, quét vôi 
tấ t  cả các ngôi mộ xung quanh để "làm phước"... Bằng nhiều 
cách, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm... nhân  dân Cao Lãnh đã 
gìn giữ, bảo vệ trọn  vẹn mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc 
đến ngày giải phóng hoàn toàn  (30/4/1975)

Được sự lãnh  đạo tổ chức của chi bộ, đảng viên và nòng 
cốt trong nông - th an h  - phụ, đồng bào đã sôi nổi tố chức m ạn

(ỉ)  Do dồng chí Trần Anh Điền làm Bí thư (3/Ĩ955 - I ỉ/1955)
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đàm, trao  đổi về Hiệp định Giơ-ne-vơ, ký kiến  nghị, m íttinh  
rả i truyền đơn, biểu ngữ, bãi khóa, bãi th ị và liên tiếp đấu 
tra n h  đòi địch th i hành  Hiệp định, đòi*hiệp thương, tổng 
tuyển cử.

Hơn 300 đồng bào xã Mỹ Ngãi biểu tìn h  tuần  hành  từ 
Bình Trị xuống rạch Bà Vại (xã Mv Trà) họp m íttinh , đòi Mỹ 
- Diệm th i hành  Hiệp định Giơ-ne-vơ, đòi hiệp thương tổng 
tuyển cử. Địch cho quân lính  tới đàn áp giải tán , chúng đã 
bắn chết 1 phụ nữ m ang thai. Căm phẫn trước tội ác của địch, 
quần chúng đồng th an h  hô "đả đảo hành động giết người vô 
tội, yêu cầu phải bồi thường nhân mạng". Địch xoa dịu, hứa 
giải quyết, bồi thường.

ơ  Hoà An, năm  1955 hơn 1.000 người dân m íttinh  tuần 
h àn h  từ  giồng Bà Bướm tới nghĩa địa Xép Lá, đòi Mỹ - Diệm 
phải th i hành  Hiệp định Giơ-ne-vơ. N hân ngày Quốc khánh  
2/9/1955 cả ngàn quần chúng ồ xã Tân Thuận Tây đã m íttinh  
tạ i chợ Cũ và kéo biểu tìn h  tới Xép Lá, yêu cầu chánh quyền 
Diệm phải hiệp thương, tổng tuyển cử và lập quan hệ bình 
thường giữa hai m iền Nam  - Bắc. Nhiều binh  sĩ địch cũng 
đồng tình , không đàn áp biểu tình .

Xã Tịnh Thới tổ chức 6 cuộc đấu tran h  chánh tr ị  đòi 
hiệp thương, tổng tuyển cử, mỗi cuộc có trê n  dưới 300 người 
tham  gia, trong  đó có 2 cuộc đấu tra n h  ở xã, 4 cuộc quần 
chúng kéo tới quận lỵ Cao Lãnh. Quần chúng còn viết kiến 
nghị lấy chữ ký (mỗi kiến nghị có từ  1.500 - 2.000 chữ ký) gởi 
tới ủ y  hội quốc tế, 2 lần trực tiếp  đem đến ủ y  hội quốc tế
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đóng' ở Tân Châu, 3 lần  đi Sài Gòn đòi hiệp thương tổng 
tuyển cử, đòi lập lại quan hệ b ình  thường Bắc - Nam, đòi hủy 
bỏ trò  hề "trưng cầu dân ý" tru ấ t phế  Bảo Đại...

Các xã Mỹ Hội, Mỹ Trà, Long Hiệp, Mỹ Thọ, An Bình, 
Phong Mỹ, Tân An, Tân Thuận Đông nhân  dân cũng sôi nổi 
đấu tra n h  công khai dưới nhiều h ình  thức: m itinh, biểu tình , 
v iết kiến nghị đòi hiệp thương, tổng tuyển cử. Có cuộc bị địch 
đàn áp khủng bố, nhưng không làm  cho quần chúng nao núng, 
run sợ. Các cuộc m ít-tinh , các cuộc đấu tra n h  của quần chúng 
đều được chi bộ Đảng chỉ đạo sá t sao, có cán bộ, đảng viên 
hợp pháp trực tiếp vận động, lãnh  đạo nhiều nơi buộc địch 
phải nhượng bộ, ta  g iành được th ắn g  lọi.

N hân cơ hội địch ồ ạ t lập bộ máy tề ồ xã, ấp, ta  bí m ật 
và khéo léo gài người của ta  vào nội bộ địch; có nơi được địch 
"tín nhiệm" giao nhiều chức vụ quan trọng  như xã trưởng, ấp 
trưởng... Ớ xã Long Hiệp, đảng viên ta  nắm  chức Chủ tịch Hội 
đồng hương chính và ủy viên cảnh sát, ủy viên thư  ký, ủy viên 
tà i chánh xã và m ột sô" trưởng, phó ấp cũng đều là người của 
ta  gài vô...

Để tóm thâu  quyền lực, lừa mị nhân  dân bằng cái gọi là 
"dân chủ, tự  do", ngày 23/10/1955, bè lũ Ngô Đình Diệm bày 
trò  "trưng cầu dân ý" (1)tru ấ t phế  Quốc trưởng Bảo Đại, suy 
tôn thủ tướng (do Mỹ chỉ định), Ngô Đình Diệm lên làm  tổng 
thống chế độ Sài Gòn (2)

(1) Theo Bộ Nội vụ Sài Gòn (1955), cuộc "trưng cầu dân ý" ở Nam Việt Nam ngày 
23/10/1955 cỏ 5.838.907 người đi hở phiếu; trong đó: 5.721.735 phiếu bỏ cho Diệm, 
63.017 phiếu bỏ cho Bảo Đại ,131.395 phiếu trắng vù 44.115 phiếu không hợp lệ.

(2) Mỹ và nguy gọi là "Chánh phủ Việt Nam Cộng hòa"!
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Để chuẩn bị cho cuộc "trưng cầu dân ý" được "thắng lợi" 
nguỵ quyền cho in  sẵn  2 h ình  Bảo Đại và Ngô Đình Diệm. 
H ình Bảo Đại màu xanh, h ình  Diệm màu đỏ và đặt ra  câu vần 
để tuyên truyền, ép buộc cử tri: "xanh bỏ giỏ, đỏ bỏ bì" (xanh 
là h ình  Bảo Đại bỏ vào giỏ rác, đỏ là h ình  Diệm bỏ vào bì - 
tức là bỏ vào thùng  thăm ).

Đến ngày bầu cử, địch cho quân lính  lùa đồng bào đi "bỏ 
phiếu". Chúng bố tr í  bọn công an chìm, nổi, cảnh sát, m ật 
vụ... canh gác rấ t nghiêm  ngặt, theo dõi h àn h  động của từng 
người, sẵn  sàng b ắ t bớ, bắn  giết nếu ai có hành  vi phá hoại!

N hân dân ta  ở các vùng kháng chiến cũ, vùng ven được 
giác ngộ cách mạng; các vùng địch kiểm  soát cũ nhưng được 
cách m ạng giác ngộ tố t (như ỏ’ th ị xã Cao Lãnh trong thời 
gian tập  kế t 100 ngày, đã được hướng dẫn, học tập  trước) nên 
có nhiều h ình  thức chống lại cuộc "trưng cầu dân ý" của Diệm, 
tìm  cách thoái thác không đi. Nếu bị địch lùa đi, khi vào 
phòng, nhân  dân bấm , xé rách cả hai h ình  Bảo Đại và Diệm 
bỏ vào thùng; hoặc đến nơi rồi tìm  cách trôn  về. Địch đóng 
dấu "trưng cầu dân ý" lên giấy căn cước để kiểm  tra  từng 
người có đi "bỏ phiếu" hay không, ta  khắc dấu giả đóng vào 
giấy căn cước của những người không đi bỏ phiếu, địch không 
phá t hiện.

Trong khuôn khổ dự án  cải tổ nền hành  chánh Nam 
Việt Nam, th án g  2/1956, nguy quyền Ngô Đình Diệm cho giải 
th ể  tỉn h  Sa Đéc (cũ) lập tỉn h  Sa Đéc mới và tỉn h  Phong 
Thạnh; đến th án g  10/1956 đổi tên  Phong T hạnh th àn h  Kiến 
Phong, tỉn h  lỵ đặt tạ i quận lỵ Cao Lãnh (1). Cao Lãnh là một

(!) Tỉnli Kiến Phong gồm cúc quận: Hồng Ngự (của tính Châu Đốc củ), Thanh Bình (của 
tínlì Long Xuyên cũ) Cao Lãnh, Mỹ An (lập tháng 7/1957); về sau có thêm quận Kiến 
Văn (7/1961) vù Đồng Tiến.
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quận thuộc tỉn h  Kiến Phong và lần lượt địch lập chi khu quân 
sự ỏ’ các quận (cuối năm  1956). Quận lỵ Cao Lãnh đặt tạ i xã 
Mỹ Trà, do Trung uý T hinh làm  quận trưởng.

Để kiểm  soát sông Cửu Long (sông Tiền), biên giới và 
bình định sâu rộng ở Đồng Tháp Mười, cuối năm  1956 Diệm 
cho th àn h  lập P hân  khu Đồng Tháp Mười (còn gọi là phân 
khu Bắc), Chi khu quân sự Cao Lãnh là 1 trong 7 chi khu (1) 
của phân khu Đồng Tháp Mười. Ngoài hệ thông đồn bót để 
kiểm  soát dân, địch còn lập một sô" nông trường bảo an, xây 
dựng tháp  10 tần g  để làm  đài quan sát, kiểm  soát 3 tỉn h  Kiến 
Phong, Mỹ Tho và Kiến Tường (2); sửa chữa, nâng cấp lộ 30, 
khai thông m ột sô" k inh  mới chia cắt Đồng Tháp Mười th àn h  
nhiều m ảnh nhỏ. Diệm ra  Dụ sô" 2 (8/1/1955), sô" 7 (5/2/1955), 
số 57 (22/10/1956) về "chánh sách cải cách điền địa", "hữu sản 
hóa nông dân"... Thực chất là xoá bỏ th àn h  quả cách m ạng về 
ruộng đất m à Đảng đã đem lại cho nông dân, phục hồi thê" lực 
địa chủ bóc lột.

Những âm  mưu và hành  động của chánh quyền Diệm 
nhằm  "¿oại trừ  cộng sản ra khỏi đời sống chánh trị ", đi ngược 
lại nguyện vọng bức th iế t của nhân dân ta là độc lập, thống  
nhứt, tự  do dân chủ...

Tiếp tục thực h iện  âm  mưu xoá bỏ ảnh  hưởng cách 
m ạng, tiêu diệt phong trào  Cách m ạng ồ m iền Nam, sau bước 
th í điểm "chánh sách mói", tháng  6/1955 Mỹ - Diệm tiến  
hàn h  triển  khai các chiến dịch "tố cộng" trên  toàn  miền

(ỉ)  Đó là: Hồng Ngự, Cao Lãnh, Thanh Bình, Mỹ An, Mộc Hoú, Thủ Thừa, Ảp Bắc.
(2) Về câng khai Diệm lấy danh nghĩa "khôi phục di tích văn hoú" để  lừa mị dân; thực 

chất lù "viễn vọng đài" phục vụ âm mưu quân sự.
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Nam  (1) 2. N hân dân bị phân loại, bị khủng bố, bị cưỡng ép tập 
trung  để học tập  "tố cộng". Nhiều người và gia đình kháng 
chiến, th ân  nhân, bạn hè của những người yêu nước, người bị 
tìn h  nghi... đều bị chúng tra  xét, bắ t giam giữ, tra  tấ n  nhục 
h ình  hoặc bị giết hại, -thủ tiêu...

Điển h ình  là các vụ: thảm  sát 44 người ỏ' Bình T hành - 
Tân Phú; thảm  sá t 8 tù chánh trị ở cầu sắ t vàm Kinh Xáng 
(Phong Mỹ); 52 tù chính tr ị  khác bị giết trong một đêm tại 
đuôi Huyền Vũ xã Tịnh Thởi {2); khủng bố, đánh chết đ/c 
Tấm  (3) 4, Bí thư chi bộ xã Tân Thuận Tây, cột cổ vào xe Jeep 
kéo lôi trên  đường từ rạch Bà Đương đến ngã ba cầu C hệt Bố 
(ấp Tân Dân, xã Tân Thuận Tây); bắt trói đ/c Mai Văn K hải'4) 
dồn vô bao bố neo dưới sông Đình Trung đến chết... để uy 
hiếp tin h  th ần  quần chúng. Độc ác n h ấ t là chúng buộc cha mẹ 
ly khai con, vợ ly dị chồng và ép buộc vợ, con gái cán bộ cách 
m ạng lấy tề, lính, công an; đặt giải thưởng cao cho lính, tề 
lấy được vợ con cán bộ. Thâm  độc hơn là truy bức tư tưởng 
đảng viên, cán bộ, chiến sĩ ta. Chúng cho rằng  đánh đập, tra  
tấn  hay dụ dỗ không ăn thua gì Việt cộng, chỉ khuất phục 
bằng buộc xé cờ, ly khai Đảng, suy tôn "Ngô Tổng thống"... để 
vô hiệu hoá cán bộ Việt cộng, hoặc ít ra  Việt cộng không sử 
dụng được nữa số cán bộ này.

( ỉ)  "Tốcộng, diệt cộng" được Mv - Diệm tân hùng "quốc sách" nằm trong âm mưu tập 
trung toàn lực dàn áp phong trào cách mạng ở miền Nam quyết liệt nhất, dai dẵng 
nhất.

(2) Đ/c An sống sót, hỉ thương dứt dây trói, lội dược vô bờ, nhân dân hí mật cứu chữa VCI 

đưa về vùng cũn cứ.
(3) Con má Tám - Mẹ Việt Nam Anh hùng.
(4) Đ/c Mai Văn Khải lù Bí thư chi hộ xã Mỹ Ngãi.
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Thực h iện  "quốc sách", "tố cộng, diệt cộng", áp dụng 
phương châm  "tiêu diệt V iệt cộng không thương tiếc", bọn Mỹ 
- Diệm đã điên cuồng tàn  sá t đẫm máu đồng bào yêu nước, 
cán bộ chiến sĩ cách m ạng. Chúng đã gây tội ác tày  trời, gây 
nọ' máu chồng chất đôi với nhân  dân ta!

Về phía ta , từ  thực tế  tìn h  h ình  và theo chỉ đạo của Liên 
T ỉnh ủy m iền Trung Nam  Bộ, Tỉnh ủy Sa Đéc được chia tách 
ra  để th àn h  lập 2 T ỉnh ủy: Kiến Phong và Sa Đéc (1). Đảng bộ 
huyện Cao Lãnh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Kiến 
Phong.

Tiếp tục thực hiện  chỉ đạo của Đảng, hướng dẫn của cấp 
trên , từ năm  1956 trong  tìn h  h ình  địch khủng bô", tố  cộng 
khốc liệt, Đảng bộ Cao Lãnh phải vượt qua muôn vàn khó 
khăn  gian khổ, dựa vào sự chỏ’ che, bảo vệ của quần chúng để 
tồn tạ i, lãnh  đạo quần chúng đấu tra n h  đòi quyền lợi dân 
sinh, dân chủ; trê n  cơ sỏ’ đó phá t động phong trào  đấu tran h  
chống "tố cộng, d iệt cộng" (2), duy tr ì  và phá t tr iển  lực lượng 
cách mạng.

III. Xây d ự n g  và  p h á t tr iể n  lự c lư ợng cá ch  m ạng, 
t iếp  tụ c  d ấu  tran h  c h ố n g  Mỹ - D iệm

Sau khi nắm  trọn  quyền h àn h  trong tay, Ngô Đình Diệm 
chủ trương sáp nhập lực lượng võ tran g  các giáo phái (thân 
Pháp) vào quân đội quốc gia, xóa bỏ tìn h  trạn g  cát cứ để

(1) Tỉnh ủy Kiến Phong do d/c Nguyễn Văn Phối lầm Bí thư; Tính ủy Sa Đéc do đ/c 
Nguyễn Việt Châu (Sáu Tâm) làm Bí thư.

(2) Tại xã Long Hiệp, địch tập trung dân học tô' cộng. Một sô' hà đấu lý: "Việt cộng là 
người cỏ công đánh Pháp giành độc lập, tụi sao mấy ông cho dó let người cỏ tội! " 
Hoặc: "Mâ'v ông Việt cộng đã di tập kết hết rồi, dâu còn ai ở đây đâu đấu lý!" Bọn 
công dân vụ lúng túng giải đáp hâng quơ rồi giai tán cuộc hục tập.
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"nhất th ể  hóa quân đội". Chủ trương này tước bỏ nhiều quyền 
lợi cá nhân  của những người cầm đầu lực lượng võ tran g  các 
giáo phái, do đó họ liên kế t nhau lại th àn h  lập "Mặt trận  
thống  n h ấ t toàn lực quốc gia" chống Diệm (ra đời ngày 
4/3/1955). Sau nhiều lần  thương thuyết với các thủ lĩnh  cầm 
đầu lực lượng võ tran g  các giáo phái th ân  Pháp - "Mặt trận  
thống  n h ấ t toàn lực quốc gia" - (Bình Xuyên, Cao Đài, Hoà 
Hảo...) không thàn h , Diệm dùng kế  ly gián, tiêu diệt, bức 
h àn g  làm  tan  rã  từng bộ phận.

Tháng 5/1955, Diệm mở chiến dịch Đ inh Tiên Hoàng (I 
và II) "bình định m iền Tây", nhằm  mục tiêu "tảo thanh" các 
lực lượng võ tran g  giáo phái Hòa Hảo và đánh phá cơ sỏ' cách 
m ạng. Giữa năm  1955, T rần  Văn Soái (Năm Lửa), Lê Quang 
V inh (Ba Cụt)... chỉ huy các lực lượng võ tran g  giáo phái Hoà 
Hảo tuyên bố "không đầu hàng  Diệm", rú t ra  bưng biền 
"kháng chiến" (!) (1)

Bọn Năm Lửa và Ba Cụt "ra bưng biền", T ỉnh ủy >nhận 
định: trong nội bộ của nó chắc chắn có m ật vụ của Diệm; họ 
chạy vô vùng căn cứ nhằm  mục đích bảo tồn lực lượng, nhờ ta  
giúp đỡ hậu cần nuôi quân, căn cứ đóng quân... để chờ cơ hội 
t rả  giá với Diệm sau này. Tuy vậy ta  cũng đã thuyết phục 
được họ giảm thiểu cướp bóc, hãm  hiếp; ta  đưa người vô nắm  
và tổ  chức lực lượng du kích danh nghĩa "bộ đội giáo phái" hỗ 
trợ  phong trào  quần chúng đấu tra n h  chánh trị...

Đầu tháng  1/1956, Diệm mở chiến dịch Nguyễn Huệ 
b ình  định m iền Tây, trọng điểm là Đồng Tháp Mười và u  
M inh Thượng. Đối tượng chính là truy quét tàn  quân các giáo

( ỉ)  Bộ chỉ huy của Trần Văn Soái đóng ở gò Mười Tải..
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phái. Thủ đoạn chính là vừa đánh vừa dụ dô mua chuộc bọn 
cầm đầu...

Đúng như nhận  định của ta: do bản chất ham  danh lợi, 
chiến đấu không có lý tưởng, bị tiêu hao lực lượng, lại được 
phía Diệm hứa thỏa m ãn một sô" điều kiện, ngày 13/2/1956, 
T rần  Văn Soái dẫn quân ra  đầu hàng Diệm (1) tạ i Cái vồn, 
Vĩnh Long; Lê Quang Vinh bị bắ t (2), lực lượng tan  rã  dần.

Bức bách trước tìn h  h ình  mới, đ/c Nguyễn Văn Phối Bí 
thư  Tỉnh ủy chỉ đạo th àn h  lập ngay lực lượng võ tran g  cách 
m ạng dưới danh nghĩa giáo phái.

Ngày hôm  sau (14/2/1956), tạ i vùng hậu huvện Cao 
Lãnh, 2 đại đội võ tran g  đầu tiên  của tỉn h  được th àn h  lập, lấy 
phiên hiệu Đại đội 402 và Đại đội 210. Cán bộ chiến sĩ của 2 
đại đội này đa sô" là anh  em đã làm  "cô" vấn" cho Năm Lửa 
trước đó. Ngày 28 th án g  2/1956, ta  lập thêm  Đại đội 510. 
T rên cơ sỏ' 3 đại đội đã có, th án g  3/1956, tỉn h  th àn h  lập Tiểu 
đoàn Đinh Bộ Lĩnh, tiền  th â n  của Tiểu đoàn 502 (23/9/1959). 
Tiểu đoàn Đinh Bộ Lĩnh bô" tr í mỗi phân  đội bám  hoạt động ở 
một vùng. Địa bàn  huyện Cao Lãnh do "Phân đội Tám Trà" 
phụ trách. N hiệm  vụ trước m ắt của bộ đội ta  là tập  luyện cách 
ăn ở, sinh hoạt, giao tiếp  giống như "bộ đội Hoà Hảo" để nguy 
trang; làm công tác võ tran g  tuyên truyền xây dựng cơ sở; khi 
cần th iế t th ì diệt bọn tề điệp ác ôn, hỗ trợ  phong trào  đấu 
tra n h  chánh tr ị  của quần, chúng. Phương châm hoạt động: 
phân  tán, co động, linh  hoạt, khéo công tác, che giấu lực 
lượng...

(1) Đế' tạo dư luận, Năm Lửa cho tay chân tung tin "Bà Năm đi thành. Ông Năm sắp ra 
mặt!" ; Bị chánh quyền Ngô Đình Diệm xử tử tại cần Thơ.

(2) Năm Lừa cùng lực lượng ở Thanh Bình ra hàng Diệm ngày 13/2/1956 (mùng 2 tết) tại 
Doi Lửa - Tân Thạnh, kéo xuống Cái vồn; lực lượng ở Cao Lãnh kéo ra Doi Me...
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Bên cạnh lực lượng võ tran g  danh nghĩa giáo phái, các 
xã vùng tổng An Tịnh (Cao. Lãnh) ta  đều có lập các đội du 
kích m ang tên  "thôn vệ đội" làm  nhiệm  vụ hỗ trợ  quần chúng 
đấu tra n h  chông địch bày trò  hề trưng cầu dân ý, phá bầu cử 
quốc hội, chống cướp đoạt ruộng đất, truy thu tô...

Việc lợi dụng mâu thuẫn  trong hàng ngũ kẻ thù, chủ 
động th àn h  lập lực lượng võ tran g  ỏ’ địa phương - danh nghĩa 
lực lượng giáo phái ly khai - là một bước tiến  mới của phong 
trào  cách mạng; nó chuyển th ế  từ  đấu tra n h  chánh tr ị đơn 
th u ần  với Mỹ - Diệm hiếu chiến, sang đấu tra n h  chánh tr ị  kết 
hợp có võ tran g  tự  vệ. Điều này xuất phá t từ  thực tế  cuộc đấu 
tran h , từ nguyện vọng bức xúc của quần chúng; đồng thời thể  
h iện  quan điểm đúng đắn, tín h  nhạy bén, sáng tạo của Tỉnh 
ủy (1) trong việc nắm  bắt diễn biến tình  hình, xây dựng lực
lượng và sử dụng lực lượng cách m ạng chống bạo lực phản
cách mạng. Nói cách khác, chúng ta  muốn hoà bình, nhưng kẻ 
thù  buộc ta  phải cầm súng.

Ngày 4/3/1956, bấ t chấp sự phản đối m ạnh mẽ của nhân  
dân  trong cả nước và dư luận quốc tế, Mỹ - Diệm ngang nhiên 
tổ  chức cuộc bầu cử Quốc hội riêng ở m iền Nam. Chúng chà 
đạp lên nguyện vọng tối cao của cả dân tộc ta  lúc này là hiệp 
thương 2 miền, tổ  chức tổng tuyển cử tự do, thống n h ấ t nước 
nhà. Trước tìn h  h ình  đó, được chỉ th ị của cấp trên , Tỉnh ủy
Kiến Phong chỉ đạo phát động cuộc đấu tran h  mới phôi hợp
với phong trào  cả nước chông bầu cử Quổc hội bù nhìn.

(1) Ngày d/c Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Vãn Phối chí đạo xúc tiến thành lập lực lượng võ 
trang cách mạng danh nghĩa giáo phái, cũng lù ngày đJc Bí thư Liên Tínlỉ ủy Trung 
Nam Bộ chỉ đạo cho cúc tỉnh lợi dụng tình hình quân đội giáo phái ra đẩu hùng 
Diệm, thành'lập ngav lực lượng võ trang cách mạng để hỗ trợ phong trào đấu tranh 
chánh trị.
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Huyện ủy Cao L ãnh (1) phá t động phong trào  quần chúng 
đấu tra n h  rộng rã i trong  toàn  huyện, tẩy  chay trò  hề bầu cử 
bịp bợm của chánh quyền Diệm. Huyện chủ trương đôi với các 
xã ven th ị xã th ì p h á t động quần chúng viết tay  các loại 
truyền đơn, khẩu hiệu, biểu ngữ, nếu địch phá t h iện  th ì chúng 
có th ể  cho là quần chúng tự  động viết. Nếu in th ì chúng nghi 
ngay là Việt Cộng nằm  vùng chủ trương, lấy cớ truy tìm  Việt 
Cộng để đàn áp. Khẩu hiệu, truyền đơn được dán ở gốc cây, ở 
cổng nhà  những ứng cử viên (như T rần  Quang Hạo, Nguyễn 
Vĩnh Nghi...), trê n  các bè chuối th ả  trôi sông... Phong trào  
này đã lôi cuốn khá đông lực lượng học sinh th ị xã tham  gia. 
Ban đêm các em đã vẽ khẩu hiệu ở nhiều nơi với nội dung: 
"bầu cử Quốc hội là giả hiệu", "là bịp bợm", "Quốc hội bù 
nhìn"... Đảng viên phổ biến cho quần chúng những lý lẽ để 
đấu tra n h  với địch, nếu chúng hỏi th ì trả  lời: "Từ khi Bảo Đại 
bị truất phế, Ngô đ ình  Diệm lền thay cứ đánh phá  liến miến, 
chúng tôi m ần ăn không được, xin phép  vô đồng củng không  
cho, bây giờ uống trà 3 người củng bị bắt; mấy ông bầu cử 
Quốc Hội lền đ ể  thực hiện chánh sách đó chúng tôi không  
bằng lòng, phả i đ ể  cho dân lựa chọn bầu những người lo cho 
dân, cho chúng tôi được tự  do m ần ăn"!

Gần đến thời hạn  hiệp thương tổng tuyển cử, Ngô Đình 
N hiệm  tuyên bô" lờ mờ, bịp bợm rằng: "sẽ theo đuổi công cuộc 
thống n h ấ t lãnh  thổ bằng phương tiện  hòa bình, cả phương 
sách tổng tuyển cử dân chủ và th ậ t sự tự  do"!

( ỉ ) Từ tháng 12/1955 đến tháng 3/1956, đ/c Võ Văn Trị (Tư Hòa) làm Bí thư Huyện ủy. 
Thúng 4/1956 đến 1957, ă/c Bùi Văn Bê (Năm Tiên) làm Bí thư. Từ 1957 đ/c Võ Văn 
Trị lùm Bí thư Huyện ủy Cao Lãnh lần thứ hai, đến dầu năm 1960 được bầu vào Ban 
Thường vụ Tính ủy vù lên tính cồng túc.
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Trong hai tháng  4 và 5/1956, nhân  dân huyện Cao Lãnh 
cùng toàn tỉn h  bùng lên một phong trào  đấu tra n h  công khai 
đòi thống n h ấ t đất nước bằng phương pháp hòa bình. N hân 
dịp kỷ niệm  Quốc tế  lao động ngày 1/5, theo chỉ th ị của cấp 
trên , Huyện ủy đã phá t động toàn huyện đồng loạt mở đợt 
đấu tra n h  đòi hiệp thương tổng tuyển cử.

Đúng sáng ngày 1/5/1956, truyền đơn, băng cờ, khẩu 
hiệu được treo, dán, rả i khắp nơi trong th ị xã - tỉn h  lỵ Kiến 
Phong và các xã vùng ven, nông thôn, đòi chánh quyền Ngô 
Đ ình Diệm phải nghiêm  chỉnh th i hành  Hiệp định, đòi hiệp 
thương tổng tuyển cử, thống n h ấ t Tổ quốc. T rên sông Cao 
Lãnh, sông Tiền, các k inh  rạch lớn, nhỏ khắp huyện, tỉn h  ta  
th ả  trô i hàng trăm  bè chuôi có treo băng, khấu hiệu...

Đôi với tín  đồ đạo Cao Đài, P h ậ t giáo Hoà Hảo... ta  trích  
trong  kinh, sấm giảng của đạo, sáng tác thơ, lời kêu gọi tín  đồ 
(danh nghĩa người sáng lập, đứng đầu tôn giáo) in  ấn sẵn, 
giao cho cơ sỏ' bí m ật ban đêm đem đến để trê n  các bàn thông 
th iên  của từng nhà. Sáng ra  bổn đạo thấy  lấy đem vô nhà, 
trâ n  trọng chuyền tay nhau đọc, giải thích cho nhau nghe. 
Những h ình  thức tuyên truyền m ang nội dung vận động, 
thuyết phục, động viên bà con tín  đồ đoàn kế t cùng nhân  dân 
đấu tran h  vì hòa bình, thống nhứt, độc lập và dân chủ, đồng 
thời cảnh giác với bọn lừa dối đạo, bọn đội lốt tôn giáo tìm  
cách chia rẽ, lôi kéo tín  đồ đứng về phía chúng chông lại nhân  
dân, chống phá cách mạng.

Giai đoạn này, đấu tra n h  chánh tr ị  ở Cao Lãnh th ậ t sự 
trỏ' th àn h  phong trào  m ạnh mẽ, rộng khắp, đã biểu dương sức 
m ạnh của quần chúng dưới sự lãnh  đạo của Đảng. Đấu tran h  
không giới hạn  trong việc đòi quyền lợi dân sinh, dân chủ
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thông thường m à còn tấn  công địch bằng chánh trị. Trong 
đòn tấn  công chánh trị, nhân  dân Cao Lãnh dùng sức m ạnh 
có tổ chức của m ình, dựa vào pháp lý của Hiệp định, dùng lý 
lẽ vững chắc, sắc bén, chủ động tấn  công vào kẻ thù, buộc địch 
phải thừa n h ận  âm  mưu, tội ác của chúng. Điển h ìn h  như cuộc 
đấu tra n h  của nhân  dân th ị xã Cao Lãnh đòi tẩy  chay tên  
quận trưởng Tuyết vì tên  này rấ t hông hách, có nhiều tội ác 
với nhân  dân, thường hãm  hiếp phụ nữ, ăn hối lộ... Địch phải 
đồi tên  Tuyết đi nơi khác.

Từ cuối năm  1956, phong trào  đấu tran h  chông Chỉ dụ 
57 (chông địch cướp đất, đuối nhà, thu tô) ỏ’ Cao Lãnh tiếp tục 
diễn ra  m ạnh mẽ, rộng khắp. Chúng trắn g  trợn  cưỡng bức 
nông dân phải trả  lại ruộng đất đã được cách m ạng chia cấp. 
Có quân ngụy hỗ trợ, bọn địa chủ ở nhiều xã, ấp một m ặt đòi 
nông dấn trả  ruộng, m ặt khác đòi truy thu tô, tăng  tô vô tội 
vạ.

C hánh quyền Ngô Đình Diệm phủ nhận  th àn h  quả cách 
m ạng về ruộng đất do chánh quyền kháng chiến đem lại cho 
nông dân. Chúng âm mưu xóa bỏ th àn h  quả ấy hòng đoạn 
tuyệt ảnh  hưởng của cách m ạng đối với nhân  dân, phục hồi 
giai cấp địa chủ phản  động, bóc lột và "tư sản hoá" địa chủ để 
làm chỗ dựa chánh tr ị  cho chế độ Mỹ - Diệm.

Để bảo đảm  quyền lợi về ruộng đất cho nông dân, chông 
âm mưu cải cách điền địa của Mỹ - Diệm và phân hóa hàng 
ngũ giai cấp địa chủ, cô lập Mỹ “ Diệm, Xứ ủy Nam bộ đề ra  
chủ trương về vấn đề ruộng đất gồm .mấy điểm chính:

- Yêu cầu chung của cuộc đấu tra n h  ruộng đất lúc này là 
giảm tô, giữ nguyên canh là chủ yếu.
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- Đ ất của thực dân, đấ t của công điền m à ta  đã cấp cho 
nông dân trong lúc kháng chiến cũng như đất do nông dân 
khai phá, đấu tra n h  giữ nguyên sỏ' hữu.

- Đ ất do chánh quyền Mỹ - Diệm "truất hữu" của địa chủ 
đem bán nông dân, th ì tù}7- tìn h  h ình  cụ th ể  có thề hướng dẫn 
nông dân bằng lòng mua (có điều kiện) nhằm  giữ nguyên 
canh.

Đốì với địa chủ có hơn 100 ha  bị Mỹ - Diệm "truất hữu" 
tùy  tìn h  h ình  cụ thể, có thể  hướng dẫn nông dân vẫn làm  trên  
m iếng ruộng đó, thương lượng vói địa chủ bán cho nông dân 
trả  theo tô suất hàng năm  nhằm  vừa bảo đảm nguyên canh 
vừa chống chánh sách của Mỹ - Diệm.

Giữa nông dân và địa chủ có thể  thỏa thuận  trên  những 
điểm  có lợi cho đôi bên để chống làm k h ế  ước khai diện tích 
theo các đạo dụ của Diệm (nhằm  giảm tô, giữ nguyên canh).

Phong trào  nông dân Cao Lãnh đấu tran h  chống "cải 
cách điền địa", "hữu sản hóa nông dân" của Diệm diễn ra 
quyết liệt. Không chỉ làm  đơn, viết kiến nghị khiếu nại lên 
quận, lên tỉn h  m à còn có những h ình  thức cao hơn như mít- 
tin h , biểu tình , cảnh cáo, "rút giò" thủ tiêu bọn địa chủ ác bá, 
tề  ngụy ác ôn. Chi bộ xã Phong Mỹ lãnh  đạo 300 nông dán, 
m ột số người có gậy gộc, vừa tra n h  thủ vừa ngăn cản trung 
đội bảo an hỗ trợ  cướp đất; một số cầm phảng, dao rượt chém 
bọn lính  và họa đồ đo đất; được nhiều lính bảo an đồng tình  
với dân nên địch bỏ cuộc; phân đội võ tran g  của tỉn h  (danh 
nghĩa bộ đội giáo phái ly khai chống Diệm) phối hợp chận 
đánh bọn tề, chúng phải bỏ chạy. Ta còn đánh chìm chiếc 
xáng đang vét k inh  Tháp Mười (Nguyễn Văn Tiếp) tạ i vàm



Phong Mỹ. Những th ắn g  lợi này đưa khí th ế  quần chúng lên

Ở xã B ình T hạnh, vì uất ức địa chủ đến truy thu tô trên  
phần  đất cách m ạng đã cấp, m ột nông dân đã cặp cổ tên  địa 
chủ gian ác lôi xuống nước lặn  cho đến khi tên  này suýt chết 
ngộp dưới nước mới buông tha...

B ất chấp mọi thủ  đoạn phá t xít tàn  bạo của địch, nông 
dân kiên  quyết bảo vệ quyền lợi ruộng đất, giữ vững quyền 
trực canh ,‘không nộp tô quá mức, không để cho địa chủ bán 
ruộng đất m à chánh quyền cách m ạng đã chia cấp trước đây, 
không để cho chúng truy thu tô.

Cuộc đấu tra n h  chống địch cướp đất, tăn g  tô của nông 
dân Cao Lãnh đã thu được th ắn g  lợi lớn. P hần  đông nông dân 
vẫn giữ được nguyên canh trê n  ruộng đất được cách m ạng cấp, 
nông dân chỉ đóng mức tô thuế do cách m ạng quy định. Có 
nơi bà con không phải nộp tô m ột thời gian dài như ỏ' cồn 
B ình Thạnh.

T hắng lợi trong  đấu tra n h  chống giặc cướp đất ỏ’ huyện 
Cao Lãnh góp phần vào th ắn g  lợi chung toàn tỉnh . "Phong 
trào  này giáng m ột đòn khá  nặng làm  phá sản âm mưu của 
Mỹ - Diệm xóa bỏ th à n h  quả của cách m ạng, góp phần nâng 
cao uy th ế  và vai trò  lãnh  đạo của Đảng..." (1) "Tâm trạn g  
chung của địa chủ là không muốn bán ruộng... và tâm  trạn g  
chung của nông dân là không muốn mua ruộng. Thái độ phổ 
biến là muốn giằng co từng mùa để chờ thời cuộc - m à họ tin  
là cách m ạng n h ấ t định sẽ th àn h  công. Chỉ có m ột số ít  nhận

(ỉ)  Lịch sử Đảng bộ tính Dồng Tháp Tập 111, 1954 -1975, trang 41.
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m ua ruộng "truất hữu" theo Dụ 57, hoặc điều chỉnh riêng với 
địa chủ để mua..." (1). Việc cướp đấ t và chia rẻ  nông dân của 
địch đã cơ bản bị th ấ t  bại, quần chúng giữ được đất, giảm tô(2). 
Qua đó đoàn kết nông dân, đoàn kế t lương giáo được củng cô", 
quần chúng tin  tưởng cách m ạng. Sau đó có vấn đề gì về 
ruộng đất, nông dân tìm  cán bộ cách m ạng đề hỏi ý kiến.

Năm 1957, ngụy quyền Ngô Đình Diệm ban hành  chế độ 
đi "quân dịch". Huyện ủy Cao Lãnh chỉ đạo cho toàn Đảng bộ 
lãnh  đạo đẩy m ạnh phong trào  quần chúng đấu tran h  chông 
b ắ t lính , gồm 3 yêu cầu:

- Làm cho địch th ấ t bại về chánh tr ị trong  việc bắt lính, 
giáo dục và nâng cao ý thức chống chiến tra n h  trong nhân  
dân.

- Đấu tran h  bằng mọi h ình  thức nhằm  gây khó khăn, trở  
ngại trong việc b ắ t lính  của Mỹ - Diệm. Đấu tra n h  chồng bắ t 
lính  phải kết hợp chặt chẽ với đấu tran h  dân sinh, dân chủ.

- Tổ chức đưa người của ta  vào hàng ngũ địch.

T hanh niên có nhiều h ình  thức đấu tra n h  chông địch bắt 
đi lính. Phổ biến là nêu thắc mắc tạ i sao có hiệp định hòa 
b ình  rồi m à còn bắ t thanh  niên  đi lính? Xin miễn, hoãn 
không đi lính, trôn  trán h  hoặc sử dụng các h ình  thức cao hơn 
như phá rối các buổi khám  sức khỏe hoặc trốn  vào vùng căn 
cứ đi bộ đội.

Phong trào  đấu tran h  chống bắ t th an h  niên  đi lính  cho 
Mỹ - Diệm bùng nổ khắp nơi trong huyện Cao Lãnh. H àng

(1) Ngliị quyết của Xứ ủy Nam Bộ thúng 10/ì 958 về công tác đấu tranh ruộng đất.
(2) Có nơi địa chủ năn nỉ nông dân để xin tô, cho hao nhiêu tùy ý.
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trăm  người phôi hợp với các huyện kéo đến dinh Tỉnh trưởng 
đưa yêu sách đòi th ả  con em họ về; học sinh rả i nhiều truyền 
đơn, phản  đôi luật "quân dịch". Trước sức ép của phong trào 
đấu tran h , Thiếu tá  T ỉnh trưởng Nguyễn Văn Ngưu ra  lệnh 
th ả  200 th an h  niên  Cao Lãnh bị bắ t đi lính.

Tháng 3/1957 địch b ắ t th an h  niên  tập  trung về th ị xã 
Cao Lãnh đưa đi quân trường. Được sự chỉ đạo của Đảng, các 
em học sinh xin vào ngủ chung vói bạn  dưới h ình  thức là 
"động viên các bạn làm  tròn  nghĩa vụ đôi với quốc gia!" 
Nhưng thực chất là hướng dẫn cho các bạn đấu tranh ; truyền 
đơn, lưỡi lam  được bí m ật đưa vào. Sáng hôm sau, khi địch 
dồn th an h  niên  lên xe để chở đi c ầ n  Thơ, anh em đã đồng 
th an h  h á t những bài ca cách m ạng "Cương quyết ra  đi", "kỵ 
binh Việt Nam"... Xe nổ máy, các bà mẹ, các chị có con em bị 
bắ t đi níu lây th àn h  xe, nằm  lăn ra  đường cản đầu xe. Các em 
học sinh giả vờ khuvên giải xúm quanh gây lộn xộn, khóc lóc. 
Địch phải quay xe đi đường khác. Trên đường đi các th an h  
niên đã dùng lưỡi lam  rạch vải bạ t mui xe, rả i truyền đơn dọc 
đường, hô vang khẩu hiệu "chống bắ t lính, đi lính  là phản  bội 
tổ  quốc".

Tháng 4/1958, tạ i xâ Long Hiệp íl) địch bắ t úp bộ nam  
nữ th an h  niên  gia nhập  tổ chức "thanh niên  cộng hòa, phụ nữ 
cộng hòa". H àng trăm  đồng bào đã đấu tra n h  trực diện quyết 
liệ t với địch. Nhiều chị bồng con sơ sinh đi đấu tran h , nêu lý 
do: "gia đình tôi đơn chiếc, ba má già yếu, con tôi còn nhỏ, 
chồng tôi không th ể  bỏ con cái, bỏ gia đình đi tập  lính  được"... (l)

( l ) Dịch không lập dược hộ máy tề ở 2 xã Mỹ Thành vù Mỹ Hiệp do vùng nùy lù căn cứ 
kháng chiến, quần chúng đâu tranh mạnh... nên chúng ghép xã  Mỹ Thànlĩ vào xã 
Bình Hùng Trung; xã Mỹ Hiệp ghép vào Mỹ Long, thành xã Long Hiệp.
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Địch chỉ bắt được một số thanh niên đi tập quân sự, trong số đó 
nhiều người là nòng cốt của ta  đã được bố trí hoạt động ngầm, 
làm nội ứng, nắm tình  hình, tin  tức địch cung cấp cho ta.

Phong trào  đấu tran h  chống bắt lính  quyết liệ t của quần 
chúng và th an h  niên Cao Lãnh đã ảnh  hưởng tới hàng ngũ 
quân ngụy, hàng trăm  binh sĩ đã bỏ đồn, bỏ súng trỏ' về nhà...

Bằng nhiều thủ đoạn thâm  độc, nham  hiểm , Mỹ-Diệm 
đã th ẳn g  tay  đàn áp, bắ t bớ, khủng bố phong trào  đấu tran h  
của nhân  dân. Chúng vừa gây không khí khiếp sợ, căng 
thẳng, vừa gây hoài nghi, chia rẽ trong cán bộ, nhân  dân; tạo 
ra  trong nhân dân có sự dò xét, tô" cáo lẫn nhau để các tố 
chức, lực lượng cách m ạng không hoạt động được, từ  đó địch 
tiếp tục "nhổ tận  gốc" các cơ sỏ' của Đảng.

Các năm  1957, 1958, 1959 địch tiếp tục khủng bố" m ạnh, 
nhiều cán bộ lãnh đạo của huyện Cao Lãnh bị chúng bắt, giết. 
Trong đó, có đ/c Năm  Hổ - Huyện ủy viên, nữ đ/c Cúc - Bí thư  
chi bộ xã T ịnh Thới hy sinh... Đ/c Hai Toãn - Huyện ủy viên 
và nhiều đ/c khác bị địch b ắ t giam cầm ỏ' Kiến Phong, Phú 
Lợi, Côn Đảo...

Không sọ' địch khủng bô", đồng bào ta  đã tận  tìn h  bảo vệ 
nuôi giấu cán bộ. Chúng bắt những người kháng chiến cũ, 
những người yêu nước, những gia đình có người th ân  đi tập  
kết phải ra tự thú, tự  khai, ép buộc xé cờ Đảng, xé ảnh Hồ 
Chủ Tịch và tujmn bô" "ly khai Cộng sản", nếu không sẽ bị tra  
tấn , bị tù đày. Tuy bị địch khủng bô", tra  tấn , đe dọa giết hại 
nhưng các chiến sĩ Cộng sản, đồng bào yêu nước ỏ' Cao Lãnh 
không hề nao núng, giữ trọn  khí tiế t thủy chung vói cách 
m ạng, kiên  quyết đấu tran h .
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Mỹ - Diệm b ắ t n h ân  dân tập  trung  học tập  "tô" cộng", nói 
xấu kháng  chiến, tô" cáo những người yêu nước. N hân dân Cao 
Lãnh đã tìm  cách chông lại. Đồng bào viện nhiều lý do để 
khước từ  không đi họp "tô" cộng". Nhiều người bị lùa ép đi th ì 
cô" tìn h  đến chậm, phá rối cuộc họp, cáo bệnh bỏ về. Trong 
buổi họp bà con chất vấn bọn cán bộ "tố cộng", bọn công dân 
vụ về kháng  chiến, về hiệp thương tổng tuyển cử,... chúng 
lúng túng không trả  lời được. Đồng bào còn tô" giác phía quốc 
gia phá hoại Hiệp định, đe dọa hòa bình và tr ì  hoãn không 
hiệp thương tổng tuyển cử với m iền Bắc.

Trước th á i độ và hàn h  động cực kỳ phản động, tàn  bạo, 
phá t xít của Mỹ Diệm, đa sô" cán bộ đảng viên và quần chúng 
trung  kiên th ấy  không th ể  đơn thuần  đấu tra n h  chánh tr ị mà 
cần phải có bạo lực võ trang . Do đó, từ  trong phong trào  đấu 
tra n h  chống đàn áp khủng bô", bảo vệ cuộc sông nhân  dân, 
ngay từ  năm  1955 các lực lượng tự  vệ võ tran g  đã xuất h iện  
dưới nhiều h ìn h  thức, qui mô và mức độ hoạt động khác nhau 
tuỳ theo thực tế  tìn h  hình.

Từ giữa năm  1956, Mỹ - Diệm cự tuyệt không hiệp 
thương tổng tuyển cử, đẩy m ạnh các chiến dịch "tô" cộng, diệt 
cộng" khủng bô", đánh phá ác liệ t phong trào  cách m ạng ở Cao 
Lãnh. Cơ sỏ' cách m ạng bị phá vỡ rấ t nhiều, phong trào  đấu 
tra n h  ở Cao Lãnh gặp khó khăn, có lúc tạm  thời lắng xuống 
và đang đứng trước một thử  thách  lớn. Trước tình  h ình  đó, 
trong  đảng viên, cán bộ huyện Cao Lãnh xuất hiện  hai 
khuynh hướng tư  tưởng: đa sô" đòi võ tran g  diệt địch, nhiều 
nơi cán bộ xin cấp trê n  cho đánh, có cán bộ tự  động diệt 
những tên  đặc b iệt ác ôn. Một số không tin  vào đấu tran h  
chánh tr ị xin nghỉ việc và hứa khi có lệnh đấu tra n h  võ trang



Lịch sử truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phần thứ hai - Chương một

sẽ xung phong đi chiến đấu. Thậm  chí có người th à  chịu kỷ 
luậ t m iễn diệt được bọn ác ôn.

Không ít cán bộ, nhân  dân Cao Lãnh thấy  địch khủng 
bô", ta  bị hy sinh, tổn th ấ t nhiều, đã tìm  gặp lãnh đạc khóc 
th an : "Mình phải đánh nó mới được, không đánh th ì anh em 
m ình chết hết. Nó không chịu hòa bình m à m ình hòa bình với 
nó sao được!"

Một vấn đề lớn đặt ra  đối vói Đảng bộ huyện Cao Lãnh 
trước sự đàn áp của kẻ thù th ì hành  động th ế  nào cho phù 
hợp?

Giữa lúc đó huyện Cao Lãnh nhận  được tà i liệu "Đề 
cương đường lổì cách m ạng m iền Nam" của đồng chí Lê Duẩn 
soạn thảo từ  tháng  8/1956, chỉ rõ con đường đi tới của cách 
m ạng miền Nam nói chung là chỉ có th ể  dùng bạo lực cách 
m ạng của quần chúng chông lại bạo lực phản  cách m ạng của 
Mỹ - Diệm.

Đầu năm  1957 và cuối năm  1958, Xứ ủy Nam bộ đã họp 
Hội nghị nhằm  xác định vị trí, nhiệm  vụ, đôi tượng cách 
m ạng m iền Nam  rõ ràng  hơn, đề ra  phương châm, phương 
hướng kế  hoạch đấu tra n h  mới.

Quán tr iệ t tin h  th ần  Nghị quyết của Đảng cấp trên , 
trước tìn h  h ình  mới, để bảo tồn lực lượng, Đảng bộ Cao Lãnh 
chủ trương đối với cán bộ đã bị lộ, bị địch ráo riế t truy lùng 
th ì điều đi nơi khác, trong huyện hoặc ngoài huyện, dựa vào 
th ế  hợp pháp để tiếp tục hoạt động, đồng thời thông qua gia 
đ ình  để liên hệ khi cần th iế t. Đối vói đảng viên công khai, 
hợp pháp bị địch theo dõi th ì “tạ m ^ ắ n g ” tạ i chỗ hoặc chuyển
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qua xã khác. Mọi hoạt động phải theo phương châm bí m ật để 
bám  dân, bám  cơ sở.

Huyện ủy Cao Lãnh chỉ đạo sắp xếp lại chi bộ một số xã 
th à n h  chi bộ A và chi bộ B. Chi bộ A là chi bộ bí m ật ở vùng 
căn cứ, đảng viên hoạt động "bất hợp pháp". Chi bộ B là chi 
bộ "hợp pháp" Ồ trong vùng địch kiểm  soát, bí m ật gây dựng 
cơ sỏ’ cách m ạng trong quần chúng.

Đầu nám  1957, T ỉnh ủy Kiến Phong chủ trương mỏ’ đợt 
hoạt động kỷ niệm  ngày th àn h  lập Đảng. Đêm ngày 6 /l(1), 
theo m ật lệnh cả th ị xã Cao Lãnh bừng tỉnh  do các loạt pháo 
đốt nổ liên hồi, truyền đơn, khẩu hiệu được rải dán ỏ' nhiều 
nơi trong th ị xã và vùng ven. Địch cuông cuồng sợ hãi. Được 
sự tác động của lực lượng nòng cốt trong  giáo viên, học sinh, 
đồng bào trong th ị xã bàn  tá n  xôn xao "vì quốc gia không chịu 
hiệp thương tổng tuyển cử nên bộ đội tập  kết về Cao Lănh", 
"Đảng m ình đã về là sắp có nổi dậy". Bọn địch lo sọ’ tìm  cách 
đối phó.

Trong các cuộc đấu tra n h  chống bắ t lính, đòi cải th iện  
đời sống, đòi tự  do dân chủ, chông bắ t học sinh mặc đồng 
phục, tẩv  chay tên  Thạch m ật vụ khoác áo giáo chức để theo 
dõi phong trào  học sinh ỏ' trường Lê Quí Đôn... đều có sự phối 
hợp của đồng bào th ị xã và nông dân Cao Lãnh.

Đáng chú ý trong thời gian này của nhân  dân Cao Lãnh 
là, không chỉ đấu tra n h  chánh tr ị đơn thuần, m à còn biết kết 
hợp võ tran g  diệt ác, trừ  gian vói vận động binh sĩ địch đồng 
tình , ủng hộ phong trào  đấu tra n h  của quần chúng.

(ỉ)  Có lúc ở miền Nam kỷ niệm ngày tìứinh lập Đủng là ngày 6 tháng I hàng năm.
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Đảng bộ đã giáo dục cho cán bộ và quần chúng nếu chỉ 
d iệ t ác mà không gây được dư luận trong nhân  dân kể tội ác 
của địch, tạo lý lẽ cho quần chúng đấu tran h , vận động gia 
đình binh sĩ và ngụy quân, ngụy quyền, khuyên chồng, con bỏ 
việc, bỏ ngũ, hoặc không có h àn h  động chống phá cách m ạng 
th ì việc diệt ác ít  có tác dụng. Việc sớm k ế t hợp 3 h ình  thức 
đấu tra n h  chánh trị, võ trang , binh vận là một th àn h  công 
mói của Đảng bộ Cao Lãnh.

IV. Thực h iệ n  ch án h  trị và  võ tran g  so n g  son g , tân  
c ô n g  và  n ổ i d ậy ch u y ến  th ế , c h u y ể n  vù n g , g ià n h  q u yển  
là m  chủ

Từ giữa năm  1959 đến đầu 1960, sự ổn định tạm  thời 
của chế độ Sài Gòn đã chấm dứt và bắt đầu thời kỳ khủng 
hoảng triền  miên. Để củng cố, Mỹ - Diệm tăng  cường khủng 
ho’, đàn áp. Tháng 7/1959, chúng ban h àn h  Luật phá t xít 
10/59 (1), th àn h  l ậ p  các Tòa án quân sự đặc b iệt để xử "Việt 
cộng phá hoại và khủng bố". Luật 10/59 qui định chỉ có 2 hình 
p h ạ t là tử h ình  và khổ sai chung thân . Tòa án quân sự đặc 
b iệ t họp lưu động và chỉ nhóm  họp để xét xử trong thời hạn  3 
ngày sau khi bị can có lệnh truy tố. Lệnh gọi bị can ra  toà chỉ 
đưa cho họ 24 giò’ trước khi xử. Cùng với toà án quân sự đặc 
biệt, chánh quyền Diệm còn dọa đưa máy chém đi các nơi xử 
ch ặt đầu bấ t cứ ai theo cộng sản hòng uy hiếp, khủng bc/ tinh  
th ầ n  đấu tran h  của nhân  dân.

Mỹ - Diệm ngày càng độc tài, phá t xít, lòng căm thù của 
n h ân  dân ngày càng dâng lên tộ t độ.

( ỉ)  Dự luật 10/59 được "Quốc hội" ngụy Sài Gòn thông qua từ cuối năm 1958, mặc dù hị 
dư luận pliủn đối kịch liệt nhưng Ngô Đình Diệm vẫn kỷ sắc lệnh han hành ngày 
3/7/1959.
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Trước m ắt, lực lượng cán bộ và phong trào  cách m ạng ỏ’ 
Cao Lãnh tuy có bị tổn th ấ t nhưng đảng bộ quyết tâm  bám  
địa bàn, bám  dân, p h á t động quần chúng đấu tra n h  m ạnh mẽ, 
phôi hợp cả đấu tra n h  chánh trị, võ tran g  và binh vận để tạo 
th ế  và lực mới.

Mùa nước năm  1959, tin h  th ần  cơ bản  Nghị quyết 15 của 
Ban chấp hàn h  Trung ương Đảng đến với đảng bộ tỉn h  Kiến 
Phong qua m ấy chữ: "Trên ch o  là m  vỏ tra n g " . Sinh khí mới 
trỗi dậy, bừng lên trong tấ t  cả cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, 
quần chúng cách mạng. Đó là con đường cách m ạng chủ yếu 
m à bao năm  qua vừa đấu tra n h  chính tr ị vừa phải kềm chế, 
chịu đựng, k h á t khao. Phong trào  đấu tran h  cách m ạng ỏ' Cao 
Lãnh nói riêng  như nắng hạn  gặp mưa to, đang đói được ăn, 
đang k h á t được uống. T ất cả sẵn  sàng lao vào cuộc đấu tra n h  
mới bằng bạo lực võ tran g  song song với bạo lực chánh trị.

Mỏ’ đầu hoạt động võ trang , chánh tr ị  song song là phá 
th ế  kềm  kẹp của địch ở xã Long Hiệp.

Sáng sớm ngày 24/9/1959, một bộ phận  Đại đội Chín Cứ 
phôi hợp du kích xã b ấ t ngờ đột nhập  tấn  công trụ  sỏ’ Hội 
đồng xã (tề xã) Long Hiệp đóng gần chợ Ngã Chùa. Sau 5 
phú t tấ n  công, ta  bắn chết một tên  lính, b ắ t tên  ủy viên tài 
chánh, chiếm trụ  sỏ', thu 1 m áy đánh chữ và thiêu huỷ toàn bộ 
tà i liệu (1).

Ngày 26/9/1959 chiến th ắn g  lớn, vang dội của lực lượng 
võ tran g  tỉn h  (1 phân  đội của Tiểu đoàn 502), trong 1 ngày, 2

(ỉ)  Thiếu tú Tỉnh trưởng Kiến Phong Nguyễn Quốc Hoàng thừa nhận tại Bộ Tổng tham 
mưu ngụy ngcìv 8/10/1959: 8 giờ sáng ngày 24/9/1959, một toán Việt cộng võ trang 
độ 30 tên về tại xã Long Hiệp hắt dân vệ vù 1 mật háo viên trói và hành quyết tại 
chỗ dồng thời cướp doụt trụ sà Hội dồng xã.
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trậ n  đánh phục kích trên  đồng nước ỏ' giồng Thị Đam - gò 
Quản Cung (Hồng Ngự), diệt gọn 2 đại đội (1), đánh th iệ t hại 
nặng  2 tiểu đoàn chủ lực ngụy, b ắ t sông 105 tên , trong đó có 
B an Chỉ huy Tiểu đoàn 3, thu  127 súng các loại, nhiều đạn 
dược, quân tran g  quân dụng. Số tù binh qua giáo dục ta  th ả  
tạ i trận . Sau đó đánh bồi, đánh nhồi thêm  đòn chánh trị, 
b inh  vận làm  cho quân địch ở Kiến Phong hoang mang, náo 
động.

T rận  giồng Thị Đam - gò Quản Cung là trậ n  đánh thắng  
lớn n h ấ t ỏ’ Nam Bộ từ  năm  1954 đến lúc này và ngay sau khi 
được tiếp nhận  tin h  th ần  Nghị quyết 15, mỏ’ m àn cuộc khởi 
nghĩa võ tran g  tấ n  công và nổi dậy ở Đồng Tháp Mười; có tác 
động tích cực m ạnh mẽ vật chất và tinh  th ần  đấu tran h  cách 
m ạng của đảng bộ, quân và dân Cao Lãnh.

Cuôl năm  1959 đầu năm  1960, mặc dù ngụy quyền Ngô 
Đ ình Diệm chưa có những cải biến chánh trị lớn, nhưng nhìn  
chung ồ m iền Nam  đã xuất h iện  những điều kiện khách quan, 
chín muồi cho khỏi nghĩa từng phần bùng nổ. Nhưng khỏi 
nghĩa nổ ra  ồ đâu trước? Khâu yếu n h ấ t của Mỹ - Diệm là 
nông thôn hay th àn h  thị? Có th ể  khẳng định ngay khâu yếu 
n h ấ t của chúng là ỏ nông thôn  như đồng chí Lê Duẫn đã chỉ 
ra:

"Ở m iền Nam  Việt Nam vùng nông thôn rộng lớn với 
nền  k inh  tế  tự  nhiên  không phụ thuộc nhiều vào đô th ị, nhân 
dân m à đại bộ phận là nông dân lao động gắn bó với nền 
k inh  tế  nông nghiệp, bọn thống tr ị tuy nắm  được đô th ị

( ỉ)  Đại đội 12 Tiếu đoàn 3 và Đụi đội 7 Tiếu âoàn 2 của Trung ẩotìn 43, Sư đoàn 23 chủ 
lực ngụv.
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nhưng không th ể  khống chế được nông thôn m ột cách chặt 
chẽ. Vì th ế  khi cách m ạng chín muồi, nông thôn là nơi vếu 
n h ấ t, là nơi m à ngụy quyền lung lay và khủng hoảng sớm 
nhất, do đó nhân  dân có khả năng tiến  hành  khởi nghĩa từng 
phần, phá bỏ từng m ảng hệ thống chánh tr ị của địch"(1).

P h á t huy chiến th ắn g  giồng Thị Đam - gò Quản Cung, 
th án g  11/1959 nhân  kỷ niệm  lần thứ  19 ngày Nam Kỳ khởi 
nghĩa (23/11/1940-23/11/1959), T ỉnh ủy Kiến Phong chủ 
trương mở đợt hoạt động đưa phong trào  quần chúng nổi dậy, 
phôi hợp với lực lượng võ tran g  và binh vận phá các h ình  thức 
kềm  kẹp của địch như: đập bảng tô" cộng, xé tờ khai gia đình, 
cờ ba que, ảnh  Ngô Đình Diệm, thẻ quân dịch, giải tá n  liên 
gia, tề  ấp, không chế tề xã (chưa phá tề  xã, không trừng trị 
bừa bãi); tán  p h á t truyền  đơn, khẩu hiệu, treo cờ Đảng, mỏ’ ra  
phong trào  nổi dậy của quần chúng rộng m ạnh.

Trọng tâm  của đợt hoạt động này là dùng 3 lực lượng 
(chánh trị, b inh vận và võ trang) tấn  công vào hệ thông kềm 
kẹp của địch ở xã, ấp, hạ  uy th ế  địch, nầng uy th ế  cách m ạng 
lên một bước mới.

Tỉnh ủy chọn 4 xã của huyện Cao Lãnh làm vùng điểm: 
Phong Mỹ, Thiện Mỹ, Mỹ Ngãi và Nhị Mỹ; trong đó xã Phong 
Mỹ la trọng điểm.

.Huyện ủy Cao Lãnh triển  khai chỉ đạo của tỉn h  cho các 
xã điểm, trọng điểm, đồng thời phát động các xã khác hoạt 
dộng đồng loạt gây phong trào. Chi bộ các xã đã chuẩn bị tinh  
thần  và lực lượng quần chúng sẵn sàng nổi dậy. Ban ngày,

í i ì ! -■ Ducĩn: Tiến lên dưới ngọn cờ vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười, NXB. Sự thật,
Tội, ì 960, trang 41.
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quần chúng tập  hợp kéo đến công sở tề xã đấu tran h  đòi tự  do 
đi lại làm  ăn, vận động lính  bỏ ngũ, tề trả  chức bổ việc... ban 
đêm đốt lửa, họp m ít tinh , tuần  hàn h  th ị uy.

Có lực lượng võ tran g  hỗ trợ  bao vây (Phân đội Tám Trà 
và Đại đội 271) và trước khí th ế  của quần chúng, lính  đồn 
vàm  xáng Phong Mỹ bỏ chạy, ta  chiếm trụ  sỏ' tề xã và đốt 
dồn, bắ t 1 tù b inh  giáo dục th ả  tạ i chỗ, b ắ t 2 tên  công an rồi 
tập  hợp hơn 100 quần chúng "công khai hoá" và xử trị chúng.

Được tin  dân chúng nổi dậy chiếm trụ  sở tề xã Phong 
Mỹ, địch cho tên  Thiếu uý Anh chạy ho-bo từ  Mỹ An theo 
k inh  Nguyễn Văn Tiếp A lên Phong Mỹ nắm  tìn h  hình, bị lực 
lượng võ tran g  và du kích chận đánh và b ắ t sông. Qua khai 
thác, ta  b iế t Anh sắp cưới vợ, là con của tên  Bang, Phó phòng 
Chống Cộng tạ i Sa Đéc. Sau 2 ngày giáo dục, ta  họp 300 quần 
chúng tạ i Phong Mỹ phóng th ích  Thiếu uý Anh. Việc làm  này 
gây ảnh hưởng chánh tr ị rộng, m ạnh trong nhân  dân, trong 
ngụy quân ngụy quyền và cả trong gia đình của Anh.

Ớ các xã Thiện Mỹ, Mỹ Ngãi... có lực lượng võ tran g  hỗ 
trợ , ban đêm ơuần chúng đốt đuốc tuần hành  biểu dương khí 
thế; hơn 400 th an h  thiếu niên  ỏ' Phong Mỹ, N hị Mỹ tham  gia 
tuần  hành. T hế kềm kẹp của địch ỏ’ các xã này bị lung lay, tề  
khập  khễnh, một số tên  trả  chức, nghỉ việc, một số dân vệ, tề 
xã xin lỗi dân. Ưy th ế  quần chúng lên cao.

Địch phản ứng yếu ớt. N hân đà th ắn g  lợi, Thường vụ 
T ỉnh ủy Kiến Phong chủ trương mỏ' tiếp đợt 2. Đợt này, với ý 
ngh ĩa  lập th àn h  tích chuẩn bị kỷ niệm  ngày th àn h  lập Đảng 
(ngày 6 tháng  1), là tiếp tục phá kềm kẹp, phá khu gom dân...
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của địch, mỏ' lõm du kích và mở hàn h  lang vận chuyển trong 
huyện và giữa các huyện.

Đầu th án g  12/1959, Khu ủy Khu 8 triệu  tập  hội nghị đại 
biểu các tỉn h  để phổ biến Nghị quyết 15 của BCH Trung ương 
Đảng. Khu ủy phá t động nhân  dân toàn khu nổi dậy kết hợp 
lực lượng võ tran g  đồng loạt khởi nghĩa diệt ác, phá kềm 
giành quyền làm  chủ, bắ t đầu từ  ngày 15/1/1960.

Trước khi tr iển  khai chú trương đồng loạt khỏi nghĩa 
của Khu; p h á t huy th ắn g  lợi của 2 đợt tấn  công và nổi dậy, 
mở rộng vùng giải phóng, T ỉnh ủy Kiến Phong đã chỉ đạo tiến  
h àn h  đợt hoạt động kỷ niệm  ngày th àn h  lập Đảng (6 tháng  
1): đồng loạt đưa phong trào nổi dậy của quần chúng toàn 
tỉnh  giành quyền làm  chủ, giải phóng ấp, xã bằng thế  kết hợp 
3 mặt, 3 lực lượng cùng tấn công và cùng phối hợp vào một 
mục tiếu và ấn đ ịnh  thời đ iểm  nổ  ra đợt 3 là ngày 4 /1 /1 9 6 0 .

Tuy chủ trương Đồng khỏi (1) (đợt 3) của tỉn h  trước ngày 
15/1 nhưng nội dung, mục tiêu đề ra, lực lượng tiến  hành, đối 
tượng cách mạng... không trá i với chủ trương của Khu và được 
đồng chí Bí thư  Tỉnh ủy đang công tác tạ i Khu chỉ đạo "tuỳ 
thực tế  tìn h  hình, linh động thực hiện  k ế  hoạch của tỉnh".

Thực h iện  chủ trương và chỉ đạo của cấp trên , căn cứ 
tìn h  h ình  thực tế  ỏ' địa phương, Huyện ủy Cao Lành đã đề ra  
yêu cầu của cuộc nổi dậy tấ n  công:

- P h á t động quần chúng nổi dậy phá th ế  kềm  kẹp bằng 
nhiều h ình  thức: đánh trông, gõ mõ, đốt pháo, rả i truyền đơn,

( ì ) Thời điểm cuối năm 1959 đầu I960 gọi Ui nổi dậy vù tấn công; từ "Đồng khởi" được 
gọi pliổ biến sau dó.
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p h á t loa tuyên truyền, dùng gậy gộc, dao mác uy hiếp tin h  
th ần  địch, làm  tan  rã  hệ thống tề ấp, tề xã.

- Lực lượng võ tran g  hỗ trợ  quần chúng đấu tran h  chánh 
trị, phối hợp lực lượng binh vận diệt ác, phá kềm, bao vây đồn 
bót, diệt sinh lực địch...

Để đảm bảo cho cuộc nổi dậy đều khắp trong huyện đạt 
được thắng  lợi, việc chuẩn bị h ế t sức khẩn  trương. Trong vùng 
kềm  kẹp của giặc, việc truyền đạt tin h  th ần  Nghị quyết và 
chủ trương đồng khởi đến tận  xã, ấp không đơn giản. Khi dự 
hội nghị ỏ' tỉn h  về, cán bộ Huyện ủy đã xuống các xã chỉ đạo. 
Một số cán bộ "điều lắng" cũng được gọi trỏ' về. Mặc dù rấ t bí 
m ật ngày giờ hành  động, nhưng không khí chuẩn bị cho đồng 
khỏi rấ t nhộn nhịp. Thanh niên các xã, ấp tập hợp thành  
từng nhóm để luyện tập  quân sự, võ nghệ. Các lò rèn  nổi lửa 
suốt ngày đêm để rèn mã tấu, dao găm. Lực lượng dân quân, 
th an h  niên  được tran g  bị võ khí thô sơ (mã tấu, dao găm, gậy 
tầm  vông, súng giả) để hù dọa, tác động địch là có Tiểu đoàn 
502 về hoạt động.

Đến ngày giờ qui định, nhân  dân Cao Lãnh cùng cả tỉnh  
nổi dậy tấn  công, vói khí th ế  hừng hực.

Tiếng loa, tiếng trống mõ, tiếng pháo, tiếng  nổ ống 
lói” (1) dồn dập khắp các xã, thôi thúc hàng  vạn quần chúng 
vùng lên truy lùng bắt bọn ác ôn, tề điệp. Đội ngũ quần chúng 
cách m ạng đông đảo gồm ông già, bà lão, th an h  niên  nam  nữ, 
thiếu nhi cầm m ã tấu, tầm  vông, dây trói... kéo đi uy hiếp 
tin h  th ần  địch. Chúng co rú t trong các đồn bót. Tại xả Nhị 
Mỹ lực lượng võ tran g  tỉn h  cùng du kích bao vây đánh chiếm

( ì) Clio khí ãá vô ống tre, ổng cây du đủ..., đổ  nước, châm lửa ở ngòi gây tiếng nổ.
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đồn Cái Vừng và tề xã, d iệt tên  Hương (tề xã), b ắ t 3 tên, thu  
3 khẩu súng; ta  đốt phá đồn, thu nhiều tà i liệu quan trọng, 
giải phóng xã. Đây là xã thứ  8 trong tỉn h  được giải phóng 
trong đợt này.

Tại xã Bình T hạnh, lực lượng quần chúng kết hợp du 
kích và nội ứng bao vây và uy hiếp các đồn Cá Hô, Cá He, 
Cồn Trọi và trụ  sỏ' tề xã. Các tổ hành  động nổ súng, đốt ống 
lói uy hiếp rồi phá t loa kêu gọi bọn lính  đầu hàng. Suốt đêm 
từng đoàn người vác súng (có cả súng giả) kéo đi trong ánh 
lửa chập chờn khiến  cho chúng khiếp đảm, tưởng như lực 
lượng lớn của cách m ạng về tiêu diệt. N hân dân Bình Thạnh 
đã đập tan  bộ máy kềm  kẹp của địch ở 4 ấp: Bình Hòa, Bình 
Linh, B ình Mỹ và Bình Hưng, giành quyền làm  chủ hơn 2/3 
xã, giải phóng cơ bản xã Bình Thạnh (chỉ còn khu vực tề xã).

Cùng vói khí th ế  nổi dậy của quần chúng, lực lượng võ 
tran g  của huyện và các đội tự vệ các xã tiến  công bao vây, bức 
hàng, bức rú t một loạt đồn bót của địch, phá banh khu trù  
m ật (1)Kinh Sô" 1 (Cao Lãnh), khu trù  m ật Ngã Cái, Long 
Hiệp. Đồng bào trong các khu trù  m ật nổi dậy đốt phá khu 
gom dân, truy  lùng bọn ác ôn, vận động lính m ang súng về 
với cách m ạng. N hân dân ủng hộ bánh trá i, nước uống, nấu 
cơm, làm th ịt  gà, vịt phục vụ bộ đội. Trước sức m ạnh vùng lên 
của quần chúng và thê tiên  công liên tục, áp đảo của lực lượng 
võ trang , m ột loạt đồn bót của địch bị bao vây, uy hiếp phải 
bỏ chạy như đồn ngã tư Bình H àng Trung, đồn xẻo Quýt, Ngã 
Cái, Cản Đất, đồn Mỹ Thọ, đồn Mỹ Quí, đồn Ba Sao, đồn 
Thông Linh... Hệ thống kềm  kẹp của tề xã, tề ấp bị ta  phá rã, 
giải tán  gần hết.

(ỉ)  Khu trù mật lù khu gom dân, cách ly dân với cách mạng.
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Một sô" xã khác, lực lượng chánh tr ị của quần chúng 
m ạnh nhưng nổi dậy chưa đều do phổ biến k ế  hoạch không 
kịp thời và không đảm bảo bí m ật nên địch đề phòng. Việc 
chuẩn bị chưa chu đáo làm  hạn  chế th ắn g  lợi.

Trong tuần lễ đầu của phong trào  đồng khởi, nhiều tên 
ác ôn ngoan cố đã bị đền tội, một số đầu hàng, bỏ việc. Hệ 
thông kềm kẹp và các khu trù  m ật bị phá lỏng, phá banh. 
Những cuộc m ittinh , những đêm văn nghệ mừng th ắn g  lợi 
được tố chức. Các tố chức đoàn thể  quần chúng được khôi phục 
và phá t triển  nhanh.

Sau đợt Đồng khởi cuối năm  1959 đầu năm  1960, ở Cao 
Lãnh một cục diện mới đã xuất hiện  từ  Mỹ Quí, Ba Sao đên 
Phong Mỹ, Mỹ Thọ, Mỹ Xương, Bình Thạnh... Ta phá vỡ một 
m ảng lớn chánh quyền co' sỏ' của địch, đã làm  chủ được nhiều 
vùng rộng lớn có ý nghĩa chiến lược. Căn cứ xẻo Qu}H và 
nhiều vùng, lõm căn cứ khác được h ình  thành .

Cuộc nổi dậy và tấn  công từ cuối năm  1959 và năm  1960 
của quân và dân Cao Lãnh hoà cùng Tỉnh, Khu và toàn miền 
Nam đã kế t thúc một giai đoạn đấu tra n h  chánh tr ị đơn 
thuần  đòi địch th i hành  Hiệp định Giơ-ne-vơ, chông bắ t lính, 
chống "tô" Cộng, diệt Cộng"...; mỏ' ra  một giai đoạn mới: sử 
dụng bạo lực chánh tr ị - võ tran g  tấ n  công địch cả 3 m ặt 
chánh trị, quân sự và binh vận. Qua đó Đảng bộ Cao Lãnh 
đúc kế t k inh  nghiệm  bước đầu trong việc lãnh  đạo p h á t động 
quần chúng, phối hợp chánh trị, võ trang , binh vận, hình 
th àn h  3 lực lượng cùng tấn  công, giành, giữ và mỏ' rộng vùng 
giải phóng, xây dựng căn cứ, chuẩn bị cho bước kê" tiếp  của 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
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C hương h a i

QUÂN VÀ DÂN CAO LÃNH THAM GIA CAO TRÀO 
PHÁ ẤP CH IẾN  LƯỢC, GÓP PHẦN ĐÁNH BẠI "CHIẾN 
LƯỢC CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT" CỦA ĐẾ QUỐC MỸ

(1961-1965)

I. Đ âu  tra n h  c h ố n g  ph á  q u ốc sá ch  ấp c h iế n  lư ợ c  
củ a  Mỹ -D iệm

Cuộc Đồng khỏi từ  cuối năm  1959 ở huyện Cao Lãnh nói 
riêng, tỉn h  Kiến Phong và m iền Nam nói chung, ta  giành 
th ắn g  lợi h ế t sức to .lớn. Để đối phó với tìn h  h ình  phá t triển  
của cách m ạng m iền Nam, Mỹ vội vã đưa thêm  cô" vấn quân 
sự và phương tiện  chiến tra n h  vô m iền Nam, tăng  viện trợ, 
lập Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ỏ' Sài Gòn "trùm lên" Bộ Tống 
tham  mưu ngụy, sử dụng các lực lượng yểm trọ’ Mỹ (không 
quân, hải quân, b iệ t kích...) trực tiếp chiến đấu ở m iền Nam, 
chuẩn bị điều kiện  đưa quân chính qui Mỹ và chư hầu vô m iền 
Nam. Từ năm  1961 đến cuối năm  1962, Mỹ - Diệm thực hiện  
k ế  hoạch Staley - Taylo, b ình  định m iền Nam Việt Nam trong 
18 tháng. Đây là k ế  hoạch giai đoạn 1 trong  chiến lược "chiến 
tra n h  đặc biệt"(1) của đế quốc Mỹ. Các biện pháp chủ yếu

(ỉ)  "Chiến tranh đặc hiệt" là một hộ pliận quan trọng trong chiến lược "phản ứng linh 
hoạt" toìin cầu phản cách mạng của Mỹ. Với chiến lược "phản ứng linh hoạt", d ế  
quốc Mỹ cliủ trương tiến hành 3 loại chiến tranh: chiến tranh đặc hiệt, chiến tranh 
cục hộ và chiến tranh tổng lực; trong đó "chiến tranh dặc hiệt" được coi là một sáng 
tạo dể  dàn úp phong trào giải phỏng dân tộc.
Chiến lược "chiến tranh dặc hiệt" do Ken-nơ-di, Tổng thống mới dắc cử của Mỹ 
thông qua trong ngày nhậm chức (thúng 1/I96I). Đây là chiến lược mới, Mỹ chọn 
miền Nam làm nơi thí nghiệm vũ khí mới, phương pháp chiến tranh mới dể  trước hết 
là dàn áp phong trào cách mạng của nhăn dân miền Nam, tiếp dó dem áp dụng ở các 
nước khác.
Thực chất "chiến tranh dặc hiệt" ở miền Nam lù dùng người Việt dánh ngư<Â Việt 
hằng võ khí, trang hị của Mỹ và hệ thống cố  vấn quân sự Mv.



Quân và dân huyện 
Cao Lãnh, Mỹ An... 
mặc niệm trong buổi lễ 
thượng cờ Mặt trận 
Dân tộc Giải phóng 
miền Nam Việt Nam - 
Đầu năm 1961.

Đại hội Mạt trận thành 
lập ủy  ban Nhân dân 
Giải phóng huyện Cao 
Lãnh và thông qua 
chương trình hành 
động.

Đồns bào ấp B ven lộ 
30 họp hoan nghinh 8 
điểm nói về hòa bình 
của Chánh phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt 
Nam.
◄



Tập bắn bia chiến đấu trên 
đồng nước.

Đơn vị địa phương quân 
huyện Cao Lãnh luyện tập 
quân sự, biểu diễn mã tấu.





Nhân dân bứng tre 
buội làm cản trên 
kinh Nguyễn Văn 
Tiếp, Xã Phong Mỹ - 
năm 1962.
◄





Ä
i'



Tỉnh ủy Kiến Phong tổ chức lễ truy diệu Bác Hồ - Ngàv 9-9-1969 tại 
kinh xáng Hội Đồng Tường, huyện Cao Lãnh.

Ảnh: NGUYỄN ĐẮC HlỀN

Tỉnh ủy tổ chức lễ kỷ niệm nsày thành lập Đảng 3-2-1975 tại kinh 
Xáng Phèn, gần căn cứ x ẻo  Quýt.



Tín đồ Phật giáo 
chùa Tổ, xã Bình 
Hàng Trung biểu 
tình chông Mỹ - 
ngụy.

Chùa Tổ - xã Bình Hàne Trung 
- Kiến Văn bị quân đội Mỹ đập 
p h á -1969.

Bốn người trong cùng 
một gia đình ở xã Bình 
Hàng Trung, Cao Lãnh 
bị bom Mỹ giết hại.
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chúng sử dụng là: ra  sức b ắ t lính  đôn quân xây dựng ngụy 
quân, ngụy quyền m ạnh lên, tăng  cường phong tỏa biên giới 
và bờ biển, chống thâm  nhập, đẩy m ạnh càn quét, gom dân 
lập ấp chiến lược để kềm dân, tách dân ra  khỏi Đảng, diệt du 
kích... Ap chiến lược được coi là quốc sách, là  "xương sống" của 
chiến tra n h  đặc biệt.

Tại tỉn h  Kiến Phong, trong giai đoạn một của "chiến 
tra n h  đặc biệt", địch lập k ế  hoạch xây dựng 65 ấp chiến lược 
và 4 khu trù m ật. Trong đó quận Cao Lãnh sẽ lập 16 ấp chiến 
lược và 4 khu trù  m ật(1); lập thêm  khu dinh điền, đào xẻ thêm  
nhiều con kinh  với mục đích "chận đường tiếp viện kinh  tài 
V iệt Cộng".

Âp chiến lược12} của Mỹ - Diệm thực chất là những trạ i, 
những khu tập  trung dân có qui mô vài ba trăm  hộ, có hệ 
thống  đồn bót, hệ thông quản lý toàn diện của ngụy quân, 
ngụy quyền. N hân dân bị rào, bị lùa, bị b ắ t vô ỏ' trong  ấp 
chiến lược; bị chúng kềm kẹp không chế nghiêm  ngặt. Đi làm 
ruộng vườn, giăng câu, lưới, chợ búa, thăm  hỏi... đều phải xin 
phép liên gia, chủ ấp, qua cổng gác bị kiểm  tra , khám  xét; nếu 
đem cơm gạo, thức ăn quá mức qui định đều bị giữ lại, bị bắt. 
Những vùng bị địch lập ấp chiến lược việc tiếp tế  cho cán bộ, 
bộ đội h ế t sức khó kh ăn {3). Cán bộ bất hợp pháp mỗi lần bám 
vô ấp chiến lược công tác, p h á t động quần chúng phải vượt 
qua nhiều chướng ngại nguy hiểm  như bờ đai, rào kẽm  gai, * 2 3

( ỉ)  Gồm: Ngã Tư Phong Mỹ, Cái Dừng, Ngũ Tư kinh sổ  I và Ngã Cái Long Hiệp. Khu trừ 
mật, khu di dãn và khu dinh điền đều nằm trong âm mưu gom dân qui khu của Mỹ - Diệm.

(2) Có 2 kiểu lập ấp chiến lược. Một lít khoanh dân tại chỗ, lùm hùng rào hao quanh nơi 
đông dân cư; hai lù gom lùa dân ở lẻ tẻ tập trung vô một khu vực, rào hao quanh.

(3) Bù con ở trong ấp chiến lược nhìn về phía căn cứ ngậm ngùi, thương nhớ cách mạng 
như "nước nhớ cá". Mỗi chiều di làm đồng về, ngoái nhìn lại phía sau- phía căn cứ- 
lòng xót xa như "cú thiếu nước"!
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chông, mìn, lựu đạn gài, đèn, lính  gác... Nguy hiểm  n h ấ t là bộ 
máy kềm kẹp chìm nổi trong ấp chiến lược. Chúng th àn h  lập 
ở mỗi ấp chiến lược một Ban tr ị sự, bố trí 1 tiểu đội lính  dân 
vệ, tổ chức lực lượng th an h  n iên  chiến đấu chông Cộng; thực 
h iện  cái gọi là "cải tiến  dân sinh", lập các tô chức đoàn thế 
chánh trị phản  động. Ban tr ị sự ấp có: 1 trưởng ấp, 1 phụ tá  
an n inh  t r ậ t  tự  và th an h  niên, 1 phụ tá  chánh trị, 1 phụ tá  
kinh tế  - xã hội, 1 công an làm  nhiệm  vụ tình  báo... Chúng 
xáo trộn  dân cư, tác động tâm  lý, làm  cho nhà  nọ nghi kỵ nhà 
kia, không ai tin  ai, gây tư tưởng cầu an không dám chứa 
chấp cán bộ; đồng thời tuyên truyền nói xấu Cộng sản, lừa mị 
dân hòng chia rẽ nhân  dân với cách mạng.

Ap chiến lược cùng với những biện pháp kềm kẹp dân, 
địch đã thực h iện  được một phần âm mưu "tách cá ra  khỏi 
nước", tách dân ra  khỏi Đảng. Đ ặt Đảng và lực lượng võ tran g  
cách m ạng vào th ế  bị cô lập. Số cơ sở cách m ạng bị địch đánh 
bật ra  khỏi dân không ít.

Chia nhỏ địa bàn để dễ bình định, kiểm  soát, ngày 
13/7/1961, địch tách 7 xã Đông - Nam quận Cao Lãnh thuộc 
tổng Phong Nẩm  gồm: Bình H àng Trung, Bình H àng Tây, 
Bình Thành (sau đổi Bình Thạnh), Long Hiệp (Mỹ Long nhập 
vói Mỹ Hiệp), Mỹ Hội, Mỹ Xương, Mỹ Thọ để lập quận 
Kiến Văn ", do Thiếu tá  Trúc làm quận trưởng, quận lỵ đặt tạ i 
xã Bình Hàng Trung. Chúng đóng thêm  đồn bót dọc lộ 30, 
kinh Nguyễn Văn Tiếp A; chúng kêu gọi nhân  dân chông 
Cộng, củng cô" th an h  n iên  chiến đấu, lập các đoàn bình định; 
càn quét kết hợp các thủ đoạn chiêu an, đầu thú; chỉnh đồn hệ

ị! )  Nghị địnli số  167 - NV của Tống thông ngụy Scìi gòn.



thống tìn h  báo từ tỉnh  đến xã, tăng  cường lực lượng tình  báo 
trong quân đội, cảnh sát, dân vệ, đồn bót để thu lượm tin  tức 
và khống chế binh vận của ta. Địch còn cài cắm một sô tên  
gián điệp (cả phụ nữ) vô vùng giải phóng, ngụy trang  đi mua 
bán để tìm  sơ hỏ' chui vô các tố chức quần chúng cách m ạng 
nắm  tin  tức, hoạt động phá hoại.

Trước tìn h  h ình  trên , thực h iện  Nghị quyết 15 của Trung 
ương Đảng, Trung ương Cục m iền Nam chỉ đạo: đưa đấu tran h  
võ tran g  lên song song với đấu tran h  chánh trị, tấn  công địch 
trê n  cả 3 m ặt quân sự, chánh trị và binh vận, giữ th ế  quần 
chúng làm  chủ nông thôn, xây dựng lực lượng về mọi m ặt, giữ 
vững và mở rộng tuvến hành  lang vận chuvển, kiện toàn hệ 
thống giao thông -liên lạc các cấp.

Thực hiện  sự chỉ đạo của cấp trên , Huyện ủy Cao L ãn h '1 
chủ trương: phát tr iển  lực lượng võ tran g  huyện, xã, th àn h  lập 
bộ đội địa phương, huyện, xây dựng vùng giải phóng cả về 
tăn g  gia sản xuất, y tế, giáo dục, văn hóa vản nghệ; phát động 
chiến tra n h  nhân  dân rộng khắp, đa dạng; tấn  công địch trên  
cả 2 m ặt chánh tr ị và võ trang , thực hiện  3 mũi giáp công, 
đẩy m ạnh hơn nữa mũi chánh trị, tích cực, kiên trì phá tan  
quốc sách ấp chiến lược, giữ và mở rộng vùng giải phóng, 
vùng căn cứ cách mạng...

Ngày 20/12/1960, M ặt trậ n  Dân tộc Giải phóng m iền 
N am  Việt Nam được th àn h  lập, do Luật sư Nguyễn Hữu Thọ 
làm  Chủ tịch. M ặt trậ n  ra  đời là sự kiện chánh trị quan 
trọng, được đông đảo các tầng  lớp nhân  dân m iền Nam nh iệ t 
liệ t hoan nghênh, ủng hộ. Tháng 6/1961 IJy ban M ặt trận
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(I ) Do ă/c Nguyễn Thế Hữu làm Bí thư từ I96Ỉ đến 1963 (Tính ủv chỉ định).
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D ân tộc giải phóng huyện Cao Lãnh được th àn h  lập do ông 
P han  Văn Dần (Thái Hòa) làm  Chủ tịch, ông Huỳnh Kịp (Tư 
Hiền) làm  Phó Chủ tịch. Huyện tố chức cuộc m ittinh  trọng 
thể  ra  m ắt ủ y  ban M ặt trậ n  huyện(1). Nhiều nơi trong huyện 
ta  rả i truyền đơn, dán khẩu hiệu... kêu gọi nhân  dân đoàn kế t 
xung quanh M ặt trậ n  đấu tra n h  chống Mỹ- Diệm, ủng hộ 
Chương tr ìn h  10 điểm của M ặt trận .

Đồng khởi th ắn g  lợi cùng vói sự ra  đời của M ặt trậ n  
Dân tộc giải phóng các cấp là nguồn cổ vũ, động viên các tầng  
lớp nh ân  dân, th àn h  th ị cũng như nông thôn đẩy m ạnh phong 
trào  đấu tra n h  3 mũi với kẻ thù.

Thực hiện  chủ trương của trê n  và của Tỉnh ủy Kiến 
Phong chông âm mưu, thủ đoạn mới của Mỹ - Diệm, Đảng bộ 
Cao Lãnh bám  sá t cơ sở, lãnh  đạo quần chúng đấu tra n h  với 
địch, đặc b iệ t là chống địch bình định vùng căn cứ, vùng Đồng 
Tháp Mười.

Mở đầu giai đoạn mới, nhân  dân Cao Lãnh cùng toàn 
tỉn h  tiến  h àn h  3 cuộc đấu tra n h  chánh tr ị trực diện, qui mô 
lớn tạ i tỉn h  lỵ (Cao Lãnh). Đó là các cuộc đấu tra n h  ngày 
4/10/1960, 7/1/1961 và 5/3/1961.

Sáng ngày 4/10/1960, hơn 4.000 người của tỉn h  Kiến 
Phong (trong đó có hơn 1.000 của huyện Cao Lãnh) đa số là 
phụ nữ, kéo đến th ị xã Cao Lãnh đấu tra n h  đưa kiến nghị với

( I ) Tổ chức tại Ngã Tư Kinh 1.
Đầu năm 1961, tínli Kiến Phong làm lễ thượng cờ Mặt trận tại Thầy Thông - Cái Bèo 
(xã Mỹ Hội); có hơn 10.000 người khắp các xã huyện Cao Lãnh, Mỹ An đến dự.
Gần cuối năm 1961 (mùa nước giựt) úy  han Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh thành 
lập (Đại hội) tụi trường học ấp Ltn An xã Thanh Mỹ và tổ  chức cuộc mittinh ra mắt 
gần đám trùm Hai Tỵ (Kinh Nhứt).
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tỉn h  trưởng, đòi không được bắn pháo bừa bãi vào ruộng vườn, 
xóm ấp, đòi tự do đi lại làm ăn, không bắt th an h  niên đi lính. 
Địch xoa dịu, cử đại diện ra  nhận  đơn và yêu cầu đứng chờ 
giải quyết. Sau đó chúng trỏ' m ặt đàn áp, cho lính  vây ép lùa 
nhiều người lên xe nhà binh, xe vận tả i rồi chỏ’ ra  sân vận 
động. Cuộc đấu tran h  giằng co. Đồng bào th ị xã ủng hộ, liền 
kéo ra  sân  vận động lên tiếng  phản đôi đàn áp. Đến 12 giờ 
trưa, trước tìn h  th ế  bất lợi, T ỉnh trưởng Kiến Phong nhượng 
bộ, ra  lệnh th ả  tự  do cho lực lượng đấu tra n h  và hứa không 
bắn  phá bừa bãi, để cho dân đi lại làm  ăn...

Ngày 7/1/1961 cuộc đấu tran h  thứ  2 nồ ra  cũng tạ i tỉn h  
lỵ Kiến Phong. Hơn 6.000 người các huyện trong tỉnh , riêng 
huyện Cao Lãnh chiếm hơn 1/4, kéo vô th ị xã đưa yêu sách 
như  lần trước, T ỉnh trưởng Kiến Phong cũng xoa dịu, cho 
người ra  nhận  đơn rồi yêu cầu đoàn biểu tìn h  giải tán . Ớ điểm 
Ty Cảnh sát, địch kéo dây thép  gai rào bao vây và chia cắt lực 
lượng quần chúng th àn h  từng 'nhóm. Chúng dò hỏi truy tìm  
người chỉ huy nhưng không ai hé môi. Dịch dùng dùi cui đánh 
đập, tra  tấn , hạch hỏi nhiều người nhưng cũng không moi 
được gì. Lực lượng bên ngoài kéo đến tiếp ứng ngày càng 
đông, chật một khúc đường trước Ty Cảnh sát. Trước tìn h  th ế  
b ấ t ổn, địch chuyển qua thủ đoạn bắ t dân "biểu tình  ngược 
chống Việt Cộng", vẽ khẩu hiệu "đả đảo V iệt Cộng" lên nón 
lá, lên áo... Chị em kiên quyết đấu tra n h  chông lại, xé nón, 
lột áo... Những chị mặc áo đôi, áo ba (có chuẩn bị trước) 
chuyền nhau "tiếp cứu". Bọn cảnh sát cay cú bắ t một số người 
giam  giữ, tra  khảo nhưng không ai khai báo. Ban chỉ huy cử 
người đến gặp tỉn h  trưởng yêu cầu ngừng đàn áp khủng bô.



62 Lịch sử truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phần thứ hai - Chương hai

Đến chiều địch th ả  nhưng cồn giữ lại 7 người. Liên tiếp  mấy 
ngày sau, T ỉnh ủy chỉ đạo tổ chức nhiều đoàn kéo đến dinh 
tỉn h  trưởng yêu cầu trả  tự  do cho những người còn bị giam. 
Cuối cùng địch phải th ả  hết.

Ngà}^ 5/3/1961, cuộc đấu tran h  chánh trị qui mô lớn n h ấ t 
từ trước đến lúc này, diễn ra  tạ i th ị xã Cao Lãnh, đòi địch 
thực th i quyền dân sinh, dân chủ. Mỗi huyện một cánh từ  1 
đến 2 ngàn người kéo đến tỉn h  lỵ Kiến Phong, phôi hợp với 
nhân  dân nội ô th ị xã. C ánh trên  của huyện Cao Lãnh phôi 
hợp với lực lượng Hồng Ngự, Thanh Bình kéo xuống, tới Mỹ 
Ngãi bị bọn lính  đồn Quế Ục bắn chết 1 người, bị thương 2 
người, một sô bị bắt; sô" còn lại vẫn kéo về trung tâm  tỉn h  lỵ.

Lực lượng cánh dưới của huyện Cao Lãnh từ  sông c ầ n  
Lô" lên Xóm Bún cũng bị địch đàn áp. Chúng ném lựu đạn cay 
và xả súng bắn bừa bãi. Học sinh th ị xã bung ra  nhiều ngã 
đường tiếp sức đấu tra n h  cùng đồng bào, làm  liên lạc và cứu 
chữa những người bị thương. Một bộ phận quần chúng bao vây 
dinh tỉn h  trưởng phản đối hành  động đàn áp dã man. Bọn 
đầu 30 đến lúc này mứi xoa dịu, cho người nhận  đơn, hứa can 
thiệp, đình chỉ nổ súng và trả  tự do sô" người bị bắt.

Trong các cuộc đấu tran h , nhiều quần chúng yêu nước 
không hề run sợ. Khi bị kẻ thù đàn áp, b ắ t giết dã man, vẫn 
b ấ t khuất xông lên tố cáo tội ác và vạch m ặt bọn ác ôn, tay 
sai bán nước. Anh Mai Văn Dừa ở xã Long Hiệp bị địch bắn 
đứt ruột, anh  bứt đoạn ruột quăng vô m ặt tên trung úy. Bà 
Bướm (cũng ồ xã Long Hiệp) bị chúng bắn bể hàm  nhưng vẫn 
vẫy tay cho đoàn người tiến  lên. Nhiều chị em lấy thân  mình 
che chỏ’ cho các bà mẹ khi bọn ác ôn xông đến đánh đập.



Những chị em bị địch bắt tra  tấn  dă m an vẫn một mực không 
khai báo.

Đồng chí Tám Thiệt, Huyện ủy viên Huyện ủy Cao Lãnh 
bị địch bắt từ trước. Trong cuộc đấu tra n h  này, chúng dẫn 
đồng chí ra  nh ìn  m ặt những người bị bắt. Đồng chí T hiệt vẫn 
giữ khí tiế t, không hề nhận  m ặt một người quen nào.

Phôi hợp với tỉn h  lỵ, cũng sáng ngày 5/3, ỏ' tấ t  cả các 
quận và nhiều xã đều nổ ra  các cuộc đấu tran h  đòi quyền lợi 
dân sinh, dân chủ. Tại quận lỵ Kiến Văn, hơn 2.000 đồng bào 
khiêng xác 5 người bị pháo địch bắn chết, trực diện đấu tran h  
đòi quận trưởng bồi thường và buộc y hứa không bắn pháo bừa 
bãi nữa....

Cao Lãnh từ những năm  đen tối n h ấ t dưới ách thông trị 
tà n  bạo cúa Mỹ- Diệm, đấu tran h  chánh tr ị vẫn dẫn đầu toàn 
tỉn h  Kiến Phong là nhờ có đội quân chánh tr ị m ạnh. Trong 
những cuộc đấu tran h  chánh trị lớn, điển hình  không thể  
không nhắc đến các cuộc đâu tran h  của nhân  dân các xã: 
Long Hiệp tháng  4/1961 chông địch bắn pháo vào xã làm  chết 
5 người của gia đình ông ú t  H ĩnh, buộc chúng phải bồi thường 
sinh  mạng, trừng tr ị những tên  giết người; cuộc đấu tran h  của 
nhân  dân các xã Phong Mỹ, Bình Llàng Trung, Ba Sao, Mỹ 
Ngãi, Nhị Mỹ... chông gom dân lập ấp chiên lược, chông bắn 
pháo bừa bãi, chống bắt lính, chông càn quét...

Năm  1962, Cao Lãnh có trên  30.000 lượt người kéo vào 
tỉn h  lỵ đòi ngụy quyền phải chấm  dứt các cuộc hành  quân bắn 
giết, cướp phá, đòi tự do dân chủ. Năm  1963, trên  35.000 lượt 
người đấu tran h  chánh tri đòi địch phải dừng ngay các cuộc 
càn quét dồn dân vào ấp chiến lược, bắn pháo bừa bãi và đòi 
lậ t đổ chế độ độc tà i của phá t xít Ngô Đình Diệm.
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Có lực lượng VÕ tran g  làm "đòn xeo" hoạt động ngày 
càng m ạnh, rộng khắp địa bàn, nhân  dân Cao Lãnh càng tích 
cực đấu tra n h  chánh tr ị  trực diện với địch. Đội quân chánh tr ị 
k iên cường không những làm  nòng cốt cho phong trào  chánh 
tr ị nói chung m à còn là lực lượng chủ lực trong phong trào  đấu 
tra n h  chông âm  mưu xây dựng ấp chiến lược của Mỹ - Diệm ỏ' 
Cao Lãnh.

Đầu năm  1963, thực hiện  sự chỉ đạo của Trung ương Cục 
m iền Nam (1) và Khu ủy Khu 8, T ỉnh ủy Kiến Phong chỉ đạo 
đưa cán bộ tỉnh , huyện xuống xã hoặc điều cán bộ từ  xã khác 
đến hỗ trọ’ cho các xã yếu. Năm 1962, ỏ’ một số xã trong 
huyện Cao Lãnh ta  đưa được cán bộ luồn sâu vô các ấp chiến 
lược gầy dựng cơ sỏ’ cách m ạng, p h á t động quần chúng đấu 
tra n h  chông địch thu th u ế  nặng, chống đôn quân bắ t lính... 
qua đó p h á t tr iển  thêm  nhiều tổ quần chúng trung kiên, cơ sở 
nội tuyến, nội ứng trong ngụy quân, ngụy quyền, th an h  niên 
chiến đấu...

Thực h iện  Nghị quyết của Trung ương Cục và Khu ủy, 
rú t k inh  nghiệm  nhiều nơi, trong năm  1963 tỉn h  chỉ đạo mỏ’ 
liên tiếp 3 đợt tấ n  công phá ấp chiến lược. Đợt 1: 6 th án g  đầu 
năm  1963; đợt 2: từ  th án g  7 đến tháng  10; đợt 3: từ tháng  11 
trỏ’ đi. Lực lượng võ tran g  bên ngoài đánh m ạnh phối hợp với 
p h á t động quần chúng bên trong  n h ấ t tề nổi dậy phá rã  các 
h ình  thức kềm  kẹp của địch. Tỉnh chọn 3 xã Long Hiệp, Bình 
H àng Trung và Bình H àng Tây làm đột phá điểm phá ấp

( I ) Trung ương Cục miền Num được thành lập từ giữa năm 1951; đến tháng 9/1954 giai 
thê, tái lập Xứ ủy Nam Bộ. Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đủng 
(khóa 111, ngày 23/1/1963) quyết định tái lập Trung ương Cục miền Nam vù qui định 
về to chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Trung ương Cục trong tình hình mới. 
Sau thời gian chuẩn bị, tháng 10/1963 Trung ương Cục miền Nam được thành lập.
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chiến lược. Trong đó, ấp chiến lược ỏ' B ình H àng Trung được 
chọn làm  th í điểm phá đầu tiên.

Năm  1963, được 1 đơn vị của Tiểu đoàn 502 hỗ trợ  phối 
hợp cùng du kích xă, đánh địch 1 đêm và chống càn 1 ngày, 
ấp chiến lược ỏ' xã Bình H àng Trung bị phá hư nặng, đến cuối 
năm  bị phá dứt điểm. Ớ xã Long Hiệp, nh ân  dân cùng với du 
kích xã phá banh 3 ấp chiến lược tạ i 3 ấp Mỹ Quới, Thuận 
Điền, Hòa Quí.

Đêm ngày 22/2/1963, ấp chiến lược ỏ' xã Bình H àng Tây 
bị phá banh. Sáng hôm sau (ngày 23/2), địch càn quét 2 xã 
B ình Hàng Tây và Long Hiệp. Tiểu đoàn 502 chủ động chông 
càn bẻ gãy các đợt tiến  quân của địch, giữ vững vùng giải 
phóng. Du kích kiên trì đánh địch bằng võ khí thô sơ, bắn tỉa  
diệt 18 tên , bị thương 23 tên. Đêm 27/2, du kích các xã này 
gài m ìn và phục kích đánh bọn ác ôn ỏ' bót vàm Mỹ Long và 
bót Cái Sậy, 27 tên  chết, 15 tên  bị thương.

Phá ấp chiến lược ỏ’ Bình H àng Tây và sau đó chống càn 
th ắn g  lợi đã mỏ' ra  khả năng phát động phong trào  trên  diện 
rộng. Hòa cùng chiến thắng  Ap Bắc, Cai Lậy, Mỹ Tho (1>, tỉnh  
Kiến Phong p h á t động phong trào  "thi đua Ap Bắc giết giặc 
lập công". 1

(1) Trong trận Âp Bắc ngày 2/1/1963, lần đầu tiên một dơn vị hộ đội tính vù Khu 8 diệt 
450 tên Mỹ - Ngụv, hắn rớt 19 mảy hay, hắn cháy và phú liủy nhiều xe học thép, làm 
phú sein chiến tliuật tăn kỳ của Mỹ "trực thăng vận, thiết xa vận", mở đầu cao trào 
chống địch càn quét gom dân và phá ấp chiên lược. Trận Ảp Bắc chứng tỏ ta có kha 
nũng đánh hụi "chiến tranh dặc hiệt" của Mỹ.
Trong trận này, Nguyễn Văn Dừng (quê xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh), chiến sĩ 
Tiểu đoàn 261 (Khu 8) trong "Tiếu dội gang thép" chiến dấu anh dũng, diệt nhiều 
tnáy hay, xe tăng và hộ hình địch. Anh hv sinh, dược truy tặng danh hiệu Anh hùng 
lực lượng võ trang nhân dân.
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Sáng 15/3/1963, du kích xã Mỹ Ngãi phục kích đánh bại 
đại đội b iệ t kích từ  Tiểu khu Kiến Phong càn vô xã bắ t dân đi 
làm  xâu, làm  bãi tập  bắn. Ta bắn chết 6 tên, bị thương 15, 
thu 6 súng và nhiều đạn, địch chạy tán  loạn.

Cũng trong th án g  3/1963, bộ đội huyện Cao Lãnh đánh 
cường tập  m ột số đồn bót và tháp  canh của địch, phá 3 ấp 
chiến lược ỏ' phía Nam huyện. Bộ đội huyện Kiến Văn và du 
kích xã B ình H àng Trung đánh địch hỗ trợ  quần chúng 2 lần 
phá banh ấp chiến lược Chùa Tổ, đánh th iệ t hại nặng  đồn cầu 
Bốn Miệng, p h á t động quần chúng xây dựng xã chiến đấu, ấp 
chiến đấu (đào chiến hào, rào đường, gài chông, lựu đạn, đạp 
lôi...).

Rút k inh  nghiệm  phá ấp chiến lược đợt 1, T ỉnh ủy Kiến 
Phong chỉ đạo tiếp đợt 2 theo k ế  hoạch đã đề ra  và vẫn chọn 
huyện Cao Lãnh làm  điểm.

Ngày 1/9/1963, Tiểu đoàn 502 và bộ đội huyện Cao 
Lãnh, Mỹ An tấn  công 3 đồn Cái Bèo, Bà Vẹn xã Mỹ Quí, ngã 
tư  k inh  Cái Bèo xã Mỹ Hội, phục kích ồ xã Long Hiệp. Bộ đội, 
du kích phôi hợp vói dân quân (bán võ trang) cùng đồng bào 
nổi dậy phá banh nhiều ấp chiến lược.

Địch phản kích đánh vô xẻo Quýt xã Long Hiệp. Tiểu 
đoàn 502 ban ngày chống càn, ban đêm vận động tập  kích 
địch, giữ vững vùng căn cứ, loại khỏi vòng chiến đấu 185 tên, 
thu 50 súng, bắn rớ t 1 m áy bay phản lực. Tháng 10/1963 ta  
p h á t động quần chúng các xã Phong Mỹ, Mỹ Ngãi, Mỹ Trà, 
Mỹ Hội, Mỹ Xương, Mỹ Thọ, Nhị Mỹ, Thiện Mỹ... đồng loạt 
nổi dậy cùng du kích phá ấp chiến lược th ắn g  lợi.

Kết thúc đợt 2, quân và dân ta  đã phá được m ảng ấp 
chiến lược vùng rìa  căn cứ T ỉnh ủy Kiến Phong ỏ’ huyện Cao
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Lãnh; đánh bại các cuộc càn quét của địch, giữ vững vùng giải 
phóng, xây dựng nhiều cơ sỏ' vùng yếu tôn giáo và vùng ven 
th ị xã, th ị trấn .

T ính đến cuối năm  1963 đầu năm  1964, 2/3 sô" ấp chiến 
lược trong huyện đã bị phá, hàng vạn dân th o á t ách kềm  kẹp 
trở  về bám  ruộng vườn sản xuất làm ăn, ủng hộ cách mạng.

Đấu tran h  chống phá ấp chiến lược là một cuộc nổi dậy 
để giành quyền làm chủ, là cuộc đấu tra n h  giằng co quyết liệt. 
Địch dồn sức lập ấp chiến lược, nhân  dân Cao Lãnh kiên 
quyết phá. Địch lập lại, dân ta  lại phá. H ình thức này được 
lặp đi lặp lại nhiều lần suốt các năm  1962, 1963, 1964. Bất 
chấp địch khủng bố, phong trào  quần chúng chống gom dân 
lập ấp chiến lược vẫn nổi lên rộng khắp ỏ' Cao Lãnh. N hân 
dân phá từ trong phá ra, từ ngoài phá vô. Kết hợp 3 mũi giáp 
công để phá. Có th ể  nói không có ấp chiến lược nào ỏ’ Cao 
Lãnh không bị nhân  dân phá, phá nhiều lần, có nơi bị phá đi 
phá lại 7 đến 8 lần  như ở Nhị Mỹ (1)

Với địch, chúng không hề "xuôi tay" cho nhân  dân và 
"Việt Cộng" tự do phá ấp chiến lược. Chúng luôn có âm mưu, 
thủ đoạn chông lại phong trào, gây cho ta  nhiều th iệ t hại, 
nhiều cán bộ, quần chúng trung  kiên bị địch sá t hại, bị b ắ t bớ 
giam  cầm. ơ  xã Mỹ Ngãi, cháu Nguyễn Thị Ngọc tham  gia 
phá ấp chiến lược Bà Học, bị lựu đạn nổ hy sinh. Đ/c M inh 
Trung, Bí thư  chi bộ xã Nhị Mỹ hy sinh lúc đang chỉ đạo phá

( I) Huyện Cao Lãnh là trọng điểm xây dựng ấp chiến lược của địch để hảo vệ Tiểu khu. 
Do đố, Cao Lãnh là nơi phá ấp chiến lược đầu tiên của Tỉnh, trong đó xã Nhị Mỹ là 
điếm của liuvện và là một trong bốn điểm của Tính (Nhị Mỹ, Long Hiệp, Bình Hìing 
Trung, Bình Hting Tây). Ớ Nhị Mỹ, Tính điều Tiểu đoàn 502 về cùng lực lượng địa 
phương phôi hợp ha mũi giáp câng phá hanh ấp chiến lược toàn xã chí trong một 
tuần lễ.



Lịch sử truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phần thứ hai - Chương hai

ấp chiến lược.Tại Mỹ Long, địch bắn đ/c Ba Đại (xă đội phó) 
hy sinh, đ/c Chín Lương' gãy chân và m ột sô" chiến sĩ võ tran g  
hy sinh lúc đang đột nhập  vô ấp chiến lược vận động quần 
chúng. Ớ xã An Bình, đ/c M inh T hành xã đội trưởng và M inh 
"cùi" du kích hy sinh khi đang gỡ lựu đạn theo hàng rào cho 
quần chúng phá ấp chiến lược. Ớ xã Bình H àng Tây, có 3 
đồng chí hy sinh, 10 cơ sở hợp pháp bị giặc bắt tra  tấn , tù 
đày. Trong số hy sinh có đảng viên Nguyễn Văn Hiền. Đồng 
chí bị địch b ắ t ngày 10/7 (âm lịch) năm  1963, đem về Chi khu 
Kiến Văn tra  tấ n  dã m an, nhưng đ/c không khai một lời. Sáng 
hôm sau địch tiếp  tục điều tra , đồng chí quá căm tức, dồn h ế t 
sức m ạnh đánh 2 tên  cảnh sá t bấ t tỉnh , chạy ra  khỏi phòng 
điều tra  đánh 5 tên  lính  khác; bọn lính gác bắn đồng chí hy 
sinh. Gia đình và th ân  nh ân  kéo đến đấu tra n h  tô" cáo hành  
động dã m an buộc địch bồi thường nh ân  mạng; chúng xoa dịu 
và giao th i hài cho gia đình chôn câ"t. H ành động anh dũng 
của đồng chí H iền được Đảng bộ xã nêu gương, nhân  dân 
khâm  phục.

Trong quá trìn h  phá ấp chiến lược, quân và dân Cao 
Lãnh đã vận  dụng linh hoạt, sáng tạo 3 mũi giáp công. Xác 
định đúng vị tr í  của từng mũi đấu tra n h  và quan hệ phôi hợp 
giữa 3 mũi trong  phá ấp chiến lược. Trong thực tiễn  nhân  dân 
Cao Lãnh th ấy  rằng  nếu không có lực lượng chánh trị, khồng 
có đấu tra n h  chánh trị, không có sự kế t hợp đấu tra n h  chánh 
tr ị  với đấu tra n h  võ tran g  và binh vận th ì không th ể  phá ấp 
chiến lược đạt kế t quả được.

Từ phong trào  phá ấp chiến lược, Huyện ủy Cao Lãnh 
rú t ra  những bài học, những k inh  nghiệm  quí báu trong lãnh  
đạo, chỉ đạo phá ấp chiến lược. Lúc đầu, do địch ít  đề phòng, 
ta phá tương đối dễ, từ  đó nảy sinh tư tưởng tự  kiêu, tự  mãn;
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có đồng chí cho rằng  ấp chiến lược của địch chẳng qua chúng 
"giúp vật liệu" cho ta  làm ấp chiến đấu! Khi xuất h iện  tư 
tưởng này, Huyện ủy kịp thời lãnh  đạo uốn nắn  không được 
kh in h  địch, coi thường, mà phải nhận  thức sâu sắc rằng; ấp 
chiến lược là h ình  thức gom dân thâm  độc của đế quốc Mỹ; 
chúng quyết tâm  tách dân ra  khỏi ảnh  hưởng của cách m ạng 
để dễ bề tiêu diệt lực lượng cách mạng.

Kiểu phá ấp chiến lược của Cao Lãnh, của tỉn h  Kiến 
Phong, Khu ủy Khu 8 cho là ta  chỉ phá  về h ình  thức. Tức là ta  
chỉ phá hàng rào, phá bờ đai... địch dễ dàng bắt dân làm lại. 
Theo chỉ đạo của Khu, ta  phải phá  về nội dung, phải đưa 
người, đưa lực lượng vô ở trong ấp, cài cắm co' sỏ' cách m ạng 
trong  ngụy quyền, ngụy quân đề phôi hợp chặt chẽ 3 mũi, 3 
lực lượng phá ấp chiến lược. Thực tế  ồ huyện Cao Lãnh lúc 
đầu ta  chỉ phá được ấp chiến lược về h ình  thức, phá càng 
nhiều địch đôi phó càng quyết liệ t (chúng có thừa sắt thép  để 
làm  lại ấp chiến lược). Chúng tăng  cường tuần tra  ban đêm, 
làm  nhiều ụ chiến đấu, tể  chức ra  lực lượng th an h  niên chiến 
đấu cùng ngụy quân ngày đêm canh giữ... Địch càng dõi phó 
ta  càng hy sinh, tổn th ấ t nhiều hơn khi phá ấp chiến lược. 
Tiếp thu chỉ đạo của cấp trê n  phải phá về nội dung, phá từ 
trong  phá ra, phôi hợp trong ngoài cùng phá...

Nhò' kịp thời chấn chỉnh, củng cô n h ận  thức, củng cô tố 
chức và chấn chỉnh phương pháp, kê hoạch... mà nhân  dân 
Cao Lãnh đã tiến  hành  phá banh ấp chiến lược trên  địa bàn 
huyện nhà, góp phần chông phá thắng  lợi âm mưu thủ  đoạn 
b ình  định gom dân của địch. Đó là một trong những nguyên 
n h ân  chính dẫn đến sự sụp đổ của chế độ độc tà i phá t xít Ngồ 
Đình Diệm.
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Đến cuối năm  1963, ấp chiến lược - xương sông của kế  
hoạch Staley - Taylo bị nh ân  dân m iền Nam  phá rã  (1). Cùng 
vói th ấ t  bại nặng  nề trê n  m ặt trậ n  quân sự ỏ' khắp nơi, kế  
hoạch bình định m iền Nam  18 tháng  th ấ t bại, Mỹ - Diệm sa 
vào th ế  lúng túng, bị động, nội bộ lục đục, phân hóa, mâu 
thuẫn  gay gắt. Mỹ cho rằn g  sỏ' dĩ th ấ t bại là do chế độ độc tà i 
gia đình tr ị Ngô Đình Diệm....! nên ngày 1/11/1963 Mỹ phải 
"thay ngựa giữa dòng", làm  đảo chánh lậ t đổ Tổng thông Ngô 
Đình Diệm th ay  bằng Dương Văn M inh và thực hiện  k ế  hoạch 
b ình  định mới trong  3 năm  (1963 - 1965) của Mắc Na-ma-ra.

Lợi dụng tìn h  h ình  rối ren  trong nội bộ địch, ta  chớp 
thời cơ mỏ' đợt tấ n  công mới. Trong đợt nà.y ta  tấn  công địch 
rộng và m ạnh hơn, cả ỏ’ điểm (Cao Lãnh), diện và thọc sâu vô 
th ị xã Cao Lãnh. Đặc công đột nhập đánh căn cứ quân sự 
T rần  Quốc Toản (xã Tân An - gần trung  tâm  th ị xã Cao 
Lãnh), diệt 52 tên, đánh tiêu hao nặng trung  đội bảo an tiếp 
viện, phá huỷ 1 xe bọc thép; đánh sập đồn Rạch C hanh xã Mỹ 
Trà (cách trung  tâm  tỉn h  lỵ 600 thước). Ngày 21 và ngày 
22/12/1963 du kích xã Mỹ Thọ bắn rớ t tạ i chỗ 2 máy bay địch, 
diệt 7 tên . B ắt tên  Phước gián điệp của Tổng N ha Sài Gòn 
chui vô tổ chức cách m ạng xã Nhị Mỹ(2)...

II. P h á t tr iể n  c h iế n  tran h  n h â n  dân , góp  p h ầ n  
đ án h  b ạ i “c h iê n  lư ợ c  c h iế n  tran h  đ ặc b iệ t” củ a  Mỹ

(1) Dịch dự định trong 18 tháng hình định, sẽ lập ở miền Nam 16.000 ấp chiến lược. 
Trên thực tế, từ năm ỉ 96 ỉ - 1963 chúng chí mới lập được 3.900 ấp cliiến lược nhưng 
đã bị nhân dân ta liên tục chống, phá tan rã, phá banh.

(2) Tên Phước chí điểm cho địch đánh hy sinh 6 cún bộ, 20 người bị bắt đa số  là cơ sở và 
cán bộ cách mạng
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Quán tr iệ t đường lôi chiến tran h  nh ân  dân của Đảng, 
Huyện ủy Cao Lãnh chủ trương vừa phá t động phong trào  du 
kích chiến tra n h  rộng khắp như: làm  rào chiến đấu, giăng 
dây, cắm ngù, đào chiến hào, gài chông (bắt đầu từ Bình 
Thạnh, Phong Mỹ... lan ra  toàn huyện và nhân  rộng ra  cả 
tĩnh), làm  cản tre , cản đất ở Phong Mỹ, Thiện Mỹ, Nhị Mỹ (1) 
cản cây ỏ’ Mỹ Hội...; làm xã chiến đấu, ấp chiến đấu gài 
chông, đạp lôi, cắm bảng tử  địa khắp nơi; vừa ra  sức xây dựng 
lực lượng, n h ấ t là lực lượng du kích xã ấp. Đến đầu năm  1960 
ở mỗi xã đều có trung đội, tiểu đội du kích; nhiều ấp cũng có 
tiểu đội du kích. Bộ đội địa phương của huyện đã phá t triển  
lên  m ột đại đội, được tran g  bị nhiều loại vũ khí, chủ yếu là 
đánh lấy của địch. Lực lượng võ tran g  huyện Cao Lãnh vừa 
chiến đấu vừa trưởng th àn h  trên  các chiến thuật: chống càn 
quét, kỳ tập , phục kích... hiệu suất chiến đấu cao. Không chỉ 
tác  chiến trên  địa bàn của m ình m à còn tham  gia hợp đồng 
chiến đấu với lực lượng võ tran g  tỉn h  và được tỉnh  điều động 
tăn g  cường chiến đấu ở các địa bàn của tỉnh . Nhiều trậ n  
th ắn g  vang dội làm  nức lòng nhân  dân, quân địch khiếp sợ. 
Tiêu biểu là các trận :

- Thăng 5/1960, bộ đội tỉnh  cùng du kích xã phục kích 
địch tạ i rạch Chùa Tổ xã Bình H àng Trung, tiêu hao nặng đại 
đội bảo an do tên  Trung uý Phan Văn Trung chỉ huy. Địch

ị ì)  Can tre ở Phong Mỹ có quy mô lớn: nhân dân hứng hơn 300 hụi tre lăn xuống sông, 
dùng ghe kè xuôi theo nước đến vị trí, xếp thành 13 hàng ngang can tàu giặc. Ở Nhị 
Mỹ, cũng lùm cản tre trên sông cần LỐ.
Cản đất ở xã Thiện Mỹ (Áp 3): đắp đất ngang kinh xáng Nguyễn Văn Tiếp, đào khém 
nhỏ phía Bắc cho xuồng ghe ị nhủ) qua lại...
Trên các cản và khu vực xung quanh ta làm xã chiến đấu, gài chông, đạp lôi, lựu 
đạn, ong vò vẽ.... chống dịch càn quét đánh phá.
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tháo chạy, quân ta  truy  kích tới lộ 30. Đồn nhà  thờ hoảng hốt 
rú t chạy. Ta làm  chủ lộ 30 và khu chợ. Xã Bình H àng Trung 
là xã thứ  9 của tỉn h  được giải phóng.

- Ngày 7/7/1960, bộ đội tỉn h  và huyện Cao Lãnh phục 
kích tạ i Đập Đá, xã Phong Mỹ đánh một đại đội của Sư đoàn 
7 ngụy từ  Thống L inh lên, diệt 1 trung  đội, chúng tháo chạy 
trỏ' lại Thống Linh. Hai th án g  sau, du kích xã Phong Mỹ phá 
toàn bộ các cây cầu địch bắc trê n  tuyến lộ từ Phong Mỹ đến 
Thông Linh, dài hơn 10 cây số’. Địch làm lại. Mùa khô năm  
1961, ta  phá một lần nữa.

- Tháng 11/1960, bộ đội địa phương tĩnh , phôi hợp địa 
phương huyện chống địch càn tạ i Ngã Cái xã Long Hiệp diệt 
nhiều tên; phục kích trên  lộ 30 từ Bình H àng Tây lên Mỹ Thọ 
diệt 1 tiểu đội địch, bắn cháy 1 xe GMC, thu 1 trung liên; 
chông càn đánh 1 tiểu đoàn của Sư đoàn 21 chủ lực ngụy ỏ' 
ngọn rạch Kiểm Điền N gân xã Mỹ Thọ, diệt và làm  bị thương 
60 tên.

- Tháng 3/1961, du kích Thiện Mỹ (Ba Sao), Mỹ Ngãi, 
Phong Mỹ, Tân An chận đánh bọn đồn bót địch bung ra  lùng 
sục, diệt hàng  chục tên , bắ t 5 tên.

- Cũng trong  th án g  3/1961, Tiểu đoàn 502 phôi hợp bộ 
đội huyện và du kích xã Thiện Mỹ phục kích đánh bại cuộc 
càn cấp trung  đoàn (thuộc Sư đoàn 21 ngụv) tạ i Cái Mác, Gáo 
Giồng, ta  diệt 1 đại đội địch, đánh th iệ t hại nặng 1 đại đội 
khác cùng quân nhảy dù (lần đầu tiên  chúng thực h iện  ỏ' tỉn h  
Kiến Phong), bắn rớ t tạ i chỗ 1 máy bay khu trục. Cùng thòi 
gian này, ta  đánh phục kích bọn T ỉnh đoàn bảo an ỏ’ rạch Bà 
Mụ xã Mỹ Trà, diệt 60 tên , bắ t 4 tên  trong đó có tên  Đại uý
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Nguyễn Lương Tri, Phó T ỉnh trưởng Kiến Phong kiêm  Tỉnh 
đoàn Trưởng Bảo an. Sau khi giáo dục, ta  tổ chức m ittinh  
tuyên bố phóng thích Tri. Việc này gây ảnh  hưởng chánh trị 
rộng lớn trong ngụy quân, ngụy quyền.

- Tháng 9/1961, du kích xã Long Hiệp Đ ánh đồn Bà Dư 
diệt 10 tên. Tiểu đoàn 502 phối hợp lực lượng võ tran g  huyện 
kỳ tập  đồn Thống Linh (Thiện Mỹ) diệt và làm  bị thương 1 
đại đội địch, bắ t sống 23 tên  trong đó có Ban chỉ huy đại đội. 
Cùng lúc, ta  đánh th iệ t hại nặng 1 đại đội khác tạ i k inh  Ông 
Kho (Mỹ Ngãi).

Cùng thời gian trên , nhân  dân các xã Hoà An, Tân 
Thuận Tây lại nổi dậy (Đồng khỏi). Tại Hòa An, sá t trung 
tâm  tỉn h  lỵ, được bộ đội và du kích yểm trợ, quần chúng nồi 
dậy b ắ t nhiều tên  ác ôn, có nhiều nọ’ máu với dân. Ngày 
2/9/1961, hơn 1.000 người ỏ’ các ấp kéo về khu Hoà Na dự 
m ittinh , xét xử bọn ác ôn. N hân dân phẫn  nộ kêu to "tử hình, 
tử hình"! Bọn ác ôn bị nhân  dân xử trị. Sau cuộc nổi dậy này, 
quần chúng làm chủ xóm ấp, ta  mỏ' lõm căn cứ sát nách th ị xã 
Cao Lãnh.

- Tháng 11/1961, du kích xã Tân Thuận Tâv bao vây văn 
phòng của lực lượng "thanh niên  chiến đấu" xã, cơ sỏ’ ta  không 
chế m ột số tên  cầm đầu. N hân dân và gia đình binh sĩ kéo 
đến dùng lời lẽ thuyết phục con em nộp súng cho cách mạng, 
đừng tuân  theo bọn tề xã gây tội ác... Trước sức ép của du 
kích, quần chúng và gia đình, lực lượng này nộp súng cho du 
kích và tự giải tán.

- Đầu năm  1962, du kích xã Bình H àng Trung cùng lực 
lượng của huyện tập  kích đồn cầu Bốn Miệng, bắn phóng lựu
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đạn (1)và súng cối (thu được của địch) vào đồn Mười Đổng (Mỹ 
Thọ) làm  chết và bị thương nhiều tên . Bọn địch ỏ' các xã của 
Cao Lãnh rấ t sọ’ đụng đầu với du kích, vì họ có cách đánh 
thông m inh, tà i giỏi.

- Cũng trong năm  1962 du kích xã Mỹ Hội kết hợp nội 
tuyến, đã d iệt đồn ở ấp Tân Mỹ, giết 7 tên , thu 10 súng, 3 tên  
đầu hàng. Ngoài ra  du kích 2 lần độc lập tập  kích đồn Miễu 
Ông, diệt nhiều tên.

- Năm  1963, du kích xã phôi hợp với bộ đội của huyện, 
tỉn h  đánh địch hỗ trợ  quần chúng nổi dậy phá banh 3 ấp 
chiến lược Mỹ Quới, Thuận Điền, Hòa Quí; ngày 1/9/1963 du 
kích các xã đánh kỳ tập  4 đồn: Cái Bèo, Bà Vẹn (Mỹ Quí), 
Bình H àng Trung và Tân Trường (Mỹ Hội) diệt và làm  bị 
thương hàng  chục tên.

- Tháng 10/1963, du kích xà phôi hợp với bộ đội huyện 
phục kích địch tạ i vàm  xẻo  Quýt xã Long Hiệp, loại khỏi vòng 
chiến đâu 100 tên, thu  hơn 50 cây súng và nhiều quân trang, 
quân dụng. Du kích Mỹ Ngãi đánh đồn ông Cả, giết chết 2 tên  
ác ôn (tên Kiếm và tên  Đàm) làm  bọn tề xã, tề ấp hoang 
mang.

- Năm  1963, du kích xã Bình T hạnh bẻ gãy cuộc càn của 
m ột tiểu đoàn bảo an từ Sa Đéc qua. Với trậ n  địa chông, mìn 
và lối đánh táo bạo, b ấ t ngờ của du kích, hàng chục tên  chết, 
bị thương, chúng phải bỏ dỡ cuộc càn, rú t xuống tàu chạy về 
Sa Đéc

( I ) Trái lựu đạn được rút chốt sẩn, gắn vô cái chụp (muỗng) lắp ở dầu súng trường, hẳn 
tống đi hướng mục tiêu.



Lịch sử truyền tliấng cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phần thứ hai - Chương hai 75

- Tháng 1/1964, du kích Mỹ Ngãi cùng với bộ đội huyện 
đánh địch đi càn ỏ' kinh Vạn Thọ, diệt và làm bị thương 25 tên.

- Tháng 6/1964, du kích xã Bình H àng Trung cùng với 
bộ đội huyện phục kích diệt một đại đội bảo an đi càn tạ i khu 
vực Chợ Cũ.

- Năm  1964, du kích xã Bình T hạnh bẻ gãy cuộc càn 
suốt 3 ngày của một đại đội bảo an, thuộc Tổng đoàn bảo an 
phụ trách  4 xã: B.ình Thạnh, Bình H àng Trung, Bình Hàng 
Tây, Long Hiệp, giết và làm  bị thương 40 tên , trong đó có tên 
Thi, Tổng đoàn Phó bảo an phải đền tội.

- Năm  1964, du kích các xã Thiện Mỹ, Mỹ Trà thường 
xuyên bao vây tấn  công các đồn, tua đóng ở  xã; chúng phải rú t 
bỏ một số  đồn từ chợ Ba Sao ra  tới Mỹ Trà. Vùng giải phóng 
được mỏ’ rộng sá t nách th ị xã và trỏ’ th àn h  căn cứ của Thị xã 
ủy Cao Lãnh....

Chiến tran h  nhân  dân phá t triển  m ạnh, khắp các xã a) 
đều có phong trào  đào chiến hào, vót chông tre , rèn chông sắt, 
làm  hàng rào, làm  xã ấp chiến đấu, huấn luyện ong vò vẻ treo 
ở những nơi hiểm  yếu, gài lựu đạn, làm  cản trên  sông, trên  
kinh; lượm đạn, pháo lép của địch, sắ t vụn cho công trường 
sản  xuất, sửa chữa, chế tạo th àn h  võ khí thô sơ diệt địch. Nhờ 
tổ chức liên hoàn, liên kế t nhiều xã đánh địch mà chiến tran h  
nhân  dân địa phương ngày càng phá t tr iển  rộng khắp, đóng 
vai trò  quan trọng trong việc bảo vệ th àn h  quả cách m ạng tại 
các địa phương. Biểu hiện  rõ n h ấ t là sự trưởng th àn h  nhanh

( ỉ)  Xã Bình Thạnh từ năm 196ỉ, 1962.... dã đì đầu toàn huyện về phong trào lùm hầm
chông, dựng rào chiến đấu, dào chiến hào, dắp mô chiến đấu.... chống dịch càn quét
giữ vững vùng giải phóng; sau Bin'll Thạnh là xã Phong Mỹ, hai xã điển hình về 
phong trào chiến tranh nhân dân, dược huyện và tính nhãn rộng.
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của các đội du kích xã, ấp; chẳng những giỏi đánh phục kích 
nhỏ, lẻ, chống lùng sục m à còn chủ động phôi hợp bao vây tấn  
công đồn bót, đánh trá i, bắn tỉa  d iệt địch hoặc gây cho chúng 
hoang m ang lo sợ.

Nhờ sự trưởng th àn h  nhanh  chóng của các lực lượng võ 
tran g  Cao Lãnh, m à th àn h  quả cách m ạng được bảo vệ, phát 
tr iển  không ngừng; tác động to lớn, hỗ trợ  cho quần chúng nổi 
dậy đấu tra n h  chánh trị và đẩy m ạnh mũi binh vận.

Phối hợp nhịp nhàng  với 2 mũi đấu tran h  chánh tr ị  và 
võ trang, mũi binh vận trong  giai đoạn này cũng được đẩy 
m ạnh và hiệu quả rấ t cao.

Địch ra  sức bắ t th an h  niên  đi lính  để xây dựng quân đội 
ngụy, làm  công cụ đánh thuê cho đế quốc Mỹ, biến một bộ 
phận th an h  niên  con em của nhân  dân. lao động cầm súng 
chông lại cách m ạng, bắn giết bà con ruột th ịt  của m ình. Ớ 
Cao Lãnh đông đảo b inh  lính xuất th â n  từ nông dân, dễ có 
điều kiện tiếp  thu sự giải thích, vận động, thuvết phục của gia 
đình và n h ân  dân. Với chánh sách khoan hồng, độ lượng của 
cách mạng, cộng với những thắng  lợi to lớn của phong trào  
cách m ạng khắp nơi, đã tác động và ảnh  hưởng sâu sắc đến 
hàng ngũ b inh  lính  địch. Trong đồn bót, lính  bảo an... nhiều 
binh sĩ đào ngũ, bỏ ngũ về nhà làm  ăn. Trong các cuộc đấu 
tra n h  chánh trị, nhiều binh sĩ được giác ngộ đã đứng về phía 
nhân  dân, tìm  cách hạn  chế sự đàn áp của kẻ thù, giúp nhân  
dân đưa yêu sách đấu tra n h  tới tay bọn chỉ huy. B inh sĩ chống 
lệnh chỉ huy, không đi càn quét; nếu bị bắ t buộc, họ co’ tình  
không bắn phá bừa bãi hoặc tìm  cách giải thoát cho đồng bào 
bị địch bắt. Trong việc vận dụng linh  hoạt ba mũi giáp công 
ta  đã căn cứ vào tìn h  h ình  cụ thề từng nơi, từng lúc để đưa
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mũi nào là chính, hoặc có lúc ba mũi cùng phối hợp tấn  công 
địch. Những nơi th ế  ta  m ạnh hơn địch, ta  dùng mũi chánh trị, 
b inh  vận  là chủ yếu, mũi võ tran g  hỗ trợ  để lấy đồn, phá ấp 
chiến lược như ở đồn Phong Mỹ, đồn Tân Mỹ (Mỹ Hội), đồn 
Rạch C hanh, An Bình... ở những nơi lực lượng địch tương đối 
m ạnh, th ì ta  dùng mũi võ tran g  tấn  công đồn diệt địch, hỗ trợ 
cho quần chúng nổi dậy phá ấp chiến lược. Trường hợp mũi 
b inh  vận m ạnh ta  tổ chức phôi hợp mũi võ tran g  "nội công 
ngoại kích" diệt địch, hạ đồn, phá kềm  kẹp...

Điển h ình  là đợt 7 ngàv (từ ngày 7 đến 14/4/1964), bằng 
3 mũi giáp công, ta  bao vây tấn  công các đồn: Cái Bứa, Cả 
Đức (xã Phong Mỹ), Ba Sao (xã Thiện Mỹ), Vàm Xáng, Rạch 
Miễu (xã Mỹ Thọ); ta  sử dụng 3 nội tuyến và 9 cảm tìn h  viên 
làm  nòng cốt tác động binh sĩ 2 đồn Cái Bứa, Cả Đức đầu 
hàng, thu toàn bộ võ khí, nhân  dân san bằng đồn. Các đồn Ba 
Sao, Vàm Xáng, Rạch Miễu bị lực lượng võ trang  đánh th iệ t 
hại, chúng bỏ đồn rú t chạy. Ta gõ' được 5 đồn, giải phóng 
tuyến kinh Nguyễn Văn Tiếp A dài 15 cây sô" thuộc 2 xã 
Phong Mỹ và Thiện Mỹ. T ính chung đợt này (7 ngày) ta  loại 
khỏi vòng chiến đấu gần 100 tên, đa số bị thương vong do võ 
khí thô sơ; 30 b inh  sĩ địch đào ngũ, bỏ ngũ về nhà.

Cùng hoà nhịp với nông thôn, vùng ven, phong trào  đấu 
tra n h  cách m ạng ớ’ th ị xã, th ị trấ n  p h á t triển  với nhiều hình 
thức phong phú. Thị xã Cao Lãnh là trung  tâm  đầu não của 
ngụy quyền tỉn h  Kiến Phong. N hân dân phải sông trong sự 
kềm  kẹp, khủng bố gắt gao của địch nhưng vẫn luôn luôn 
hướng về cách mạng, duy tr ì  cơ sỏ' cách m ạng nuôi dưỡng, che 
chỏ' cán bộ, đảng viên hoạt động trong lòng địch. Đặc biệt 
phong trào  học sinh Cao Lãnh là ngòi pháo của phong trào.



78 Lịch sử  truyền thống cácli mạng huyện Cao Lãnh ì 954 - 1975 - Phần thứ hai - Chương hai

Từ năm  1959 - 1960 ta  b ắ t đầu tổ chức lực lượng học sinh. 
Cuối năm  I960, ta  tổ  chức đưa số nòng cốt vào học trung  học 
(lớn tuổi hơn học sinh phổ thông, khai bớt tuổi), kế t nạp Đảng 
và lập chi bộ dự bị ỏ' trường phổ thông trung  học để kịp thời 
lãnh đạo phong trào  học sinh  đấu tra n h  chông Mỹ - ngụy. Từ 
năm  1954 về sau không có cuộc đấu tra n h  nào diễn ra  ỏ’ th ị xã 
m à không có lực lượng học sinh tham  gia(1). Từ năm  1964 trỏ' 
đi, ta  xây dựng lực lượng tự  vệ m ật, đội b iệ t động trong học 
sinh. Nhiều trậ n  đánh trong nội ô làm  náo động cả th ị xã, 
làm  hoang m ang bọn đầu sỏ ngụy quân ngụy quyền. Những 
cuộc đấu tra n h  của nhân  dân đòi quyền sông, đòi các quyền tự 
do, dân sinh dân chủ, chông mọi thủ đoạn đàn áp, bắ t lính, 
đôn quân... được đồng bào th ị xã hưởng ứng, tiếp tế  cơm nước, 
bánh trá i, nón áo... Phong trào  ỏ' th ị xã trong những năm  
1961-1964 bao gồm các cuộc đấu tran h , biểu tình , bãi công, 
bãi chợ, bãi khóa... của công nhân, thợ  thủ công, tiểu thương, 
tr í  thức, học sinh  và cả binh sĩ địch được cảm hoá giác ngộ đã 
góp phần phá lỏng th ế  kềm  kẹp của địch.

Từ năm  1961- 1964 các "tổ h àn h  động" của học sinh ỏ' 
th ị xã đã liên tiếp  hoạt động quấy rối địch, làm công tác binh 
vận, tr in h  sát, vẽ sơ đồ đồn bót, căn cứ của địch, rả i truyền 
đơn, tung tin  bộ đội giải phóng chuẩn bị đánh th ị xã để buộc 
địch tập  trung  lực lượng đối phó, tạo điều kiện cho nhân  dân 
và lực lượng võ tran g  các nơi nổi dậy đấu tranh , tấn  công 
địch.

Sở dĩ có được sự phối hợp chặt chẽ giữa phong trào  nông 
thôn với th à n h  th ị và sự phôi hợp ấy th ậ t sự có tác dụng chi

(ỉ)  Nổi hục nhất let dấu tranh hảo vệ toàn vẹn mộ cụ Phó hang Nguvễn Sinh sắc từ ỉ 954 
đến 1975
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viện cho nhau, căng mỏng lực lượng địch, buộc chúng phải 
lúng túng đối phó khắp nơi kể cả trong cơ quan đầu não, sào 
huyệt của chúng là do T ỉnh uỷ Kiến Phong, Huyện ủy và Thị 
xã ủy Cao Lãnh đã chú ý đúng mức việc duy tr ì sự lãnh  đạo 
trực tiếp của đảng viên, chi bộ, cơ sỏ’ cách m ạng, xây dựng cơ 
sỏ’ cách m ạng trong quần chúng lao động, trong tiệm  buôn, 
trong gia đình binh sĩ, trong  hàng ngũ giáo viên và lực lượng 
học sinh. Nhò' đó, mặc dù địch tăng  cường kềm kẹp, theo dõi, 
khủng bố... phong trào  cách m ạng của nhân  dân th ị xã vẫn 
không ngừng được củng cố, phá t triển , tạo điều kiện phôi hợp 
đấu tra n h  giữa th àn h  th ị và nông thôn, từng bước góp phần 
đánh bại mọi âm  mưu, kế  hoạch của địch.

Ớ vùng giải phóng, từ  khi th àn h  lập (1961), M ặt trận  
Dân tộc giải phóng huyện Cao Lãnh còn làm  chức năng chánh 
quyền, quản lý xã hội, xây dựng vùng giải phóng trê n  tấ t  cả 
các m ặt; đã cấp hàng trăm  ha đất cho nông dân, giữ nguyên 
canh hàng  trăm  ha ruộng khác. M ặt trậ n  hướng dẫn nông dân 
tăn g  gia sản xuất, cất giấu lúa gạo, tà i sản, đấu tra n h  chông 
địch cướp bóc; vừa phục vụ đời sông vừa đóng góp ủng hộ cho 
cách mạng. Khi có chủ trương đóng đảm  phụ giải phóng (thuế 
nông nghiệp) nhân  dân vui vẻ, hăng hái. Bà con ỏ' vùng địch 
tạm  chiếm khi nhận  được "giấy báo" cũng tìm  mọi cách gởi 
tiền  hoặc lúa gạo về vùng giải phóng đóng đảm phụ nuôi 
quân. Ngoài đóng góp vật chất, nhân  dân còn động viên tiễn  
đưa th an h  niên gia nhập Quân giải phóng.

Các m ặt công tác khác như: y tế, văn hóa, giáo dục cũng 
được đẩy m ạnh. Trong hoàn cảnh chiến tra n h  khó khăn, thiếu 
thốn, nhưng các xã, ấp giải phóng đều tổ chức được trường 
tiểu học, dạy bình dân học vụ... Do phải học trong tìn h  hình
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địch thường xuyên càn quét, bắn  phá, các lớp học đều có hầm  
trú  ẩn. Khi chiến sự ác liệ t, trường học bị đánh phá, việc dạy 
và học được phân tán  trong  nhà dân. Ngoài thời gian đi học, 
các em học sinh  còn tham  gia phục vụ chiến đấu như: vót 
chông, gài chông, làm  chướng ngại vật, giăng dây, cắm ngù, 
đào công sự hoặc canh gác báo động...

Về y tế: các xã vùng giải phóng đều tố chức được trạm  
xá, một vài nơi có trạm  xá ỏ' ấp; xã nào cũng có nhà  bảo sanh, 
cô đỡ... kịp thời cứu chữa ọho những người bị thương, đỡ đẻ 
cho sản phụ...

Tuv còn nhiều khó khăn  thiếu thốn, nhưng các cán bộ 
nhân  viên y tế  đã chủ động tìm  kiếm  thêm  các nguồn dược 
liệu sẵn có ở địa phương, tự bào chế được nhiều loại thuôc 
thông thường để chữa t r ị  bệnh, sản  xuất phi-la-tốp (1) cấy 
m iễn phí cho dân, thu hú t được nhiều người ở th ị xã, vùng 
địch kềm  kẹp vô vùng giải phóng tr ị  bệnh, cấy nhao...

Mặc dù địch thường càn quét đánh phá, nhưng phong 
trào  văn hóa văn nghệ "tiếng h á t á t tiếng  bom" vẫn phổ biến, 
duy trì rộng khắp. Hầu h ế t các xã có đội văn nghệ. Xã Thiện 
Mỹ, Mỹ Thọ, Nhị Mỹ, Phong Mỹ, Long Hiệp có đội văn nghệ 
m ạnh hoạt động thường xuyên, nội dung phong phú. N hân các 
ngày kỷ niệm  lớn hoặc để p h á t động phong trào  kháng  chiến, 
Đoàn văn công và đội chiếu bóng (chiếu phim) của tỉnh  
thường về vùng giải phóng huyện Cao Lãnh (2) biểu diễn, thu

(1) Nhao khô, một loại "dược phẩm hổ" cấy dưới da cỏ tác dụng kích thích tế  hào phút 
triển, trị đau nhức, gầy yếu...

(2) Thường tổ  chức hiểu diễn phục vụ ở Ầp 3, Ắp 4 xã Thiện Mỹ, rạch Kiểm Điền xã Mỹ
Thọ....  Mùa khô làm săn khấu sàn trên đất; mùa nước kết hè xuồng ghe lại làm sân
khấu nổi hiểu diễn, chiếu phim ......
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hú t cả nhân  dân ỏ' vùng địch kềm  kẹp đến xem. vỏ’ kịch 
"Nặng gánh nước non", bài h á t "Cây chông tre"... và nhiều tiế t 
mục tự biên, tự diễn được khán  giả vỗ tay  n h iệ t liệt, đề nghị 
h á t lại. Phong trào  văn nghệ đã cổ vũ, động viên tin h  th ần  
đấu tra n h  của cán bộ, chiến sĩ và nhân  dân.

Từ trước phong trào  đồng khởi (cuối năm  1959 - đầu 
năm  1960) đến ngày 30/4/1975, trên  địa bàn huyện Cao Lãnh 
có các trạm  giao liên của Tỉnh và Khu 8, đóng ở k inh  Máy 
Đèn, Kỳ Son... Các trạm  này nằm  trong hệ thống đường giao 
thông  liên lạc từ Trung ương Cục xuống cơ sỏ’, làm nhiệm  vụ 
đưa đón các đoàn cán bộ cấp trên  xuống, cấp dưới lên, vận 
chuyển võ khí, hàng hóa, công văn, thư  từ... Đặc biệt trạm  
M.77 đặt tạ i xã Mỹ Xương, tồn tạ i từ năm  1958 đến đầu năm  
1969. Trạm  này biên chế 5 - 6 cán bộ chiến sĩ (Lê Văn Bon, 
Lê Trung Thành, Nguyễn Văn Thuấn, Nguyễn Văn Niên...) và 
gần chục co’ sỏ’ quần chúng; do đồng chí Mười Ngon, Đại đội 
phó làm  Trưởng trạm , đồng chí Sáu Hiếu, Trung đội trưởng 
làm  Phó trạm ...T rạm  M.77 có nhiệm  vụ đưa đón khách, hàng 
hóa, võ khí... qua lại sông Tiền. Mỗi tuần  ít n h ấ t có một 
chuyến qua sông, chủ yếu là xuồng bơi, ghe chèo; có 2 chiếc 
ghe máy trực chiến dành để đi tốc hành. Thường qua sông 
ban  đêm, những lúc địch tuần  tra  gắt gao đi ban ngày. Liên 
lạc nhau bằng ám hiệu (ỏ’ cách xa) như dùng đèn vào ban 
đêm, nón, màu áo... vào ban ngày; khi tiếp  cận bắ t liên lạc 
bằng khẩu hiệu (m ật khẩu). Ngoài lực lượng của trạm  có tran g  
bị võ khí tự vệ, bảo vệ khách và hàng, mỗi chuyến đi còn có 
sự phôi hợp với chi bộ, du kích xã và cơ sỏ’ của 2 bên bờ sông 
giúp quan sát, nắm  tìn h  hình, đặt ám  - tín  hiệu liên lạc. Có 
những đoàn khách đặc biệt, đông 5 - 7  chục người, hoặc đơn vị
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lớn của bộ đội hay nhiều kiện hàng  quan trọng (tiền, vàng), 
nhiều thùng  võ khí... trạm  phải huy động thêm  phương tiện  
và nhân  lực của địa phương giúp. Điểm xuất phá t từ trạm  - 
nhà đồng chí Lê Trung T hành - vượt sông Cái (từ 7 - 1 5  phút) 
đến bờ phía hữu ngạn, nhà  ông Tư Thông, Tám Lý... thuộc xã 
Tân K hánh Tây, cách đồn Rạch Chùa không xa. Từ đây, đêm 
sau khách tiếp tục đi m iền Tây hoặc rước khách và hàng hóa 
tạ i Tân K hánh Tây đưa ngược về phía Bắc lộ 30, cũng xuất 
phá t từ  trạm  qua ấp Mỹ Thới, qua lộ (30) theo hướng rạch 
Cườm Gạo (miễu Ông)... đưa lên trạm  tuyến trên . T rạm  M.77 
đào đắp 4 - 5 chục hầm  trú  ẩn, hàng  chục hầm  bí m ật để bảo 
vệ khách và hàng mỗi khi kẹ t đường phải lưu lại dài ngày.

Gần 10 năm  phục vụ, Trạm  M.77 với hàng trăm  lượt qua 
lại sông Tiền, khách và hàng hóa đều an toàn. Có 2 lần  cán 
bộ trạm  đụng địch tuần  tiễu (không có khách, hàng hóa). Đó 
là năm  1962. Giao hàng  xong trở  về, lính  đồn Mỹ Xương bắt 
đồng chí Trung T hành và M inh Hiền, nhưng không có chứng 
cứ... chủng thả. Năm 1968, tàu địch p h á t hiện  (ta vượt sông 
bằng xuồng nhỏ), bắn chìm xuồng, đồng chí Hoàng hy sinh, 
đồng chí Mười Hùng bị bắt, 3 đồng chí khác lội thoát. Sau lần 
đó, địch gia tăng  tuần tiễu ngày đêm, việc qua lại bị gián 
đoạn, cấp trê n  dời T rạm  M.77 đến xã cù lao Bình Thạnh, qua 
lại với bên xã Tân Đông, An Tịch....và tồn tại suốt đến ngày 
giải phóng (1975).

Huyện Cao Lãnh với các xã Phương Thịnh, Thiện Mỹ, 
Mỹ Thọ ỉà điểm trung  chuyển và Mỹ Xương, Mỹ Hiệp, Bình 
T hạnh  là "đầu cầu" vượt sông Tiền của đường dây liên lạc nối 
từ m iền Đông, m iền Trung Nam Bộ đến miền Tây Nam Bộ. 
Đặc biệt, cồn Bình T hạnh  còn là nơi trú  đóng, đường dây liên
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lạc của T4 (Khu Sài Gòn - Gia Định) với các quận nội thành. 
Dù địch đánh hơi cho quân ngăn lộ 30, 23, tàu sắ t tuần  tiễu 
ngày đêm trên  sồng Tiền, song không ngăn cắt được mạch 
máu giao thông liên lạc của cách mạng.

Năm 1964, thực hiện kế  hoạch của Trung ương Cục và 
Quân ủy m iền triển  khai những chiến dịch lớn nhằm  đánh 
bại chiến lược "chiến tran h  đặc biệt" của đế quốc Mỹ; tỉnh  
Kiến Phong phôi hợp mỏ’ cao điểm hoạt động mùa khô.

Ớ huyện Cao Lãnh, từ tháng  1/1964, ta  liên tiếp bao 
vây, đánh, bức rú t nhiều đồn địch giải phóng nhiều ấp của 3 
xã Mỹ Thọ, Nhị Mỹ, Mỹ Ngãi...

Tháng 3/1964, quân dân Kiến Phong đánh bại 3 cuộc 
càn lớn của địch ở Hồng Ngự (2 cuộc) và Cao Lãnh (1 cuộc ở 
xã Mỹ Hội).

Tại xã Mỹ Hội huyện Cao Lãnh, đêm ngày 21/3/1964, bộ 
đội tỉn h  và du kích xã tấ n  công bót miễu Ong Hổ và bao vảy 
m ột bót khác. Ngày 22/3, địch đưa gần 1.000 quân có máy 
bay, xe M I 13 yểm trọ' càn quét giải tỏa. Qua 2 ngày đêm công 
đồn, đánh viện, quân ta  diệt và bị thương 180 tên  địch, bắn 
ró t 1 máy bay trực th ản g  và cháy 4 xe M I 13. Tiểu đoàn 3 Sư 
đoàn 7 và Tiểu đoàn "Cọp đen" th iện  chiến của địch bị đánh 
th iệ t hại nặng.

Ngày 2/4/1964, địch mở cuộc càn cấp trung đoàn đánh 
vào vùng giải phóng của 2 xã Bình H àng Tây và Long Hiệp, 
có 30 xe lội nước, 20 máy bay, hàng chục tàu chiến và nhiều 
trọng pháo yểm trợ. Ta đánh trả  quyết liệt, loại khỏi vòng 
chiến đấu 300 tên địch, bắn cháy và hư 7 xe, bắn rớ t 3 máy
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bay. Đây là trậ n  th ắn g  vang dội n h ấ t ở tỉn h  Kiến Phong kể từ 
sau Đồng khỏi 1960.

Tháng 4/1964, ta  tiếp  tục bao vây, tấn  công đồn địch ở 
nhiều nơi. Ngày 6/4, hai tiểu đoàn bộ binh địch có 12 xe 
M I 13, 2 tàu chiến, 5 m áy bay yểm trợ, càn quét giải tỏa đồn 
bót bị ta  bao vây ỏ’ các xã Nhị Mỹ, Mỹ Ngãi, Phong Mỹ, Thiện 
Mỹ. Ta phục kích đánh địch, bắn chìm 1 tàu chiến trên  kinh 
Nguyễn Văn Tiếp, diệt 30 tên . Các bót: Cái Bứa, k inh  Cả Đức 
(xã Phong Mỹ), Ba Sao (Thiện Mỹ) bị quân và dân địa phương 
san bằng. Ngày 8/4, ta  bao vây bức rú t 2 đồn ỏ’ xã Mỹ Thọ... 
Chỉ tín h  những ngày đầu th án g  4/1964, quân và dân huyện 
Cao Lãnh san bằng và bức rú t 5 đồn, giải phóng m ột vùng 
rộng (hàng chục cây số vuông) nôi liền các xã Phong Mỹ - 
Thiện Mỹ - Mỹ Ngãi - Nhị Mỹ - Mỹ Thọ... với hàng trăm  hộ 
dân bám  đất sản  xuất, giúp đỡ cách mạng.

Trong dịp tế t Giáp Thìn (1964), M ặt trậ n  Dân tộc giải 
phóng m iền Nam  Việt Nam chủ trương ngưng bắn 7 ngày (từ 
12 đến 18/2). T ỉnh ủy Kiến Phong chỉ đạo phá t động đợt đấu 
tra n h  chánh tr ị  sâu rộng. Trong thời gian này, có 17 ngàn 
lượt đồng bào huyện Cao Lãnh và th ị xã Cao Lãnh, trong đó 
có nhiều tr í  thức, học sinh và gia đình binh sĩ kéo vô vùng 
giải phóng họp m ittinh , hoan nghênh chủ trương của M ặt 
trận , đòi chấm  dứt chiến tran h , hòa bình  trung lập ồ m iền 
Nam. Đồng bào còn kéo đến dinh tỉn h  trưởng đưa yêu sách 
đòi chấm dứt càn quét, khủng bố, b ắ t xâu, bắ t lính, đòi giải 
ngũ cho chồng, con, em và th an h  n iên  bị bắ t lính. Học sinh 
tán  phá t hàng  ngàn truyền đơn giải th ích  chủ trương ngừng 
bắn của M ặt trận . Đồng bào công khai bàn tán  sôi nổi C hánh 
sách của M ặt trận , gây dư luận rộng rã i trong quần chúng,
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n h ấ t là trong gia đình binh  sĩ và binh sĩ địch. Ngụy quyền, 
ngụy quân bối rối ra  lệnh cấm trạ i, bị binh sĩ phản đối, hàng 
trăm  người tìm  cách bỏ trạ i về nhà ăn tế t, trong số này có 37 
b inh  sĩ ồ các đồn trong huyện Cao Lãnh trôn  về nhà  rồi bỏ 
ngũ luôn.

Ngày 3/4/1964, T ỉnh ủy Kiến Phong và Huyện ủy Cao 
L ãnh một lần  nữa bí m ật vận động tể  chức cuộc m ittinh  lớn ở 
ngoại ô th ị xã Cao Lãnh có hàng ngàn người gồm cả lương, 
giáo, học sinh và gia đình binh sĩ tham  gia. Sau m ittinh , đồng 
bào kéo đến dinh tỉn h  trưởng đưa yêu sách đòi chấm dứt càn 
quét, khủng bố, đòi bồi thường th iệ t hại do địch gây ra  ỏ' Bình 
H àng Tây, Long Hiệp (Cao Lãnh), Tân T hành (Hồng Ngự); 
đòi bãi bỏ ấp chiến lược, đòi người th ân  giải ngũ. Hôm sau, tại 
quận lỵ Kiến Văn cũng có một cuộc đấu tra n h  trực diện đòi 
quận trưởng giải quyết những yêu sách như trên ...

Sáu tháng  cuối năm  1964, địch mỏ' nhiều cuộc hành  quân 
cấp tiểu đoàn tá i chiếm m ột số nơi vừa bị m ất và đánh phá 
vùng giải phóng ở xã Long Hiệp, Bình H àng Tây, Bình Hàng 
Trung, Mỹ Hội, Nhị Mỹ, Mỹ Thọ, Thiện Mỹ... Địch bị bộ đội 
địa phương Cao Lãnh và du kích xã chận đánh diệt nhiều tên, 
đẩy lùi địch, chẳng những giữ vững vùng giải phóng m à còn 
mỏ' rộng liên hoàn hành  lang vận chuyển cho huyện Cao Lãnh 
với các huyện khác trong tỉnh .

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm . T ỉnh uỷ Kiến 
Phong mỏ’ nhiều đợt học tập  quán tr iệ t  (chỉnh huấn) Nghị 
quyết, Chỉ th ị của Trung ương Cục và Khu ủy Khu 8, mở các 
lớp bồi dưỡng 6 bài chánh tr ị co' bản cho cán bộ co' sỏ' và 
nhiều lớp học Điều lệ Đảng. Huyện uỷ Cao Lãnh đă chọn 
hàng chục cán bộ huyện và xã đi dự học. "Qua học tập, trìn h
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độ nhận  thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên một bước 
n h ấ t định về lập trưừng chiến đấu của giai cấp công nhân, xác 
định cuộc chiến tra n h  toàn dân toàn diện, phương châm 
chánh tr ị - võ trang , phương thức tiến  lên của cách mạng, 
củng cố được ý thức tố chức, kỷ luật..." (1)

Nhờ kịp thời củng cố tư  tương, chất chiến đấu của Đảng 
bộ Cao Lãnh được nâng lên. Đảng viên, cán bộ bám  xã, bám 
dân, kiên tr ì  vận động quần chúng đẩy m ạnh du kích chiến 
tran h . Cán bộ, chiến sĩ trong  lực lượng võ tran g  và bán võ 
tran g  chiến đấu dũng cảm, gương mẫu. Đa sô" đảng viên, đoàn 
viên bị địch bắt, bị tra  tấn  dã m an vẫn giữ được khí tiế t cách 
mạng.

T ỉnh ủy Kiến Phong còn chỉ đạo cho các ngành tỉnh  và 
huyện xem xét giải quyết cụ th ể  từng trường hợp cán bộ, đảng 
viên bị địch b ắ t th ả  ra  và một sô" đầu hàng, đầu thú, chạy 
dạt... nay trở  về. Người bị địch bắ t thả ra  ỏ' huyện, xã nào th ì 
đảng bộ nơi đó trực tiếp kiểm  thảo. Trên cơ sở bản tự  khai, 
cấp ủy lấy ý k iến  xác nhận , kiếm tra , nếu thấy  vững, tố t th ì 
phục hồi công tác; nếu m ất khí tiế t th ì tùy mức độ để giải 
quyết thích đáng. Sô" đầu hàng, đầu thú, số chạy dạt trỏ' về th ì 
không phục hồi đảng tịch. Sô" chạy đi chỗ khác tra n h  thủ được 
thê  hợp pháp, công tác liên  tục, vững vàng thì vẫn phục hồi 
đảng tịch hoặc kết nạp lại.

Vừa lãnh  đạo duy trì phong trào  cách m ạng ở huyện, vừa 
kịp thời củng cô" tư tưởng và tổ chức nên  Đảng bộ Cao Lãnh 
luôn tồn tạ i và phá t tr iển  bất kỳ trong tìn h  h ình  nào. Đến 
giữa năm  1964, Đảng bộ huvện có vài trăm  đảng viên, đa sô"

( l ) Báo cáo tình hình xây dựng Đung của Khu ủy Khu 8,
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công tác ỏ' xã và lực lượng võ trang . Với yêu cầu củng cô cơ 
quan lănh  đạo, tháng  9/1964, hội nghị đại biểu (Đại hội) Đảng 
bộ huyện Cao Lănh được tố chức tạ i căn cứ - đám tràm  ông 
Đoàn Văn Lộc (Hai Lộc) ở k inh  N hà Báo xã Thiện Mỹ '1 ’. Hội 
nghị có 40 đại biếu dự, thông qua Nghị quyết lãnh  đạo những 
năm  tới, bầu Ban chấp hành  Đảng bộ huyện; bầu dồng chí Hồ 
Văn Mừng (Tư Tiến) làm Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Lê Văn 
Bình làm Phó Bí thư; đồng chí Lê Văn Thưởng (Tám Danh) 
Huyện ủy viên làm  chánh văn phòng. Cơ quan Huyện ủy năm  
1964 đóng tạ i nhà Má Năm, Ap 4 xã Thiện Mỹ (Ba Sao), sau 
đó chuyển đến ở đám tràm  ông Hai Lộc (kinh N hà Báo). Đến 
năm  1965 đóng ỏ' Cản Đ ất (nhà ông Kiếm Điền Cựa) Âp 3, xã 
Thiện Mỹ.

Từ sau cuộc đồng khởi 1960 đến đầu năm  1965, Đảng bộ 
Cao Lãnh trực tiếp lãnh  đạo quân và dân huyện nhà p h á t huy 
th ế  trận  chiến tran h  nhân dân, kế t hợp có hiệu quả 2 chân 
chánh trị, võ trang; 3 mũi chánh trị, võ trang , binh vận, diệt 
được nhiều địch, giành được nhiều thắng  lợi, mở rộng và giữ 
vững vùng giải phóng, giành được dân, góp phần đập tan  ấp 
chiến lược của địch.

Từ trong th ế  bị khủng bố, kềm kẹp ác liệ t của bè lũ Mỹ - 
Diệm, nhân  dân Cao Lãnh có sự lãnh  đạo, chỉ đạo trực tiếp 
của Huyện ủy và cả Đảng bộ đã vùng dậy tiến  hành  cuộc 
chiến tran h  cách mạng, bấ t chấp hy sinh, gian khố đế chống 
lạ i mọi thủ đoạn, chánh sách thâm  độc của kẻ thù; đã góp

( I) Ban An ninh liuyện được Huyện ủv giao nhiệm vụ pliục vụ vù hào vệ Hội nghị (Dại 
hội). Tổ An ninh võ trang hắt dược tên Ncĩtn Bộn, mật háo viên đường trường quê ở 
xã An Bình, giả dụng di dâm chuột tiếp cận khu vực diễn ra Hội nglìị. Ta khai thác 
thấv V chưa gâx hậu qua nên giáo dục rồi khoan hồng.
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phần làm  th ấ t bại chiến lược "chiến tran h  đặc biệt" của đế 
quốc Mỹ ỏ' m iền Nam.

Phong trào  cách m ạng của nhân  dân Cao Lãnh trong 
giai đoạn này đã đi từ  khởi nghĩa bộ phận, phá th ế  kềm  kẹp, 
giành quyền làm  chủ của quần chúng, chuyển sang tiến  hành  
chiến tra n h  cách m ạng, chiến tra n h  nhân  dân kế t hợp chặt 
chẽ giữa khỏi nghĩa và chiến tra n h  cách mạng. Vừa tiến  hành  
chiến tra n h  cách m ạng, vừa p h á t tr iển  nhanh  chóng lực lượng 
cách m ạng về mọi m ặt, tạo ra  những tiền  đề cơ bản  để chuyển 
sang th ế  chủ động tiến  công chống lại chiến lược chiến tran h  
mới của đế quốc Mỹ.
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C hương ba

QUÂN VÀ DÂN CAO LÃNH GÓP PHẦN ĐÁNH BẠI 
CHIẾN LƯỢC "CHIẾN TRANH c ụ c  BỘ"

CỦA ĐẾ QUỐC MỸ (1965 - 1968)

I- Góp p h ầ n  c h ô n g  c h iế n  lư ợ c  c h iê n  tran h  cụ c  bộ

Chiến lược "chiến tran h  đặc biệt" của Mỹ thực h iện  ở 
m iền Nam  Việt Nam  bị th ấ t  bại. Để cứu vãn tìn h  th ế  sụp đổ 
của ngụy quân, ngụy quyền, đế quốc Mỹ chuyển sang chiên 
lược "chiến tra n h  cục bộ'j đưa quân đội Mỹ và quân của các 
nước chư hầu (đánh thuê cho Mỹ) trực tiếp  tham  chiến ỏ' m iền 
N am  và đánh phá m iền Bắc.

"Chiến tra n h  cục bộ" là một loại chiến tran h  trong chiến 
lược "phản ứng linh  hoạt", chiến lược toàn cầu phản  cách 
m ạng của Mỹ.

Thực h iện  "chiến tra n h  cục bộ", Mỹ ồ ạ t đưa quân viễn 
chinh Mỹ trực tiếp  tham  gia chiến đấu ỏ' m iền Nam. Nếu 
trong  "chiến tra n h  đặc biệt", Mỹ núp sau chiêu bài "cố vấn" 
hoặc tham  chiến lẻ tẻ, với những đơn vị nhỏ, chủ yếu là dùng 
người Việt đánh  người Việt th ì, trong "chiến tra n h  cục bộ" 
quân viễn chinh Mỹ đóng vai trò  nòng cốt, với những sư đoàn 
cơ động được triển  khai trê n  khắp chiến trường, làm  chỗ dựa 
cho quân ngụy. Cuối năm  1967, sô" quân Mỹ và quân các nước 
chư hầu của Mỹ ở m iền Nam đã tăng  lên hơn nửa triệu  tên  
(538.700 tên).

Cuối năm  1965, ỏ’ tỉn h  Kiến Phong có 94 tên  Mỹ. Cuối 
năm  1966 sô" quân Mỹ và Nam  Triều Tiên (chư hầu) ồ đây 
tăn g  lên gấp bội. Chúng xây dựng các căn cứ biệt kích ỗ Đôn
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Phục, Cà Vàng, Bản Đô, Đôc Binh Kiều..., lập tuyến phòng 
thủ biên giới. Tại th ị xã Cao Lãnh (tỉnh  lỵ Kiến Phong), 
chúng xây dựng Biệt khu 44, cơ quan USOM, hậu cứ thuyền 
bay của Mỹ...

Ớ quận Cao Lãnh (1), địch tăn g  cường bắt lính đôn quân, 
lập thêm  4 đại đội bảo an quận, 4 đại đội dân vệ ở  các phân 
chi khu (xã); quân Mỹ và chủ lực ngụy thường xuyên phối hợp 
quân địa phương ruồng bố, càn quét. Mỹ sử dụng tối đa máy 
bay, pháo binh, tàu chiến, xe lội nước... ném  bom, bắn pháo, 
rả i chất độc hóa học khắp nơi. Mỹ đưa về tỉn h  Kiến Phong 
hàng chục chiếc thuyền bay lập căn cứ tạ i trung  tâm  th ị xã 
(sông Cao Lãnh, gần Tòa hành  chánh) và thử  nghiệm  phương 
tiện  hiện  đại này ở đồng bằng sông Cửu Long và trên  đồng 
nước Đồng Tháp Mười; chúng bay lướt trên  đồng lúa, cỏ... 
đánh thọc sâu vào vùng giải phóng, uy hiếp tin h  th ần  cán bộ 
và nhân  dân.

Đi đôi với tăng  cường hoạt động quân sự, để mỏ’ rộng và 
củng cô" vùng chiếm đóng, chúng th àn h  lập ở Cao Lãnh các đội 
"bình định", tung hàng hóa, vật tư  nông nghiệp, hàng tiêu 
dùng nhằm  thực hiện  thủ đoạn mua chuộc, lừa bịp nông dân, 
tạo uy tín  và th ế  kềm kẹp cho ngụy quyền.

Bọn chỉ huy Mỹ - ngụy mưu tín h  rằng, với lực lượng 
quân đội viễn chinh được tăn g  cường tối đa, vũ khí hiện đại, 
dồi dào và cùng với quân ngụy đông đảo, chúng có th ể  đè bẹp 
lực lượng cách m ạng (nói chung) và ỏ' Cao Lãnh (nói riêng) chỉ 
trong một thời gian ngắn...!

(1) Khi thành lập tính Kiến Phong, quận lỵ Cao Lãnh dặt tụi xã Mỹ Trà. Đến “ngày 
8/8/1967, dời quận lỵ Cao Lãnh từ Mỹ Trà đến xã An Bình" - Theo Nghị dinh sỏ' 
1940-NĐ/ĐUHC của Chủ tịch ủy  han hành pháp Trung ương (Sùi gòn). Thực tế, 
địch chưa dời.
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Trước tìn h  thê đế quốc Mỹ thực h iện  chiến lược "chiến 
tra n h  cục bộ" ỏ' m iền Nam  và leo thang  đánh phá m iền Bắcfl), 
các hội nghị lần  thứ  11 (3/1965) và lần  thứ  12 (12/1965) của 
Ban Chấp h àn h  TW Đảng đã phân  tích m ột cách khoa học lực 
lượng so sánh  giữa ta  và địch, động viên quân và dân cả nước 
giữ vững th ế  liên tục tiến  công và nêu rõ quyết tâm  chiến 
lược:

"Chúng ta  đang tiến  h àn h  một cuộc chiến tra n h  yêu 
nước vĩ đại n h ấ t trong  lịch sử nước nhà, một cuộc chiến tran h  
cách m ạng vừa để giải phóng dân tộc, vừa để bảo vệ và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, vừa công hiến  vào sự nghiệp đấu tran h  
của nhân  dân th ế  giới vì hoà bình, độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Do đó trong giai đoạn lịch sử quang vinh này 
của Tổ quốc, chúng ta  phải có tin h  th ầ n  chiến đấu cao, dũng 
cảm phi thường, phải có chí khí anh  hùng và quyết tâm  dời 
non, lấp biển đạp bằng bấ t cứ trỏ' lực nào, hoàn th àn h  b ấ t cứ 
nhiệm  vụ nào, đánh bại bấ t cứ kẻ thù nào..." "không gì có thể  
ngăn được bước tiến  của chúng ta  đến th ắn g  lợi cuối cùng. 
Chúng ta  n h ấ t định thắng"!

Nghị quyết hội nghị Trung ương lần  thứ 12 khẳng  định: 
"N hân dân ta  có th ể  đánh bại và có cách đánh bại được tên  đế 
quốc đầu sỏ của chủ nghĩa đế quốc th ế  giới". Sự khẳng định ấy 
xuất p h á t từ  lập trường cách m ạng vững vàng, từ  sự phân tích 
khoa học về so sánh  lực lượng giữa ta  và địch. "Nếu như th ế  
chiến lược tiến  công của cách m ạng m iền Nam  trong thời kỳ 
chống "chiến tra n h  đặc biệt" là dựa trê n  ưu th ế  tuyệt đối về

( ỉ ) Ngùv 5/8/1964, đ ế  quốc Mỹ gây ru "sự kiện Vịnh Bắc hộ" lấy cớ tiến hành đánh phá 
miền Bắc hằng hải quân, không quân vù hiệt kích.
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chánh trị và tin h  thần , trê n  sức m ạnh áp đảo của đông đảo 
quần chúng cách m ạng kiên quyết vùng lên chống địch thì, 
trong  thời kỳ chông "chiến tran h  cục bộ" th ế  tiến  công ấy dựa 
vào sự triển  khai lực lượng quân sự và chánh tr ị  trên  các địa 
bàn chiến lược trên  toàn chiến trường" (1).

Dưới ánh  sáng của các Nghị quyết TW, sự chỉ đạo sát 
sao của Trung ương cục, Khư 8 và T ỉnh ủy Kiến Phong, Huyện 
ủy Cao Lãnh đã xác định nhiệm  vụ trọng  tâm , cấp bách hiện 
nay của huyện là: phải động viên những cố gắng lớn n h ấ t của 
quân và dân trong huyện, đưa phong trào  cách m ạng lên bước 
p h á t triển  cao để góp phần đánh th ắn g  chiến lược "chiến 
tra n h  cục bộ" của đế quốc Mỹ. Cuộc chiến đấu không cân sức 
và ác liệ t giữa ta  và địch đã bắ t đầu. Nhưng muôn đánh thắng  
chúng phải xây dựng ỏ’ huyện một th ế  trậ n  mới, phải đẩy 
m ạnh đấu tra n h  quân sự và chánh tr ị để lực lượng ta  trụ  được 
tạ i chỗ. Huyện ủy, đảng viên cán bộ và lực lượng võ trang  
phải bám  quần chúng, bám  đất, bám  trụ  tạ i địa bàn quyết 
không để địch đánh bậ t ra; phá t huv m ạnh mẽ th ế  trậ n  du 
kích chiến tranh , toàn dân đánh giặc... Huyện ủy còn chỉ đạo 
việc xây dựng lực lượng võ tran g  huyện, xã đủ m ạnh để tiêu 
hao, tiêu d iệt sinh lực địch, ở  các xã phải xây dựng được tiểu 
đội, trung  đội du kích; giữ vững phương châm đấu tran h  3 mũi 
giáp công. Huyện ủy còn chỉ rõ: tuy quân Mỹ và quân chư hầu 
vào miền Nam và Cao Lãnh tham  chiến với quân ngụy, nhưng 
chúng vẫn tiếp tục chánh sách thực dân mới, vẫn phải dựa

( I) Lê Duấn: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đủng, vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến 
lên giành những thắng lợi mới". Nhà xuất han Sự thật - Hci Nội - 1976, trang 62.
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vào ngụy quân và ngụy quyền, vẫn phải dùng thủ đoạn mỵ 
dân để lừa gạt và lôi kéo quần chúng. Do đó Đảng bộ phải 
lãnh  đạo nhân  dân k iên  tr ì  đấu tra n h  chánh trị, b inh  vận 
chông địch càn quét, b ình  định dồn dân, b ắ t lính...

Đảng, quân và dân Cao Lãnh xây dựng được quyết tâm  
đánh  Mỹ và niềm  tin  th ắn g  Mỹ. Vừa đấu tra n h  vừa rú t kinh 
nghiệm  thực tiễn , tìm  cho m ình lối đánh th ích  hợp với đặc 
điểm  chiến trường, buộc địch phải bị động đối phó. Đó là kết 
hợp chặt chẽ 3 mũi giáp công, phá t huy hiệu quả võ khí thô 
sơ,- p h á t động chiến tra n h  n h ân  dân trê n  diện rộng, p h á t huy 
th ế  m ạnh của ta, khoét sâu chỗ yếu của địch.

Từ xác định nhiệm  vụ và quyết tâm  đánh Mỹ, trong 2 
năm  1965 - 1966 quân và dân Cao Lãnh bám chặt địa bàn, 
k iên  cường, anh  dũng chiến đấu "bám th ắ t lưng địch mà 
đánh"... đã chông hàng  chục cuộc hàn h  quân, càn quét của 
Mỹ-ngụy; nhiều lần công đồn, chận viện, tiêu hao, tiêu diệt 
nhiều sinh  lực và phương tiện  chiến tra n h  của chúng. Một số 
t r ậ n  tiêu biểu:

- Ngày 27/1/1965, địch mở cuộc càn lớn đánh vào đơn vị 
hậu cần của huyện Cao Lãnh ỏ’ Âp 4 xã Ba Sao (Thiện Mỹ); du 
kích và bộ đội địa phương huyện anh dũng đánh trả  suốt 1 
ngày, diệt hàng  chục tên  địch, bảo vệ an toàn đơn vị.

- Tháng 3/1965, du kích xã Phong Mỹ phục kích tạ i Đập 
Đá, giết 2 tên  dân vệ, thu  3 xuồng, 2 súng.

- Đêm 29 rạn g  30/8/1965, địa phương quân và du kích xã 
kỳ tập  đồn lính  dân vệ tại xã An Bình, diệt 14 tên , thu  6 
súng.
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- Đêm 30 rạng  31/10/1965, du kích xã Long Hiệp tập  
kích đồn dân vệ, giết 3 tên , bắ t 3 tên, thu  4 súng.

- Tháng 10/1965, du kích tấn  công đồn Mương Lóc xã 
Mỹ Hội, làm  th iệ t hại nặng  1 trung đội địch.

- Năm  1966, trong 1 tháng  du kích xã Phong Mỹ đã bẻ 
gãy 2 cuộc càn của địch, chết 38 tên.

- Ngày 18/7/1966, Tiểu đoàn 502 kỳ tập  sân  bay Tân 
Tịch (Tịnh Thới), phá hủy 2 chiếc máy bay trin h  sá t L19.

- Đêm 29/11/1966, một bộ phận Tiểu đoàn 502 phôi hợp 
du kích và cán bộ xã Long Hiệp bám  đến gần đồn Bà Dư 
(cách 300 thước) làm rào, đắp mô, bô" tr í  trậ n  địa đánh phục 
kích... Sáng 30/11 ta  phá t loa kêu gọi b inh  sĩ... Bọn địch thấy  
có treo cờ, nghe tiếng nữ phá t loa, liền cho một trung  đội ra  
vây bắt (1), lọt vào ổ phục kích, ta  diệt gọn bọn này, bắ t 1 tên, 
thu  17 súng và một máy thông tin  HT1. Sau trận , ta  tiếp  tục 
tấ n  công chánh trị, b inh vận... nhiều tên  bỏ ngũ trong đó có 
tên  trưởng đồn. Địch cho thay  quân và tăn g  cường lính  bảo an 
giữ đồn.

- Ở xã Bình H àng Tây trong 2 năm  1966 - 1967, nhiều 
lần  du kích kết hợp nội tuyến ở xã và đồn Cái Bảy diệt cảnh 
sá t Phụng, đại diện Tùng, trưởng đồn Bảng... Tạo niềm  tin  
cho nhân  dân, cổ vũ tin h  th ần  chiến đấu của quân dân ta.

- Tại xã Phong Mỹ, năm  1966, du kích phôi hợp với lực 
lượng an n inh  hợp đồng với nội tuyến đánh vô trụ  sỏ' tề  xã, 
b ắ t sông toàn bộ th an h  niên  chiến đấu, thu 17 súng; phục

( I) Nữ phát loa lù đ/c Hủi Đường, Xã ủy viên/Xã Đội phó Long Hiệp, họn địch ở đây 
biết mặt và nghe quen giọng nói của đ/c nên quvết bắt sống.
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kích lộ 30 bắn  diệt tên  Đại diện K hanh (Hội đồng xã Phong 
Mỹ), bắn  bị thương tên  Do trưởng ấp Phong Định... Đợt này 
ta  thu  20 súng các loại.

Cùng với những th ắn g  lợi trê n  m ặt trậ n  quân sự, được 
sự lãnh  đạo sá t sao của Huyện ủv và cấp uỷ các xã, nh ân  dân 
Cao Lãnh còn đẩy m ạnh đấu tra n h  chánh trị, chông địch 
"bình định gom dân".

Năm  1965, tạ i xã An Bình hàng ngàn quần chúng kéo 
đến các đồn bót và trụ  sỏ’ bọn tề ấp, tề xã đâu tra n h  yêu cầu 
không được tiếp  tay  cho quân bảo an, chủ lực càn quét, bắn 
phá bừa bãi vào xóm ấp, ruộng đồng, vườn tược, làm  thương 
vong người và th iệ t hại tà i sản  của nhân  dân.

Năm 1965 - 1966, ở các xã Phong Mỹ, Nhị Mỹ, Mỹ Thọ, 
Mỹ Xương, Bình H àng Tây, Bình H àng Trung... nhân  dân (đa 
số là phụ nữ) đấu tra n h  trực diện với bọn chỉ huy ỏ’ các đồn 
bót, tề xã, tề ấp. Có những cuộc, chị em đã kéo đến dinh quận 
trưởng đưa yêu sách: không được b ắ t th an h  niên  đi lính  chết 
th ay  cho Mỹ, không được đưa quân đi càn quét, không ném  
bom, bắn  pháo bừa bãi.

Ngày 16/5/1965, gần 1.000 đồng bào xã Long Hiệp dùng 
ghe xuồng đấu tra n h  ngăn chận đường sông không cho tàu 
địch chở quân càn quét vô k inh  Hội Đồng Tường. Cũng trong 
th án g  5/1966 tạ i xã Long Hiệp, hàng trăm  đồng bào chỏ’ một 
người bị địch giết oan đến quận lỵ Kiến Văn đấu tra n h  trực 
diện, đòi bồi thường sinh  m ạng, yêu cầu không cho quân đi 
càn quét bắn  phá vào xã, ấp, ruộng vườn của bà con... Quận 
trưởng Kiến Văn chấp nhận  yêu sách.
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Phong trào  đấu tra n h  chánh tr ị  còn được p h á t động ở cả 
những vùng yếu, co' sỏ' cách m ạng còn mỏng như các xã Tân 
An, Tịnh Thới, An Bình... Huyện ủy Cao Lãnh cho rằng  phát 
động quần chúng nổi dậy đấu tran h  chánh trị, binh vận có lực 
lượng võ tran g  hỗ trợ  là cách tố t n h ấ t đẩy phong trào  tiến  lên 
theo phong trào chung và cũng là cách tố t n h ấ t bảo vệ th àn h  
quả cách mạng.

Bên cạnh mũi quân sự và chánh trị, Huyện uỷ Cao Lãnh 
luôn quan tâm  công tác binh vận, xem binh-địch vận là một 
mũi quan trọng  trong 3 mũi giáp công. Vận dụng sáng tạo Chỉ 
th ị 92/BKB của Trung ương Cục về chánh sách binh  vận theo 
quan điếm "công - nông - binh liến hiệp", Đảng bộ Cao Lãnh 
tiếp tục gài người vô hàng ngũ địch theo phương châm "chui 
sâu, leo cao"; m ặt khác tìm  mọi cách vô hiệu hoá bọn ác ôn, 
những tên  có nợ máu bằng cách cô lập hoặc trừ  khử. Đồng 
thời coi trọng  việc thuyết phục, lôi kéo các gia đình binh sĩ 
ngụy, xây dựng họ th àn h  cơ sở quần chúng tố t để cùng làm 
công tác binh vận đấu tra n h  trực diện với địch. Huyện uỷ Cao 
Lãnh còn thực hiện  chánh sách chia cấp ruộng đất hay giữ 
nguyên canh ruộng đất cho những gia đình binh sĩ ngụy, đặc 
b iệt là những gia đình binh sĩ có công với cách mạng.

Huyện ủy đã tăng  cường cho công tác binh vận những 
cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm ..., th àn h  lập Ban binh vận 
từ  huyện xuống các xã để tra n h  thủ gia đình binh sĩ, lôi kéo sĩ 
quan, binh lính  địch về với cách mạng, về với nhân  dân.

Công tác an n inh  được Huyện ủy Cao Lãnh quan tâm . 
Sau tập  kết, một số cán bộ an n inh  được giữ lại hoạt động 
riêng lẽ, nhiệm  vụ cụ th ể  do Huyện ủy giao. Từ năm  1960,
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củng cố tổ  chức bộ m áy an n inh  huyện. Năm  1963, Ban an 
n in h  huyện do đồng chí Bí thư  Huyện ủy làm  Trưởng Ban, đ/c 
Tư Tha (Bí thư  xã Hoà An rú t lên) làm  Phó Ban cùng một số 
cán bộ như Hai Phúc (điều tra), Quan (thư ký), ú t  Ngọc (công 
tác phong trào). N hiệm  vụ của Ban an n inh  huyện lúc này là 
bảo vệ Đảng, tổ  chức m ạng lưới hỗ trọ* và bảo vệ phong trào  
quần chúng đấu tra n h  chánh trị, phá ấp chiến lược.... d iệt ác 
ôn, phá kềm  kẹp, chống các hoạt động tìn h  báo gián điệp...

Trong các năm  1961- 1962, Ban an n inh  huyện phá vụ 
"nội gián" ở xã An Bình, b ắ t xử lý 2 tên  Duy Linh và Hộ; phá 
tổ  chức tìn h  báo ngầm  với b iệ t hiệu "TB319" luồn sâu vô vùng 
căn cứ xã Mỹ Thọ, b ắ t xử lý và giáo dục khoan hồng nhiều tên  
tìn h  báo viên.

Giữa năm  1964, thực h iện  Chỉ th ị số 39/CT của Ban An 
n in h  Khu 8 (khu Trung Nam  Bộ), An n inh  huyện lập trạ i cải 
tạo, đặt tạ i xã Phương T hịnh (1). T rại được giao nhiệm  vụ: giáo 
dục, chuyển hoá về tư  tưởng, chánh tr ị  cho tội phạm , giáo dục 
chánh sách khoan hồng đồng thời trừng tr ị  những tên  ác ôn, 
chỉ điểm, có nọ' máu với dân; giáo dục lao động cải tạo phạm  
nhân . Đ/c T hanh Sơn được phân  công làm  trưởng trạ i cùng 3- 
4 chiến sĩ... Từ giữa năm  1964 đến 1966, trạ i cải tạo đã giáo 
dục cảm hoá hơn 120 tên  gián điệp, phản động... các loại.

Tháng 9/1964, Ban an n inh  huyện Cao Lãnh phát triển  
về tổ chức, Ban lãnh  đạo có 3 đồng chí, do đ/c Tư Tha, Huyện

( I ) về phía ta, dầu năm 1965 lập thêm xã Phương Thịnh (hậu hối xã Thiện Mỹ và Phong 
Mỹ). Phương Thịnh là tên một xã của tínlĩ Phú Thọ kết nghĩa với tính Long Châu Sa 
(Kiến Phong). Huyện ủy chí định đ/c Thanh Hải (Xã uỷ viên xã Thiện Mỹ) làm Bí 
thư. Xã Phương Thịnh lù xã căn cứ của Huyện và một s ố  cơ quan, trạm giao liên 
Tính, Khu...
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uỷ viên làm  Trưởng ban; th àn h  lập 3 tiểu ban: Văn phòng, 
T rinh  sá t bảo vệ chánh trị, Điệp báo và các bộ phận: Chấp 
pháp, Đội an n inh  cảnh vệ, bộ phận hướng dẫn xã....

Từ năm  1965 đến cuối 1968, lực lượng an ninh  huyện 
Cao Lãnh đã tích cực hoạt động giữ vững an n inh  nội bộ, bảo 
vệ cán bộ và góp phần đánh bại hoạt động gián điệp, tình  
báo... của Mỹ - ngụy. Tiêu biểu như:

- Tháng 2/1965: Hoàng Thọ (Phó Bí thư  chi bộ xã An 
Bình, phụ trách  ấp An Lạc) phạm  sai lầm  hủ hoá, quan hệ 
nam  nữ b ấ t chính với vọ' cảnh sát ngụy (đang làm việc ỏ' Mộc 
Hoá), bỏ bê công tác, bỏ sinh hoạt Đảng 6 tháng, tóm  giữ tiền  
thu thuế  đảm phụ (không đăng nộp) và lừa gạt vợ lấy 50.000đ 
(là món tiền  lớn) có ý định bỏ trôn. Ta theo dõi, p h á t hiện  và 
ngăn chận, xử lý kịp thời.

- Tháng 4/1965, được quần chúng cung cấp tin  tức, theo 
dõi nắm  qui luật hoạt động của địch, lực lượng An n inh  huyện 
đột nhập quận lỵ Kiến Văn (xã Bình H àng Trung) diệt gọn 5 
tên  thuộc loại ác ôn, nguy hiểm.

- Tháng 3 và 4/1965, th àn h  lập Toà án N hân dân Cách 
m ạng đặc biệt và lập pháp trường của toà huyện Cao Lãnh để 
xét xử công khai những phần tử phản  cách mạng. Phiên xét 
xử đầu tiên  tổ chức tạ i Đập Đá xã Phong Mỹ, hơn 1.800 quần 
chúng 5 xã xung quanh đến dự, cực lực lên án bọn đã gây nợ 
máu với nhấn  dân... Toà xử tử  h ình  tên  Biết tìn h  báo Ty 
Cảnh sát Kiến Phong, giáo dục, khoan hồng 4 tên  khác. N hân 
dân rấ t hả  dạ.

- Tháng 12/1965, xét xử tử  h ình  tên  Quyền, tìn h  báo 
Tiểu khu và tên  Châu (cán bộ "hồi kết" - do địch gài) hoạt
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động' tìn h  báo có nhiều nọ’ máu với dân; xử tử h ình  hai tên  
nguyên là  du kích xã Bình H àng Tây phạm  tội cướp của, giết 
người.

- Ngày 26/12/1965, mỏ' phiên toà lưu động tạ i ấp Bình 
Hưng xã Bình T hạnh, công khai xét xử 4 tên  gián điệp, tử  
h ìn h  tên  Bé Tư m ật báo viên, chi điểm cho đồn Miễu Trắng...

- T háng 8/1966, lực lượng an n inh  huyện đột nhập  chi 
Khu Kiến Văn, diệt tên  Tăng là cán bộ cách m ạng chiêu hồi, 
dẫn địch chỉ điểm bắn  hy sinh  6 cán bộ (1 Tỉnh ủy viên, 2 
Huyện ủy viên, 1 xã đội, 2 du kích).

- T háng 10/1966, phiên  toà thứ  18 tổ  chức tạ i rạch 
Mương Trâu, ấp Bình N hứt xã Nhị Mỹ, xét xử vụ án h ình  sự. 
Do mâu thuẫn  cá nhân , tên  Xem ném  lựu đạn vô n h à  Hai 
H iền (xã Nhị Mỹ) làm  chết 1, bị thương 2 người. T rên đường 
áp giải đến phiên  tòa, tên  Xem tuột được dây trói trôn  thoát. 
Ban An n inh  họp kiểm  điểm rú t k inh  nghiệm  nghiêm  túc.

T ính từ  th án g  4/1965 đến th án g  10 năm  1966, Toà án 
N hân  dân Cách m ạng đặc b iệt huyện Cao Lãnh tổ chức 18 
phiên  tòa, xét xử hơn 90 tội phạm  các loại (tử h ình  20 tên , 
khoan hồng hơn 70 tên).

Tuy nhiên, công tác an  n inh  nội bộ ta  còn so’ ho', m ột vài 
phần  tử  tay  chân của giặc chui vào nội bộ đánh phá ta  từ  bên 
trong. Như vụ ngày 18/5/1967, tên  T. cán bộ xã Phương Thịnh 
làm  gián điệp cho địch, do b iế t trước nên báo tin  cho địch đón 
bắ t đ/c Lê Văn Thưởng (Tám Danh), C hánh văn phòng Huyện 
ủy đi công tác vùng yếu thuộc Khu 6 (Khu trù  m ật xã Thạnh 
Lợi). Chúng bao vây định b ắ t sông, gọi hàng, đ/c th o á t chạy, 
chúng bắn  hy sinh.
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Sau tổn th ấ t này, ta  chú trọng hơn công tác an n inh  nội 
bộ, loại trừ  các phần tử phản  động, tăn g  cường công tác bảo 
vệ cán bộ nhứt là các đồng chí lãnh  đạo.

Hai năm  (1965-1966) phôi hợp đấu tra n h  với phương 
châm  3 mũi giáp công của Đảng bộ và nh ân  dân Cao Lãnh 
giành th ắn g  lợi, vừa tạo th ế  và lực cho huyện vừa rú t kinh 
nghiệm cho T ỉnh ủy chỉ đạo nhân  ra  toàn  tỉn h  Kiến Phong. 
Nhờ 3 mũi giáp công mà nhân  dân Cao Lãnh đã tạo được th ế  
chủ động trong từng trậ n  đánh và trong suốt giai đoạn. Nhò' 
kế t hợp tố t 3 mũi giáp công mà lực lượng võ tran g  luôn tạo 
được th ế  chủ động đánh địch. Nhờ 3 mũi giáp công, ta  tạo 
điều kiện  cho nhân  dân nổi dậy phá ấp chiến lược, giành 
quyền làm  chủ từng phần, từng bộ phận. Đấu tran h  chánh trị 
kế t hợp với đấu tran h  võ trang , quá tr ìn h  ấy cứ liên tiếp diễn 
ra; đó là sự kết hợn hài hoà giữa khỏi nghĩa quần chúng vói 
chiến tra n h  cách mạng, giữa nổi dậy và tiến  công.

Sau th á t bại 'của cuộc phản công chiến lược mùa khô 
1965-1966 và những th ấ t bại liên tiếp trong  suốt năm  1966; 
đế quốc Mỹ bắ t đầu thấy  khó thắng  được ta. Nhưng với bản 
chất thực dân hiếu chiến, ngoan cô" và ỷ vào sức m ạnh quân 
sự, chúng vẫn Iry vọng rằng, nếu có thêm  quân viễn chinh vẫn 
có th ể  th ắn g  ta  về quân sự hoặc làm  cho lực lượng ta  yếu đi. 
Do đó, chúng quyết định tăng  thêm  quân, ồ ạ t đưa vào miền 
Nam từ  20 vạn tăng  lên 40 rồi gần 60 vạn quân Mỹ và chư 
hầu; chúng mở nhiều cuộc phản công chiến lược đánh th ẳn g  
vào các căn cứ, hậu cứ nhằm  tiêu diệt cơ quan đầu não và 
quân chủ lực của ta. Chúng tập  trung  lực lượng đánh vào 
chiến khu Đ (Tây Ninh) và mỏ* 895 cuộc hành  quân lớn nhỏ,
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trong  đó có 3 cuộc hàn h  quân qui mô rấ t lớn: A ttơn Borơ, 
Xêđaphôn, Gian xơn Xity(1).

Cao Lãnh là trọng  điểm đánh phá của địch ở tỉn h  Kiến 
Phong. N ăm  1967 chúng mở nhiều cuộc càn quét vào Cao 
Lãnh, vào căn cứ Đồng Tháp Mười. Chúng sử dụng tối đa 
những phương tiện  chiến tra n h  h iện  đại, có sức cơ động 
nhan h  và cao như trực thăng , thuyền bay, tàu chiến, xe tăng; 
pháo cụm, pháo tầm  xa 105, 155 ly... Chúng sử dụng vói mức 
độ lởn các loại m áy bay h iện  đại như: "cá lẹp", máy bay tr in h  
sá t vũ trang , m áy bay cường kích ném  bom... phá hủy nhà 
cửa, ruộng vườn, hủy diệt cuộc sông nhân  dân vùng giải 
phóng, vùng ven. Có những cuộc càn lớn chúng huy động tới 
cấp sư đoàn, vói cả trăm  tàu chỏ’ quân, xe lội nước... có sự phôi 
hợp của bộ binh Mỹ, Nam Triều Tiên... Trong những cuộc càn 
quét và phản  công nầy, Mỹ - ngụy hy vọng sẽ đập tan  căn cứ 
kháng  chiến của Khu 8, của T ỉnh Kiến Phong, tiêu diệt chủ 
lực quân giải phóng, mỏ’ rộng vùng chiếm đóng. Mức độ ác liệt 
của chiến tra n h  tăn g  rấ t  cao.

Giữ vững quan điểm bạo lực cách m ạng, tư tưởng tiến  
công, phối hợp với chiến trường chung toàn m iền Nam, quân 
và dân Cao Lãnh tiếp  tục tr iển  khai th ế  trậ n  chiến tran h  
nhân  dân, liên tiếp bẻ gãy các cuộc hành  quân càn quét của 
Mỹ - ngụy. Ta còn chủ động tấ n  công vào các đồn bót, các căn 
cứ quân sự, trạ i lính  của địch, gây cho chúng nhiều tổn th ấ t.

Tháng 10/1966 khoảng 1000 quân chủ lực ngụy và Mỹ có 
xe tăng, pháo binh yểm trọ’, càn quét vào xã Bình H àng Tây.

( I) Cuộc hành quân Attơn Borơ đánh vào chiến khu Dương Minh Châu với 3 vạn quân. 
Cuộc hành quân Xêđaphôn đánh vào Bến Súc có 3 lữ đoàn. Cuộc hành quăn Gian 
xon Xity đánh vào vùng Bắc Tây Minh, có 4,5 vạn tên, 1.000 xe tăng, thiết giáp, xe 
cơ giới và không quân tham chiến.
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Bộ đội 502 và du kích xã chiến đấu suốt m ột ngày đêm, địch 
rú t lui, một xe M I 13 bj bắn cháy, ta  giữ vững các lõm căn cứ, 
hy sinh 3 đ/c của tiểu đoàn 502. Cũng trong năm  này, ta  diệt 
đồn Bà Dư xã Long Hiệp.

Tháng 5/1967, bộ đội 502 của tỉn h  phôi hợp với bộ đội 
huyện Cao Lãnh, có du kích xã Mỹ Trà hỗ trợ, đánh tập  kích 
Khu hậu cần Trung đoàn 16, Sư đoàn 9 ngụy tạ i nội ô tỉn h  lỵ, 
diệt một đại đội, phá huỷ và thu được rấ t  nhiều vũ khí, đạn 
dược, quân trang , quân dụng.

Ngày 11/6/1967 du kích Long Hiệp gài m ìn và phục kích 
tạ i công rạch Bà Đả, bọn lính  đồn Ông Cũng đi ruồng bố, ta  
cho nổ trá i và nổ súng diệt 7 tên , làm  bị thương tên  Tuôi, 
Trưởng đồn và nhiều tên  khác, ta  thu  một súng. Sau trận  
đánh, địch bắn pháo vào trậ n  địa làm  chết em Kiều, hư hại 30 
nhà  dân. Lập lức quần chúng tập hợp hơn một trăm  người, có 
cả gia đình binh sĩ khiêng xác chết đến quận lỵ Kiến Văn đấu 
tran h . Địch nhận  lỗi, chịu bồi thường nhân  m ạng và th iệ t hại.

Phong trào  3 mũi giáp công ỏ' xã Mỹ Long các năm  
1966-1967 khá m ạnh, chiến tra n h  du kích phá t huy ưu thế, ta  
giành quyền làm chủ ban đêm và tiến  lên làm  chủ cả ban 
ngày một vùng rộng lởn, từ  rạch Ngã Cái, Bà Dư đến Bà Lễ, 
Bà Đả, Cái Tắc...Thường xuyên cắt đứt lộ 30, gài m ìn diệt tên 
ác ôn Tám Khánh, Truởng đồn Cái Tắc... làm cho bọn đồn bót 
không dám bung ra  lùng sục.

Ngày 4/12/1967, lực lượng võ tran g  của T ỉnh đã kiên 
cường đánh bại cuộc hành  quân "tìm diệt" lớn n h ấ t của Mỹ 
vào Đồng Tháp Mười (1), bắn chìm, cháy và hư hỏng 37 tàu

( I ) Địch sử dụng Ỉ00 tàu chiến chở quân từ sông Tiền, theo sông Rạch Ruộng vô kinh 
Nguyễn Văn Tiếp phổi hợp không quăn, pháo binh đánh phá căn cứ cách mạng ở 
huyện Cao Lãnh, Mv An...
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chiến Mỹ, loại khỏi vòng chiến đấu gần 1000 tên  Mỹ, và ngụy 
và chư hầu, góp phần  làm  phá sản  chiến th u ậ t "hạm đội nhỏ 
trê n  sông" của lực lượng hỗn hợp Mỹ - ngụy. Trong trậ n  này 
đồng chí Nguyễn M inh Trí (1) bắn 9 phá t đạn B41 (súng chống 
tăng) diệt 7 tàu địch.

Cũng trong  năm  1967, lực lượng võ tran g  huyện phối 
hợp bộ đội tỉn h  đánh kỳ tập  đại đội bảo an và khoá sinh đang 
học ở căn cứ T rần  Quốc Toản, diệt và làm  bị thương 100 tên.

Năm  1967, du kích xã Bình H àng Tây được một bộ phận 
Tiểu đoàn 502 trợ  lực, đánh trậ n  càn của một tiểu đoàn địch, 
có 2 chi đội xe bọc thép  M I 13 hỗ trợ, d iệt hàng chục tên , bắn 
cháy 1 xe và bắn hư 3 chiếc khác.

Những thắng  lợi to lớn trong năm  1966-1967 của quân 
và dân Cao Lãnh đã củng cố thêm  tin h  th ần  "dám đánh Mỹ 
và đánh th ắn g  Mỹ".

II. T ham  g ia  tổ n g  tâ n  cô n g  và  n ổ i dậy X uân M ậu  
T hân

Sau khi đánh bại hai cuộc phản công chiến lược mùa khô 
1965-1966 và 1966 - 1967 của đế quốc Mỹ, quân và dân m iền 
Nam  đã th ắn g  địch cả về quân sự lẫn chánh trị, cả về chiến 
dịch lẫn  chiến thuậ t, lực lượng quân sự của ta  lớn m ạnh hơn 
trước. Ta mỏ' rộng quyền làm  chủ trên  cả 3 vùng chiến lược 
nông thôn-đồng bằng, rừng núi và ven các đô thị. Ta giành 
được quyền chủ động trê n  các chiến trường. Mặc dù lực lượng

( I ) Đ/c Nguyễn Minh Trí, quê xã An Bìnli, huyện Cao Lãnh, là xạ thủ súng B41. Anh 
chiến đấu kiên cường dũng cảm. Trong thời gian rất ngắn đã hắn liên tục 9 phát đụn 
vượt gấp đôi cơ số  đạn (mức kỹ thuật cho phép), diệt 7 tciu chận đứng cuộc tấn công 
của địch, anh hy sinh tụi công sự, được Nhí) nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực 
lượng võ trang nhân dân. - Xem tóm tắt thành tích ở phụ lục cuốn sách.
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cách m ạng còn một số nhược điểm cần được khắc phục, nhưng 
về cơ bản đang ỏ’ th ế  chủ động, còn địch đang ỏ’ th ế  bị động.

Để đáp ứng yêu cầu phá t tr iển  của cuộc đấu tra n h  cách 
m ạng, tháng  1/1968 hội nghị Ban Chấp hành  Trung ương 
Đảng lần  thứ  14 quyết định động viên sự nỗ lực của toàn 
Đảng, toàn  quân, toàn dân đưa cuộc chiến tran h  cách m ạng 
m iền Nam sang bước p h á t tr iển  mới "thừa th ắn g  xông lên, 
thực hiện  tổng công kích và tổng khởi nghĩa, quvết tiêu diệt 
giặc Mỹ xâm lược và bè lũ tay  sai bán  nước giành thắng  lợi 
quyết định cho cuộc kháng  chiến chông Mỹ cứu nước, hoàn 
th àn h  sự nghiệp giải phóng m iền Nam, tiến  tới thống n h ấ t 
nước nhà".

T ỉnh ủy Kiến Phong nhận  m ệnh lệnh tổng tấn  công và 
nổi dậy trong điều kiện h ế t sức gấp rút. Nhưng với tinh  th ần  
nghiêm  chỉnh chấp hành  chỉ đạo của cấp trên , phát huy tinh  
th ần  tự lực tự cường vốn có, tỉnh  đã khẩn  trương, tích cực 
chuẩn bị mọi m ặt để hưởng ứng chiến dịch.

T ỉnh ủy triển  khai k ế  hoạch chuẩn bị cho các ngành, các 
huyện và các đơn vị võ trang; rú t bộ đội huyện lên lập thêm  
Tiểu đoàn 502B (Tiểu đoàn 2) và một số’ đại đội độc lập, tăng  
cường tran g  bị tiểu liên AK, B40, B41... Mọi sự chuẩn bị rấ t 
khẩn  trương, tích cực nhưng bảo đảm tuyệt đôi bí m ật.

Sau khi giao lực lượng’địa phương quân lên tỉnh , Huyện 
ủy Cao Lãnh chỉ đạo khẩn  trương rú t du kích các xã lên 
th àn h  lập một trung đội độc lập, một trung  đội b iệ t động, một 
trung  đội tr in h  sát và một trung đội đặc công; lực lượng du 
kích xã bổ sung từ 2 tiểu đội đến một trung  đội, tran g  bị đủ võ 
khí. Khí th ế  "xuống đường" hừng hực.
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Đêm 31 th án g  1 rạn g  ngày 1 tháng  2 năm  1968 (mùng 2 
tế t) (1), hoà cùng khí th ế  tổng tấn  công toàn m iền Nam, quân 
và dân Kiến Phong đồng loạt nổ súng đánh địch. Lực lượng 
của T ỉnh (2) tập  trung  đánh vào th ị xã Cao Lãnh. Trước khi 
đánh vào th ị xã, chiều ngày 31/1 ta  d iệt đồn Cái Dừng giải 
phóng xã Nhị Mỹ (3), bức rú t tua Cái Bảy và đồn cầu  Móng, 
cắt đứt giao thông lộ Kiến Văn - Cao Lãnh - Hồng Ngự và từ 
Cao Lãnh ra  bến phà. Ngày 1 th án g  2 ta  đánh các bót An 
B ình, k inh  Thầy Cai và bót đầu lộ An Bình, đánh sập cầu sắt 
An Bình.... đồng thời bao vây uy hiêp m ạnh địch ỏ’ quận lỵ và 
đồn bót các xã trong  Huyện.

Tại th ị xã Cao Lãnh ta  pháo kích trụ  sỏ' USOM của Mỹ, 
tên  tỉn h  trưởng Kiến Phong bị thương nặng.

Từ đêm 31/1 đến 6/2, chiến sự diễn ra  ác liệ t ở th ị xã và 
vành  đai xung quanh. Đêm 3 rạng  ngày 4/2 lực lượng võ tran g  
đã đánh trụ  sỏ’ tề  xã Mỹ Ngãi, chiếm nhà  máy đèn, tấ n  công 
đồn Chợ Mói, đánh sập cầu K inh Cụt và san bằng tua gác cầu. 
Địch hoảng sợ bỏ chạy, ta  truy kích đến nội ô; quần chúng 
phối hợp nổi dậy diệt ác ôn, phá kềm  kẹp, đốt cháy 1 dãy trạ i 
lính...

( 1) Cuộc Tong tấn câng và nổi dậy đồng loạt ở Sùi Gòn vù Nam Bộ bắt đầu từ đêm 30 
rạng 31/ ì / ì 968 ịmùng ì rạng mùng 2 tết Mậu Thân). Ớ miền Trung và Tây Nguyên 
nổ ra sâm hơn ỉ  ngày, vì lấy theo lịch miền Bắc, tháng chụp năm Đinh Mùi thiếu, 
chỉ có 29 ngày. Ớ tính Kiến Phong, 2 tiểu đocin 502A VCI 502B chuẩn bị sẩn sàng tấn 
câng vô thị xã Cao Lãnh, nhưng trước ngày N, giờ G, Quân khu 8 điều Tiểu đoàn 
502A đến vùng 20/7 của huyện Cai Lậy (Mỹ Tho) làm đội dự bị cho mặt trận của 
Khu. Tiểu đoàn vừa hành quăn, Tính ủy điện xin cho ở lại, Khu đồng ý cho quay trở 
lại, nhưng di lạc đường nên ngày N, giờ G không vào kịp thị xã Cao Lãnh để nổ  
súng cùng lúc với miền Nam. Do đó, Ban Chỉ huy chiến dịch tính clií đạo nổ  súng lùi 
ì  ngày so với Sài Gòn...

(2) Ban chỉ huy chiến dịch tính đóng trên bờ sông cần L ố  (xã Nhị Mỹ) dối diện vàm 
rạch vù đình thần Trà Bông.

(3) Xã đầu tiên của tỉnh Kiến Phong được gicíi phóng trong chiến dịch Xuân Mậu Thân.
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Phôi hợp với mũi tấ n  công quân sự, nhân  dân huyện Cao 
Lãnh n h ấ t tề nổi dậy diệt ác, phá kềm  giành quyền làm  chủ ở 
mức độ khác nhau trên  tấ t  cả các xã, ấp. Ta giải phóng 2 xã 
An Bình, Nhị Mỹ; xã Bình T hạnh giải phóng được 3 ấp (Bình 
Mỹ, Bình Linh, Bình Hoà). Các xã Hoà An, Tân Thuận Đông, 
Tân Thuận Tây, Bình H àng Trung... ta  làm  chủ từ  ngày 1- 
10/2. Xã ủy Long Hiệp họp hạ  quyết tâm  tấn  công địch và 
p h á t động quần chúng nổi dậy. Du kích xã bao vây các đồn 
Ngã Chùa Lớn, Ngã Chùa Nhỏ, đốt ông lói, gây tiếng  nổ lđn 
uy hiếp tin h  th ần  địch; đắp đất làm  "pháo đài" pháo kích vào 
đồn bót địch. Tại xã Mỹ Hội, đêm 2/2/1968 du kích xã bao vây 
đồn bót, truy bắt bọn tề... Chi khu Kiến Văn cho xe M.113 cứu 
viện đồn Tân Trường, bị ta  bắn hư 1 chiếc, 1 tên  chết, 3 tên  
khác bị thương, Ớ các xã khác, nhân  dân nổi dậy phôi hợp 
cùng du kích bao vây uy hiếp đồn bót, trụ  sở tề xã, bức rú t các 
đồn Bình Trị, Bà Học, Ba Sao... Trong các xã, ấp giải phóng 
cán bộ cách m ạng tuyên truyền, vận động nhân  dân tích cực 
tham  gia xây dựng và bảo vệ vùng giải phóng, vận động 
th an h  n iên  gia nhập du kích và tòng quấn. N hân dân Cao 
Lãnh với khí th ế  hừng hực như những ngày Tổng khởi nghĩa 
trong Cách m ạng Tháng 8 năm  1945, bấ t chấp bom đạn, hiểm  
nguy đã xông pha làm  nhiệm  vụ dân công hỏa tuyến (nơi 
chiến trận , cứu thương, tả i đạn, đem cơm nước phục vụ bộ đội. 
N hân dân còn quyên góp thuốc men, vải vóc, lương thực, tiền  
bạc để cứu trợ  cho đồng bào bị nạn, ủng hộ tre  lá.... dựng lại 
những căn nhà  bị bom đạn địch tàn  phá.

Đêm ngày 7/2 ta  tiếp  tục tấn  công vô th ị xã Cao Lãnh, 
đánh chiếm khu chợ Cao Lãnh, đánh chi Công an- Cảnh sát 
và cư xá Mỹ, tiêu hao nặng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 16, Sư
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đoàn 9 ngụy, diệt 71 tên , trong  đó có 6 tên  Mỹ, làm  bị thương 
và b ắ t sông 125 tên . Các tổ  công tác của Ban An n inh  huyện 
Cao L ãnh thọc sâu vô nội ô th ị xã diệt một số trưởng ấp ác 
ôn, bắ t 15 tên  khác và giải tán  2 đội phòng vệ dân sự, họp 
dân  vạch tội 10 tên  gián điệp, chỉ điểm...

Trong m ột tuần  lễ tấ n  công và nổi dậy, quân và dân 
toàn  tỉn h  Kiến Phong đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 500 
tê n  địch, trong đó có 6 tên  Mỹ, bắn  rớ t và bị thương 4 máy 
bay, bắn cháy, hư nhiều xe bọc thép, xe quân sự, phá hủy một 
khối lượng lớn phương tiện  chiến tra n h  của Mỹ - ngụy. San 
bằng, bức hàng  và bức rú t hơn 20 đồn bót. Giải phóng hoàn 
toàn  2 xã (An Bình và N hị Mỹ của huyện Cao Lãnh), 16 ấp và 
mở rộng vùng giải phóng ỏ' nhiều xã khác, vói hơn 50.000 
dân.

Từ 18 đến 24-2-1968 ta  tiếp  tục tấn  công đợt 2 (Cao 
điểm 2 Đợt A). Trọng điểm Cao điểm này là th ị xã Cao Lãnh, 
hướng diện gồm các huyện: Hồng Ngự, Thanh Bình, Mỹ An. 
Đợt này ta  giải phóng hoàn toàn  3 xã phía Tây th ị xã: Hoà 
An, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây.

Rút k inh  nghiệm  hai cao điểm trước, Trung ương Cục chỉ 
đạo nhanh  chóng củng cố lực lượng và chủ trương mỏ’ Cao 
điểm 3. Trong Cao điểm này, tỉn h  chọn chi khu quân sự Kiến 
Văn làm  trọng điểm.

Ngày 3/3/1968 ta  d iệt đồn Tân Trường (Mỹ Hội), pháo 
kích vô chi khu Kiến Văn nhiều lần, diệt 6 tên  bị thương 7 
tên , trong đó có tên  Phó quận Trưởng; tên  Quận Trưởng bỏ 
Chi khu chạy qua c ồ n  Trọi ẩn thân . Ngày 6/3 ta  bao vây bót 
Mỹ Xương. Địch đưa Hải đoàn 26 và Tiểu đoàn 2, Trung đoàn
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16, Sư đoàn 9 giải toả. Bộ đội huyện Cao Lãnh chận đánh 
chìm 1 tàu, bị thương m ột tàu, bắn rớ t 2 máy bay diệt 30 tên, 
bị thương 70 tên. Cũng trong tháng  3, du kích xã Bình H àng 
Tây phối hợp cơ sỏ' nội tuyến (anh To) trong  đồn Cái Bảy diệt 
tên  Tài, phó đồn ác ôn và bọn lính, thu  16 súng, 1 máy thông 
tin , ta  làm  chủ 24 giờ.

Các ngày 17/3, 19/3 và 10/4/1968, Tiểu đoàn 502 đánh 
diệt các đồn Ngã Chùa (Long Hiệp), Cồn Trọi (Bình Thạnh) 
và Doi Me (Mỹ Thọ)...

T ính chung trong Cao điểm 3 (Đợt A), quân và dân Kiến 
Phong bao vây tấn  công trên  40 đồn tua, pháo kích nhiều mục 
tiêu quân sự, trậ n  địa pháo và các chi khu quân sự Kiến Văn, 
Mỹ An, Hồng Ngự..., loại khỏi vòng chiến đấu hơn 200 tên 
địch.

Sơ kết 3 cao điểm của Đợt A, T ỉnh uỷ Kiến Phong kiểm  
điểm: "Ta đánh không dứt điểm được các mục tiêu chủ yếu 
trong th ị xã, th ị trấ n  như k ế  hoạch, yêu cầu đề ra, nhưng liên 
tục tấ n  công bao vây nhiều đồn bót, d iệ t được nhiều sinh  lực 
địch, loại khỏi vòng chiến đấu 1000 tên  địch, làm  rã  ngũ 1500 
tên  khác...., mỏ* rộng vùng giải phóng ra  các xã An Bình, Nhị 
Mỹ, Hoà An, Tân Thuận Tây, Tân Thuận Đông.... và 42 ấp với 
85.000 dân, tạo th ế  du kích chiến tra n h  bao quanh th ị xã. ơ  
các huyện Kiến Văn, Thanh Bình, Hồng Ngự, Chợ Mới... quân 
và dân ta  liên tục tấn  công địch 3 mũi, làm  chủ nhiều xóm
ấp"... (1)

(1) Lịch sử Đủng hộ Đồng Tháp tập ỈIỉ năm 1954 - 1975. Ban Tuyên giảo Tính uỷ vù 
Nhà xuất han Dồng Tliúp năm 1997, trang 163.
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..."Trong' công tác chỉ đạo và tổ  chức tấn  công Đợt A ta  
bộc lộ những nhược điểm và thiếu sót: Tư tưởng quyết tâm  
nắm  vững thời cơ tấ n  công địch chuyển phong trào  chưa cao; 
sự lãn h  đạo của T ỉnh uỷ chưa chặt chẽ, k ế  hoạch thực hiện  
th iếu  cụ thể , tỉ mỉ; kế t hợp 3 thứ  quân, 3 mũi tấn  cồng chưa 
tốt, hợp đồng chưa nhịp  nhàng  ăn ý, công tác hậu cần chậm 
trễ , đánh diện quá rộng, do đó không noi nào dứt điểm được 
mục tiêu; binh vận bộc lộ yếu kém, cơ sỏ’ nội tuyến bị địch 
điều động xáo. trộn , phần  lớn "coi gió bỏ buồm"; công tác tr iển  
khai chỉnh huấn cho chi bộ chưa sâu, chưa phá t động quần 
chúng nổi dậy trê n  diện rộng; du kích hoạt động diện còn 
hẹp, nhiều nơi có h iện  tượng trông  chờ tỉnh , huyện hỗ trợ , từ 
đó không đẩy m ạnh được diện tiến  công... M ặt khác, lực lượng 
võ tra n g  tỉn h  bị tiêu hao nhiều, quân sô" không kịp bổ sung, ỏ’ 
huyện và xã quân sô" cũng hao hụ t khá  lớn (1).

K ết thúc Đợt A, tỉn h  đang củng cô" lực lượng, th ì cấp 
trê n  chủ trương tấ n  công Đợt B. Căn cứ tìn h  h ình  thực tê", 
tỉn h  đề nghị chỉ để m ột lực lượng vây ép th ị xã, th ị trấn , kềm  
địch, tỉn h  rú t lực lượng về giải phóng nông thôn. Nhưng 
không được cấp trê n  đồng ý nên  tỉn h  phải chuẩn bị vào Đợt 
B, mục tiêu là dứt điểm huyện lỵ T hanh  Bình, kế t hợp đánh 
phá m ột sô" mục tiêu trong  th ị xã Cao Lãnh. Đợt B diễn ra  từ 
5/5/1968 nhưng không đạt yêu cầu đề ra  ban đầu. Địch tập 
trung  lực lượng phản kích quyết liệt. Lực lượng ta  bị hao hụt, 
sức chiêh đấu giảm dần, không bổ sung kịp.

( I) Lịch sử Đảng bộ Đồng Tháp tập III năm 1954 - 1975. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và 
Nhà xuất bản Đồng Tháp năm 1997, trang 163.
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Tháng 8-1968, Trung ương Cục và Quân ủy m iền quyết 
định mở Đợt 3, tấn  công và nổi dậy đồng loạt trê n  toàn miền 
Nam. Do tốn th ấ t hai đợt trước chưa kịp củng cố, chưa bổ 
sung lực lượng, tỉn h  Kiến Phong được cấp trên  chấp thuận  
không tham  gia Đợt 3. Nhưng với tin h  th ần  và khí th ế  chung, 
T ỉnh ủy chỉ đạo: "Kiên trì bám trụ, p h á t động du kích chiến 
tra n h  kết hợp đấu tran h  3 m ặt, giành dân, giữ đất, ra  sức xây 
dựng, củng cô" vùng giải phóng"

Cuộc tổng tấ n  công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân và 
cả năm  1968 của quân và dân m iền Nam nói chung, Cao Lãnh 
nói riêng "mặc dù các đợt sau có những hạn  chế và tổn th ấ t, 
nhưng đây là một thắng  lớn có ý nghĩa chiến lược của cách 
m ạng m iền Nam. Thắng lợi đó đã giáng m ột đòn bấ t ngờ rấ t 
lớn, làm  cho th ế  chiến lược của Mỹ bị đảo lộn, làm  lung lay ý 
chí xâm  lược của chúng.

"Chiên tra n h  cục bộ" của đế quốc Mỹ thực h iện  ở m iền 
Nam đến cuối 1968 bị phá sản.

Cùng với thắng  lợi của quân dân m iền Nam, m iền Bắc 
đã đánh bại cuộc chiến tran h  phá hoại của đế quốc Mỹ buộc 
chúng phải xuống thang; tháng  11/1968 chúng phải chấm dứt 
cuộc chiến tra n h  phá hoại m iền Bắc, chấp nhận  đàm phán với 
C hánh phủ ta  ở Paris  * (2).

(ỉ)  Lịch sử Đúng hộ Đồng Tháp tập ỈỈI năm 1954 - 1975. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ vù 
Nhà xuất bản Đồng Tliúp năm 1997, trang 163.

(2) Góp phần tìm hiếu lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - NXB Hù Nội năm 1998, trang 
136.
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C hương bôn

TIẾP TỤC BA MŨI GIÁP CÔNG ĐÁNH BẠI 
KẾ HOẠCH BÌNH ĐỊNH, GÓP PHẦN "ĐÁNH CHO 

MỸ CÚT", ĐẬP TAN CHIẾN LƯỢC "VIỆT NAM HÓA 
CHIẾN TRANH" CỦA MỸ (1969 - 1/1973)

I. K ế  h o ạ c h  b ìn h  đ ịn h  - V iệ t N am  h ó a  củ a  Mỹ - 
n g ụ y  gây  cho ta  k h ó  k h ăn , tổ n  th ấ t

Thắng lợi của cuộc tiến  công mùa Xuân và cả năm  1968 
của quân và dân ta  đã làm  phá sản  chiến lược "chiến tra n h  
cục bộ1' của Mỹ ồ m iền Nam, làm  cho nội bộ nước Mỹ càng 
th êm  mâu thuẫn. N hân  dân Mỹ biểu tìn h  chống chiến tra n h  
xâm  lược V iệt Nam. H ạ nghị viện Mỹ cũng đòi rú t quân Mỹ 
trê n  bộ ở Việt Nam  về nước...

Để ổn định dư luận trong nước m à vẫn giữ được chánh 
quyền tay  sai Nguyễn Văn Thiệu, dưới chiêu bài thực dân mới 
của Mỹ, Tổng thống Nixon quyết định chuyển cuộc chiến 
tra n h  xâm lược ỏ' V iệt Nam  sang chiến lược "Việt Nam  hoá 
chiến tra n h ”, tức là "dùng người Việt giết người Việt", "thay 
màu da trê n  xác chết". Biện pháp chiến lược trọng  tâm  là xây 
dựng, tran g  bị cho ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn m ạnh  lên, 
đủ sức gánh vác nhiệm  vụ chiến trường; trê n  cơ sở đó từng 
bước rú t quân Mỹ ra  khỏi m iền Nam  Việt Nam. Trong chánh 
sách này th ì b ình  định (1) là biện pháp chiến lược chủ yếu 
hòng giành dân, chiếm đất tiến  tới tiêu diệt lực lượng cách

(I) K ế hoạch hình định của địch chia 3 giai đoạn: "hình định cấp tốc", "hình định đặc 
hiệt" và "hình định xây dựng"; tiến lùmh cùng một lúc 3 loại hình chiến tranh: 
"chiến tranh giành dân", "chiến tranh hủy diệt" và "chiến tranh hóp nghẹt".
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mạng. Bộ trưởng Qucc phòng Mỹ Mác Na-m a-ra nói: "Vấn đề 
quan trọng  n h ấ t đó là truyền sức sông cho chương tr ìn h  bình 
định, cô" gắng bình định sẽ là bửu bối chủ yếu của th ắn g  lợi 
hoặc th ấ t bại CUÔ1 cùng của Mỹ ỏ’ Việt N am ';(1). T hậ t vậy, hình 
định là V ấn  đề sống còn của Mỹ- ngụy trong  chiến lược "Việt 
Nam hoá chiến tranh". Do đó chúng đã tập  trung  mọi lực 
lượng, mọi phương tiện  với mọi cô" gắng cao nhứt cho kê" hoạch 
"bình định" ỏ’ m iền Nam và mở rộng chiến tra n h  ra  3 nước 
Đông Dương.

Trên địa bàn huyện Cao Lãnh, Mỹ - ngụy đã thực hiện 
những âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt và tàn  bạo mới; chúng 
tăn g  quân và phương tiện  chiến tran h , điều chỉnh sắp xếp lại 
lực lượng, thường xuyên càn quét, đánh phá b ình  định lấn 
chiếm sâu vùng giải phóng.

Chúng xây dựng hệ thông đồn bót dọc theo các trục giao 
thông thuỷ bộ, các ngã ba, ngã tư  sông rạch hoặc ỏ’ những nơi 
có vị tr í  quan trọng; có những xã chúng đóng tới 14, 15 đồn 
bót như ở Mỹ Hội, Bình H àng Trung... với mục đích chia xã ra  
th àn h  nhiều m ảnh nhỏ để kiểm  soát. Hiệp đồng đánh phá 
bằng chiến thuậ t "nhảy cóc", với việc liên tiếp mỏ’ những 
chiến dịch lớn, dài ngày; tạ i các xã chúng sử dụng các loại 
trực th ăn g  chiến đâu, máy bay ném  bom, pháo các loại (pháo 
bầy - “dàn nhạc Tân Tây Lan"), tàu chiến... ngày đêm bắn 
phá, trú t bom đạn, chất độc hoá học (2) xuông các xóm ấp; đồ 
quân (nhảy giò), nhảy cóc đánh điểm khắp nơi, ban đêm th ả

(ỉ) Trích tạp chi Nghiên cứu lịch sử số  171, năm 1976. 
ị 2) ơ  tỉnh Kiến Phong, Mỹ rải chất độc hỏa học từ năm 1967.



Biểu tình chông 
Mỹ - Diệm bắt 
phụ nữ đi lính.

►

Nhân dân xã Bình 
H à n g  T r u n g ,  
huyện Cao Lãnh 
biểu tình chông 
Mỹ - ngụy - Năm 
1965.
◄

▼



Bầu cử trong vùng giải 
phóng xã Mỹ Hội.

Thanh niên xã Mỹ Thọ, 
huyện Cao Lãnh tòng quân 
đánh Mỹ - Năm 1965. ►

Cấy Phi-ỉa-tốp 
(cấy nhao) chấm 
sóc sức khỏe cho 
nhân dân trong 
vùng eiải phónạ 
và cả vùng địch 
tạm chiếm.
/¿ỊỂỂ&



Biểu d iễn  văn nghệ trong vùng giải phóng - M ùa nước nổi.

ipMllttlS

X em  chiếu bóng (chiếu phim) - Xã Mỹ Thọ m ùa nước năm  1974.



Tiểu
đoan
502
đánh
chiếm
đồn
địch
ở xã
Tân
Thuận
Đông -
Xuân
1968.

Ạ
Đánh chiếm công sô 
địch xã Tân Thuận Tây 
-Xuân ỉ 968.

Đồn Mười Đổng xã Mỹ Thọ bị 
quân và dân ta vây ép. Địch rút 
chạy ngày 6-5-1972.

Dân công ban phá đồn Mười 
Đổng - Xã Mỹ Thọ ỉ 972.



Nhân dân xã Mỹ Hội đào chiến hào chống xe tăng địch

Xe lội nước M l 13 của Mỹ bị ta đánh bỏ xác 
trên bờ kinh Nguyễn Vân Tiếp.



năm

Máy bay trực thăng 
chiến đấu OH6 (cá 
nóc) của Mỹ bị ta bắn 
rớt tại xã Mỹ Hiệp 
huyện Cao Lãnh.



Đại đội Địa phương 
quân huyện Kiến Văn 
xuất quân trong ngày 
thành lập 20/7/1973, 
tại kinh Xáng Phèn.

Ảnh: ĐẮC HIỀN

Trung, huyện 
Kiến Văn biểu 
thị quyết tâm 
đánh địch. ►

Binh sĩ ngụy ở  Kiến 
Văn khởi nghĩa, mang 

cáchsúng vẽ 
mạng.



Ban chỉ huy Tiểu đoàn 
502 lên phương án tác 
chiến đánh đồn Cả Bảy, 
xã Bình Hàng Tây.

Mừng ngày giải phóng.
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"bom trộm ", trực th ăn g  soi đèn pha tìm  kiếm... kế t hợp hành  
quân biệt kích, lùng sục ruồng bố. Vừa gom dân, dồn dân, tìm  
mọi cách ly khai dân với cách m ạng, vừa dùng các thủ đoạn 
tâm  lý chiến, tung lực lượng gián điệp vào dân để dò xét tìm  
co' sỏ’ đầu mốì, bắ t bó’ cán bộ cách mạng...

Thực h iện  b ình  định "đặc biệt", địch cơ động phôi hợp 
quân chủ lực (Sư đoàn 7 và Sư đoàn 9) với lực lượng b iệ t động 
quân, thuỷ quân lục chiến... càn quét đánh phá khắp nơi; điều 
phối các cụm pháo: Quản K hánh, Cái Bè, Ngã Sáu, Đốc Binh 
Kiều, Mỹ An, Kiến Văn, Thống Linh... bắn yểm hộ nhau khi 
cần th iế t. Máy bay chiến lược B52 ném  bom rải thảm  xuống 
các tuyến k inh  Nhứt, k inh  Nguyễn Văn Tiếp, Cái Bèo, Hội 
Đồng Tưò'ng(1), khu vực cầu Ba M iệng (Mỹ Hội), và nhiều nơi 
khác ỏ’ xã Mỹ Thọ, Mỹ Quí, T hanh  Mỹ.

Song song với các biện pháp quân sự, địch ra  sức khôi 
phục lại bộ m áy tề  xã, ấp, th àn h  lập các tổ  chức, các đoàn th ể  
chánh tr ị  phản  động, khuyến khích phá t tr iển  tôn giáo; th àn h  
lập và p h á t triển  Đảng Dân chủ của Nguyễn Văn Thiệu (Tổng 
thống  ngụy) ở tỉnh , quận, xã. Tung bọn gián điệp do thám , 
chiêu hồi... để nắm  tìn h  h ình  tổ  chức và hoạt động của ta  
phục vụ cho việc b ình  định, đánh phá .

Kế hoạch bình  định của địch đã gây rấ t nhiều khó khăn, 
tổn  th ấ t cho ta . Tuỳ đặc điểm tìn h  h ình  từng vùng m à chúng 
áp dụng các k ế  hoạch b ình  định khác nhau. Như ỏ' B ình H àng

( ỉ)  Tháng 11/1968, B52 ném hom từ ngọn Ngũ Cái kinh Bù Phủ cắt lên kinh Hội đồng 
Tường (Mỹ Hiệp giáp Bình Hcing Tảv) chiều dài 3km. Bom B52 trúng đội hình Tínli 
đội Kiến Phong (đóng tại kinh Xáng Plièn), 2 ấ/c Võ Văn Trị (Mưỉri Đồng) Phó Bí 
thư Tính ủy kiêm Chánh trị viên Tính đội vù đ/c Lại Vãn Nhị (Hai Tiến) Tính đội 
Trưởng hy sinh.
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Tây, Long Hiệp địch tiếp  tục sử dụng chiến th u ậ t "phượng 
hoàng bay” (1), "trực th ăn g  vận", càn quét đánh sâu vào các ấp 
và các khu căn cứ của cách mạng. Lực lượng phòng vệ dân sự, 
phòng vệ xung kích được th àn h  lập và tran g  bị vũ khí tố t, đầy 
đủ nhằm  "bảo vệ trậ t  tự  tr ị  an" thôn  xóm và chống lực lượng 
cách m ạng thâm  nhập.

ơ  xã Bình T hạnh (cù lao) là trọng  điểm của k ế  hoạch 
bình định của địch. Ngoài việc chú trọng xây dựng bộ máy tề 
xã, tề  ấp, địch còn p h á t tr iển  lực lượng quân sự tạ i chỗ 
khoảng 200 tên , tran g  bị đầy đủ súng tiểu liên, đại. liên, cối 
60 ly, M 79. Ngoài ra  còn có lực lượng cảnh sá t và hệ thống 
m ật thám , gián điệp... tung ra  khắp xã.

ơ  xã Thiện Mỹ (Ba Sao), sau Xuân Mậu Thân, các vùng, 
lõm căn cứ bị địch càn quét, đánh phá ác liệt, n h ấ t là từ lúc 
tên  Lê Hai ra  chiêu hồi chỉ điểm; có lúc Đảng bộ xã không 
bám  trụ  được tạ i chỗ chạy dạt vô K inh Hội, chạy ra  Mỹ Thọ... 
Đến khi tỉnh , huyện đưa lực lượng về đánh địch đứng chân, 
mỏ' vùng ta  mói tạo lại thế, khôi phục phong trào.

Năm  1971, địch tăng  cường lực lượng để quyết tâm  thực 
hiện  âm mưu bình định toàn tỉnh . Từ th án g  5 trỏ' đi, chúng 
tập  trung  đánh phá quyết liệt, đóng đồn lấn chiếm vùng tam  
giác ba huyện Mỹ An - Kiến Văn - Cao Lãnh, từ phía Nam 
kinh  Nguyễn Văn Tiếp A đến phía Tây Nguyễn Văn Tiếp B, 
ven lộ 30 và các xã Bình Thạnh, Long Hiệp, Bình H àng Tây, 
Bình H àng Trung, Mỹ Thọ, Nhị Mỹ, Thiện Mỹ... m à trọng

(1) Trong lioạt động hìnli định, chiến dịch "phượng hoàng" của địch nhằm đánh vào tư 
tưởng quân ta nhứt là qua các "nữ phượng hoàng" làm ta lung lav V  chí, mất lập 
trường, đi chiêu hồi, đầu thú. Những thủ đoạn này địch áp dụng phổ hiến từ năm 
1962.
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tâm  là  vùng Kinh Một, nơi lõm căn cứ còn lại của các cơ quan 
tỉn h . Chúng đã gấp rú t đôn quân, b ắ t lính , xây dựng lực lượng 
bảo an, chủ lực để thay  th ế  dần quân Mỹ.

Trong hai năm  1969 và 1970, ở tỉn h  Kiến Phong, Mỹ - 
ngụy đã mỏ' 2.213 cuộc càn quét lớn nhỏ (từ cấp đại đội đến sư 
đoàn), đánh phá khắp nơi, dọc theo biên giới, càn quét dài 
ngày; tiếp  tục dùng các chiến th u ậ t nhảy cóc, cụm quân, tung 
b iệ t kích đi các nơi để đánh phá. Ngoài ra  chúng còn dùng 
trực th ăn g  chiến đấu (loại "cá nóc", "cá lẹp") bay thấp, quần 
đảo lục soát, tìm  kiếm , nếu p h á t hiện  được công sự hoặc có 
dấu hiệu nghi ngờ th ì chúng ném  lựu đạn, bắn tiểu liên, gọi 
trực th ăn g  đổ quân vây ráp. Chúng đánh phá nặng n h ấ t là 
tuyến k inh  Cái Bèo, Thầy Nhượng, cầu Bốn M iệng (Mỹ Hội), 
k inh  Hội Đồng Tường (Bình H àng Tây), Xáng Phèn, xẻo 
Quýt, ỏ n g  Củng (Long Hiệp). Ớ những vùng yếu, địch sử dụng 
lực lượng cảnh sát, Công an, do thám  k ế t hợp với bảo an, dân 
vệ, phòng vệ dân sự, tề, ngày đêm lùng sục, bao ráp  đánh phá 
co' sỏ' và đàn áp quần chúng.

Đầu năm  1972, địch bình định khốc liệ t hơn, càn quét, 
lấn  chiếm ồ ạt, đóng đồn bót hòng xóa h ế t các vùng, lõm giải 
phóng của ta , phong toả biên giới, cắt đứt hành  lang vận 
chuyển hậu cần. Tại các vùng yếu, vùng tôn giáo chúng tăng  
cường xây dựng bộ m áy ngụy quân, nguy quyền kềm  kẹp gắt 
gao, chông nổi dậy với 3 mục tiêu: chông thâm  nhập của lực 
lượng ta , tăn g  cường kềm  dân, nắm  dân, tiêu d iệt co’ sỏ' cách 
m ạng. Địch khủng bố các gia đình cách m ạng, tác động bằng 
chiến tra n h  tâm  lý... Ý đồ của địch là chiếm cho được các 
vùng, lõm giải phóng của ta  để đóng đồn và xây dựng các 
"nông trường" ỏ’ Cao Lãnh, Kiến Văn... để vừa đánh dạt lực



116 Lịch sử truyền thông cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - /975 - Phần thứ hai - Chương bấn

lượng cách m ạng ra, vừa "tư sản  hóa" nông dân nhằm  xây 
dựng th ế  lực chánh tr ị  cho chúng sau này. Trước m ắt là giành 
dân đối với ta. Nhưng ta  kịp vô đợt tấ n  công Xuân hè 1972, 
bẻ gãy ý đồ lấn chiếm của địch, vùng làm chủ của ta  được giữ 
vững và mỏ’ rộng thêm .

Tháng 11 năm  1968, một tổn th ấ t lởn đối với Huyện ủy 
Cao Lãnh. Một tên  chiêu hồi, chỉ điểm căn cứ Huyện ủy (đóng 
ỏ' k inh  Hai Hiển, xã Phương Thịnh), trực thăng  địch bắn đồng 
chí Hồ Văn Mừng (Tư Tiến) Bí thư  Huyện ủy, Mười Việt - 
C hánh Văn phòng, Tư Tứ - cán bộ Tổ chức hy sinh. Chúng đổ 
quân bắt một cán bộ văn phòng (Phi Hùng) và đ/c Sơn bảo vệ 
Huyện ủy; quân y cũng bị đánh th iệ t hại nặng...

Trong lúc ta  đang đứng trước khó khăn, thử  thách  mói 
th ì tin  Bác Hồ đột ngột từ  trầ n  (ngày 2 th án g  9 năm  1969) 
làm  cho đảng* viên, cán bộ và quần chúng yêu nước đau 
thương, lo lắng; một số ít do nhận  thức tư  tưởng kém, bị giặc 
tác động... đã giảm sút tin h  th ần  đấu tran h , thậm  chí bỏ 
nhiệm  vụ, chiêu hồi, đầu hàng  giặc... Ớ xã Thiện Mỹ có Lê 
Hai, Xã ủy viên kiêm  Xã đội Trưởng đầu hàng, phản bội ác 
ôn(1>; tên  Dinh cán bộ hậu cần hu 3̂ ện Cao Lãnh ra  đầu hàng 
năm  1969, dẫn địch về khui hầm  súng, đánh điểm b ắ t 5 cơ sỏ’ 
cách m ạng (ồ ấp 4 xã Mỹ Hiệp)...

Đây là giai đoạn kháng chiến gian khổ, ác liệt, tổn th ấ t 
nhiều n h ấ t của Đảng bộ, quân và dân huyện Cao Lănh. Các cơ (I)

( I) Tên Lê Hai (Hai Dũng), Xã ủy viên kiêm Xã đội Trưởng xã Thiện Mỹ (Ba Sao) đầu 
hàng giặc, làm tay sai đắc lực cho đồn Thống Linh. Từ năm 1969 đến 1973, lính đồn 
Thống Linh do Lê Hai chí dẫn, đã hàng trăm lần "đi hiệt" (đánh hiệt kích), làm chết, 
bị thương và hắt hơn 300 cún hộ, dang viên ở Thiện Mỹ, Phong Mỹ, Nhị Mỹ, Phương 
Thịnh...
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quan, các lực lượng cách m ạng lấy đêm làm  ngày, không có 
m ái nhà, sông và làm  việc dưới gốc cây, trong  đưng, sậy... 
Tiền phụ cấp th ấ t thường, cơm không đủ no, quần áo, thuốc 
m en, dụng cụ làm  việc th iếu  thốn; nguồn tiếp  tế  rấ t hạn  chế. 
Tố chức tiếp  thu nội dung một chỉ th ị, một chủ trương của cấp 
trê n  phải gián đoạn 3 - 4  lần...

Lực lượng võ tra n g  cũng bị tổn  th ấ t nặng, bổ sung không 
kịp, không có nguồn. Tiểu đoàn 502 cuối năm  1970 chỉ còn 1 
trung  đội thiếu; địa phương quân huyện Cao Lãnh còn non 1 
tiểu đội; nhiều xã du kích chỉ còn một tổ, du kích ấp không 
còn hoặc còn trên  h ình  thức không hoạt động được.

Ở xã Bình T hạnh trong hai năm  1969 - 1970, có 13 đ/c 
hy sinh, trong  đó có 1 xã đội trưởng, 1 xã đội phó, 1 chi ủy 
viên, 2 đảng viên; 7 đ/e bị thương, bị địch bắt 4; đảng viên 
đầu hàng  10, bỏ việc 5... Ta với địch ở trong th ế  cài răng  lược. 
Lõm căn cứ ta  (1) và đồn địch xen kẻ nhau. P hần  lớn dân bị 
địch kềm  kẹp tạ i chỗ hoặc dồn vào các khu gom dân (như ấp 
chiến lược), việc đóng góp, tiếp  tế  cho cách m ạng gặp rấ t 
nhiều khó khăn.

N hìn  chung địch thực hiện  được các kế  hoạch "bình 
định" ỏ' huvện Cao Lãnh. Cán bộ Đảng viên và nhân  dân bị 
thương vong, tổn  th ấ t  nhiều. Ớ nhiều xã ta  không bám  trụ 
được tạ i địa bàn, dân hoang mang, phong trào  cách m ạng bị 
suy yếu, tạm  lắng. 1

(1) Những năm địcli hình định úc liệt (cao điểm), Huyện ủy chủ trương xây dựng căn cứ 
ở nhiều nơi dể  cỏ chỗ dự phòng như ở kinh Kiểm Điền, Xinh Gừa, xẻn Quýt... vù qui 
định thống nhất: hễ có cún hộ chiêu hồi lù di chuyển ngay.
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II. C ủng cô tư  tưởng, tố  chứ c và  lự c lượng, b ố  trí 
lạ i đ ịa  bàn , lập  h u y ện  K iến  V ăn

Trước âm mưu, thủ  đoạn chiến lược mới của địch, Huyện 
ủy Cao Lãnh xác định: trước hế t phải củng cô" tư  tưởng cho 
toàn Đảng bộ và nhân  dân, củng cố tể  chức, tăng  cường phát 
tr iển  lực lượng võ trang; kiên trì bám  trụ  tạ i địa bàn, phát 
động và củng cố phong trào  cách m ạng ở xã, ấp, đẩy m ạnh 
chiến tra n h  nhân  dân, tiếp  tục thực h iện  phương châm 3 mũi 
giáp công tạo th ế  mói cho phong trào. Huyện ủy động viên 
đảng viên, cán bộ chiến sĩ ra  sức khắc phục khó khăn; trước 
m ắt là khắc phục việc ăn, ở, đi lại để duy tr ì  công tác vận 
động quần chúng; đồng thời tổ chức và tạo điều kiện  cho từng 
đảng viên cán bộ xã, ban chấp hành  các đoàn th ể  và lực lượng 
võ tran g  tiếp thu, quán tr iệ t nội dung Chỉ th ị, Nghị Quyết, 
của cấp trên ; đồng thời tạo điều kiện đưa cán bộ hợp pháp vô 
hoạt động trong vùng địch kềm  kẹp.

Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hàn h  Trung ương Đảng 
lần  thứ 18 (tháng 1/1970) đề ra  nhiệm  vụ trước m ắt m à Đảng 
bộ Cao Lãnh được tiếp thu, đó là: "Động viên sự nỗ lực cao 
n h ấ t của toàn Đảng, toàn quân, toàn  dân trên  cả hai miền, 
phá t huy thắng  lợi đã đạt được, kiên  tr ì  và đẩy m ạnh kháng 
chiến, tiếp tục phá t tr iển  chiến lược tiến  công m ột cách toàn 
diện, liên tục và m ạnh mẽ, đẩy m ạnh tiến  công quân sự và 
tiến  cồng chánh trị, kế t hợp với tiến  công ngoại giao, vừa tiến  
công địch vừa ra  sức xây dựng lực lượng quân sự và chánh trị 
của ta  ngày càng lớn m ạnh, đánh bại âm mưu "Việt Nam hóa 
chiến tra n h  của đế quốc Mỹ" (1). Ngoài ra  trong năm  này,

(ì) Trích trong 50 năm hoạt động của Đủng Cộng sản Việt Nam. Ban nghiên cứu lịch sử 
Đảng Trung ương - NXB Sự thật - Hà Nội - trang 223.
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Huyện ủy cũng được học tập  nhiều Chỉ th ị, Nghị quyết của 
Trung ương Cục như Chỉ th ị số 26-CT/70, Chỉ th ị số 33-CT/70 
ngày 15/12/1970... Các Chỉ th ị, Nghị quyết đã giúp cho địa 
phương có nhận  thức đúng đắn hơn trong đánh giá tìn h  h ình  
và chuyển hướng chỉ đạo sá t hợp tìn h  h ình  địa phương trong 
từng lúc.

Song song với củng cố tư  tưởng, Huyện ủy Cao Lãnh 
quan tâm  củng cố tổ  chức Đảng, đoàn thể, lực lượng võ trang...

Cuối năm  1970, Hội nghị Đại biểu Đảng bộ huyện Cao 
Lãnh được tổ chức tạ i bờ kinh  Bà Xã thuộc xã Mỹ Thọ, (che 
trạ i dã chiến trong  đám tràm  ông Hai Giao). Hội nghị có hơn 
50 đại biểu toàn  Đảng bộ huyện về dự. Sau khi kiểm  điểm 
công tác lãnh  đạo, chỉ đạo phong trào  kháng chiến của Đảng 
bộ thời gian qua, phân  tích đánh giá tìn h  h ình  sắp tới, quán 
tr iệ t  chỉ đạo của cấp trên , Hội nghị Đại biểu Đảng bộ huyện 
Cao Lãnh thống n h ấ t chủ trương sắp tói là: chấn chỉnh tổ 
chức Đảng các cấp và trong lực lượng võ trang , vượt qua mọi 
khó khăn, p h á t huy 3 mũi giáp công chống Việt Nam hoá 
chiến tranh ; mở rộng vùng giải phóng, vùng lõm căn cứ, đẩy 
m ạnh  công tác dân vận n h ấ t là ỏ' vùng ven th ị xã; củng cố và 
p h á t tr iển  lực lượng võ tran g  làm  đòn xeo mũi chánh trị, binh 
vận.

Hội nghị bầu Ban chấp hàn h  Đảng bộ huyện và bầu đ/c 
Bùi Quang T hạnh  làm  Bí thư  Huyện ủy Cao Lãnh (1), đ/c Võ 
Văn Tám  (Chí Công) làm  Phó Bí thư...

(I) Sau khi đ/c Hồ Vãn Mừng (Tư Tiến) hy sinh, Tỉnh ủy điều động đ/c Võ Văn Chứa 
(Bảy Tường) Bí thư Huyện ủy Thanh Bình làm Bí thư Huyện ủy Cao Lãnh. Khi đ/c 
Bảy Tường lên tínli phụ trách Dân vận, d/c Bùi Quang Thạnh về thay lùm Bí thư (chỉ 
định).
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Tháng 5/1971, Đảng bộ huyện Cao Lãnh được học tập 
Nghị quyết số 01 của Trung ương Cục. Nghị quyết nêu rõ 
nhiệm  vụ, bưđc đi, phương châm, phương thức hoạt động cho 
cấp huyện trong tìn h  h ình  địch "bình định" ác liệt.

Qua học tập, ta  giải quyết một bước cơ bản  trong nội bộ 
về tư  tưởng, nhận  thức; thấy  được "Việt Nam hoá chiến tranh" 
của đế quốc Mỹ là một bước th ụ t lùi về chiến lược. Đồng thời, 
hiểu rồ thêm  bản chất xâm lược, hiếu chiến, cực kỳ ngoan cô" 
của Mỹ-nguỵ, làm  cho chiến tra n h  càng ác liệt, phức tạp. Ta 
cũng khẳng định th ắn g  lợi to lớn của ta  về m ặt chiến lược và 
n h ấ t tr í cao với chủ trương chuyển hướng chỉ đạo của Đảng 
nhằm  đánh bại "Việt Nam hoá chiến tranh" của chúng.

Được chỉ đạo của trên , Huyện ủy Cao Lãnh kịp thời có 
những chủ trương, như đẩy m ạnh chông phá bình  định, mở 
lõm, mỏ' vùng bằng 3 mũi giáp công, tạo lại th ế  chiến tran h  
du kích, chọn các khu vực trọng điểm để tập  trung  chỉ đạo 
gồm 7 xã: Mỹ Thọ, Nhị Mỹ, An Bình, Mỹ Ngãi, Phong Mỹ, 
Phương Thịnh và Thiện Mỹ; trong đó tập  trung  vào 4 xã: Mỹ 
Thọ, Nhị Mỹ, An Bình và Thiện Mv làm điểm mớ đầu. Ngoài 
ra  ta  còn phá t động nhân  dân học tập  Di chúc của Bác Hồ, 
biến đau thương thành hành động cách m ạng cụ thể. Tích cực 
giành dân, đưa dân về bám  ruộng vườn sản xuất, p h á t động 
phong trào  quần chúng đấu tra n h  bám  giữ vùng giải phóng, 
giữ vững hành  lang vận chuyển... Huyện ủy Cao Lãnh đề ra  
các nhiệm  vụ cụ thể  là: tiêu diệt, tiêu hao và làm  suy yếu sinh 
lực địch bằng kết hợp đấu tra n h  quân sự với chánh tr ị  và binh 
vận. Đẩy m ạnh tiêu diệt nhỏ, tiêu hao lớn, gây thương vong 
làm  giảm sức chiến đấu của nguy quân. Từng xã có kế  hoạch 
chống phá bình định theo đặc điểm tìn h  h ình  cụ thể.
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P h á t triển  m ạng lưới chiến tra n h  nhân  dân rộng khắp 
các xã, ấp; đẩy m ạnh công tác b inh  vận, củng cô lực lượng nội 
tuyến; p h á t động nhân  dân nổi dậy phá kềm kẹp, đấu tran h  
trực diện với địch, bám ruộng, vườn...Huyện ủy còn chỉ đạo 
Ban binh vận và Dân vận đưa lực lượng hợp pháp vô vùng 
địch, tra n h  thủ nắm  và tổ chức cơ sở trong quần chúng, nắm  
lực lượng phòng vệ dân sự...

Nhờ Đảng bộ huyện Cao Lãnh kịp thời củng cố tư  tưởng, 
tố chức, có chủ trương, chỉ đạo kịp thời, sá t sao, cụ th ể  và nêu 
cao quyết tâm  đánh th ắn g  giặc Mỹ xâm lược, phá t động chiến 
tra n h  nhân  dân rộng khắp, nêu cao ý chí tự lực tự cường, 
tra n h  thủ sự hỗ trợ  của cấp trên ... nên  đã tạo được th ế  và lực 
mới, phôi hợp chiến trường chung liên tục tấn  công địch.

ơ  xã Bình Thạnh, cấp ủy Đảng phá t động nhân  dân ấp 
Bình Mỹ A, Bình Mỹ B... đẩy m ạnh làm hàng rào chiến đấu, 
đào công sự, chiến hào, làm  cản trên  sông rạch, khém; du 
kích xã, ấp gài chông, lựu đạn. Các xã Bình H àng Tây, Mỹ 
Hội... xã đội tự sản  xuất được lựu đạn gài cho du kích đánh 
địch. Xã Mỳ Xương lập được 2 tổ du kích m ật và cùng lực 
lượng th an h  niên  thường xuyên có nhiều cách hoạt động uy 
hiếp tin h  th ần  địch trong  đồn bót. Ở Mỹ Hội, Du kích xã, dân 
quân và lực lượng nòng cốt ban đêm m ang súng (có cả súng 
giả) kéo đi qua lại gần đồn bót địch và tung dư luận bộ đội 
chủ lực về sắp đánh lớn, diệt đồn... ¿tể hù dọa địch.

Ớ Bình H àng Tây, Đảng ủy xã nhận  định: tuy địch có 
bung ra  đóng thêm  nhiều đồn nhưng chúng không kiểm  soát 
được dân và đất đai. Do đó, Xã đội chỉ đạo cho du kích bắn 
tỉa , tiến  tới bao vây đồn và bô" tr í th ế  trậ n  chống địch đi càn 
quét giải toả.



Lịch sử truvên tlìôhg cách mạng huyện Cua Lãnh 1954 - 1975 - Phần thứ hai - Chương hấn122

Lực lượng võ tran g  huyện thường xuyên phôi hợp 2 
chân 3 mũi (1)phục kích, chống càn, diệt ác, trừ  gian, phá tề, 
phá rã  lực lượng phòng vệ dân sự của địch; phối hợp du kích 
và dân quân các xã, phá đứt nhiều đoạn lộ 30 từ Mỹ Hiệp đến 
Mỹ Thọ và đoạn Mỹ Hiệp giáp Cái Lân, giữ dược 3 tháng. 
Trung dội địa phương quân của huyện đã bảo vệ đợt đưa quân 
chủ lực tàng  cường cho Tây Nam Bộ đi ngang qua huyện Cao 
Lãnh an toàn (1969).

Các xã Bình Thạnh, Bình Hàng Trung, Bình H àng Tây, 
Mỹ Hội, Thiện Mỹ, Phong Mỹ, Mỹ Thọ, Mỹ Long... có đội du 
kích m ạnh, có khả nàng bao vây đồn bót, đứng chân đánh 
phản kích, làm nòng cốt cho phong trào  quần chúng. Một sô 
xã có đội du kích khá, có kinh nghiệm  sử dụng võ khí thô sơ, 
vây đồn, chận viện, hỗ trọ’ cho quần chúng đấu tra n h  chánh 
trị, tấn  công binh vận... như xã Nhị Mỹ, Mỹ Ngãi, Phương 
Thịnh.

Đầu năm 1970, tạ i Kinh Thầy Nhượng xã Bình Hàng 
Trung, huyện Cao Lãnh tiếp nhận  Đại đội 10 của m iền Bắc 
chi viện, trực tiếp chiến đấu trên  địa bàn huyện. Đại đội 10 có 
70 cán bộ chiến sĩ, do đ/c T rình chỉ huy. Do chưa quen chiến 
trường, địa h ình  lạ, bơi lội hạn  chế, không thạo đi xuồng.... 
nên thời gian đầu hiệu suất chiến đấu kém, ta  hy sinh tôn 
th ấ t nhiều (1 đ/c C hánh trị viên và 1 Đại đội Phó hy sinh). 
Dần dần thích nghi chiến trường, quen địa bàn, đồng nước, 
phối hợp tố t với lực lượng địa phương và nhờ có tin h  thần  
chiến đấu dũng cảm, kiên cường, Đại đội 10 cùng lực lượng địa 
phương lập nhiều th àn h  tích trong chiến đấu, xây dựng th ế  
trậ n  chiên tran h  nhân dân rộng khắp ớ Cao Lãnh, Kiến Văn.
( l) 2 chân: Chánh trị, võ trang: 3 mũi: quân sự, chánli trị, binh vận.
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* T hành  lập  h u y ện  K iến  V ăn

Do địa bàn huyện Cao Lãnh quá rộng, khó chỉ đạo 
phong trào  các xã phía Nam; hơn nữa về phía địch đã lập 
quận Kiên Văn từ  năm  1961; được cấp trê n  chấp thuận , cuối 
năm  1971, ta  th àn h  lập cơ quan lãnh  đạo và các tổ chức của 
huyện Kiến Văn. Huyện Kiến Văn tách ra  từ  huyện Cao Lãnh 
gồm các xã: T ịnh Thói, Mỹ Xương, Mỹ Hội, B ình H àng Trung, 
B ình H àng Tây, Long Hiệp, B ình T hạnh (về phía địch có xã 
Mỹ Thọ). Đảng viên toàn địa bàn có trên  100 đồng chí; Huyện 
ủy được T ỉnh ủy chỉ định gồm: đồng chí Võ Văn Tám  (Chí 
Công), Bí thư  (1) đồng chí Huỳnh Văn Niêm (Tám Niêm), Phó 
Bí thư  (2) và 6 Huyện ủy viên phụ trách  b inh  vận, Bí thư  chi 
bộ (chi ủy xã) ỏ’ m ột số xã.

Đến tháng  5/1972, Đảng bộ huyện Kiến Văn tổ  chức Đại 
hội (hội nghị) Đại biểu, điểm họp tạ i chòm gừa nhà  ông Ba 
Gừa thuộc căn cứ xẻo Quýt trong (3), xã Long Hiệp; có khoảng 
40 đại biểu về dự. Đại hội n h ấ t tr í  thông qua nhiệm  vụ sắp tới 
cho toàn  Đảng bộ là: lãnh  đạo, p h á t động nhân  dân p h á t huy 
th ế  du kích chiến tran h , đẩy m ạnh đấu tra n h  3 mũi (quân sự, 
chánh tr ị  và binh vận), mỏ' rộng vùng giải phóng lấn  dần ra  
lộ 30, p h á t triển  lực lượng võ tran g  và chánh trị... Đại hội bầu 
Ban chấp hành  15 đồng chí (4) (1 nữ: đồng chí Lê Thị c ẩm  - 
C hín Cẩm), do đồng chí Võ Văn Tám  làm  Bí thư, đồng chí

(1) Đ/c Bí thư phụ trách tổ  chức, kiểm tra, quân sự.

(2) Đ/c Phó Bí thư làm Huyện đội Trương kiêm Chánh trị viên Huxện đội.
(3) Do kinh Xúng Hội đồng Tường cắt ngang xẻo Quýt nên gọi xẻo Quýt trong và xẻo  

Quýt ngoài.
(4) Xã Mỹ Hội có 2 đồng chí là Minh Thành vù Năm Be trúng cử vào Huyện ủy.



124 Lịch sử truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - ¡975 - Phần thứ hai - Chương bồn

H uỳnh Văn Niêm, Phó Bí thư  {1). Đại hội tiến  h àn h  trong 2 
đêm, an toàn và th àn h  công tố t đẹp.

Lúc ta  lập huyện Kiến Văn, trên  địa bàn này  địch có: 1 
chi khu quân sự (quận lỵ) do thiếu tá  Trúc làm  quận Trưởng, 1 
yếu khu quân sự, 5 phân  chi khu và gần 70 đồn bót, trong  đó 
phần  lớn là đồn cấp trung  đội, đại đội (Bình H àng Tây). Ớ 
quận có các đại đội bảo an, nhiều cảnh sát, m ật thám ...

Về phía ta, ỏ' các xã Bình Thạnh, Bình H àng Tây, Long 
Hiệp, Bình H àng Trung mỗi nơi còn m ột tiểu đội du kích; xã 
Mỹ Hội chỉ còn một cán bộ xã đội, nhiều ấp không còn du 
kích. Lực lượng võ tran g  và cơ quan chỉ huy quân sự huyện có 
dưới 70 cán bộ chiến sĩ. Đến th án g  7 năm  1973, chánh thức 
th àn h  lập Đại đội bộ đội địa phương Kiến Văn, có 85 cán bộ 
chiến sĩ, do đồng chí Sanh làm Đại đội Trưởng, đồng chí 
Hoàng Nam làm C hánh tr ị viên Đại đội; điểm th à n h  lập và 
xuất quân tạ i k inh  Xáng Phèn xã Long Hiệp.

Tuy mới th àn h  lập nhưng Đảng bộ và lực lượng võ tran g  
huyện Kiến Văn tiếp  tục p h á t huy th ế  trậ n  chiến tra n h  du 
kích, dùng 3 mũi giáp công liên tục tấn  công địch.

Huyện Kiến Văn được th àn h  lập tạo điều k iện  đưa phong 
trào  cách m ạng ỏ' vùng Nam Cao Lãnh lên m ạnh; chiến tran h  
nhân  dân phá t tr iển  rộng khắp, tạo được th ế  và lực bảo vệ 
vững chắc căn cứ T ỉnh ủy ỏ' xẻo Quýt, giữ vững đầu cầu giao 
thông liên lạc qua sông Tiền và làm  bàn đạp xuất quân tấn  
công m ột sô" chi khu, tiểu khu quân sự của địch. 1

(1) Mùa nước năm 1972 (tháng 9 âm lịch), đ/c Tám Niêm hy sinh, tính điều đ/c Trần Văn 
Thưởng về thay làm phó Bí thư kiêm Chánh trị viên và Huyện đội Trưởng (đến giải 
phỏng).
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III. B a m ũ i g iáp  cô n g  c h ô n g  đ ịch  b ìn h  đ ịn h  “V iệ t  
N am  h oá  c h iế n  tra n h ”.

Từ chỗ lực lượng bị tiêu hao, bị động đối phó, sau khi 
củng cố tư tưởng và tổ  chức, có thêm  bộ đội m iền Bắc chi viện 
kịp thời, lập thêm  huyện Kiến Văn...lực lượng chánh trị, cơ sỏ’ 
bí m ật p h á t tr iển  khá trong vùng địch chiếm đóng; lực lượng 
võ tran g  toàn huyện lấy lại th ế  chủ động, cùng mũi chánh trị 
và b inh  vận liên tục tấn  công địch, đánh đồn bót, phân  chi 
khu... chuyển th ế  phong trào  cách m ạng ỏ' Cao Lãnh và Kiến 
Văn lên bước mới.

M ũi võ  tra n g  đ án h  đ ịch  đ iể n  h ìn h  là  các  trận:

- Đầu năm  1969, lực lượng võ tran g  huyện phôi hợp Du 
kích xã Mỹ Hội, đánh địch đi càn quét trong  3 ngày liền ỏ’ xã 
Mỹ Hội, diệt và làm  bị thương hơn 50 tên  địch.

- Ngày 6-1-1969, T ỉnh ủy đang họp Hội nghị mỏ’ rộng ỏ' 
xã Bình H àng Tây. Giặc phá t h iện  đánh bom, đổ m ột đại đội 
Mỹ đánh điểm. Đơn vị C279 (bảo vệ T ỉnh ủy) vừa đánh địch 
vừa tổ chức đưa 60 cán bộ th o á t vòng vây địch, ta  diệt và bị 
thương 75 tên  địch, phần đông là Mỹ.

- Ngày 25/2/1969, Du kích xã Long Hiệp phôi hợp cùng 
đơn vị của tỉn h  đánh đồn Ong Củng, tiêu diệt nhiều tên  địch.

- Ngày 23-3-1969, một bộ phận Tiểu đoàn 502 phối hợp 
Du kích xã Mỹ Long phục kích bọn bảo an quận Kiến Văn và 
quân của Tiểu khu Kiến Phong tạ i Ngã Cái, diệt 28 tên , bị 
thương 20, thu 20 súng. Cùng ngày, đ/c Kịch (du kích) bắn rớ t 
1 chiếc trực th ăn g  tạ i ấp Bình L inh xã Bình Thạnh, thu 2 đại 
liên.

- Năm 1969, địch phá t h iện  ỏ' Rạch Cát xã Bình H àng 
Tây “có đông Việt Cộng nhóm  họp”, chúng cho nhiều m áy bay
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trực th ăn g  võ trang  quần đảo, bắn phá căn cứ. Du kích xã 
cùng vói Đại đội 279 (đơn vị bảo vệ T ỉnh ủy) đã đánh  địch, 
diệt nhiều tên , có 1 trung tá  Mỹ, bắn rớt 1 chiếc trực thăng , 
bảo vệ cuộc hội nghị Tỉnh ủy an toàn.

- T háng 9/1969, Tiếu đoàn 502 của tỉnh  đánh địch đi càn 
ớ các xã Mỹ Hội, Thiện Mỹ, Phong Mỹ. Riêng trậ n  đánh ở 
Rạch Bà Lương (Long Hiệp) ta  d iệt và bị thương 100 tên , bắn 
rớt 1 trực thăng, cháy 1 xe M I 13.

- Trong 3 năm  1969 - 1972, du kích xã Bình T hạnh  dựa 
vào th ế  trậ n  chiến tra n h  nhân  dân, đánh địch h àn g  chục 
trận . Điển h ình  là trậ n  ngày 21/1/1970, 1 tiểu đoàn cảnh sá t 
dã chiến, 1 tiểu đoàn b iệt động của Vùng 4 chiến th u ậ t và Đại 
đội bảo an sô 991 cua quận Kiến Văn mỏ' cuộc càn qui mô vào 
xã, nhằm  thực hiện chương trìn h  bình định trên  qui mô toàn 
xã hòng tiêu d iệt lực lượng du kích, chi bộ xã, các cơ quan (thị 
xã Sa Đéc, Khu 8, Khu Sài Gòn) đóng ở đây và đè bẹp phong 
trào  cách m ạng mà chúng cho là "cứng cổ" n h ấ t ỏ' K iến Phong. 
Du kích xã cùng vói lực lượng bảo vệ các cơ quan và n h ân  dân 
đã dựa vào địa hình, địa vậ t bao vây chia cắt đội h ình  địch, 
chiến đấu dũng cảm, kết hợp đấu tra n h  chánh trị, b inh  vận 
suốt 14 ngày đêm, bẻ gãy cuộc càn, giết 78 tên  và làm  bị 
thương hàng  chục tên khác. Địch rú t quân. Ta truy kích gần 
tới chỗ tàu đậu. Vừa chạy địch vừa la ó: "Du kích B ình T hạnh 
gan lì quá, lính  quốc gia đánh không lại"!'1>....

- Tháng 2/1970, địch phát h iện  ở Bình T hạnh  có nhiều 
cơ quan quan trọng 121 đóng quân. Chúng thường xuyên đưa * 2

( I> Theo truyền thống đấu tranh cách mạng xã Bình Thạnh - XB ¡991, trang 59.
(2) Văn phòng Thị xã ủy Sa Đéc, Trạm giao liên và hộ phận Giát) dục Khu 8, Thành 

Đoàn Thành phố  Sài Gòn...
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quân chủ lực, cả quân Mỹ đánh phá. Quân và dân ta  bám  địa 
bàn bẻ gầy nhiều cuộc càn dài ngày của địch, loại khỏi vòng 
chiến đấu hàng trăm  tên , có 13 tên  Mỹ.

- Tháng 3/1970, đồng chí Việt N hẫn ( du kích xã Mỹ Hội 
) bô" trí trận  địa trá i gài (cối 60 ly, lựu đạn...) trên  một sân 
lúa. Bọn Biệt động số 41 cùng bảo an Kiên Văn và lính dân 
vệ 2 xã Mv Hội, Bình H àng Trung đi càn quét, nghi chân tạ i 
sân  lúa, bị đạn cối nổ, chúng chạy lung tung, bị lựu đạn nô 
tiếpy 13 tên  chết và bị thương. Đồng chí Nguyễn Văn Bia, Xã 
đội Trưởng Mỹ Thọ gài lựu đạn trong thùng đạn luộc, trực 
thăng  Mỹ lấy được đem lên máv bay mở nắp, lựu đạn nổ làm 
m áy bay rớt... Cũng trong năm  này, Ban An n inh  xã Mỹ Thọ 
được Trung ương Cục tặng  Giấy khen và thương 1 khẩu súng 
ngắn K.54 về th àn h  tích diệt ác, phá kềm.

Tháng 11/1971, địch lại huy động 1 Tiểu đoàn bảo an 
cúa tiểu khu Sa Đéc mở cuộc càn tại xã Bình T hạnh, hòng 
đánh vào căn cứ du kích Lệ M inh (ở ấp Bình Mỹ A rộng 6 ha). 
Du kích và nhân  dân đã kiên  cường chiến đấu, diệt 18 tên , bị 
thương 24 tên, bảo vệ an toàn căn cứ.

...Sáu th án g  đầu năm  1970, quân và dân Đồng bằng 
sông Cửu Long liên tục nồi dậy phá kế  hoạch bình định của 
Mỹ - ngụy.. Từ cuối tháng  6, phong trào  đánh phá bình định 
ngày càng lên cao, đặc b iệt ở vùng Cao Lãnh, Kiến Văn, Mỳ 
An (Kiên Phong)... (1)

Xả Mỹ Thọ là càn cứ của Huyện ủy Cao Lãnh và một số 
cơ quan của tỉnh . Trong 3 năm  1969-1972, tạ i đây địch đã

(1) Trích bảo cáo 6 tháng dầu năm ¡970 của Trung ương Cục Miền Nam - Lịch sử biên 
niên Xứ ủy Nam Bộ vù Trung ương Cục Miền Nam (1954-1975) - Nhà xuất bủn 
CTQG Hủ Nội năm 2002 - trang 793.
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tăn g  cường lực lượng, mở hàng chục cuộc càn lớn nhỏ, dùng 
máy bay, pháo binh chi viện đánh phá. Du kích xã, bộ đội địa 
phương huyện cùng với bộ đội tỉn h  đã hiệp đồng tác chiến, 
p h á t tr iển  du kích chiến tranh , giằng co quyết liệ t với địch ở 
thê  cài răng  lược. Cuộc đọ sức giữa ta  và địch kéo dài suốt 
nhiều năm. Ta đã kiên  cường bám trụ  tạ i xã, sử dụng nhiều 
cách đánh tà i giỏi, khéo léo kế t hợp phương châm  3 mũi giáp 
công, bẻ gãy các cuộc càn của địch. Ta còn chủ động tấn  công 
đồn bót địch, phá lõng bộ máy kềm kẹp xã, ấp hỗ trợ  cho các 
cuộc đấu tran h  chánh trị, binh vận phá t triển . Như gài mìn 
đánh hư 2 xe M I 13 diệt 10 tên  địch (1970); gài m ìn trên  đọt 
cây, trong thùng đạn đại liên hạ trực thăng  ở ngọn Rạch 
Lạng; cơ sỏ' binh vận bỏ cát vào nòng pháo 105 ly, khi bắn 
pháo bị hư, gây sá t thương lính pháo thủ (1971)...

Có những trậ n  đánh ta  diệt gọn lực lượng địch. Như năm  
1971 ta  liên tục chiến đấu 2 ngày đêm tại vườn trầu  Mỹ Thọ, 
diệt gọn 1 tiểu đoàn địch, giết chết 2 tên  sĩ quan câp uý chi 
huy tiểu đoàn.

Tháng 9 năm  1971 (mùa nước), Đại đội 1 (Tiểu đoàn 
502) phôi hợp Du kích xã Thiện Mỹ (Ba Sao) và Phương 
Thịnh, đánh trậ n  phục kích có tính  chất quyết định lấy lại 
th ế  của ta  ở vùng Bắc Cao Lãnh. Đại đội 215 (thám  báo) đóng 
tạ i yếu khu quân sự Thông Linh, do 2 tên  Luân và Khê ác ôn 
khé t tiếng  chỉ huy, thường hành  quân biệt kích, với bán kính 
hơn chục cầy sô", thọc sâu vào căn cứ, vùng giải phóng, bắn 
giết, bắ t bớ hàng trăm  cán bộ, chiến sĩ và người dân mà 
chúng cho là "Việt Cộng". Nắm qui luật và kế  hoạch của địch, 
trong một lần đánh biệt kích vùng kinh Hội Nhứt, kinh Hội 
Nhì (xã Thạnh Lợi, huyện Mỹ An) buổi chiều trở  về đến Kinh



Lịch sử truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phần thứ hai - Chương bốn 129

Băng, ta  bấ t ngờ nố súng, diệt và đánh th iệ t hại nặng 2 đại 
đội địch (Đại đội 215 và 1 đại đội của Tiểu đoàn bảo an 417 
tăng  cường). T rận  đánh này ta  bẻ gãy ,:chiến th u ậ t b iệt kích" 
của Đại đội 215, mỏ' rộng vùng giải phóng và hàn h  lang Nam 
- Bắc k inh  Nguyễn Văn Tiếp.

Ở Bình Thạnh, từ  đầu th án g  4/1972, du kích đồng loạt 
bao vây bắn tỉa  các đồn Cá Hô, Cá He, Bầu T rinh  thuộc ấp 
Bình Mỹ B; đến th án g  10/1972 ta  giải phóng hoàn toàn ấp 
này, với 950 dân...

Thực h iện  chủ trương của Huyện ủy nhằm  phá rã  lực 
lượng phòng vệ dân sự (lực lượng bán vũ tran g  của địch) năm  
1971 ở xã Phong Mỹ ta  tước gần 300 súng của lực lượng này. 
Các xã Nhị Mỹ, An Bình, Phong Mỹ... ta  xây dựng được cơ sở, 
gài người vô lực lượng phòng vệ dân sự để nắm  và phá rã  
chúng. Có xã lực lượng phòng vệ dần sự hầu h ế t là người của 
ta, hoặc do ta  nắm  (xã Phong Mỹ...). Toàn huyện Cao Lãnh 
đợt này ta  phá rã  phòng vệ dân sự ỏ’ hàng loạt xã, thu hơn 
400 súng các loại.

Từ tháng 1 đến tháng 8/1972, lực lượng võ trang huyện 
Cao Lãnh tác chiến 27 trận , diệt và làm bị thương 250 tên địch; 
lực lượng võ trang  huyện Kiến Văn đánh 9 trận  (gồm 1 trận  tập 
kích, 5 trận  phục kích, 3 trận  phối họp với du kích xã). Du kích 
các xã trong huyện Cao Lãnh đánh địch bằng nhiều cách, nhiều 
loại võ khí, loại khỏi vòng chiến đấu 450 tên địch.

Trong th án g  8/1972 bộ đội địa phương 2 huyện Kiên 
Văn, Cao Lãnh diệt 136 tên  và làm  bị thương 108 tên. Du 
kích các xã của 2 huyện diệt 130 tên , làm  bị thương 318 tên, 
giải tán  được 3 toán phòng vệ dân sự, tước võ khí của 1 toán
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khác, bức rú t được 5 đồn. Tháng 6/1972, du kích xã phối hợp 
du kích m ật và cơ sỏ' trong phòng vệ dân sự ỏ' Cả Đức (Phong 
Mỹ) (như Ú t Móm, Ba Em, Thâm , Sáu Tàu, Bé,...) đánh đồn 
Phong Mỹ, thu 1 máy HT1, 2 khẩu súng, diệt 1 phó ấp ác ôn... 
Từ ngày 25 - 28/10/1972, du kích bao vây bức rú t đồn Bà 
Kiếng xã Mỹ Hội... Trước đó (tháng 5/1972), ta  tập  kích đồn 
Thông Lưu (Mỹ Xương), giết tên  đồn phó, bắ t 2 tù binh, thu 
10 súng...

T rên m ặt trận  an n inh  cũng đã lập nhiều chiến công, 
diệt ác ôn, gián điệp nguy hiểm , phá kềm  kẹp, giữ vững an 
n inh  nội bộ.

Tháng 12/1968, Tỉnh ủy rút đồng chí Sáu Hoàng lên 
tỉnh , phân  công đồng chí Võ Văn Tám (Chí Công) UVTV 
Huyện ủy Cao Lãnh làm  Trưởng Ban an n inh  huyện, 2 đồng 
chí Tám Phú và Mai Văn Kích giữ chức vụ Phó Ban. Đến 
tháng  1/1971 sau khi đồng chí Võ Văn Tám về huyện mới 
Kiến Văn, đồng chí Vũ Hoàng làm Trưởng Ban An ninh  
huyện Cao Lãnh. Bộ máy và lực lượng an n inh  được phát 
tr iển  đến cấp xã, hoạt động m ạnh.

Tháng 1/1970, trong chuyên công tác ngang qua Khu 6 - 
xã T hạnh Lợi, bị địch đánh úp bấ t ngờ, Đội T rinh  sát võ 
tran g  huvện chiến đấu giải vây, đồng Ớt bị thương gãy chân 
nhưng tìn h  nguyện ỏ' lại nổ súng kềm chân địch cho đồng đội 
đưa đoàn cán bộ (tỉnh và huyện 24 người) thoát vòng vây an 
toàn. Đ/c Ớt chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Ban An ninh 
huyện nêu gương đoàn viên Ớt học tập  cho toàn lực lượng. 
Giữa năm  1970, đồng chí Ngọc và Sô đột nhập vùng địch kềm 
kẹp, diệt tên  Hữu Nghĩa (nguyên Bí thư  Chi bộ xã Mỹ Hội) 
đầu hàng phản bội, chỉ điểm làm hại cách mạng. Tháng
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6/1970, do có chiêu hồi (tên Hải) chỉ điểm, địch đột kích ban 
ngày đánh điểm của P hân  đội T rinh  sá t võ tran g  huyện Cao 
Lãnh, tạ i xẻo Xinh xã Nhị Mỹ. Chiến đấu h ế t đạn, 2 đồng chí 
Nguyễn Văn T riết và Nguvễn Văn Liêm "giáp lá cà" với địch 
bằng  lưỡi lê, bá súng... 2 đồng chí hy sinh anh  dũng. T rận  này 
ta  d iệt và bắn bị thương 30 tên  giặc. Trước đó, (tháng 3/1970), 
tr in h  sá t diệt được tên  Đời ỏ' xã Thiện Mỹ làm  tìn h  báo chỉ 
điểm, gây nhiều tổn th ấ t cho ta.

Từ tháng  8/1970 đến cuối 1972, lực lượng An n inh  huyện 
Cao Lãnh phá t h iện  và phá nhiều ổ gián điệp, nội gián ỏ’ cơ 
quan huyện và m ột sô" xã, b ắ t xử lý hàng chục tên; diệt và bắt 
nhiều tên  chiêu hồi, chỉ điểm, ác ôn khác; bảo vệ nội bộ, bảo 
vệ cán bộ, làm  hạn  chế th iệ t hại lực lượng và phong trào  cách 
m ạng.

- P h o n g  trào  đ ấu  tran h  ch á n h  tr ị - b in h  vận:

Song song với đấu tran h  quân sự là mũi đấu tran h  
chánh tr ị  và b inh  vận. Thời gian này, do địch tập  trung  lực 
lượng đánh phá ác liệ t toàn huyện, cả vùng ven th ị trấ n  và 
nông thôn để ráo r iế t b ình  định cấp tốc. Huyện ủy xác định 
đấu tran h  chánh tr ị  vẫn là cơ bản  xuyên suốt, nhưng tuỳ lúc, 
tuỳ nơi sử dụng lực lượng quần chúng cho th ích  hợp với tình  
h ình  thực tế. Ta không th ể  huy động quần chúng hàng ngàn 
người kéo đi biểu tình , đấu tra n h  như trước được vì làm  như 
vậy địch sẽ đàn áp, tổn th ấ t lớn cho phong trào, quần chúng 
dễ hoang mang. Do đó, các cuộc đấu tra n h  chánh tr ị  thời điểm 
này có qui mô nhỏ, vừa kết hợp chặt chẽ với mũi quấn sự và 
b inh  vận, lấy đấu tra n h  quân sự làm chủ yếu, làm  đòn xeo. 
Nội dung các cuộc đấu tra n h  là nhằm  chông giặc càn quét, 
gom dân, chống bắn pháo bừa bãi, chông hành  quân bằng cơ
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giới tàn  phá hoa màu, ruộng vườn, chông rả i chất độc hoá học, 
chông bắt lính, bắ t th an h  niên vào phòng vệ dân sự, góp 
phần vận động làm tan  rã  binh lính  địch. Thực chất đây là 
phong trào  đấu tran h  chông phá k ế  hoạch bình định của địch.

Ngoài ra, trong thời gian nàv, ở các xã cũng nổ ra  hàng 
chục cuộc đấu tran h  đòi địch không được bắn pháo, đi càn, 
đấu tran h  giữ con em lại không cho chúng bắt đi lính, đấu 
tra n h  chông cướp lúa gạo... Binh sĩ và gia đình binh  sĩ được 
nhân  dân giúp đỡ, đã tham  gia đấu tra n h  không cho chồng, 
con, em ra  trận , đấu tra n h  đòi tăng lương cho binh sĩ.

Năm 1970 và 1971, phong trào  đấu tran h  vẫn diễn ra  
quyết liệt. Có những cuộc nhân  dân đã dùng dao mác, gậy gộc 
cản đường hành  quân, nằm  cản đầu xe M I 13 không cho chúng 
đi càn (xã Mỹ Hiệp). Được lực lượng võ tran g  hỗ trợ  đắc lực, 
nhân  dân tích cực tham  gia phá kềm, diệt ác, phá lỏng hệ 
thông tề trong toàn huyện. Hầu hế t tề ấp bị vô hiệu hoá, chỉ 
còn một ít ấp tề hoạt động cầm chừng, ban đêm không dám 
ngủ nhà, phải vô đồn ngủ; lực lượng phòng vệ dân sự ỏ' các xã 
chỉ còn trên  h ình  thức (1).

Công tác binh vận trong thòi gian này chủ yếu là phân 
hoá địch, làm  cho chúng rã  ngũ, tuvên truyền giáo dục vận

( I) Xã Phong Mỹ dược Mỹ - Thiệu thí điểm xây dựng Lực Lượng phòng vệ dân sự. Chúng 
"úp hộ" củ ngùn thanh niên vô phòng vệ dân sự, trong dó có 300phòng vệ xung kích, 
trang hị hàng trăm khẩu súng. Bọn Sài Gòn coi Phong Mỹ là xã "mẫu mực" hình 
định. Đích thần Nguyễn Văn Thiệu {Tổng thống ngụy quyền Sùi Gòn) đáp trực thăng 
tại xã ăn mừng, khen ngợi, cổ  vũ. Nhưtĩg ngay sau dó, ta tố  chức cho anh em phòng 
vệ xung kích và phòng vệ dân sự khởi nghĩa (6 lần), dem về cho cách mạng lùtng 
trăm khẩu súng, lực Lượng phòng vệ xung kích chỉ còn 50... ơ  các xã khác cũng bị ta 
tác dộng, giáo dục, tổ  chức khởi nghĩa: từ vài trăm chỉ còn vcìi chục. (Xã Thiện Mỹ - 
Ba Sao: 150 còn 20, Mỹ Ngãi 150 còn 50, Nhị Mỹ 200 còn 25, Mỹ Thọ 200 còn 30...) 
Khởi nghĩa phồng vệ dân sự ở xã Phong Mỹ dược coi là diển hình, phổ  hiến cho toàn 
tính.
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động gia đình binh  lính  để họ hiểu rằng: "Đi vận động chồng 
con là cứu chồng con, là góp phần giải phóng xã, ấp". Tại xã 
B ình Thạnh, ta  vận động được 20 binh sĩ bỏ ngũ về với cách 
m ạng. Ngoài ra, ta  còn tổ  chức đưa th an h  niên  vô hoạt động 
nội tuyến trong lòng địch để nắm  tìn h  hình. Ớ Phong Mỹ, 
phong trào  binh  vận p h á t tr iển  m ạnh. Tính từ năm  1960 - 
1975 ta  đã vận động được trê n  300 lính  rã  ngũ. ơ  xã Long 
Hiệp, ngày 26/8/1970, 2 cơ sở nội tuyến trong lính  bảo an 
Kiến Văn đem về cho cách m ạng 8 khẩu súng (có 1M79), 900 
viên đạn, 1 m áy PRC25. Ở xã Nhị Mỹ, các cơ sỏ' b inh  vận 
thường báo tin  tức, âm  mưu địch cho ta. Có lần  h àn h  quân đột 
xuất không báo kịp, gần đến khu vực có lực lượng ta  đóng, cơ 
sỏ' giả bộ nhảy qua mương làm  cướp cò súng nố báo động...

Từ năm  1969 đến lúc này, toàn huyện Cao Lãnh đã vận 
động được hơn 1.000 lượt b inh  sĩ rã  ngũ, đào ngũ trở  về quê 
làm  ăn hoặc theo cách m ạng.

- X ây dựng, c ủ n g  c ố  Đ ản g  và  các  đ oà n  th ế  p h ụ c  vụ  
y ê u  cầu , n h iệm  vụ  m ới củ a  cu ộ c  k h á n g  ch iến :

Thực h iện  phương châm  vừa chiêh đấu vừa xây dựng, 
m ặc dù bị địch khủng bố, đàn áp, càn quét đánh phá khốc 
liệ t, nhưng lực lượng cách m ạng vẫn được củng cố và phát 
triển .

Về tổ chức Đảng, mặc dù có những xã cán bộ bị tiêu hao 
do địch càn quét đánh phá, nhưng chi bộ vẫn bám  trụ , nằm  
hầm  bí m ật để gây dựng lại cơ sỏ’ cách m ạng như ỏ’ các xã 
Phong Mỹ, Mỹ Ngãi, Mỹ Hội...; đảng viên đã kiên tr ì bám  
đất, bám  dân, quyết không để phong trào  bị gián đoạn, bị 
sượng. Số lượng đảng viên ỏ’ các xã vẫn p h á t tr iển  như Bình



134 Lịch sử truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phần thứ hai - Chương bổn

H àng Tây phát triển  lên 40 đảng viên (3 chi bộ), xã Bình 
T hạnh lên đến 52 đ/c...

Lực lượng du kích xã cũng phá t tr iển  m ạnh, nhiều xã có 
đội du kích m ật, hoạt động vào ban đêm. Xã Mỹ Hội có một 
trung  đội du kích tập  trung (năm  1970 đội du kích từ một bán 
đội phá t triển  th àn h  3 tiểu đội năm  1972). Một sô" xã còn đưa 
lực lượng du kích lên để bổ sung cho bộ đội huyện, tỉn h  như 
xã Nhị Mỹ...

T ính đến tháng  9/1971, toàn tỉn h  Kiến Phong có 1.081 
du kích, riêng huyện Cao Lãnh có 342 người. N hìn chung du 
kích các xã m ạnh, nhiều xă có đến 1 trung  đội, tran g  bị đầy 
đủ võ khí, súng tốt, đạn nhiều, chủ yếu là đánh lấy của địch 
tran g  bị cho ta.

Song song đó, ta  còn chú ý xây dựng các lực lượng chánh 
trị, vận động các tầng  lớp nhân  dân tham  gia các tổ chức như: 
phụ nữ, phụ lão, th an h  niên, thiếu nhi, nông dân..., tập  hợp 
họ lại th àn h  đội ngũ đông đảo, đấu tra n h  với địch đòi dân 
sinh, dân chủ, chông càn, quét, m ittinh , biếu tìn h  đòi bồi 
thường nhân  m ạng cho những nạn nhân  bị địch bắn giết, đòi 
th ả  người bị bắt, chông bắ t lính... Bên cạnh việc tham  gia các 
tổ chức, đấu tran h  trực diện với địch nhiều gia đình luôn bị 
địch theo dõi, hăm  dọa... nhưng vẫn khéo léo tiếp tế, nuôi 
chứa cán bộ. Điển h ình  là bà Trương Thị Hoa (Bình Hàng 
Tây), có chồng và 4 con công tác ồ xã, trong  nhà nuôi chứa du 
kích và cán bộ. Tháng 12/1970, bấ t chợt địch ập đến, không 
kịp thông báo, bà la lớn báo động cho anh em, địch xả súng 
vào người bà. Bà ngã xuống để cứu lấy tín h  m ạng cán bộ.



Lịch xử truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phần thứ hai - Chương bốn 135

Hội phụ nữ hoạt động m ạnh, làm  nhiệm  vụ bảo vệ nuôi 
dưỡng cán bộ, gây dựng cơ sỏ’ cách mạng, tuyên truyền giáo 
dục binh  lính  đồng thời tham  gia đấu tran h  trực diện với kẻ 
thù  đòi dân sinh, dân chủ; tổ chức và vận động nhân  dân 
quyên góp lúa gạo, tiền  bạc đế ủng hộ cách mạng. Phong trào 
cách m ạng của phụ nữ ồ các xã Bình Thạnh, Nhị Mỹ, Mỹ 
Xương, Mỹ Hội, Thiện Mỹ, Phong Mỹ... được khôi phục và lên 
cao.

Đoàn th an h  n iên  được phá t triển  về số lượng cũng như 
chất lượng hoạt động, tham  gia đội du kích, làm  nhiệm  vụ 
tuần  tra  canh gác, nắm  tình  h ình  địch, liên lạc đưa cán bộ, bộ 
đội đi công tác, tham  gia các cuộc chống càn; nhiều th an h  
n iên  hợp pháp đấu tra n h  không đi lính  cho giặc. Ớ Mỹ Xương 
ta  đưa th an h  n iên  vô làm  nội ứng trong phòng vệ dân sự địch. 
Xă Mỹ Hội có nhiều tiểu tổ th an h  niên ở từng ấp để bảo vệ 
cán bộ cách m ạng về hoạt động. Trong các năm  1969 - 1971, 
huyện Cao Lãnh có 2.000 th an h  n iên  vào du kích, gm nhập bộ 
đội, cơ quan... ơ  xã Bình T hạnh, năm  1972 phá t tr iển  được 7 
đoàn viên, 9 đoàn viên khác (3 nữ) đã được kết nạp vào Đảng 
(4 hoạt động hợp pháp).

Hội nông dân đã thu hút được nhiều nông dân tham  gia 
vào tổ chức. Có xã tổ chức được đội vần công, đổi công trong 
sản  xuất (như ỏ’ Bình Thạnh).

Đầu năm  1972, Huyện ủy Cao Lãnh tổ chức học tập  
Nghị quyết số  01 và Chỉ th ị số  13, 14 của Trung ương Cục, 
Nghị quyết của Khu ủy cho toàn đảng bộ. Các Nghị quyết, Chỉ 
th ị đã chỉ rõ những th ấ t bai của Mỹ ~ ngụy, vạch rõ bản chất
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ngoan cô", âm mưu thâm  độc của Mỹ và tay sai, đồng thời chủ 
trương mỏ' đợt tấn  công Xuân - Hè trên  toàn miền. Qua học 
tập  toàn Đảng bộ đã tích cực chuẩn bị kế  hoạch, xây dựng lực 
lượng 3 mũi tiến  công. Ớ các xã, sau khi tiếp thu Nghị quyết 
của trên , đã khẩn trương củng cố và phát tr iển  lực lượng 
chánh trị, hậu cần, lập kế  hoạch tân  công địch để phối hợp 
chiến trường chung.

Tháng 2/1972, sau khi tiếp thu Nghị quyết của trên , 
Huyện ủy đề ra  quyết tâm  trong Đợt tấn  công Xuân - Hè: đẩy 
m ạnh chông phá bình định, mỏ’ rộng diện làm  chủ ỏ* xã, ấp. 
P h á t động phong trào  quần chúng đấu tran h  chánh trị ở th ị 
xã, th ị trấn ; ra  sức xây dựng lực lượng các m ặt vững m ạnh, 
quyết tâm  khôi phục lại tìn h  h ình  như năm  1966 - 1967. 
Huyện đã chọn các khu vực điềm để tấn  công Xuân - Hè 1972. 
Trọng điểm 1 gồm 7 xã: Mỹ Thọ, N hị Mỹ, An Bình, Mỹ Ngãi, 
Phong Mỹ, Phương Thịnh và Thiện Mỹ; tập  trung chủ yếu ở 4 
xã là Mỹ Thọ, Nhị Mỹ, An Bình và Thiện Mỹ. Trọng điểm 2 
gồm 5 xã: Mỹ Hội, Mỹ Xương, Bình H àng Trung, Bình H àng 
Tây và Long Hiệp.

Tháng 4/1972, bước vào cao điềm của Đợt, phối hợp 
chiến trường toàn m iền Nam, các xã trọng điểm của huyện 
được tỉn h  tăng  cường Tiểu đoàn 502 về hợp cùng lực lượng 
huyện, xã. Đêm 5/4 ta  đánh đồn Thầy c ắ t, nhưng không diệt 
gọn như ý đồ. Rút k inh  nghiệm , ta  chủ trương đưa lực lượng 
du kích bao vâv chặt các đồn bót; đồng thời xây dựng xã ấp 
chiến đấu, p h á t động quần chúng khởi nghĩa.
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Qua chỉ đạo, các xã đều bung ra  tấn  công hoặc bao vây 
các đồn bót, p h á t động quần chúng trên  các tuyến sông, lộ 30, 
Mỹ Phú (Mỹ Thọ), Bình T rị (Mỹ Ngãi), dọc k inh  Nguyễn Văn 
Tiếp A; phá lỏng và giải tá n  nhiều toán phòng vệ dân sự. Các 
xã trọng  điểm đã p h á t động được hơn 10.000 quần chúng nổi 
dậy đấu tran h  với địch, dùng C hánh sách 10 điểm của M ặt 
trậ n  tác động vào hàng  ngũ địch; quần chúng tham  gia làm  xã 
- ấp chiến đấu, bao vây đồn bót buộc địch phải bị động đối 
phó. Việc kế t hợp đấu tra n h  võ tran g  với quần chúng nổi dậy 
cùng với công tác b inh  vận tạo được th ế  và lực mói.

Từ đêm 3/7/1972, m ặt trậ n  vùng điểm Cao Lãnh, Kiến 
Văn đã đồng loạt nổ súng. Liên tiếp 7 ngày vây ép đồn bót, 
đánh bọn giải tỏa, ta  diệt và bức rú t 3 đồn, diệt 1 đại đội bảo 
an, làm  tiêu hao nặng  Tiểu đoàn 423, diệt và làm bị thương 
trên  400 tên.

T hất bại trong  Chiến dịch Xuân Hè 1972, sinh lực địch 
bị tiêu hao nặng, tư  tưởng binh  lính , sĩ quan hoang mang, bộ 
m áy kềm kẹp ở nông thôn tan  rã  từng m ãng, kế  hoạch bình 
định gom dân tạ i Đồng Tháp Mười bị th ấ t bại.

Đầu th án g  11/1972, được sự chỉ đạo của cấp trên  và sự 
chi viện của Bộ đội chủ lực Khu (Trung đoàn 1 và Trung đoàn 
3) phôi hợp với lực lượng võ tran g  tỉnh , huyện và xã, ta  mở 
đợt tấn  công trê n  tuyến lộ 30 từ  Long Hiệp đến Mỹ Thọ; đứng 
chân tạ i Mỹ Xương đưa lực lượng thọc sâu vô th ị xã Cao Lãnh 
(Tịnh Thói, Hoà An, Mỹ Ngãi).
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Qua 3 năm  chiến đấu ác liệt, quân dân Cao Lãnh đã 
vượt qua muôn vàn thử  thách, anh dũng chiến đấu, bám trụ 
kiên cường. Tuy có hy sinh, tổn th ấ t nhưng bước đầu đã ngăn 
chận sức tiến  công ồ ạ t trong "kế hoạch bình định" của địch, 
gây cho chúng nhiều tổn th ấ t đáng kể. Trong thời gian này, 
địch tuy có đóng được nhiều đồn bót, đặt được bộ máy kềm 
kẹp ỏ' nhiều nơi nhưng chúng phải trả  giá đắt; m ột sô" nơi bọn 
tề xã, ấp chỉ là h ình  thức không phá t huy được tác dụng. M ặt 
khác do ta  nắm  được dân, nắm  được cơ sở trong lòng địch.

Được sự lãnh  đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Huyện 
ủy, cán bộ đảng viên bám  trụ  tạ i chỗ, luôn bám sát phong 
trào. Có lúc cơ quan Huyện đóng ỏ' chỉ cách địch 200m. Tùy 
từng nơi, từng lúc Huyện ủy đã có những quyết định chuyển 
hướng chỉ đạo kịp thời cho phù hợp với tình  h ình  thực tế. Bên 
cạnh đó, lực lượng võ tran g  của ta  được củng cố phá t triển  
nhanh  về số  lượng, m ạnh về chất lượng, đánh địch khắD 
huyện, càng đánh càng trưởng thành; thực sự đã trở  thành  
đòn xeo và hỗ trợ  đắc lực cho phong trào  đấu tra n h  chánh trị, 
binh vận.

N hân dân trong huyện đã vượt qua được tâm  trạn g  lo âu, 
diễn biến tư tưởng khi địch phản kích ác liệt, Bác Hồ từ  trần . 
Từ năm  1968 đến năm  1972 dưới sự lãnh  đạo của Ban chấp 
hành  Đảng bộ, cán bộ đảng viên cùng quân và dân Cao Lãnh 
đã kiên trì bám đất, bám  dân chiến đấu, hy sinh quên m ình 
vì quê hương đất nước, vì nhân  dân. Nhò' đó đã làm  cho nhân 
dân an tâm , tin  tưởng cách m ạng th ắn g  lợi, đã tích cực tham  
gia đóng góp sức người, sức của cho cách m ạng, duy tr ì  đấu 
tran h  chánh trị - binh vận.



Lịch sử truyền thông cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - /975 - Phần thứ hai - Chương bốn 139

Thắng lợi của năm  1972 và cả giai đoạn 1969 đến cuối 
năm  1972, quân và dân Cao Lãnh đã góp phần làm th ấ t bại 
k ế  hoạch "bình định" của địch, bộ máy kềm  kẹp của địch bị 
phá  lỏng về cơ bản, nhiều nơi chỉ còn trên  h ình  thức. Đây là 
th ắn g  lợi có ý nghĩa quyết định, cùng với đòn tấn  công ngoại 
giao, buộc đế quốc Mỹ và tay  sai phải ký Hiệp định Paris 
(27/1/1973), rú t quân Mỹ về nước. Ta đã thực h iện  lời kêu gọi 
th iên g  liêng của Bác Hồ: "Đ ánh ch o  M ỹ cút".

Nếu tín h  từ  năm  1954 đến 1972, th ì hơn 4 năm  kể từ  
sau Xuân Mậu Thân đến cuối năm  1972 là những năm  th án g  
gay go ác liệ t nhứt, ta  hy sinh  tổn th ấ t nhiều nhứt, nhưng cơ 
quan lãnh  đạo và lực lượng võ tran g  huyện Cao Lãnh vẫn 
k iên  cường bám  trụ  địa bàn, bám  chiến trường, dựa vào dân, 
không chạy dạt, kịp thời chỉ đạo phong trào  du kích chiến 
tra n h  3 mũi giáp công, liên tục tấn  công địch, tạo th ế  và lực, 
mở rộng vùng làm  chủ, chuẩn bị cho giai đoạn quyết định sau 
cùng: “Đ á n h  ch o  n g ụ y  n h à o ”.
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C hương n ă m

QUÂN VÀ DÂN CAO LÃNH CHỐNG ĐỊCH VI PHẠM 
H IỆP ĐỊNH PARIS, GÓP PHẦN "ĐÁNH CHO NGỤY 

NHÀO" GIẢI PHÓNG QUÊ HƯƠNG (1/1973 - 30/4/1975)

I. C hôn g đ ịch  v i p h ạm  H iệp  đ ịn h  P aris, b ìn h  đ ịnh , 
lấ n  đ ất g ià n h  d ân

Từ "tìm diệt và bình định", "quét và giữ", đến "Việt Nam 
hoá chiến tranh" Mỹ đều chuốc lấy th ấ t bại. Thêm vào đó là 
những th ấ t bại thảm  hại của đế quốc Mỹ trong cuộc "tập kích 
chiến lược" 12 ngày đêm (1) bằng không quân, trú t hàng vạn 
tấ n  bom đạn xuống thủ đô H à Nội, Hải Phòng... Không còn 
cách nào khác, để cứu vãn tìn h  thế, Mỹ buộc phải ký Hiệp 
định Paris, chấm  dứt chiến tran h , lập lại hoà bình ở  Việt 
Nam  vào ngày 27/1/1973. Theo Hiệp định, ngày 28/1/1973 
ngừng bắn trê n  toàn  lãnh  thổ  Việt Nam, Mỹ phải tôn  trọng 
độc lập, chủ quyền, thông nhứt và toàn vẹn lãnh thổ của Việt 
Nam; phải rú t h ế t quân Mỹ và chư hầu ra  khỏi Việt Nam; 
phải công nhận C hánh phủ Cách m ạng lâm thời Cộng hòa 
m iền Nam Việt Nam; phải bồi thường chiến tranh ; phải công 
nhận  thực tế  ở m iền Nam  Việt Nam có hai chánh quyền, hai 
quân đội, hai vùng kiểm  soát...

Hiệp định P aris  mở ra  giai đoạn mới của cách m ạng 
m iền Nam: giai đoạn đấu tra n h  đòi địch th i hành  hiệp định 
Paris, "đánh cho ngụy'nhào", đế hoàn th àn h  cuộc cách m ạng 
dân tộc dân chủ nhản  dân, tiến  tới thông n h ấ t nước nhà.

( I) Từ ngàv 18/12/1972 đến 30/12/1972, trong 12 ngày đêm, không quân Mỹ bị quân vù 
dân miền Bắc bắn rớt 81 máy bay, có 34 chiếc B52; riêng Hà Nội bắn rớt 30 chiếc, 
có 23 chiếc B52.



Lịch sử  truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phần thứ hai - Chương năm 141

Nhưng địch vẫn ngoan cô" phá hoại Hiệp định, kéo dài 
chiến tran h , thực th i âm  mưu "tràn  ngập lãnh  thổ", "lấn đất 
giành dân", tăng  cường càn quét, khủng bố, cướp bóc, bắ t lính, 
kềm  kẹp dân ở vùng chúng tạm  thời kiểm  soát. Mỹ tăng  
cường viện trọ’ võ khí, phương tiện  chiến tran h  cho chánh 
quyền Sài Gòn, đưa thêm  cố vấn quân sự đội lốt dân sự... để 
tiếp  tục thực hiện chiến lược "Việt Nam hoá chiến tran h  trong 
hoàn cảnh mới" phi Mỹ hóa chiến tran h .

Ở tỉn h  Kiến Phong, trước và sau khi ký Hiệp định Paris, 
âm  mưu có tín h  chất bao trùm  của địch là càn quét, lấn 
chiếm, đóng đồn và di dân (lấn đất giành dân), xóa các lõm, 
vùng giải phóng.

Địch đã dùng mọi thủ đoạn để thực hiện  chương trìn h  
"bình định mới" như cấm không cho lưu hành văn bản Hiệp 
định Paris, không được bàn đến chuyện hoà bình, không cho 
quần chúng tập hợp đông người, luôn luôn hô hào chiến tranh , 
b ắ t dân chúng học tập  nội dung xuyên tạc Hiệp định; bắt ép 
dân đi biểu tìn h  hô khẩu hiệu "đả đảo Cộng sản", bắ t các gia 
đình phải chụp h ình  dán vào bảng "gia đình tôi quyết tâm  
không chứa chấp Việt Cộng", bắ t mỗi nhà phải vẽ cò’ ba que 
trê n  cửa nhà, mái nhà, mũi xuồng ghe, xe cộ, ...

Ở vùng tran h  chấp và các lõm giải phóng, ngay khi Hiệp 
định có hiệu lực, địch mở nhiều cuộc càn quét, dùng bom pháo, 
xe M.113 đánh phá để lấn chiếm, xóa vùng của ta, chúng bắn 
phá căn cứ ở Phương Thịnh, Ba Sao, Mỹ Thọ, Nhị Mỹ, Long 
Hiệp, B ình Thạnh, Bình H àng Trung...

Tại các vùng giải phóng, địch mở hàng loạt cuộc càn 
quét, dội bom pháo, phá hoại mùa màng, vơ vét lúa gạo, ngăn
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cấm dân chúng trở  về ruộng vườn cũ khôi phục sản xuất "tiếp 
tế  cho Việt Cộng". Tại các vùng kềm (1), vùng có đông đồng bào 
theo các tôn giáo, ở  th ị xã, th ị trấn , địch mỏ' hàng  loạt các 
cuộc hành  quân cảnh sá t nhằm  đánh phá cơ sỏ' cách mạng. 
Đôi tượng theo dõi và khủng bố của chúng là các gia đình có 
người tham  gia cách m ạng.

Ngoài ra  chúng còn dựng lên nhiều tổ chức đoàn th ể  trá  
h ình  để qua đó kềm dân. Chúng b ắ t buộc cả lão ông, lão bà 
gia nhập tổ chức "đoàn ngũ hoá nhân  dân". B ắt th an h  niên 
phụ nữ vào phòng vệ dân  sự gọi là "võ tran g  toàn dân, tiêu 
diệt Việt Cộng"...!

Địch đánh phá, kềm  kẹp, nhân  dân nghèo đói, khổ 
nhục... Song song đó chúng tạo ra  m ột xã hội phồn vinh giả 
tạo, xa hoa, bằng hàng  hoá viện trọ’ của Mỹ, đầu độc tinh  
th ần  dân tộc và trụy  lạc hoá th an h  niên, thiếu niên.

Thực hiện  Chỉ th ị số 02/CT-73 ngày 25-2-1973 của 
Trung ương Cục, chỉ đạo các địa phương tích cực chuẩn bị một 
cao trào  đấu tran h  rộng lớn trong toàn miền. Xuất phá t từ 
tìn h  h ình  thực tế  của tỉnh , Thường vụ Tỉnh ủy Kiến Phong ra  
Nghị quyết: "Phát động quần chúng tấn  công địch 3 mũi, kết 
hợp pháp lý theo phương châm  mói trong tìn h  h ình  có hiệp 
định Paris". T ỉnh ủy phân công các đồng chí ủy viên Thường 
vụ và Tỉnh ủy viên xuống cùng các huyện, các xã phổ biến chủ 
trương mới của cấp trên  và của tỉnh , chuẩn bị mọi m ặt (kế 
hoạch, lực lượng, lv lẽ...) để đối phó chống lại mọi âm mưu, 
hành  động của kẻ địch.

( I ) Vùng địch tạm chiếm giữ, nhân dãn bị kềm kẹp khủng hố, cướp bóc.
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Cuộc đấu tran h  của quân và dân Cao Lãnh khi có Hiệp 
định P aris  diễn ra  khá  quyết liệt. Huyện ủy chủ trương: bằng 
sức m ạnh tổng hợp 3 m ặt, kế t hợp chặt chẽ khắp 3 vùng, dựa 
vào pháp lý của Hiệp định, phá t huy thắng  lợi, kiên quyết 
đánh bại âm mưu lấn chiếm, di dân, xóa vùng làm  chủ của ta  
và mỏ’ rộng vùng giải phóng, bảo vệ th àn h  quả cách mạng, 
đồng thời mở đợt học tập, triển  khai văn bản Hiệp định và 
các Nghị định thư  cho khắp trong nội bộ đảng viên và quần 
chúng; làm cho Hiệp định trỏ’ th àn h  một thứ  võ khí sắc bén 
trong  đấu tran h  chánh tr ị và binh vận của quần chúng.

Bên cạnh đó, ta  phát động phong trào  quần chúng đâu 
tra n h  phá kềm  kẹp trỏ' về xây dựng xóm ấp, lấp các ấp trắn g  
dân  và chủ trương khẩn  trương chia cấp đất lâm, hoang hóa 
cho nhân  dân. Đối vói vùng yểu, tôn giáo, th ị xã, th ị trấn , áp 
dụng chánh sách hoà hợp dân tộc của M ặt trậ n  và Chánh phủ 
Cách m ạng Lâm thòi làm  cho quần chúng hiểu rõ cách mạng, 
nhứ t là chánh sách đối với tôn giáo, từ đó đưa th ế  quần chúng 
lên. Nhờ quán tr iệ t quan điểm  bạo lực cách mạng  và tinh  
thần cảnh giác cao của Tỉnh ủy, Huyện ủy Cao Lãnh đã kịp 
thời lãnh  đạo và chủ động chỉ đạo đấu tran h  chống phá kế 
hoạch bình định, lấn chiếm của địch ngay khi Hiệp định 
P aris  vừa mới ký kết.

Ngày 28/1/1973, ngày Hiệp định có hiệu lực th ì cũng là 
lúc Mỹ - Thiệu bắt đầu thực hiện âm mu’u xóa bỏ hiệp định, 
xua quân lấn chiếm ồ ạ t với kế  hoạch và qui mô lớn nhằm  
"cắm cờ, lấn đất, giành dân" ở các vùng giải phóng của ta.
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Ngày 5 tháng  3 địch đưa 2 Tiếu đoàn bảo an 417 và 423 
đi lấn chiếm hậu bôi xã Mỹ Thọ (vùng này ta  giành được sau 
Xuân Hè 1972). Đây là căn cứ của Huyện ủy Cao Lãnh, Thị xã 
ủy Cao Lãnh và một so' cơ quan của Tỉnh; và là địa bàn  của bộ 
đội ta  đứng chân để tr iển  khai qua cù lao tổng An Tịnh, vô thị 
xã Cao Lãnh. Dự định của địch sẽ lấp lại 3 đồn cũ và đóng 
thêm  3 đồn mới. Tiểu đoàn 417 theo sông c ầ n  Lô' vô lấn 
chiếm Trà Bông, Cái Vừng (xã Nhị Mỹ). Để chống lấn chiếm, 
T ỉnh ủy chỉ đạo bộ đội địa phương của Tỉnh kế t hợp lực lượng 
tạ i chỗ dùng 3 mũi giáp công kiên quyết đẩy lùi địch ra  khỏi 
vùng Mỹ Thọ; bộ đội địa phương huyện Cao lãnh  quyết tâm  
đánh địch giữ vững vùng T rà Bông, Nhị Mỹ.

Các cơ quan, đoàn thể, cả chiến sĩ lực lượng võ tran g  đã 
tố chức viết truyền đơn dán, rả i khắp nơi tô' cáo hành  động vi 
phạm  Hiệp định của T ỉnh trưởng Kiến Phong, gởi cho binh sĩ 
và chỉ huy các đơn vị đi lấn chiếm. Tiểu đoàn 423 hành  quân 
vô vườn chanh, bị Tiểu đoàn 502 của tỉn h  diệt gọn 1 đại đội, 
số khác bỏ chạy ra  lộ 30, kêu máy bay và pháo đánh phá ác 
liệt trậ n  địa. Tối lại, ta  đưa cán bộ ra  vùng yếu (phía ngoài lộ 
30) phổ biến chủ trương mói cho chi bộ hợp pháp và lực lượng 
cơ sở binh vận, thông qua nòng cô't, vận động giáo dục gia 
đình binh sĩ dựa vào Hiệp định dùng lý lẽ đấu tran h . Một sô' 
gia đình binh sĩ có người th ân  trong các đơn vị đi lấn chiếm, 
nghe Tiểu đoàn 423 bị ta  đánh th iệ t hại nặng chạy ra  lộ 30, 
họ kéo đến xem con em họ như thê' nào? Có cơ hội, cơ sở ta  
huy động thêm  lực lượng tạ i chỗ, sô' gia đình binh sĩ nòng cốt 
kéo đến tran h  thủ, bằng lý lẽ chỉ cho họ thấy: "Nay đã có 
Hiệp định rồi nhưng không có hòa bình là do Mỹ - Thiệu vi 
phạm  Hiệp định, đẩy chồng con em đi lấn chiếm nên mới bị
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quân giải phóng đánh, nghe lời bọn chỉ huy binh sĩ chẳng 
được lợi lộc gì, chết chóc binh sĩ mang, giàu sang Mỹ - Thiệu 
hưởng".

Các đơn vị võ trang  của ta  vừa chiến đấu vừa viết truyền 
đơn, ca dao kêu gọi binh sĩ cắm phía trước trận  địa có gài lựu 
đạn, mìn; cộng với sự tác động của dân, của gia đình binh sĩ 
làm cho binh sĩ địch rấ t hoang mang. Ta ra  lệnh cho chiến sĩ 
ta  nếu binh sĩ địch lượm, gõ' truyền đơn xem, dừng lại không 
đi tói, th ì không nổ súng, nếu tiếp tục đi tới lấn chiếm th ì ta 
nổ súng. Giằng co đến ngày thứ năm, binh sĩ địch vẫn không 
dám đi, bọn chỉ huy la chửi, đốc thúc th ì binh sĩ chống lại: 
"Người ta  đã nói với mình trước rồi, m ình vô là chêt, dại gì 
mà vô, ông có giỏi th ì đi vô đó!

Sau mỗi lần bị quân giải phóng đánh, địch chạy ra khỏi 
vùng chiến sự th ì bị cơ sỏ', nòng cốt tại chỗ cùng các gia đình 
binh sĩ tuyên truyền, tác động. Trung bình mỗi ngày có từ 10 
-1 5  binh sĩ rã  ngũ. Ác ôn n h ấ t là Đại đội Thám báo của Tiêu 
khu Kiến Phong bị ta  đánh tiêu hao nặng và diệt tên  chỉ huy 
ác ôn, cộng với việc được giáo dục, tác động của dân, chủng 
cũng phải rú t chạy.

Đến ngày thứ bảy, các mũi đánh vào Mỹ Thọ bị chùn lại. 
Địch chuyền hướng khác, cho một mũi lén thọc vô rạch Thầy 
Cắt, khoét giữa đám sậy đóng một chốt và bắt dân làm bót. 
Bộ phận kỹ thuật theo dõi biết địch có đóng chốt nhưng chưa 
rõ ỏ' điểm nào. Vừa lúc đó, các đồng chí chi bộ m ật (3 nữ đồng 
chí) báo cho ta  biết, địch có bắt dân làm bót. Ta chỉ đạo cho 
Chi bộ m ật cùng co' sỏ' lãnh đạo quần chúng và gia đình binh 
sĩ chống địch lấn chiếm đóng bót. Ngày đầu ta  chưa lãnh đạo 
kịp, nên có một sô" ít dân ồ vùng yếu bị bắt đi làm bót, bị bộ
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dội ta pháo kích, m ột người đàn ông bị thương. N hân vụ việc 
này, cơ sỏ’ ta  lãnh  đạo quần chúng và lực lượng gia đình binh 
sĩ nòng cốt chở người bị thương đến tề xã tố  cáo Thiệu xúi 
lính đi lấn chiếm đóng đồn bót, bắ t dân làm  xâu bị thương là 
vi phạm  Hiệp định, đòi tề xã bồi thường cho người bị thương. 
Trước khí th ế  và lý lẽ đấu tra n h  của nhân  dân, bọn tề năn nỉ, 
chuyến bịnh nhân đến bệnh viện điều trị. Liên tiếp mấy ngàv 
sau chi bộ và lực lượng nòng cốt lãnh đạo nhân  dân liên tục 
đấu tran h  chông bắ t đi làm bót, với lý lẽ: "Đã hòa bình rồi 
m à m ấy anh em đi đóng đồn lấn chiếm, "người ta" không 
đánh mấy anh  em m à anh em lại đi đánh "người ta"! Lính 
tiếu đoàn còn bị chết chỏ’ về hoài mấy anh em không thấy  
sao?".

Ta vừa lãnh  đạo dân đấu tra n h  không đi làm bót, vừa 
tran h  thủ tề xã và chỉ đạo cho co’ sớ ta  trong tề, dân vệ không 
bắt dân làm bót hoặc lo' là khi có lịnh. Bị th ấ t bại, địch đưa 
tên Tiền, Trung đội trương bảo an ác ôn thay  chỉ huy và bắt 
lính  trực tiếp làm. Tiền hò hét, bắ t làm cả đêm, một sô binh 
sĩ bỏ trôn. Ta kịp thời chỉ đạo, tập  trung gia đình binh sĩ và 
quần chúng tuyên truyền, vận động binh sĩ: "Vô đó đóng dồn 
ai chết, quyền lợi ai hưởng mà còn vi phạm Hiệp định, mấy 
anh em dại gì vô trong  đó chết, đế mây ông tín h  trương, quận 
trưởng hưởng chớ anh em có hưởng được gì !". Kêt hợp bên 
ngoài, đội tuyên truyền xung kích binh vận phá t loa kêu gọi 
binh sĩ, chỉ rõ hành  động tàn  ác của tên  Tiền dánh dập binh 
sĩ, dưa anh em vào chỗ chết, "anh em binh sĩ đừng để chết 
chung với Tiền, phải tín h  con đường sống của mình". Ngày 
tâ n  công chánh trị, binh vận, đêm ta  dùng súng cối pháo kích, 
12 binh sĩ hoang m ang trôn, ta  tiếp tục khai thác và tấn  công.
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Một ngày sau, Tiền hoang m ang cùng binh sĩ bỏ chạy, ta  liền 
huy động lực lượng san bằng bót Thầy Cắt.

Bằng 3 mũi giáp công chông địch lấn chiếm vùng giải 
phóng, 10 ngày đầu tiên  ta  diệt làm  bị thương 100 tên, rã  ngũ 
trê n  50 tên khác. Mục tiêu lấn chiếm Mỹ Thọ bị th ấ t bại, địch 
ra  lệnh cho Tiếu đoàn 417 đánh vô-Trà Bông, chiếm Đập Đá, 
nhưng cũng bị lực lượng ta  chận đánh liên tục, chúng không 
thực hiện  được ý đồ lấn chiếm sâu vô vùng giải phóng.

Thấy các Tiểu đoàn bảo an không lấn chiếm được mục 
tiêu, bọn Tiểu khu Kiến Phong xin cấp trên  tăng  cường Tiểu 
đoàn 1 của Sư đoàn 9, với xe M.113 tiếp tục đánh vào Mỹ 
Thọ. Trước cái chết, bị thương và đòn tấn  công chánh trị, 
binh vận của quần chúng, bọn nàv cũng chán ngán. Bọn bộ 
binh xúi M.113 vô trước để th an h  toán các mục tiêu, bộ binh 
sẽ vô sau. Bọn M.113 th ì đổ cho địa h ình  phức tạp  không vô 
được. Biết tâm  lý địch đang hoang mang, ta  huy động lực 
lượng quần chúng và gia đình binh sĩ tấn  công với lý lẽ: 
"Người ta  không đánh anh em, thì anh em đừng đi đánh 
người ta. Đã có Hiệp định rồi anh em vô đó là vi phạm  Hiệp 
định, muôn khỏi chết th ì anh em dừng đi". Gia đình binh sĩ 
và lực lượng chánh trị trực tiếp nói chuyện với sô binh sĩ trên  
xe M.113: "Mấy năm  chiến tran h  dân đau khố lắm rồi, không 
làm  ruộng được, nay vừa có hoà bình bà con tôi trở  về làm 
lúa, anh em cho xe chạy cán lúa th ì bà con tôi chết đói. Người 
ta không đánh anh em, anh em nghe lịnh  ông Thiệu di đánh 
người ta  là m ình vi phạm  Hiệp định rồi!" Vừa tuyên truyền 
vừa tran h  thủ và đưa bản Hiệp định cho lính  xem; số binh sĩ 
này đồng tìn h  bảo bà con làm đơn, lập tức hơn 50 lá đơn đến 
tay  họ. Lấy có' đó xe M.113 không chạy; xe không càn th ì bộ
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binh không dám vô. Liên tiếp 3 ngày đấu tran h  giằng co làm 
th ấ t bại cuộc "hợp điểm" giữa Sư đoàn 9 và các tiểu đoàn bảo 
an. Cuộc lấn  chiếm của địch ồ xã Mỹ Thọ bị th ấ t bại.

Do tín h  chất đấu tra n h  3 mũi giáp công ỏ' Mỹ Thọ nhứt 
là khu vực vàm Kinh Xáng số  một diễn ra  giằng.co, ác liệt, 
liên tục suốt ngày đêm, giành và giữ từng tấc đất... cho nên 
vùng này được m ệnh danh là "Quảng Trị con".

Đế kéo giãn lực lượng địch, hỗ trọ' cho mũi chông địch 
lấn chiếm vô Mỹ Thọ, Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện Kiến Văn, 
Thanh Bình đưa lực lượng du kích và bộ đội huyện thọc sâu 
vùng yếu đứng chân lộ 30, đưa th ế  3 mũi tấn  công bọn tề và 
đồn bót. Thị xã Cao Lãnh đưa Đội biệt động cùng Bộ đội địa 
phương huyện Cao Lãnh phôi hợp sử dụng 2 nội tuyến của th ị 
xã: Bên và Bi (1 đảng viên và 1 đoàn viên) diệt gọn đồn 
Đường T hét (lần 2) ở xã Thiện Mỹ thu toàn bộ võ khí, 3 máy 
PRC 25, ta  mở rộng vùng giải phóng liên hoàn 2 xã Thiện Mỹ 
và Mỹ Quí.

Ở Phong Mỹ (Cao Lãnh), địch đưa Tiểu đoàn 417 bảo an 
hành  quân vô Ap 7 và Ap 8, thọc sâu vô vùng căn cứ ta. 
Chúng chỏ' theo trụ  sắt, dây chì gai để đóng đồn. Được tỉnh  
chỉ đạo, Huyện ủy Cao Lãnh cử cán bộ huy động gia đình binh 
sĩ và lực lượng quần chúng; thuyết phục, giáo dục binh sĩ. M ặt 
khác, địch vô đụng trậ n  địa của bộ đội địa phương và du kích 
nên chựng lại, tạ t  vô nhà dân ở, bị lực lượng binh vận ta  tấn  
công, tinh  th ần  binh sĩ tỏ ra  chán ngán; đồng thời co’ sỏ' ta  
trong tiểu đoàn tác động, bàn ra, cuổì cùng chúng rú t ra  lộ 30 
đóng quân ỏ' đó. Sau khi Tiểu đoàn 417 rú t khỏi xã, Du kích 
Phong Mỹ hỗ trọ' cho co’ sổ' nội tuyến khỏi nghĩa một toán 
phòng vệ dân sự ở cầu  Xây, ta  thu toàn bộ võ khí.
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Mục tiêu lấn chiếm Mỹ Thọ, Phong Mỹ, Trà Bông của 
địch bị th ấ t  bại hoàn toàn. Địch chuyến vô lấn chiếm ấp Mỹ 
Phước xã Mỹ Quí nhưng cũng bị quân và dân ta  đánh th iệ t 
hạ i nặng, địch phải rú t lui.

Như vậy từ 5-3 đến cuối tháng  5 năm  1973, bằng 3 mũi 
giáp công, bộ đội địa phương kế t hợp với lực lượng tạ i chỗ, ta  
đã làm th ấ t bại các cuộc lấn chiếm qui mô lớn của địch ỏ' Mỹ 
Thọ, Trà Bông, Phong Mỹ và Mỹ Phước.

Ớ xã Mỹ Long, từ  cuối 1/1973, địch đóng thêm  đồn xẻo 
Muồng, Rạch Miễu, Rạch Nga, Ngã Tư, Ngã Cái, Xóm xẻo, 
miễu Ông Tụng... để thực th i âm mưu lấn đất giành dân; 
chúng tăng  cường đánh biệt kích, nhiều đồng chí cán bộ xă và 
huyện Kiến Văn hy sinh. Đầu tháng  5/1973, địch mở cuộc càn 
qui mô lớn. Bộ đội ta  (3 thứ quân) phôi hợp tố chức chống càn 
và truy kích địch ra  tới lộ 30, diệt và bị thương 250 tên, bắt 
30 tên, xóa phiên hiệu Liên đội 28 của Tiểu khu Kiến Phong, 
bắn  rớt 3 máy bay và bị thương 1 chiếc.

Sau thắng  lợi chống lấn chiếm, Tỉnh ủy Kiến phong sơ 
kế t rú t kinh nghiệm  đồng thời đánh giá tìn h  hình, nhận  định 
âm  mưu địch, nhiệm  vụ của từng đĩa phương. Tỉnh ủy thấv  
rằng  ta không thể  chờ địch đánh ta mới đỡ, vì địch th ấ t bại 
chỗ này chúng sẽ lấn chiếm chỗ khác, nên ta phải chủ động 
tấn công địch  làm cho địch bị lúng túng, căng kéo trên  diện 
rộng, làm  cho chúng phải th ấ t bại và gây khí th ế  phấn khởi 
trong  quần chúng hoà cùng thắng  lợi chung của chiên trường 
toàn  m iền Nam.

Từ đó Tỉnh chủ trương:
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- Mỏ' rộng khu vực từ Mỹ Thọ đến Nhị Mỹ (Cao Lãnh ), 
phải "gõ" các đồn: xẻo Xinh, Trà Bông, chiêm sông c ầ n  Lô, 
tạo địa bàn áp sát th ị xã Cao Lãnh.

- Ớ huyện Kiến Văn, mở xã Bình Thạnh th àn h  xã giải 
phóng. Ven lộ 30 phải diệt các đồn: chùa Cao Đài xã Bình 
H àng Tây, Xóm xẻo xã Mỹ Long, Bốn Miệng xã Bình H àng 
Trung...

Huyện có k ế  hoạch cụ thể  phôi hợp 3 mũi tạ i chỗ, tấn  
công địch bằng cả lực lượng tỉnh , huyện và du kích xã. Các 
huyện bước vào đợt tấ n  công mới, riêng Cao Lãnh tập  hợp hồ 
sơ tội ác các đồn để tạo lý do tấn  công.

Đồn Thôt Nốt xã Nhị Mỹ địch đóng ỏ' trong đồng, 
thường đón xuồng dân đi giăng câu, lưới xét hỏi, tịch thu 
lương thực, nhu yếu phẩm  nhằm  ngăn chận tiếp tế  cho lực 
lượng cách m ạng. Việc chúng bắn “lạc đạn” bị thương một 
nông dân đang sạ lúa, ta  có cớ lên án, đưa lực lượng bao vây 
trừng trị. Nhưng vì đồn ỏ' đồng sâu, không dân, không có điều 
kiện  tập  hợp lực lượng chánh trị, lính  trong đồn không có gia 
đình ở tạ i chỗ nên ta  chuyển th ế  bố trí lực lượng: cho cơ sỏ' 
tập  hợp lực lượng và gia đình binh sĩ ỏ' sông c ầ n  Lô" chuẩn bị 
đấu tran h  đối với bọn đi tiếp viện, giải tỏa. Riêng trong đồn 
Thôt Nốt ta  điều tra  b iêt được gia đình của tên  Đáng, Trưởng 
đồn, tên  Bé Em, Tiểu đội Trưởng, ta  cho co’ sỏ' và cán bộ binh 
vận tiếp xúc vọ' Đáng và vợ Bé Em, giáo dục hai chị thuyết 
phục chồng không làm  khó dân. Sau đó liên tục phân tích lý 
lẽ cho hai chị hiểu âm mu’u của Thiệu, chánh sách của cách 
mạng. "Thiệu dùng chồng con các chị đi lấn chiếm để chúng 
ngồi không hưởng lợi, nay có Hiệp định rồi nên phải giao đồn, 
trả  đất cho dân, về sông với vọ* con; nếu còn gây cảnh đao
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binh, th ì chẳng những đau khố cho cả dân và cả gia đình của 
hai chị, hai chị và các cháu sẽ khổ"... Qua thuyết phục, giáo 
dục, hai chị chịu kêu gọi chồng. Ta viết m ột bài kêu gọi cho 
các chị đọc ghi âm và đem phát loa vô đồn. Nghe tiếng nói 
của vợ, tên trưởng đồn làm th inh  không tỏ thá i độ gì. Sau đó 
ta  tố chức đưa cả vợ, con của Đáng và Bé Em vô bờ thành  và 
phá t loa kêu chúng ra  gặp. Đáng lên bờ th àn h  bảo vợ con về. 
Ta tiếp  tục giáo dục và ghi âm lời kêu gọi khác, các chị nói 
chuyện bình tĩnh , m ạnh dạn và kiên quyết hơn.

Ngày thứ ba, lực lượng ta  áp sát hàng rào, tiếp tục cho 
phóng th an h  lời kêu gọi của vọ' Đáng. Đáng báo cáo lên tỉnh  
"nếu không có lực lượng giải tỏa chúng tôi cố thủ không được". 
Bọn chu viện bị lực lượng chánh tr ị binh vận chận đường từ 
xa, tran h  thủ tác động nên không dám vô, đi lòng vòng bên 
ngoài lộ 30 khúc sông c ầ n  Lố.

Sáng ngày thứ  tư, chúng xin hàng, ta  cho ra  hàng, đi 
từng người theo hướng dẫn của ta, sô" bị thương được ta  băng 
bó, điều trị và thu toàn bộ võ khí.

P h á t huv thắng  lợi, ta  chuyển lực lượng bao vây đồn 
Mương Đào và Vàm Xáng Mỳ Thọ bằng 3 mũi tạ i chỗ. Do 
công tác tổ chức tâ"n cồng của lực lượng chánh trị binh vận 
chưa tố t nên không bức hàng được, chúng bỏ đồn rút chạy.

Cùng đợt tấn  công này, Huyện ủy Cao Lãnh chỉ đạo lực 
lượng du kích và mũi chánh tr ị  binh vận bức rú t đồn Cá He ở 
cù lao Bình Thạnh, đồnNgã Tư nhỏ xã Bình H àng Trung, đồn 
Cao Đài xã Bình Hàng Tây. Vì thực lực ta  không đủ sức tiêu 
diệt đồng loạt nên một số đồn địch rú t chạy.

Đi đôi với chông lấn chiếm, ta  khẩn trương phá t động 
quần chúng học tập  thắng  lợi và nội dung cơ bản của Hiệp
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định, p h á t động phong trào  nhân  dân đoàn kết đấu tranh , 
buộc địch th i hành  Hiệp định. Tuy địch dùng mọi cách đàn áp 
ngăn cấm, nhưng văn bản Hiệp định vẫn đến được vói đa sô" 
nhân  dân ở đều khắp các vùng. Chi đoàn th an h  niên  trong 
học sinh th ị xã Cao Lãnh đánh máy lại văn bản Hiệp định 
tuyên truyền trong dân, giúp dân hiểu đúng nội dung Hiệp 
định và C hánh sách hòa hợp dân tộc của ta.

Tháng 8/1973, T ỉnh ủy mở đợt học tập  Nghị quyết của 
Khu ủy Khu 8 cho cán bộ cấp tỉn h  và các huyện về nhiệm  vụ 
chông phá bình định. T rên cơ sỏ' đó Tỉnh ủy đề ra  Nghị quyết 
3 tháng  cuổì năm  và chuẩn bị mỏ’ đợt tấn  công toàn diện lấy 
tên  là Cao điếm Bạch Đằng, chuyến tình  h ình  tiến  lên một 
bước. Trong Chiến dịch Bạch Đằng, bằng th ế  3 m ặt và chiến 
thuậ t đánh địch trê n  đồng nước, ta  đã diệt 3 đồn Cái Mác, 
Kinh Tư và Hai Lúa, giải phóng xã Phương Thịnh và 10 ấp xã 
Nhị Mỹ, Phong Mỹ (Cao Lãnh), Bình Thạnh, Bình H àng 
Trung (Kiến Văn), Mỹ Hòa, Thanh Mỹ (Mỹ An), mổ‘ ra  một 
th ế  trận  mói, vùng giải phóng ngày càng được mớ rộng, dân 
trở  về quê cũ ngày càng đôngri).

Trong đợt tấ n  công này, điểm nổi bậ t ở huyện Cao Lãnh 
là ta  đã dùng 3 mũi tạ i chỗ bức rút, bức hàng được nhiều đồn 
bót. Như xã Bình T hạnh  bức hàng 1 đồn và bức rú t 2 đồn; lực 
lượng bảo vệ Tỉnh ủy cũng "gỡ" được 1 đồn ỏ' xã Mỹ Long. (I)

( I) Có dân về ở, ta phát động hà con phục hóa ruộng đồng, vườn tược; cấp đất (ăcít 
hoang) tliu hút dãn vùng thị xã, thị trấn vô làm ruộng; cất lại nhcì cửa, đắp dường, 
hắc cầu, dọn kinlĩ rạch, làm hầm tránh hom dạn, cất trường học, trạm V tế... Đời 
sống mọi mặt của nhân dân dần Ổn định, tạo sinh khí mới à vùng nông thôn giai 
phóng.
Tụi căn cứ xẻo Quýt, han đêm chạy máy đèn phục vụ Tính ủy V ít  một số  ngành hội 
họp, làm việc.
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Trong tháng  11 và th án g  12/1973, du kích xã Bình T hạnh 49 
lần đánh địch lấn chiếm vi phạm  Hiệp định, loại khỏi vòng 
chiến đấu 159 tên. Tại ấp 4 xã Thiện Mỹ (Ba Sao), chị T lừa 
địch, giết chết 1 tên  trung úy ác ôn, giấu xác trong đống rơm, 
địch không phá t hiện.

Tháng 7 và tháng  8/73, địch mỏ’ cuộc hành  quân lấn 
chiếm  lập nông trường Kiến Mỹ ở Kinh 3 ấp Mỹ Điền xã 
T hanh  Mỹ. Lực lượng võ tran g  huyện kết hợp với du kích 
bằng 3 mũi đã ngày đêm bám  sát, tiêu diệt địch. Đến cuối 
th án g  8, sau 57 ngày kiên cường chống lấn chiếm, ta  buộc 
địch phải rú t chạy, loại khỏi vòng chiến đấu 730 tên, giữ vững 
và mở rộng thêm  vùng giải phóng.

Đêm 14/11/1973, một bộ phận nhỏ lực lượng võ tran g  
huyện kế t hợp với Biệt động th ị xã và Du kích xã Nhị Mỹ bao 
vây bức rú t hai đồn Chín Âu và Thốt Nốt thuộc ấp Hòa Dân 
(Nhị Mỹ) giải phóng 2/3 ấp và 200 dân.

Tháng 2/1974, Du kích xã Mỹ Ngãi diệt 3 xe M.113 ở 
k inh  ông Cả. ơ  xã Mỹ Hội, du kích phôi hợp với Tiểu đoàn 
502 bao vây chính diện và tập  kích đồn Tân Trường, đánh 
th iệ t hại nặng một đại đội địch.

Ngày 5/3/1974, ta  ém quân ngoài đồng, đội cỏ, gốc rạ... 
phục kích đánh chi đoàn th iế t giáp M.113 (11 chiếc) tạ i Mỹ 
Hội đi giải toả các đồn bót bị ta  bao vây trên  tuyến k inh  Cái 
Bèo, ta  diệt 3 xe tạ i chỗ, đốt cháy một xe, bắ t sông 1 xe và 
bắn  hư nặng 1 xe, diệt và bị thương 16 tên  địch; ta  thu 1 
khẩu 12,7 ly và nhiều đồ dùng quân sự khác.
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Ngày 21/4/74, Tiểu đoàn 502 cường tập  đồn Gãy (Kinh 1) 
xã Bình H àng Trung, đồn này có 1 đại đội đóng, gồm 45 tên, 
ta  bức rú t đồn, bị thương và chết 25 tên.

Ớ xã Bình H àng Tây, đầu năm  1975 đồng chí Tông Văn 
Hom (Bí thư  xã Đoàn) cùng du kích xã chận đánh địch đi càn, 
làm  th iệ t hại nặng 1 trung  đội thám  báo đặc biệt của Tiếu 
khu Kiến Phong, diệt nhiều tên, b ắ t 1 trung sĩ, thu 9 súng. 
Sau đó du kích lại tập  kích 1 đại đội thuộc Tiểu đoàn bảo an 
542 của chi khu Kiến Văn, thu m ột số võ khí.

Cũng ở Bình H àng Tây, lúc 16 giờ chiều ngày 1/8/74, 16 
người ồ ấp Cả Bảy (gần lộ 30) đi làm cỏ về, 3 lính bót Cao Đài 
cầm súng chạy ra  kêu tô"p người đứng lại, tên  Thẹo và Lắm xả 
súng bắn vào dân rồi bỏ chạy. Chị Bé chết tại chỗ, chị Mót và 
chị Của bị thương. Bà con khiêng xác nạn  nhân  ra  lộ, hơn 300 
người (trong đó có 100 gia đình binh sĩ và lính bảo an quận 
Kiến Văn) xúm lại, khóc la tố  cáo tội ác giặc. Bà con liền chỏ’ 
3 nạn  nhân  lên quận đấu tra n h  với quận trưởng. Quần chúng 
không ngớt lên án bọn k h á t máu, tàn  ác bắn giết dân đi làm 
ruộng, trong tay  đang cầm lưỡi hái, cờ ba que (cờ ngụy)!

Tên T rần  Văn Đức, Thiếu tá  Quận Trưởng Kiến Văn xoa 
dịu, năn  nỉ dân... hứa sẽ bồi thường cho gia đình nạn  nhân  và 
trừng tr ị 3 tên  sá t nhân .

Ngày hôm sau, bọn Quân cảnh tư  pháp, Ban 2, bọn bình 
định, cảnh sát, tề  xã, ấp... kéo đến gia đình chị Bé xoa dịu, 
"chia buồn"... Quần chúng dùng lý lẽ tấn  công tới tấp. Bọn 
địch năn  nỉ dân và đổ lỗi cho Cộng sản! N hân dân cực lực 
phản ứng, tố  cáo hàn h  động dã m an của bọn tay sai đế quốc 
Mỹ, doạ sẽ tô" cáo lên câ"p trên ... Không giải quyết được gì lại



BA
 M

ŨI 
GI

ÁP
 C

ÔN
G 

BỨ
C H

ÀN
G 

Đổ
N 

CÁ
 HE

 BỨ
C R

ÚT
 Đ

ỒN
 C

Á 
HÔ

CỦ
A 

QU
ÂN

 D
ÂN

 X
À 

BÌN
H 

TH
ẠN

H
(từ

 n
gà

y 
20

 đ
ến

 2
4 

th
án

g 
11

 n
ăm

 1
97

3)
__

__
__

__
__

__
__

__





Lịch sử truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phần thứ hai ■ Chương năm 155

bị dân chúng tấn  công, bọn địch bẻn lẻn ra  về. Hôm sau (3/8) 
nhân  dân tố  cáo lên tỉn h  Kiến Phong, địch bắt giam 3 tên  sát 
nhân  để xét xử và bồi thường cho nạn  nhân và gia đình. Quần 
chúng tiếp tục đấu tran h  phản đối hành  động giết người rồi 
bồi thường rẻ m ạt (1 m ạng người rẻ hơn 1 con heo), đòi xử tử 
bọn sát nhấn.

ở  xã Mỹ Thọ, tháng 11/1974 du kích xã phục kích đánh 
quân của Tiểu đoàn 544 diệt 10 tên, ta  đứng chân 2 điểm 1 
ngày trong vùng chúng kiểm soát. Đồng thời dùng th ế  3 mũi 
giáp công tấn  công trụ  sỏ’ tề xã ỏ’ Doi Me, đồn Rạch Miễu, đồn 
Ông Bầu...

Phong trào đấu tran h  chánh tr ị của nhân  dân huyện Cao 
Lãnh trong 3 năm  1973- 1975 vẫn diễn ra  liên tục, sôi nổi vói 
các yêu sách đấu tran h  đòi địch phải th i hành  Hiệp định 
Paris, đòi quyền dân sinh, dân chủ, chống bắt lính đôn quân, 
đòi địch bồi thường th iệ t hại... Vừa đấu tran h  chánh trị, vừa 
kết hợp với công tác binh vận, địch vận trên  tấ t  cả các vùng 
nông thôn, vùng ven, th àn h  thị. N hân dân phôi hợp đấu 
tran h  giúp sức cho lực lượng võ tran g  bao vây bức rú t đồn bót, 
diệt ác, phá kềm, tạo th ế  m ạnh và lực mói cho phong trào 
cách mạng.

Năm 1973 và 1974 bằng 3 mũi giáp công, quân và dân 
huyện Cao lãnh lập nhiều th àn h  tích xuất sắc. Phương châm 
tấn  công địch lúc này là chánh tr ị võ trang  song song có kết 
hợp với pháp lý Hiệp định; đấu tran h  linh hoạt, sáng tạo. 
Những nơi mũi chánh trị, binh vận yếu, ta  cho lực lượng võ 
trang  đẩy m ạnh diệt ác, phá kềm tạo th ế  chánh trị, binh vận. 
Có nơi ta  vừa tấn  công, vừa phát động quần chúng vùng lên 
đấu tranh . Tấn công để phát triển  lực lượng và xây dựng lực
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lượng để tăn g  cường tấ n  công địch. Môi quan hệ giữa tấn  công 
và xây dựng được địa phương vận dụng tốt, do vậy đã tạo điều 
kiện cho phong trào  quần chúng đấu tran h  giành quyền làm 
chủ xã, ấp trê n  diện rộng, khắp các xã trong huyện.

Thắng lợi trên  cả 3 m ặt quân sự, chánh trị và binh vận từ 
khi có Hiệp định Paris đến đầu năm  1975, quân và dân Cao 
Lãnh góp phần cùng toàn tỉnh  chống địch lấn đất, giành dân 
thắng lợi; chẳng những giữ vững vùng giải phóng mà còn mỏ’ 
rộng địa bàn làm chủ. Với thành  tích to lớn đó, cuối 1974 Trung 
ương Cục tặng lá cờ thêu 8 chữ vàng: "Kiên cường  b ấ m  trụ , 
g iữ  đ ấ t  g ià n h  d ã n  " cho quân và dân tỉnh  Kiến Phong.

II. T ái lập  tỉn h  Sa Đ éc, H ội n gh ị đ ạ i b iể u  Đ ản g bộ  
h u y ện  Cao L ãnh. T iếp  tụ c  tấ n  cô n g  đ ịch

Tháng 8 năm  1974, để tạo điều kiện chuyển vùng địch 
kềm  nặng, vùng yếu tôn giáo... lên th ế  tra n h  chấp, tra n h  chấp 
m ạnh và tạo sự gắn bó chiến trường phía Nam và phía Bắc 
sông Tiền; theo chủ trương và chỉ đạo của Trung ương Cục 
m iền Nam, ta  giải thể  tỉn h  Kiến Phong, th àn h  lập tỉn h  Long 
Châu Tiền và tỉn h  Sa Đéc (phía địch vẫn giữ y địa giới hành  
chánh các tỉn h  Kiến Phong, Vĩnh Long, Long Xuyên, Châu 
Đốc, Sa Đéc). T ỉnh Sa Đéc do đồng chí Nguyễn Văn Năm 
(Tám Mai) làm  Bí thư; đồng chí Nguyễn Thế Hữu (Tư Hữu) 
làm  Phó Bí thư. Huyện Cao lãnh  và Kiến Văn thuộc tỉn h  Sa 
Đéc. Huyện ủy Cao Lãnh do đồng chí Đinh Phước Hải (Tư 
Nam Sơn) (1) làm  Bí thư; Huyện uỷ Kiến Văn vẫn do đồng chí 
Võ Văii Tám  (Chí Công) làm  Bí thư. Địa giới hành  chánh, địa 
bàn các xã và đội ngũ cán bộ ỏ’ 2 huyện không thay  đổi lớn.

(ỉ) Đ/c Đinh Phước Hải thay ã/c Bùi Quang Thạnh Lùm Bí thư Huvện ủy
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Nhiều huyện, th ị xã khác trong tỉn h  có sự điều chỉnh, phân 
chia lại phù hợp yêu cầu chiến trường.

"Bô" trí lại tỉnh , huyện... như trên  là xuất phá t từ  tính  
chất của tỉnh , yêu cầu và nhiệm  vụ sắp đến, triển  vọng tình  
h ình  và trìn h  độ cán bộ nhằm  tập  trung sức của Đảng bộ, 
chuyển cho được khôi dân ỏ’ đây ll), xây dựng căn cứ địa bàn, 
hành  lang, tạo thuận  lợi cho giành thắng  lợi sắp đến"* (2).

Trên cơ sỏ' ổn định tổ chức, địa bàn, lãnh  đạo, tỉn h  chia 
tỉnh  Sa Đéc làm 4 khu vực chỉ đạo. Huyện Cao Lãnh, Kiến 
Vãn và Mỹ An thuộc Khu vực I (trừ các xã ven th ị xã Cao 
Lãnh gồm Tân An, Tân Thuận Tây, Tân Thuận Đông, Tịnh 
Thới...). Khu vực I này m ang tín h  chất căn cứ, hành  lang ven 
Đồng Tháp Mười, gồm 21 xã, 95 ấp, 116.480 dân; trong đó có 
29 ấp giải phóng (25.000 dân), 52 ấp tra n h  chấp m ạnh và 14 
ấp tra n h  chấp yếu (70.000 dân).

Khu vực IV gồm 2 th ị xã (Sa Đéc và Cao Lãnh), các th ị 
trấ n  Cao Lãnh, Kiến Văn... và các khu phố Doi Me, Mỹ 
Xương...

Nói về ý nghĩa của việc phân  chia lại tỉnh , bô" tr í địa bàn 
các huyện, xã... Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành  Đảng bộ 
tỉn h  Sa Đéc th án g  8/1974 nêu rõ: "Sự phân chia lại chiến 
trường, tổ chức lại tỉn h  như trên , th ể  hiện  quan điểm tấn  
công, quan điểm thực tế  và quan điểm quần chúng nhằm  tập  
trung  chuyển vùng yếu tôn giáo và toàn bộ chiến trường, đánh 
bại âm  mưu bình định mới của Mỹ - Thiệu, giành dân, giành

( ỉ)  Tức là chuyển tliếphong trào cách mạng của quần chúng ở những vùng yếu, vùng 
kềm, vùng có đông đồng hào tôn giáo lên một hước mới.

(2) Trích "Nghị quyết Hội nghị Tinh ủy Sa Đéc tháng 8/1974".
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quyền làm  chủ, thay  đổi tương quan trong một thời gian ngắn 
theo yêu cầu của ta  ở vùng này".

"Tố chức lại tỉn h  Sa Đéc như trên  thực tế  đã tạo ra  cho 
Đảng bộ quân và dân ta  nhiều khả năng và thuận  lợi mới 
trong' tấ n  công địch và chuyển phong trào. Vì nó sẽ phá t huy 
được truyền thống đoàn kế t đấu tran h  của nhân  dân Long 
Châu Sa nói chung và Sa Đéc h iện  nay nói riêng qua quá 
tr ìn h  kháng  chiến chống Pháp và chông Mỹ".

Phương hướng nhiệm  vụ quý IV/1974 và cả năm  1975, 
Nghị quyết nêu: "Động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân 
trong tỉn h  thực h iện  tố t Nghị quyết của Đảng bộ và các Chỉ 
th ị 01, 02, 04/CT - 74 của Trung ương Cục. Trên cơ sở đó nỗ 
lực tấn  công địch liên tục, đều khắp, tiêu diệt và làm tan  rã  
địch, quyết đánh bại âm  mưu bình định của địch, không 
ngừng mỏ’ rộng vùng giải phóng, nỗ lực giành dân, giành 
quyền làm  chủ ở vùng yếu tôn giáo, nắm  cho được khối nông 
dân tín  đồ P h ậ t giáo Hòa Hảo, phá t huy tiềm  lực tạ i chỗ 
nhằm  làm  thay  đối nhanh  chóng tương quan tại xã, ấp với th ế  
du kích chiến tra n h  liên hoàn, tạo căn cứ địa bàn đứng chân, 
bảo đảm hàn h  lang thông suốt, chuyến toàn bộ chiến trường 
lên một bước toàn diện. Tích cực xây dựng lực lượng mọi m ặt, 
n h ấ t là khâu xây dựng chi bộ, lực lượng võ tran g  tạ i chỗ, xây 
dựng vùng ta  vững m ạnh, tạo cơ sở vững chắc giành th ắn g  lợi 
cho năm  1975".

Nội dung chính yếu của Nghị quyễt Tỉnh ủy Sa Đéc 
th án g  8/1974 được khái quát bằng 4 từ: Chuyển, mở, giữ, xây. 
Muốn thực h iện  được Nghị quyết là phải quán tr iệ t quan điểm 
bạo lực cách m ạng, th ể  h iện  bằng th ế  3 m ặt tạ i chỗ, lực lượng 
3 mũi tạ i chỗ và quả đấm của lực lượng võ trang.
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Đến cuối tháng  9/1974, Nghị quyết của Tỉnh ủy được 
triển  khai, quán tr iệ t tận  cấp xã và khẩn  trương chuẩn bị cho 
đợt hoạt động mùa khô 1974 - 1975.

Đảng bộ, quân và dân huyện Cao Lãnh tiếp thu Nghị 
quyết của Tỉnh ủy vói tinh  th ần  thừa th ắn g  xông lên; có chiến 
thắng  chống lấn chiếm ỏ’ Mỹ Thọ, giữ được và mỏ’ rộng căn cứ 
địa bàn  làm chủ, càng phá t huy sức m ạnh 3 m ặt, lực lượng 3 
mũi tạ i chỗ. Thực hiện nhiệm  vụ, mục tiêu chuyển, mở, giữ, 
xây, từ  tháng  10/1974, quân và dân Cao Lãnh phá bức 10 
đoạn và đắp 30 mô trên  lộ 30 từ  Mỹ Thọ đến gần ngã ba An 
Thái Trung, cắt đứt giao thông địch; mỏ’ thêm  3 lõm căn cứ ỏ’ 
Bình H àng Tây, Long Hiệp (Rạch Tre, Lòng ống...), cắm hàng 
ngàn cây ngù, gài hàng trăm  lựu đạn. Lực lượng võ tran g  diệt 
đồn Miễu Trắng (20 tháng  10); bao vây 5 đồn: Xóm xẻo, xẻo 
Quýt (Long Hiệp), Rạch Tre (Bình H àng Tây), cồn  Trọi (Bình 
Thạnh)... trong đó đồn Rạch Tre bị bức rút.

Để tăng  cường sự lãnh  đạo Đảng bộ, quân và dân huyện 
nhà  trong tìn h  h ình  mới, th án g  10/1974 huyện Cao Lãnh tổ 
chức Hội nghị Đại biểu Đảng bộ lần thứ  3. Hội nghị lần này 
được tổ chức trong bối cảnh tìn h  hình: vùng giải phóng, vùng 
làm  chủ của ta  rộng hơn, th ế  và lực của ta  m ạnh hơn; chương 
tr ìn h  bình định Việt Nam hóa chiến tra n h  của địch đang bị 
th ấ t  bại nặng nề. Hội nghị Đại biểu lần trước (1970) họp vào 
ban đêm th ì lần này họp vào ban ngày, tổ chức tạ i rạch Tràm  
Dơi xã Mỹ Thọ (cách căn cứ Tràm  Dơi (1:' 500m); hội trường 
được tran g  trí khang trang  * (2), đẹp đẽ, ban đêm chạy máy đèn

(ỉ)  Căn cứ Tràm Dơi được Huvện ủv Cao Lãnh chọn từ cuối I96H, hố trí các cơ quan 
như Văn phòng và Thường trực Huyện ủy, Huyện đội, Khối vận, Điện đài, Cơ yếu, 
Dân y... ở vù làm việc tại dây cho đến ngciy giải phóng.

(2) Hội trường của Tính đội, cất trên nền đất ông Nguyễn Văn Nhường (Tư Nhường), ấp 
Mỹ Đông Nhì, xã Mỹ Thọ.
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phục vụ. Hơn 70 đại biểu dự Hội nghị đã tập  trung thảo luận 
tìn h  h ình  kháng  chiến các m ặt thời gian qua, thông n h ấ t 
đánh giá th ắn g  lợi m à quân và dân Cao Lãnh giành được từ  
sau Xuân 1968, nhứt là từ  khi có Hiệp định Paris  đến nay đã 
góp phần vào th ắn g  lợi chung của tỉn h  và toàn miền, tạo ra  
tương quan lực lượng mới hoàn toàn có lợi cho ta.

Hội nghị Đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lãnh n h ấ t tr í cao 
phương hướng nhiệm  vụ sắp tới là: quyết tâm  thực h iện  thắng  
lợi Nghị quyết th án g  8/1974 của Tỉnh ủy, ra  sức phát tr iển  lực 
lượng tạ i chỗ, hậu cần tạ i chỗ, mở rộng và giữ vững các lõm, 
vùng giải phóng căn cứ, tạo bàn đạp tiến  m ạnh ra  vùng địch 
kềm kẹp; tiếp  tục đầy m ạnh th ế  trậ n  du kích chiến tran h , tiêu 
hao tiêu diệt sinh  lực địch; phá t động nhân  dân trước đây tản  
cư ra  vùng địch trở  về bám  ruộng vườn, khai hoang phục hóa 
sản xuất; cấp đất cho nông dân kể cả số bà con ỏ' vùng ngoài 
(thị xã, th ị trấn)... Hội nghị bầu Ban chấp hành  gồm 15 đ/c, 
bầu đồng chí Đ inh Phước Hải làm  Bí thư  Huyện ủy, đồng chí 
T rần  T hanh Hữu (Hiền Hữu) làm  Phó Bí thư và đồng chí Ngô 
Phú Thọ làm  C hánh Văn phòng Huyện ủy.

Hội nghị Đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lãnh lần này có ý 
nghĩa h ế t sức quan trọng, đã chỉ ra  nhiệm  vụ trọng  tâm  trước 
m ắt cho toàn  Đảng bộ, quân và dân huyện và kêu gọi, cổ vũ 
toàn huyện phá t huy th ắn g  lợi đã giành được, đẩy m ạnh 
kháng  chiến toàn  dấn toàn diện, góp phần "đánh cho nguy 
nhào", giải phóng quê hương đất nước.

Sau Hội nghị, các đại biểu về đơn vị, xã ấp triển  khai 
cho nội bộ Đảng và các đoàn thể; đồng thời đề ra  kế  hoạch, 
biện pháp thực h iện  Nghị quyết của tỉnh , huyện.
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Từ cuối tháng  10/1974, Tỉnh ủy chỉ đạo tập trung 
chuyển, mở Khu vực I (tả ngạn sông Tiền), trọng  điểm là dọc 
lộ 30 thuộc 2 huyện Cao Lãnh và Kiến Văn. Kết quả ta  diệt 2 
đồn Cống Trực (27/10) và Ba Sao (15/11) thuộc xã Thiện Mỹ(1); 
bức rú t 2 đồn Tàu Chìm (27/10) và Đường T hét (16/11) (2). Bao 
vây đánh th iệ t hại các đồn: Bà Vẹn (Mỹ Quý); Bà Dư (Long 
Hiệp); Cái Dừng (Nhị Mỹ); Đường Thét (Thiện Mỹ); Cả Đức 
(Phong Mỹ)...; đánh hư 1 tàu chỏ’ đạn pháo từ  Cao Lãnh đi Mỹ 
An, cắt đứt 20 đoạn lộ 30, mở thêm  nhiều lõm du kích. Thông 
qua gia đình binh sĩ đã vận động hàng chục binh sĩ bỏ ngũ về 
nhà  làm  ăn hoặc theo cách m ạng (Kiến Văn: 86, Cao Lãnh: 
97, TX Cao Lãnh: 40...).

Kịp thời động viên, cổ vũ quân và dân Khu vực I, ngày 
25/11/1974 Tỉnh ủy Sa Đéc gỏi thơ cho cán bộ chiến sĩ bộ đội, 
dân quân du kích các huyện Cao Lãnh, Kiến Văn, Mỹ An:

"Bằng sức m ạnh tổng hợp của phong trào nhân dân du  
kích chiến tranh, các đ /c  đã bao vây hàng chục đồn tua, đánh  
đúng đối tượng ác ôn, tề, thám  báo, bọn giải tỏa, phả  địa  
hình. Diệt và bị thương gần trăm  tên địch, hàng chục trận 
thu  được vũ khí, mở giữ  nhiều lõm du kích, áp sát lộ 30, từng 
bước làm chủ và đứng chân đánh địch trên lộ 30, hình thành  
th ế  bao vây thúc sát, cô lập thị trấn Kiến Vãn và M ỹ An, chận 
được tàu trên tuyến Nguyễn Văn Tiếp A  (Phong Mỹ), hình  
thành th ế  gọng kềm áp dần th ị xã Cao Lãnh ở hướng Đông và 
Bắc, làm  địch càng thêm  bị động phải đối phó khắp nơi, tạo 
ra nhiều khả  năng mới trong mở, g iữ  và chuyển vùng. Các 
đồng chí đã dũng cảm đánh với bọn chủ lực liền tiếp 2 - 3

(ỉ)  , (2) Một vùi ngày sau địch túi chiếm.
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tháng, tiều hao và kềm  chân chúng. N hiều địa phương, du  
kích ấp luân ph iền  cùng du kích xã đánh địch rất tốt...".

Được động viên cổ vũ kịp thời, quân và dân Cao Lãnh, 
Kiến Văn càng nỗ lực vượt qua khó khăn, xốc tới liên tục tấn  
công địch. Trong cao điểm hoạt động mùa khô bắt đầu từ 
th án g  12/1974, ta  cắt đứt giao thông nhiều đoạn lộ 30 (Kiến 
Văn), đứng chân trên  trục sông c ầ n  Lcí và Nguyễn Văn Tiếp 
A (Cao Lãnh - Mỹ An), bao vây pháo kích nhiều lần vào cụm 
pháo Quản K hánh, Thông Linh, chi khu Kiến Văn...; bứt rú t 
đồn Cái Tre (Nhị Mỹ), đánh b ậ t 2 chốt quân do Đại đội 4, 
Tiểu đoàn 544 bảo an đóng ở phía Tây Nam và phía Đông đồn 
Cống Trực (Thiện Mỹ); đánh th iệ t hại nặng các đồn bót: Cống 
Trực, Ba Sao chợ, Ba Sao ngoài (Thiện Mỹ); Cả Đức, Ngã Tư 
Phong Mỹ, Cầu Xây, K inh K háng Chiến (Phong Mỹ); Cái 
Dừng, Cái Tre, Cái Môn, Trà Bông (Nhị Mỹ); Bà Dư, Rạch 
Miễu, Ngã Chùa Nhỏ (Long Hiệp); Kinh Ranh, Xáng Xéo 
(Bình H àng Trung); Mương Khai (Mỹ Hội)...

III. T ấn côn g , n ổ i d ậy  m ùa x u ân  1975 và  p h ố i hợp  
c h iế n  d ịch  Hồ C hí M inh g iả i p h ó n g  quê hư ơn g

Cuối năm  1974, tìn h  h ình  có những chuyển biến căn 
bản, những điều kiện cho việc giải phóng hoàn toàn miền 
Nam  đang chín muồi... Tháng 1/1975, Bộ C hính tr ị  Ban Chấp 
h àn h  Trung ương Đảng đã họp xem xét tình  h ình  và nêu ra  
nhiệm  vụ trung  tâm  trước m ắt của nhân  dân cả nước ta  là: 
"Động viên nỗ lực lớn n h ấ t của toàn Đảng, toàn quân, toàn 
dân ta  ỏ’ cả 2 miền, mở cuộc tổng tiến  công và nổi dậy cuối 
cùng, đưa chiến tra n h  cánh m ạng phát triển  đến mức cao 
nhất, tiêu diệt và làm  tan  rã  toàn bộ quân ngụy, đánh chiếm 
Sài Gòn, sào huyệt trung  tâm  của địch cũng như tấ t  cả các
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th à n h  th ị khác, đánh đổ ngụy quyền ở trung  ương và các cấp, 
giành toàn bộ chánh quyền về tay  nhân  dân, giải phóng hoàn 
toàn  m iền Nam, hoàn th àn h  cách m ạng Qân tộc d â n  chủ 
nh ân  dân trong cả nước, tiến  tới thống n h ấ t nước nhà. Theo 
phương hướng đó, Hội nghị Bộ chính tr ị  quyết định giải 
phóng miền Nam trong 2 năm  1975-1976" (1).

T ình h ình  so sánh lực lượng giữa ta  và địch vào cuổì 
năm  1974 đầu năm  1975 tạ i tỉn h  Kiến Phong và huyện Cao 
Lãnh không ngoài tìn h  h ình  chung của cả m iền Nam. Tại Cao 
Lãnh đầu năm  1975, địch tiếp tục điều chỉnh lực lượng, ráo 
r iế t bắ t lính, bổ sung quân số, củng cố bộ máy kềm kẹp 0 cơ 
sỏ', tăng  cường các biện pháp khống chế, kềm kẹp dân, hành  
quân càn quét, tăng  cường do thám , gián điệp, phục kích, 
đánh phá cơ sỏ’ cách mạng, ngăn chận hành  lang vận chuyển 
của ta. Nhưng nhìn  chung, hoạt động chủ yếu của địch là đối 
phó, phòng thủ, ngăn chận các cuộc tấ n  công của ta; chúng 
thường xuyên đối lính  trong các đồn bót để ngăn ngừa ta  binh 
vận, tăng  cường chiến tran h  tâm  lý để củng cố tinh  th ần  của 
binh  lính, sĩ quan, đưa ra  những chiến th ắn g  giả tạo để lừa 
mị binh sĩ. Ớ các vùng địch kiểm  soát chúng dùng thủ đoạn 
không chế, kềm kẹp chông quần chúng nổi dậy; m ặt khác 
chúng ra  sức vơ vét về k inh  tế  vừa để phục vụ chiến tranh , 
vừa ngăn chận nguồn hậu cần của ta.

Tuy nhiên mọi cô gắng của chúng cũng không ngăn 
chận, cứu vãn được sự suy sụp về tin h  th ần  của binh lính.

Trên cơ sỏ' phá t huy th ắn g  lợi và được sự chỉ đạo của cấp 
trên , Huyện ủy chủ trương phá t triển  lực lượng võ tran g

(1) Lịch sử Đủng CSV19 Tập 11 (1954 - 1975) - NXB Clìính trị quốc gia - trang 647 - 648.
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huyện, xã, dân quân tự  vệ, tạo điều kiện cho phong trào  quần 
chúng nổi dậy, h ình  th à n h  sức m ạnh tổng hợp của 3 mũi giáp 
công; xây dựng, mỏ' rộng vùng căn cứ và hành  lang, giành 
quyền chủ động trên  chiến trường làm  thay  đổi tương quan lực 
lượng ta  địch, tạo bước p h á t tr iển  tiếp  theo để giành th ắn g  lợi 
lớn hơn.

Thực h iện  quyết tâm  chiến lược của Trung ương Đảng, 
toàn  m iền Nam đồng loạt tấn  công và nổi dậy từ  cuối th án g  
12/1974.

T ỉnh Sa Đéc bắ t đầu Cao điểm 1 từ  20/12/1974. Trong 
cao điểm này, T ỉnh ủy chỉ đạo hướng trọng điểm là trục lộ 30, 
sông Cần Lô", quyết tâm  mỏ' ra  vùng này để làm  bàn đạp tấn  
công th ị xã Cao Lãnh. Nhưng khi chiến sự nổ ra  một trung 
đoàn của Khu 8 chi viện bị địch chốt giữ cắt đường hành  quân 
từ  phía Bắc k inh  Nguyễn Văn Tiếp xuống nên hợp quân 
không kịp, chỉ có lực lượng địa phương (huyện, xã). Do vậy, 
trong  Cao điểm 1, huyện Cao Lãnh, Kiến Văn đạt kế t quả 
thấp , không đạt chỉ tiêu, không giữ được dài ngày, địch phản 
kích giằng co ác liệ t và lấn, lấp lại những chỗ vừa bị ta  chiếm. 
Đặc biệt trê n  tuyến lộ 30 (đoạn thuộc huyện Kiến Văn) không 
mở ra  được h àn h  lang để đưa quân qua phía Nam sông Tiền.

Cao điểm  2 bắt đầu từ 20/1 đến 20/2/1975. Trước đó mấy 
ngày tỉn h  tập  trung  2 tiểu đoàn mỏ' trục lộ 30 (Kiến Văn) đưa 
được quân chủ lực qua phía hữu ngạn sông Tiền và khu vực 
này bắ t đầu nổ súng từ 18/1/1975.

Các huyện Cao Lãnh, Kiến Văn bằng lực lượng tạ i chỗ 
vây đồn bót, mỏ' rộng thêm  8 lõm du kích, nâng diện ta  làm 
chủ lên 12 ấp; du kích Thiện Mỹ (Cao Lãnh), Mỹ Hòa (Mỹ
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An) đánh m ìn hư 2 xe M I 13; du kích và tự  vệ các cơ quan 
bung ra  đánh địch ở Mương Khai, Mương Ngang xã Mỹ Hội...

Trong Cao điểm 3 (27/2 đến 18/3/1975), ở Khu vực I, Bộ 
đội chủ lực Khu 8 phối hợp bộ đội địa phương san bằng yếu 
khu Ngã Sáu (Mỹ An) và diệt nhiều đồn bót, mỏ’ rộng vùng 
giải phóng giáp 3 huyện Mỹ An - Cao Lãnh - Cái Bè. Bộ đội 
địa phương và du kích các xã huyện Cao Lãnh và Kiến Văn 
bao vây đồn bót, đột lấn ra  trục sông c ầ n  Lố, Nguyễn Văn 
Tiếp A, võ tran g  tuyên truyền, diệt ác ôn, phá kềm kẹp, giải 
phóng cơ bản xã Bình H àng Trung và nhiều ấp khác.

Chấp hành  Chỉ th ị số 02/CT-75 của Trung ương Cục, 
th án g  3/1975 T ỉnh ủy Sa Đéc họp mỏ' rộng để kiểm  điểm và 
đánh giá tìn h  h ình  thực h iện  tấ n  công địch mùa khô ỏ’ tỉnh; 
nhận  định khả năng triển  vọng sắp tới, đề ra  yêu cầu, nhiệm  
vụ các tháng  còn lại của mùa khô năm  1975. Hội nghị n h ấ t tr í 
thông qua một Nghị quyết bổ sung Nghị quyết cơ bản năm 
1975 của Tỉnh ủy.

Nghị quyết bổ sung nêu rõ quyết tâm : "... Tích cực đánh 
bại âm mưu bình định mới của địch, đưa toàn bộ chiến trường 
trong  tỉn h  lên th ế  giải phóng và tran h  chấp m ạnh (giải phóng 
đại bộ phận nông thôn), khai thông hành  lang giữa Nam - 
Bắc sông Tiền, giữa các huyện và liên tỉnh , nhanh  chóng phát 
tr iển  lực lượng cách mạng, đồng thòi đẩy m ạnh phong trào ở 
th ị xã, th ị trấn..."

Nghị quyết này được Huyện ủy Cao Lãnh khẩn trương 
quán tr iệ t đến tận  các ngành huyện, lực lượng võ tran g  và Chi 
ủy, Đảng ủy các xã.
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ơ  Khu vực I, tỉn h  chọn 6 xã: B ình H àng Tây, Bình H àng 
Trung, Mỹ Hội, Mỹ Xương, Long Hiệp, Bình Thạnh (cùng 4 xã 
Đốc Binh Kiều, Mỹ An, T hanh Mỹ, Mỹ Quí) làm vùng trọng 
điểm, các xã còn lại của Cao Lãnh, Mỹ An, Kiến Văn làm 
nhiệm  vụ kềm chế địch.

Cao điểm 4 (21/3 - 20/4/1975), ta  tấn  công đều và m ạnh 
toàn tỉnh , nhứt là phía tả  ngạn sông Tiền. Ta làm  chủ trục 
k inh  Nguyễn Văn Tiếp A, pháo kích chi khu Kiến Văn, Cao 
Lãnh, uy hiếp m ạnh lộ 30; san  bằng tua Cái Tắc (Long Hiệp), 
đánh th iệ t hại nặng Tiểu đoàn 417 bảo an ỏ' Gãy Kinh 1 
(Kiến Văn); bức rú t các đồn Đường Gạo, Cả Đức (Phong Mỹ), 
Ông Huề (Mỹ Trà); đánh th iệ t hạ i nặng các đồn Chín Cai, 
Xóm Xẻo, Ngã Tư Cái Bèo...; đánh hư 4 khẩu pháo (105 ly và 
155 ly) ở Quản K hánh và nhiều ụ gác ở chi khu Cao Lãnh.

Sau giải phóng Buôn Mê Thuột và Tây Nguyên (giữa 
th án g  3/1975), Bộ C hính tr ị  nhận  định ta  có khả năng giành 
th ắn g  lợi với nhịp  độ nhanh  hơn dự kiến. Trên thực tế, từ 
th ắn g  lợi này, cuộc tổng tấ n  công chiến lược đã bắ t đầu. Bộ 
C hính tr ị quyết định hoàn th àn h  giải phóng m iền Nam trước 
mùa mưa năm  1975.

Ngày 15 và 16/4/1975, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sa Đéc tổ 
chức Hội nghị Tỉnh ủv mở rộng khẩn  cấp để thảo luận, tiếp 
thu Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là nhận  m ệnh lệnh "Tổng 
công kích, Tống khởi nghĩa" của Trung ương Cục. Đồng chí 
Đ inh Phước Hải, Bí thư  Huyện ủy Cao Lãnh và đồng chí Võ 
Văn Tám (Chí Công) Bí thư Huyện ủy Kiến Văn đi dự hội 
nghị này.
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Hội nghị n h ấ t tr í vói nhận  định: thời cơ chiến lược 
“ngàn năm  có m ột” giành toàn  thắng  ỏ' tỉn h  nhà và giải 
phóng m iền Nam đã đến.

Hội nghị xác định nhiệm  vụ chung của Đảng bộ là: 
"Động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tập  trung cao lực 
lượng, tinh  thần , phát huy cao độ sức m ạnh tổng hợp 3 mũi 
giáp công, 3 thứ  quân, 3 vùng, vùng lên Tổng công kích, Tổng 
khỏi nghĩa nhanh  chóng đánh sụp toàn bộ ngụy quân, nguy 
quyền, cưó'p chánh quvền về tay  nhân  dân với khí th ế  tấn  
công quyết liệt, th ần  tốc, táo bạo, quyết giành toàn thắng... 
Cụ thể: xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, tỉnh  giải 
phóng tỉnh"(1) 2.

Kết thúc hội nghị Tỉnh ủy mở rộng, đồng chí Đinh 
Phước Hải, Bí thư  Huyện ủy Cao Lãnh và đồng chí Võ Văn 
Tám, Bí thư Huyện ủy Kiến Văn trỏ* về tr iển  khai tin h  thần  
và nội dung hội nghị ở tỉn h  cho huyện, xã, đồng thời phát 
động toàn quân, toàn dân trong huyện vói tin h  thần  "thần 
tốc, táo bạo, quyết giành toàn thắng" và lên kế  hoạch chớp 
thòi cơ tự  lực xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện  (2>.

Ngày 28/ 4/ 1975, T ỉnh ủy Sa Đéc nhận  được M ệnh lệnh 
hợp đồng với M ặt trậ n  Sài Gòn bắt đầu Chiến dịch Hồ Chí 
M inh. Cùng ngày, huyện Cao Lãnh, huyện Kiến Vãn... củng 
nhận  được M ệnh lệnh ấy. Theo kế  hoạch từng huyện, bộ đội 
địa phương và du kích, nhân  dân các xã, ấp bao vây thúc sát 
các đồn bót địch, chận lộ 30, cắt giao thông địch. Ngụy quân, 
ngụy quyền hoang mang, lo sợ...

( 1) Trích Nghị quyết Hội nghị Tính ủy Su Đéc mà rộng ngcìỵ ỉ 5 và 16/4/1975.

(2) Do huyện Cao Lãnh không có tltị trấn (chỉ khu) nên tính giao huyện tấn công và tiếp 
quản khu quăn sự Trần Quốc Toan và khu vực Doi Me; huyện Kiến Văn tấn câng Ví t  

tiếp quản Chi khu Kiến Văn (Hình Hàng Trung)
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Qua 4 ngày "thần tốc, táo bạo, bấ t ngờ, chắc thắng" (từ 
17 giờ ngày 26-4-1975) trong Chiến dịch Hồ Chí M inh lịch sử, 
trưa ngày 30/4/1975, Tổng thông ngụy Dương Văn M inh tuyên 
bô" đầu hàng  cách m ạng không điều kiện. Đây là thời điểm 
đánh dấu th àn h  phô" Sài Gòn - Gia Định hoàn toàn giải 
phóng. Chiến dịch Hồ Chí M inh toàn thắng.

Trung ương ngụy ổ' Sài Gòn đầu hàng, như rắn  m ất đầu, 
tin h  th ần  quân địch ở các tỉn h  suy sụp nhanh  chóng, hầu hế t 
quan quân bỏ súng đầu hàng, trốn  về nhà  hoặc chờ lực lượng 
cách m ạng đến giao chánh quyền. Một sô" ít ngoan cố chạy 
dồn về huyện Chợ Mđi tử  thủ. Tại đây chúng bị ta  bao vây 
tấn  công mũi, đến ngày 6/5 chúng mới chịu hạ võ khí đầu 
hàng  không điều kiện.

ơ  th ị xã Cao Lãnh (tỉnh  lỵ Kiến Phong), chiều 30/4, 3 
mũi quân tiếp  cận th ị xã: đến 22 giờ đêm ngày 30/4/1975 ta  
hoàn toàn làm  chủ th ị xã. Thị xã Sa Đéc (tỉnh lỵ của ta) được 
giải phóng vào sáng ngày 1/5.

Tại huyện Kiến Văn, chiều 28/4, Văn phòng Huyện ủy 
dời ra  rạch Bà Tùng đề chỉ đạo toàn huyện. Du kích các xã 
vây ép đồn bót; địa phương quân huyện triển  khai ngay kê" 
hoạch tấn  công quận lỵ. Bọn địch ồ chi khu Kiến Văn chạy 
gần hết, buổi chiều và đêm 30/4 ta  làm  chủ các xã: Mỹ Hội, 
Long Hiệp, Mỹ Xương Chiều 30/4 bọn giặc còn lẩn  trốn  ngoan 
cô" bắn 1 du kích xã Mỹ Xương hy sinh... Sáng ngày 1/5 ta  
chiếm và tiếp  quản toàn  bộ th ị trấ n  Kiến Văn và các xã Bình 
H àng Trung, B ình H àng Tây, Bình Thạnh.
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Ớ huyện Cao Lãnh, chuẩn bị bước vào Tổng công kích - 
Tống khỏi nghĩa ta  có 2 trung đội Địa phương quân vói hơn 
50 quân; phân công 1 trung đội làm  nhiệm  vụ phía Nam và 1 
trung  đội ở phía Bắc huyện, phôi hợp với du kích bao vây tấn  
công đồn bót địch, trọng tâm  là  yếu khu Thống Linh, căn cứ 
quân sự T rần  Quốc Toản và Doi Me. Trung đội ở phía Bắc 
phôi hợp du kích xã Mỹ Ngãi, Thiện Mỹ, Phong Mỹ bức rú t 
đồn Cả Đức, bao vây yếu khu Thống Linh. Trong lúc ta  còn 
đang giằng co với địch th ì lực lượng địa phương quân được 
lịnh  giao lại cho du kích, cấp tốc hành  quân về T rần  Quốc 
Toản. Sau th ị xã Cao Lãnh, đến 12 giò' đêm 30/4 ta  làm  chủ 
hoàn toàn căn cứ quân sự Trần Quốc Toản. Các xã Tân Thuận 
Đông, Tân Thuận Tây, Hòa An do đồng chí T rần  T hanh Hữu 
chỉ đạo cũng đã tiếp quản toàn bộ từ  chiều ngày 30/4 và sáng 
1/5.

Buổi chiều và đêm 30/4/1975 ta  đã hoàn toàn làm  chii 
các xã: Mỹ Thọ (giải phóng trước 8 giờ sáng 30/4 trừ  khu vực 
Doi Me) (1), Phương Thịnh, Thiện Mỹ, N hị Mỹ, An Bình, 
Phong Mỹ.

Như vậy, đến chiều ngày 1/5/1975, hai huyện Cao Lãnh 
và Kiến Văn đã được giải phóng hoàn toàn. C hánh quyền cách 
m ạng được th àn h  lập từ ỏ’ các xã. ú y  ban Quân quản huyện 
Kiến Văn do đồng chí Bảy Công làm Chủ tịch. Riêng huyện 
Cao Lãnh không thành  lập ủy ban quân quản vì không có 
quận lỵ (thị trấn).

N hân dân vui mừng khôn xiết, cờ M ặt trậ n  tung bay 
khắp mọi nhà.

(Ị) Ta bao vây diệt vù bức rút đồn bót ở xã; ở dồn Ông Bầu ta bắn chết tên phó đồn vù 3 
lính.
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30 năm  kháng chiến oanh liệ t chống thực dân Pháp, đế 
quôc Mỹ xâm lược toàn  thắng, cuộc Cách m ạng Dân tộc dân 
chủ nhân  dân k ế t thúc th ắn g  lợi. N hân dân Cao Lãnh cùng cả 
dân tộc Việt Nam  giành được độc lập, tự do hoàn toàn.

Trải qua 21 năm  kháng  chiến chông Mỹ, cứu nước, trên  
địa bàn huyện Cao Lãnh, lực lượng võ tran g  của tỉnh , huyện 
và xã đánh địch hàng ngàn trậ n  lớn nhỏ, diệt 6.636 tên  và bị 
thương 1.601 tên  địch, b ắ t 321 tù binh. Ta đã diệt gọn 1 tiểu 
đoàn, 5 đại đội, 7 trung  đội, 11 tiểu đội, bắn cháy và phá huỷ 
12 xe bọc thép, bắn và dùng trá i đánh rớ t 7 máy bay, chìm và 
cháy 21 tàu chiên; san  bằng 41 lượt phân chi khu, yếu khu và 
150 lượt đồn, tua...

Quần chúng đấu tra n h  chánh tr ị trực diện với địch hàng 
trăm  cuộc, với hơn 10 vạn lượt người tham  gia, trong đó có 
hơn 1 vạn lượt th â n  nh ân  gia đình binh sĩ địch. Nội dung đấu 
tra n h  đòi dân sinh, dân chủ, chông tước đoạt ruộng đất, chống 
phá t x ít hóa, chông tô" Cộng, diệt Cộng, chống ném  bom, bắn 
giết dân, chống gom dân lập ấp chiến lược, khu trù  m ật, 
chông bắ t th an h  niên  đi lính, đàn áp khủng bô"...

Mũi đấu tra n h  chánh trị kế t hợp với mũi binh vận đã 
làm  ră  ngũ hàng  ngàn lượt binh sĩ địch, bức rú t hàng chục 
đồn bót, hàng  ngàn lượt phòng vệ dân sự khởi nghĩa đem về 
cho cách m ạng nhiều súng đạn, quân trang , quân dụng.

Từ 1965 - 1975, huyện Cao Lãnh đưa về trên  2.000 
th an h  niên tham  gia lực lượng võ trang , bán võ tran g  và các 
cơ quan; đưa lực lượng võ tran g  huyện lên tỉn h  7 đại đội, rú t 
hàng  ngàn du kích xã lên huyện, đưa lên tỉnh .
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Trải qua 2 cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp và đế 
quốc Mỹ xâm lược, huyện Cao Lãnh đã có 3.227 người con ưu 
tú xả th ân  vì Tổ quốc được công nhận liệ t sĩ; 829 thương binh, 
3.500 gia đinh có công với nước; toàn huyện có 146 Bà mẹ 
Việt Nam Anh hùng, trong đó 2 mẹ bản th ân  là liệ t sĩ (ở xã 
Bình H àng Tây và Bình H àng Trung), 1 mẹ có 5 con là liệ t sĩ, 
14 mẹ có 4 con là liệ t sĩ, 38 mẹ có con độc n h ấ t là liệ t sĩ, 38 
mẹ có chồng cùng con độc n h ấ t hoặc hai, ba con là liệt sĩ.

Với th àn h  tích đặc biệt xuất sắc, nhân  dân và lực lượng 
võ tran g  nhân  dân huyện Cao Lãnh đã có 11 đơn vị (1), 5 cá 
nhân  (2) được N hà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực 
lượng võ tran g  nhân  dân.

( ỉ ) vù (2): Xem phụ lục ở cuối sách
- Anh hùng liệt s ĩ Đinh Cong Bê (Ba Chiến), què xã Tịnlĩ Thái (nay thuộc thị xã Cao 
Lãnh); chiến dấu, lập nhiều chiến công xuất sắc ở huyện Cao Lãnh, hy sinh tại xã 
Mỹ Thọ... nên được chọn đưa vào danh sách anh hùng LLVTND cưa huyện Cao 
Lãnh.
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KẾT LUẬN

Thắng lợi của 21 năm  kháng  chiến chông Mỹ xâm lược 
của cả nước nói chung, là th ắn g  lợi của đường lối cách m ạng 
và phương pháp cách m ạng đúng đắn của Đảng ta. Ớ huyện 
Cao Lãnh, Đảng bộ luôn nắm  vững đường lôi đó, vận dụng 
m ột cách sáng tạo, linh  hoạt và thực tế, phù hợp với hoàn 
cảnh, điều kiện địa phương m ình trong từng thời kỳ cách 
m ạng. Cả trong những năm  "đấu tranh chánh trị - hòa b ình '' 
(1954 - 1959), Đảng bộ Cao L ãnh luôn nắm  vững quan điểm 
bạo lực cách mạng, ý chí tiến  công địch, một người cũng tiến  
công dù trong  hoàn cảnh hiểm  nghèo nhứt.

Thắng lợi của cuộc kháng  chiến chông Mỹ, th ể  h iện  sức 
m ạnh  vô địch của khôi đại đoàn kế t toàn dân. Toàn Đảng bộ 
Cao Lãnh đoàn kết, thông nhấ t, ngay trong những trường hợp 
bị địch đánh phá ác liệ t nhứt, chiến trường bị chia cắt; Đảng 
bộ luôn giữ chặt mối quan hệ cá nước sống chết có nhau giữa 
Đảng với Dân. Đảng h ế t lòng vì dân, dân h ế t lòng vi Đảng, 
với khẩu hiệu Đảng bám dân, dân bám đất, du  kích bám  
địch; Kể cả những lúc địch bình định tá t  dân, tách  dân ra  
khỏi Đảng. Các tầng  lđp nh ân  dân đoàn kế t không phân  biệt 
đạo đời, gia đình binh sĩ, sĩ quan địch, tin  yêu và đi theo 
Đảng, đồng tâm  đánh giặc. Đại đoàn kết là sức m ạnh vô địch. 
Bài học quý báu có tự  ngàn năm  trước đó của dân tộc, được 
Đảng bộ Cao Lãnh p h á t huy và có giá tr ị m ãi m ãi về sau.

Do vị t r í  đặc biệt là “tấm  áo giáp” bảo vệ vùng căn cứ 
Đồng Tháp Mười, là tiền  tiêu của các cuộc tiến  công vào sào 
huyệt và hậu cứ địch, là vùng tra n h  chấp giành g iật ác liệt 
giữa ta  và địch, là "cầu" nối hai bờ sông Tiền, m ạch máu giao 
thông của Tỉnh, của Khu từ  m iền Đông đến m iền Tây Nam Bộ 
và ngược lại, địch quyết cắt, ta  quyết giữ, vì vậy huyện Cao 
Lãnh là chiến trường luôn sôi động. N hân dân Cao Lãnh với 
truyền thông yêu nước, đã anh  dũng bám đất, đi theo Đảng,
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không ngừng tiến  công địch, đã v iết nên tran g  sử hào hùng và 
đã làm  rạng  danh Đ ất và Người Cao Lãnh.

Có thế nói, suốt quá tr ìn h  300 năm  xây dựng và bảo vệ 
vùng đất quê hương, chưa có thời kỳ nào n h ân  dân Cao Lãnh 
chịu đựng sự đánh phá tà n  bạo của quân xâm lược như  thời kỳ 
kháng  chiến chông giặc: P háp  và Mỹ; chịu đựng sự hy sinh, 
m ất m át vô cùng to lớn và cũng là thời kỳ n h ân  dân Cao 
L ãnh phá t huy đến đỉnh cao lòng yêu nước, chủ nghĩa anh  
hùng cách m ạng, góp phần  cùng vói tỉnh , cả nước g iành  th ắn g  
lợi vẻ vang chưa từng có trong  sự nghiệp giải phóng dân  tộc.

Cao Lãnh được người đời ca tụng là vùng đấ t th iêng , nơi 
con người có học và thời kỳ nào cũng có những người tà i, anh 
kiệt. Từ đánh tan  quân Xiêm xâm  lấn  trong phong trào  Tây 
Sơn, đến đánh Pháp của nghĩa quân Thiên Hộ Dương, Đốc 
Binh Kiều, Thống Linh, đến phong trào  Đông Du... người Cao 
Lãnh đều có m ặt. Đặc b iệ t từ  khi có chủ nghĩa Mác- Lê Nin 
do Nguyễn Ái Quốc truyền  bá, một sô" th an h  n iên  Cao Lãnh 
sang tận  Quảng Châu tiếp  thu và trỏ' về xây dựng tổ chức 
T hanh niên cách m ạng Đồng chí Hội, th ì Cao L ãnh là một 
trong  những nơi của cả nước th àn h  lập chi bộ Đ ảng Cộng sản 
đầu tiên . Nối tiếp và nâng  cao hơn truyền thông yêu nước của 
tiền  nhân, Đảng bộ và n h ân  dân Cao Lãnh đã chiến đấu gan 
góc, biến Đ ất Cao Lãnh thành  Đất anh hùng, Dân Cao Lãnh  
thành Người anh hùng.

Truyền thông anh hùng, bấ t khuất trong  suốt chiều dài 
lịch sử đó là nền tảng  vững chắc để cho Đảng bộ, quân và dân 
Cao Lãnh - dưới sự lãnh  đạo của Đảng Cộng sản V iệt Nam - 
đem cả tr í  tuệ và lực lượng, quyết tâm  xây dựng quê hương 
Cao Lãnh ngày càng giàu, đẹp, trỏ’ th à n h  đơn vị anh  hùng 
trong thời kỳ đổi mói; cùng cả nước hoàn th à n h  sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện  đại hóa nông nghiệp và nông thôn, tiến  
lên chủ nghĩa xã hội.
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PHỤ LỤC
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PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP số liệu và thành tích 
KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ Tổ Qưốc 

Ở HUYỆN CAO LÃNH

1. H u ân  h u y  chư ơng các  loại: 7.712.

Trong đó:

- Cán bộ: 3.033

- N hân dân: 4.679

- H uân chương các loại: 3.449

- Huy chương các loại: 2.866

- Bằng khen C hánh phủ: 1.324

- Bằng khen UBND tỉnh: 73

2. A nh h ù n g  LLVTND:

- Đơn vị, tập  thể: 11

- Cá nhân: 5 (1)

3. B à m ẹ V iệ t N am  an h  hùng: 146.

Trong đó:

- Chuyển đi nơi khác: 4

- Còn sống (đến tháng  12-2005): 18

(1) Xem tiểu sử ở trung 205
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- Bản th â n  Mẹ và 2 con là liệ t sĩ: 2

- Mẹ có 5 liệ t sĩ (chồng và 4 con): 1

- Mẹ có 4 liệ t sĩ: 14

- Mẹ có chồng, cùng con độc n h ấ t
hoặc nhiều con là liệ t sĩ: 38

- Mẹ có con độc n h ấ t là liệ t sĩ: 38

4. L iệ t sĩ: 3.033.

Trong đó: 6

- Chông Pháp: 194

- Chống Mỹ: 2.652

- Chông Pônpốt: 187

T hư ơng binh: 950.

Trong đó:

- Chống Pháp: 39

- Chông Mỹ: 790

- Chông PônPốt: 121

6. G ia đ ìn h  có cô n g  với nước: 3.500

Trong đó: 2.487 gia đình được tặng  huân chương, huy 
chương và hưởng chế độ, chánh sách.



177Lịch xử truyền thông cách mạng liuyện Cao Lănli 1954 - 1975 - Phụ lục ỉ
B

Ả
N

G
 K

Ê
 S

Ố
 L

IỆ
U

 T
Ừ

N
G

 X
Ã

 
(Đ

ến
 3

0-
10

-2
00

5)
An

h 
hù

ng
 L

LV
TN

D

Đo
n 

vị

N
D 

và
 L

LV
TM

D
 
1

N
D 

và
 L

LV
TN

D
 

I

N
D 

và
 L

LV
TM

D

N
D 

và
 L

LV
TN

D

I N
D 

và
 L

LV
TM

D

N
D 

và
 L

LV
TN

D 0  
2
F1 
>  
o  
12

Ị 
DQ

 v
à 

D
K

o
12

3_ J
xo>
o
2

a
12
H-1
xoÓ
22 CB

 v
à 

ch
/s

ĩ

-

Cá nh
ân ■r- - C\J

14
6

Bà
 m

ẹ 
VN

AH

CD CD CO

CNJ
* 0

O

0 5 15
 (c

h/
đi

:1)
 I

CO

4 
ích

/d
i 1

) 
I

C\J h- CD Î Z O o CO (NI
CD

GD
 c

ó 
cô

ng

CD
LỌ
c ó

TH
Ư

Ơ
N

G
 B

IN
H

Tâ
y 

Na
m

08

90 05 cvl LO 03
 

1
02

 
I

90 09
 

Ị
04 -

L 
08

 
ỉ

I 
09 08

1 
03

1 
04 03 05 CNJ

Ch
ốn

g
Mỹ 22

 
1

43 CO 46
 

I
38 59 CO 29 56

 
I

53 68
___

I
37

 
ị

52

96 73 ?õ 35
___

27
___

Ị 
79

0

Ch
ốn

g
Ph

áp 02 03 0
2

 
Ị

05
 

I

0
2

 
1

05
 

1
0

2
 

Ị

5

Ị 
0

0
 

'

o 04
 

I
Ị 

03
 

1

03 05
Ị 

04 o
o

00

o 39

r

Tổ
ng

 s
ố 

1

32 52 25
 

I

59
 

Ị

55
 

1
67

 
Ị

22 36
 

I

65 58 83
1 

48
I 

64 10
8

Ị 
80

1 
25 38

I 
33

Ị 
95

0

95
0

LI
ỆT

 S
Ĩ

lây
 N

am

h - 03
 

I

CO o

Ị 
60 C\J 03 CO O

LO CD

1 
07 o

Ị 
0

2 18
7

Ch
ốn

g 
-, 

M
ỹ 

1

CO
C ỏ 15

0 
I

84
 

Ị

LO
0 5 79

 
Ị

13
9 0 5

co 12
5 

Ị

Ị 
17

3
! 

18
5 

I
1 

17
8 

I

cõ 22
4

Ị 
24

5
1 

87
Ị 

10
3

CD 2.6
52

Ch
ốn

g
Ph

áp 0 5

0
2

 
I

LO 07
 

Ị

CNJ 08 co CO 05

60 CM
CNJ

CO

2
2 oo SO

 
1

04 03 5 19
4

Tổ
ng

 s
6

21
9

15
5 C\J

2
1

2
 

Ị

o
CD

0 5
LÕ

CD

18
7 CO CO

CD

Ị 
2

2
1

19
8 r**-

CSJ 25
7

25
0 98

CD 64 3.0
33

3.0
33

e
o
ơ

cT
03-
3
a

Cữ Ph
on

g 
M

ỹ
Tâ

n 
Ng

hĩa
An

 B
ình 2

1E
■ Z TT

. M
ỹ 

Th
o

M
ỹ 

Th
ọ

M
ỹ 

Xư
ơn

g
M

ỹ 
Hộ

i
Tâ

n 
H

ội
 T

ru
ng

Bìn
h 

Hà
ng

 T
ru

ng
Ị 

Bìn
h 

Hà
ng

 T
ây

M
ỹ 

Lo
ng

I 
M

ỹ 
Hi

ệp

cr. 
c6- 

JZ 
}—  
sz 
c  

'co Ba
 S

ao
Ph

ưd
ng

 T
rà

l 
Ph

ươ
ng

 T
hịn

h
n

 
Gá

o 
Gi

ồn
g

1 
Hu

yệ
n 

Ca
o 

Lã
nh

1 
Ba

n 
An

 n
inh

 h
uy

ệr
Tổ

ng
 c

ộn
g

H - (NI CO LO CD CO CD o (NI CO LO CD C\J



PH
Ụ

 L
ỤC

 I
I

D
A

N
H

 S
Á

C
H

PH
O

N
G

 T
Ặ

N
G

 V
À

 T
R

U
Y

 T
Ặ

N
G

 D
A

N
H

 H
IỆ

U
 

B
À

 M
Ẹ

 V
IỆ

T
 N

A
M

 A
N

H
 H

Ù
N

G
 

H
U

Y
Ệ

N
 C

A
O

 U
Ã

N
H

ST
T

Họ
 v

à 
tê

n
Nă

m
sin

h
Nơ

i c
ư 

trú
Họ

 v
à 

tê
n 

Li
ệt

 s
ĩ

Qu
an hê

Nă
m

sin
h

CẤ
P 

BẬ
C,

 C
HỨ

C 
VỤ

 D
ƠN

 V
Ị 

LÚ
C 

HY
 S

IN
H

Ng
ày

 
hy

 s
in

h
1

2
3

4
5

6
7

8
9

1
Ph

ạm
 T

hị
 A

i
19

10
Xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ây
Tr

ần
 V

ăn
 Đ

ê
Ch

ổn
g

19
04

P.C
hủ

 tị
ch

 U
BK

CH
C 

Bìn
h 

Hà
ng

 T
ây

17
/1

0/
19

47

Tr
ần

 V
ăn

 M
ùa

Co
n

19
33

Xã
 đ

ội 
ch

án
h 

Bì
nh

 H
àn

g 
Tâ

y
19

56

Tr
ẩn

 V
ăn

 L
on

g
Co

n
19

34
Cá

n 
bộ

 q
uâ

n 
bá

o 
xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ây
19

72

Tr
ần

 V
ăn

 N
gh

iệp
Co

n
Xã

 đ
ội 

trư
ởn

g 
Bìn

h 
Hà

ng
 T

ây
08

/1
1/

19
66

2
Ng

uy
ễn

Th
ị K

im
 A

nh
19

00
Xã

 B
ìn

h 
Th

ạn
h

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 T

há
i

Co
n

19
45

B 
Tr

ưở
ng

 b
ộ 

độ
i Q

uâ
n 

kh
u 

9
19

/0
4/

19
75

Ng
uy

ễn
 V

ãn
 T

họ
Co

n
19

32
B 

Ph
ó 

gia
o 

bư
u 

8
19

/0
4/

19
70

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 L

iệt
Co

n

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 H

iệp
Co

n
19

37
A 

Tr
ưở

ng
 b

ộ 
độ

i H
.C

ái 
Bè

 -
 T

iền
 G

ian
g

15
/1

1/
19

68
3

Tr
ần

 T
hị

 Ả
nh

19
20

Xã
 M

hị 
M

ỹ
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 R
y

Co
n

19
44

Xã
 đ

ội 
ph

ó 
Nh

ị M
ỹ

15
/0

3/
19

69

1
—

2
3

4
5

6
7

8
9

4
Lê

 T
hị

 B
a

19
18

Xã
 B

ìn
h 

Hà
ng

 T
ru

ng
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 Q
uắ

n
Ch

ồn
g

19
15

Cá
n 

bộ
 T

ài 
ch

ín
h 

Xã
 B

ìn
h 

Hà
ng

 T
ru

ng
20

/0
5/

19
70

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 V

ạn
Co

n
19

41
Xã

 đ
ội 

ph
ó 

Bì
nh

 H
àn

g 
Tr

un
g

19
68

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

ùn
g

Co
n

19
44

Cá
n 

bộ
 g

iao
 li

ên
 tỉ

nh
 K

iến
 P

ho
ng

19
68

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 ú

t
Co

n
19

46
Xã

 đ
ội 

ph
ó 

Bì
nh

 H
àn

g 
Tr

un
g

19
68

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 T

riệ
u

Co
n

19
48

B 
Ph

ó 
bộ

 đ
ội 

H.
 C

ao
 L

ãn
h

29
/0

8/
19

74

5
Ng

uy
ễn

 T
hị

 B
iế

u
19

10
Xã

 M
ỹ 

Lo
ng

Tr
ần

 V
ăn

 T
ỉn

h
Ch

ồn
g

Tr
ưở

ng
 b

an
 đ

ặc
 v

ụ 
xã

26
/8

/1
94

8

Tr
ần

 P
hấ

n
Co

n
19

33
Tiể

u 
đo

àn
 tr

ưở
ng

 D
4, 

E2
, F

9
12

/0
5/

19
70

Tr
ần

 T
ha

nh
 P

ho
ng

Co
n

19
33

B 
ph

ó 
bộ

 đ
ội 

Ba
 T

ri
14

/1
0/

19
64

6
Võ

 T
hị

 B
a

19
08

Bìn
h 

Hà
ng

 T
ây

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 T

ẫy
Co

n

7
Dỗ

 T
hị

 B
a

19
21

Xã
 IV

Iỹ 
Hộ

i
Tr

ần
 V

ăn
 T

iễn
g

Co
n

19
41

c 
trư

ởn
g

19
68

Tr
ần

 V
ăn

 T
âm

Co
n

19
51

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 M
ỹ 

Hộ
i

01
/0

3/
19

71

Tr
ẩn

 V
ăn

 S
iêu

Co
n

19
52

A 
Tr

ưở
ng

 t
rin

h 
sá

t 
bộ

 đ
ội 

tỉn
h 

ĐT
16

/1
0/

19
72

8
Ph

an
 T

hị
 B

ạc
h

19
12

Xã
 B

ìn
h 

Th
ạn

h
Tr

ần
 V

ăn
 B

é 
Th

ừa
Co

n
Ấp

 đ
ội 

ph
ó 

Bì
nh

 L
in

h 
- B

ìn
h 

Th
ạn

h

9
Ph

ạm
 T

hị
 B

iểu
19

21
Xã

 B
a 

Sa
o

Ng
uy

ễn
 V

àn
 R

ăn
g

Co
n

19
39

B 
Tr

ưở
ng

 b
ộ 

dộ
i C

ao
 L

ãn
h

22
/0

6/
19

68

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 L

uỹ
Co

n
Ch

iến
 s

ĩ t
rin

h 
sá

t v
ũ 

tra
ng

 c
ôn

g 
an

 Đ
T

05
/0

1/
69

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 X

uâ
n

Co
n

A 
ph

ó 
bộ

 d
ội 

tỉn
h 

Đồ
ng

 T
há

p
01

/0
2/

19
69

10
Tr

ần
 T

hị
 B

ạc
h

19
08

Xã
 B

a 
Sa

o
Ph

ạm
 V

ăn
 M

àu
Co

n
19

35
c 

ph
ó 

D5
02

29
/0

3/
19

64

Lịch sử truyền thống cách mạng huyện Can Lãnh 1954 - ¡975 - Phụ lục l ĩ  l ịc h  sử truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục II



PH
Ụ

 L
ỤC

 I
I

D
A

N
H

 S
Á

C
H

PH
O

N
G

 T
Ặ

N
G

 V
À

 T
R

U
Y

 T
Ặ

N
G

 D
A

N
H

 H
IỆ

U
 

B
À

 M
Ẹ

 V
IỆ

T
 N

A
M

 A
N

H
 H

Ù
N

G
 

H
U

Y
Ệ

N
 C

A
O

 U
Ã

N
H

ST
T

Họ
 v

à 
tê

n
Nă

m
sin

h
Nơ

i c
ư 

trú
Họ

 v
à 

tê
n 

Li
ệt

 s
ĩ

Qu
an hê

Nă
m

sin
h

CẤ
P 

BẬ
C,

 C
HỨ

C 
VỤ

 D
ƠN

 V
Ị 

LÚ
C 

HY
 S

IN
H

Ng
ày

 
hy

 s
in

h
1

2
3

4
5

6
7

8
9

1
Ph

ạm
 T

hị
 A

i
19

10
Xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ây
Tr

ần
 V

ăn
 Đ

ê
Ch

ổn
g

19
04

P.C
hủ

 tị
ch

 U
BK

CH
C 

Bìn
h 

Hà
ng

 T
ây

17
/1

0/
19

47

Tr
ần

 V
ăn

 M
ùa

Co
n

19
33

Xã
 đ

ội 
ch

án
h 

Bì
nh

 H
àn

g 
Tâ

y
19

56

Tr
ẩn

 V
ăn

 L
on

g
Co

n
19

34
Cá

n 
bộ

 q
uâ

n 
bá

o 
xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ây
19

72

Tr
ần

 V
ăn

 N
gh

iệp
Co

n
Xã

 đ
ội 

trư
ởn

g 
Bìn

h 
Hà

ng
 T

ây
08

/1
1/

19
66

2
Ng

uy
ễn

Th
ị K

im
 A

nh
19

00
Xã

 B
ìn

h 
Th

ạn
h

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 T

há
i

Co
n

19
45

B 
Tr

ưở
ng

 b
ộ 

độ
i Q

uâ
n 

kh
u 

9
19

/0
4/

19
75

Ng
uy

ễn
 V

ãn
 T

họ
Co

n
19

32
B 

Ph
ó 

gia
o 

bư
u 

8
19

/0
4/

19
70

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 L

iệt
Co

n

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 H

iệp
Co

n
19

37
A 

Tr
ưở

ng
 b

ộ 
độ

i H
.C

ái 
Bè

 -
 T

iền
 G

ian
g

15
/1

1/
19

68
3

Tr
ần

 T
hị

 Ả
nh

19
20

Xã
 M

hị 
M

ỹ
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 R
y

Co
n

19
44

Xã
 đ

ội 
ph

ó 
Nh

ị M
ỹ

15
/0

3/
19

69

1
—

2
3

4
5

6
7

8
9

4
Lê

 T
hị

 B
a

19
18

Xã
 B

ìn
h 

Hà
ng

 T
ru

ng
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 Q
uắ

n
Ch

ồn
g

19
15

Cá
n 

bộ
 T

ài 
ch

ín
h 

Xã
 B

ìn
h 

Hà
ng

 T
ru

ng
20

/0
5/

19
70

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 V

ạn
Co

n
19

41
Xã

 đ
ội 

ph
ó 

Bì
nh

 H
àn

g 
Tr

un
g

19
68

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

ùn
g

Co
n

19
44

Cá
n 

bộ
 g

iao
 li

ên
 tỉ

nh
 K

iến
 P

ho
ng

19
68

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 ú

t
Co

n
19

46
Xã

 đ
ội 

ph
ó 

Bì
nh

 H
àn

g 
Tr

un
g

19
68

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 T

riệ
u

Co
n

19
48

B 
Ph

ó 
bộ

 đ
ội 

H.
 C

ao
 L

ãn
h

29
/0

8/
19

74

5
Ng

uy
ễn

 T
hị

 B
iế

u
19

10
Xã

 M
ỹ 

Lo
ng

Tr
ần

 V
ăn

 T
ỉn

h
Ch

ồn
g

Tr
ưở

ng
 b

an
 đ

ặc
 v

ụ 
xã

26
/8

/1
94

8

Tr
ần

 P
hấ

n
Co

n
19

33
Tiể

u 
đo

àn
 tr

ưở
ng

 D
4, 

E2
, F

9
12

/0
5/

19
70

Tr
ần

 T
ha

nh
 P

ho
ng

Co
n

19
33

B 
ph

ó 
bộ

 đ
ội 

Ba
 T

ri
14

/1
0/

19
64

6
Võ

 T
hị

 B
a

19
08

Bìn
h 

Hà
ng

 T
ây

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 T

ẫy
Co

n

7
Dỗ

 T
hị

 B
a

19
21

Xã
 IV

Iỹ 
Hộ

i
Tr

ần
 V

ăn
 T

iễn
g

Co
n

19
41

c 
trư

ởn
g

19
68

Tr
ần

 V
ăn

 T
âm

Co
n

19
51

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 M
ỹ 

Hộ
i

01
/0

3/
19

71

Tr
ẩn

 V
ăn

 S
iêu

Co
n

19
52

A 
Tr

ưở
ng

 t
rin

h 
sá

t 
bộ

 đ
ội 

tỉn
h 

ĐT
16

/1
0/

19
72

8
Ph

an
 T

hị
 B

ạc
h

19
12

Xã
 B

ìn
h 

Th
ạn

h
Tr

ần
 V

ăn
 B

é 
Th

ừa
Co

n
Ấp

 đ
ội 

ph
ó 

Bì
nh

 L
in

h 
- B

ìn
h 

Th
ạn

h

9
Ph

ạm
 T

hị
 B

iểu
19

21
Xã

 B
a 

Sa
o

Ng
uy

ễn
 V

àn
 R

ăn
g

Co
n

19
39

B 
Tr

ưở
ng

 b
ộ 

dộ
i C

ao
 L

ãn
h

22
/0

6/
19

68

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 L

uỹ
Co

n
Ch

iến
 s

ĩ t
rin

h 
sá

t v
ũ 

tra
ng

 c
ôn

g 
an

 Đ
T

05
/0

1/
69

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 X

uâ
n

Co
n

A 
ph

ó 
bộ

 d
ội 

tỉn
h 

Đồ
ng

 T
há

p
01

/0
2/

19
69

10
Tr

ần
 T

hị
 B

ạc
h

19
08

Xã
 B

a 
Sa

o
Ph

ạm
 V

ăn
 M

àu
Co

n
19

35
c 

ph
ó 

D5
02

29
/0

3/
19

64

Lịch sử truyền thống cách mạng huyện Can Lãnh 1954 - ¡975 - Phụ lục l ĩ  l ịc h  sử truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục II



1
2

3
4

. 
5

6
7

8
9

Ph
ạm

 V
ăn

 K
hư

ơn
g

Co
n

19
28

A 
trư

ởn
g 

du
 k

ích
 x

ã 
Ba

 S
ao

16
/0

4/
19

69

Ph
ạm

 V
ăn

 T
hiê

m
Co

n
19

43
ủy

 v
iên

 B
an

 tu
yê

n 
hu

ấn
 C

ao
 L

ãn
h

15
/0

3/
19

69

Ph
an

 V
ăn

 Đ
ức

Co
n

19
49

Ch
iến

 s
ĩ a

n 
nin

h
21

/0
4/

19
69

11
Ph

ạm
 T

hị
 B

ảy
19

00
Xã

 M
ỹ 

Th
ọ

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 L

ập
Co

n
19

33
A 

trư
ởn

g 
hậ

u 
cầ

n 
Đồ

ng
 T

há
p

23
/0

7/
19

69

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 B

ội
Co

n
19

42
B 

ph
ó 

bộ
 đ

ội 
QK

9
01

/0
1/

19
68

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 H

oa
nh

Co
n

19
37

Bí
 th

ư 
ch

i b
ộ 

xã
 N

hị 
M

ỹ
19

/1
0/

19
62

12
Bạ

ch
 T

hị
 B

ay
18

93
Xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ây
Ng

ô 
Vă

n 
Nu

ôi
Co

n
19

40
Th

ượ
ng

 s
ĩ

18
/0

8/
19

62
13

Ng
uy

ễn
 T

hị
 C

hâ
u

19
05

Xã
 P

ho
ng

 M
ỹ

Lê
 V

ăn
 H

ào
Ch

ồn
g

19
00

Cá
n 

sự
 N

ôn
g 

hộ
i x

ã 
Ph

ươ
ng

 T
hi

nh
05

/0
8/

19
68

Lê
 V

ăn
 T

iền
Co

n
Tr

un
g 

sĩ
 b

ộ 
độ

i Q
K9

19
48

14
Hà

 T
hị

 C
hắ

c
19

17
Xã

 A
n 

Bìn
h

Đặ
ng

 V
ăn

 S
iêu

Ch
ồn

g
19

17
Th

ượ
ng

 s
ĩ b

ộ 
độ

i t
ỉn

h 
Đồ

ng
 T

há
p

19
51

Đặ
ng

 P
há

t 
Hà

o
Co

n
19

41
Tr

un
g 

sĩ
 b

ộ 
độ

i t
ỉn

h 
Đồ

ng
 T

há
p

20
/0

4/
19

68

Đặ
ng

 T
hị

 T
hư

Co
n

19
46

Ch
iến

 s
ĩ g

iao
 li

ên
 x

ã 
An

 B
ìn

h
15

Ng
uy

ễn
 T

hị
 C

ừ
19

17
Xã

 P
hư

ơn
g 

Th
ịn

h
Võ

 V
ăn

 ơ
n

Co
n

Võ
 V

ăn
 N

uô
i

Co
n

16
Lê

 T
hị

 C
ưở

ng
19

07
Xã

 B
a 

Sa
o

Dư
ơn

g 
Vă

n 
Ry

Co
n

19
48

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 P
hư

ơn
g 

Th
in

h
25

/0
6/

19
67

Dư
ơn

g 
Vă

n 
Dá

t
Co

n
19

49
Dâ

n 
cô

ng
 h

ỏa
 tu

yế
n

11
/1

96
8

Dư
ơn

g 
Vã

n 
Dĩ

Co
n

19
43

Hạ
 s

ĩ c
hi

ến
 s

ĩ D
50

2
02

/1
96

8

1
2

3
4

5
6

7
8

9

Lích sử  truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975- Phụ lục II i i ỉ ỉ i

17
HỔ

 T
hị

 c
ưở

ng
19

02
Xã

 P
hư

ơn
g 

Th
ịn

h
Lê

 V
ăn

 N
ãm

Co
n

19
31

A 
trư

ởn
g 

D5
02

04
/0

5/
19

70

Lê
 V

ăn
 T

ám
Co

n
19

35
Th

ượ
ng

 s
ĩ b

ộ 
độ

i Q
K9

19
67

Lê
 V

ãn
 C

hâ
u

Co
n

19
41

Ấp
 đ

ội 
trư

ởn
g 

xã
 P

hư
ơn

g 
Th

ịn
h

19
64

18
ĐỖ

 T
hị

 C
hu

19
13

Xã
 M

ỹ 
Hi

ệp
Ng

uy
ễn

 Đ
ức

 T
rọ

ng
Ch

ồn
g

19
11

Th
ủ 

lãn
h 

th
an

h 
niê

n 
tiề

n 
ph

on
g

19
46

Ng
uy

ễn
 Đ

ức
 K

hô
i

Co
n

19
28

Hạ
 s

ĩ T
y 

Cô
ng

 a
n 

Sa
 Đ

éc
19

/0
5/

19
47

Ng
uy

ễn
 Đ

ức
 T

ườ
ng

Co
n

19
41

Ph
ó 

Bí
 th

ư 
ch

i đ
oà

n 
Lo

ng
 H

iệp
05

/1
96

0

19
.

Ng
uy

ễn
 T

hị
 C

hí
nh

19
05

Xã
 M

ỹ 
Th

ọ
Tr

ần
 V

ăn
 L

ươ
ng

Ch
ổn

g
19

06
B 

Ph
ó 

tru
ng

 đ
oà

n 
11

5
21

/0
5/

19
50

Tr
ần

 V
ăn

 K
hiế

t
Co

n
19

28
B 

ph
ó 

tri
nh

 s
át

 F
11

5
07

/0
2/

19
53

 I

Tr
ần

 V
ăn

 V
ăn

Co
n

19
27

A 
ph

ó 
ch

i đ
ội 

18
 F

11
5

19
/0

5/
19

47

Tr
ần

 V
ăn

 C
ôn

Co
n

A 
ph

ó 
du

 k
ích

 x
ã 

M
ỹ 

Th
ọ

06
/0

3/
19

62

20
Tr

ần
 T

hị
 C

hơ
i

19
03

Th
ị t

rấ
n 

M
ỹ 

Th
ọ

Ng
uy

ễn
 V

iệt
 T

ân
Co

n
19

37
c 

trư
ởn

g 
C3

 D
4 

m
ặt

 tr
ận

 9
79

01
/0

1/
19

78

21
Tr

ần
 T

hị
 C

hỏ
i

19
20

Th
ị t

rấ
n 

M
ỹ 

Th
ọ

Lê
 V

ăn
 Đ

ực
Co

n
19

43
Tr

un
g 

sĩ
 b

ộ 
dộ

i t
ỉn

h 
Đồ

ng
 T

há
p

03
/0

3/
19

70

22
Đặ

ng
 T

hị
 C

hư
ơn

g
19

10
Xã

 P
hư

ơn
g 

Tr
à

Ng
ô 

Ái
 L

iếu
Co

n
19

48
Ch

iến
 s

ĩ D
50

2
27

/1
1/

19
65

23
Ng

õ 
Th

ị C
ự

Xã
 M

ỹ 
Th

ọ
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 H
iếu

Ch
ồn

g
19

02
Xã

 đ
ội 

trư
ởn

g 
M

ỹ 
Th

ọ

Ng
uy

ên
 V

ăn
 C

hí
nh

Co
n

Th
ơ 

ký
 B

CH
 N

ôn
g 

hộ
i x

ã 
M

ỹ 
Th

ọ
14

/0
1/

19
63

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 T

ám
Co

n
H2

 C
27

1
14

/0
1/

19
63

24
Ph

ạm
 T

hị
 C

ứn
g

19
2£

ỉ 
Xã

 N
hị 

M
ỹ

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 T

hă
ng

Ch
ổn

g
19

23
Bí

 th
ư 

xã
 M

ỹ 
Hò

a
03

/0
1/

19
61

Lịch sử truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục II



1
2

3
4

. 
5

6
7

8
9

Ph
ạm

 V
ăn

 K
hư

ơn
g

Co
n

19
28

A 
trư

ởn
g 

du
 k

ích
 x

ã 
Ba

 S
ao

16
/0

4/
19

69

Ph
ạm

 V
ăn

 T
hiê

m
Co

n
19

43
ủy

 v
iên

 B
an

 tu
yê

n 
hu

ấn
 C

ao
 L

ãn
h

15
/0

3/
19

69

Ph
an

 V
ăn

 Đ
ức

Co
n

19
49

Ch
iến

 s
ĩ a

n 
nin

h
21

/0
4/

19
69

11
Ph

ạm
 T

hị
 B

ảy
19

00
Xã

 M
ỹ 

Th
ọ

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 L

ập
Co

n
19

33
A 

trư
ởn

g 
hậ

u 
cầ

n 
Đồ

ng
 T

há
p

23
/0

7/
19

69

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 B

ội
Co

n
19

42
B 

ph
ó 

bộ
 đ

ội 
QK

9
01

/0
1/

19
68

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 H

oa
nh

Co
n

19
37

Bí
 th

ư 
ch

i b
ộ 

xã
 N

hị 
M

ỹ
19

/1
0/

19
62

12
Bạ

ch
 T

hị
 B

ay
18

93
Xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ây
Ng

ô 
Vă

n 
Nu

ôi
Co

n
19

40
Th

ượ
ng

 s
ĩ

18
/0

8/
19

62
13

Ng
uy

ễn
 T

hị
 C

hâ
u

19
05

Xã
 P

ho
ng

 M
ỹ

Lê
 V

ăn
 H

ào
Ch

ồn
g

19
00

Cá
n 

sự
 N

ôn
g 

hộ
i x

ã 
Ph

ươ
ng

 T
hi

nh
05

/0
8/

19
68

Lê
 V

ăn
 T

iền
Co

n
Tr

un
g 

sĩ
 b

ộ 
độ

i Q
K9

19
48

14
Hà

 T
hị

 C
hắ

c
19

17
Xã

 A
n 

Bìn
h

Đặ
ng

 V
ăn

 S
iêu

Ch
ồn

g
19

17
Th

ượ
ng

 s
ĩ b

ộ 
độ

i t
ỉn

h 
Đồ

ng
 T

há
p

19
51

Đặ
ng

 P
há

t 
Hà

o
Co

n
19

41
Tr

un
g 

sĩ
 b

ộ 
độ

i t
ỉn

h 
Đồ

ng
 T

há
p

20
/0

4/
19

68

Đặ
ng

 T
hị

 T
hư

Co
n

19
46

Ch
iến

 s
ĩ g

iao
 li

ên
 x

ã 
An

 B
ìn

h
15

Ng
uy

ễn
 T

hị
 C

ừ
19

17
Xã

 P
hư

ơn
g 

Th
ịn

h
Võ

 V
ăn

 ơ
n

Co
n

Võ
 V

ăn
 N

uô
i

Co
n

16
Lê

 T
hị

 C
ưở

ng
19

07
Xã

 B
a 

Sa
o

Dư
ơn

g 
Vă

n 
Ry

Co
n

19
48

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 P
hư

ơn
g 

Th
in

h
25

/0
6/

19
67

Dư
ơn

g 
Vă

n 
Dá

t
Co

n
19

49
Dâ

n 
cô

ng
 h

ỏa
 tu

yế
n

11
/1

96
8

Dư
ơn

g 
Vã

n 
Dĩ

Co
n

19
43

Hạ
 s

ĩ c
hi

ến
 s

ĩ D
50

2
02

/1
96

8

1
2

3
4

5
6

7
8

9
Lích sử  truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975- Phụ lục II i i ỉ ỉ i

17
HỔ

 T
hị

 c
ưở

ng
19

02
Xã

 P
hư

ơn
g 

Th
ịn

h
Lê

 V
ăn

 N
ãm

Co
n

19
31

A 
trư

ởn
g 

D5
02

04
/0

5/
19

70

Lê
 V

ăn
 T

ám
Co

n
19

35
Th

ượ
ng

 s
ĩ b

ộ 
độ

i Q
K9

19
67

Lê
 V

ãn
 C

hâ
u

Co
n

19
41

Ấp
 đ

ội 
trư

ởn
g 

xã
 P

hư
ơn

g 
Th

ịn
h

19
64

18
ĐỖ

 T
hị

 C
hu

19
13

Xã
 M

ỹ 
Hi

ệp
Ng

uy
ễn

 Đ
ức

 T
rọ

ng
Ch

ồn
g

19
11

Th
ủ 

lãn
h 

th
an

h 
niê

n 
tiề

n 
ph

on
g

19
46

Ng
uy

ễn
 Đ

ức
 K

hô
i

Co
n

19
28

Hạ
 s

ĩ T
y 

Cô
ng

 a
n 

Sa
 Đ

éc
19

/0
5/

19
47

Ng
uy

ễn
 Đ

ức
 T

ườ
ng

Co
n

19
41

Ph
ó 

Bí
 th

ư 
ch

i đ
oà

n 
Lo

ng
 H

iệp
05

/1
96

0

19
.

Ng
uy

ễn
 T

hị
 C

hí
nh

19
05

Xã
 M

ỹ 
Th

ọ
Tr

ần
 V

ăn
 L

ươ
ng

Ch
ổn

g
19

06
B 

Ph
ó 

tru
ng

 đ
oà

n 
11

5
21

/0
5/

19
50

Tr
ần

 V
ăn

 K
hiế

t
Co

n
19

28
B 

ph
ó 

tri
nh

 s
át

 F
11

5
07

/0
2/

19
53

 I

Tr
ần

 V
ăn

 V
ăn

Co
n

19
27

A 
ph

ó 
ch

i đ
ội 

18
 F

11
5

19
/0

5/
19

47

Tr
ần

 V
ăn

 C
ôn

Co
n

A 
ph

ó 
du

 k
ích

 x
ã 

M
ỹ 

Th
ọ

06
/0

3/
19

62

20
Tr

ần
 T

hị
 C

hơ
i

19
03

Th
ị t

rấ
n 

M
ỹ 

Th
ọ

Ng
uy

ễn
 V

iệt
 T

ân
Co

n
19

37
c 

trư
ởn

g 
C3

 D
4 

m
ặt

 tr
ận

 9
79

01
/0

1/
19

78

21
Tr

ần
 T

hị
 C

hỏ
i

19
20

Th
ị t

rấ
n 

M
ỹ 

Th
ọ

Lê
 V

ăn
 Đ

ực
Co

n
19

43
Tr

un
g 

sĩ
 b

ộ 
dộ

i t
ỉn

h 
Đồ

ng
 T

há
p

03
/0

3/
19

70

22
Đặ

ng
 T

hị
 C

hư
ơn

g
19

10
Xã

 P
hư

ơn
g 

Tr
à

Ng
ô 

Ái
 L

iếu
Co

n
19

48
Ch

iến
 s

ĩ D
50

2
27

/1
1/

19
65

23
Ng

õ 
Th

ị C
ự

Xã
 M

ỹ 
Th

ọ
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 H
iếu

Ch
ồn

g
19

02
Xã

 đ
ội 

trư
ởn

g 
M

ỹ 
Th

ọ

Ng
uy

ên
 V

ăn
 C

hí
nh

Co
n

Th
ơ 

ký
 B

CH
 N

ôn
g 

hộ
i x

ã 
M

ỹ 
Th

ọ
14

/0
1/

19
63

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 T

ám
Co

n
H2

 C
27

1
14

/0
1/

19
63

24
Ph

ạm
 T

hị
 C

ứn
g

19
2£

ỉ 
Xã

 N
hị 

M
ỹ

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 T

hă
ng

Ch
ổn

g
19

23
Bí

 th
ư 

xã
 M

ỹ 
Hò

a
03

/0
1/

19
61

Lịch sử truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục II



1
2

3
4

5
6

7
8

9

Ng
uy

ễn
 T

hà
nh

 N
i

Co
n

19
43

B 
trư

ởn
g 

đị
a 

ph
ươ

ng
 q

uâ
n 

Ca
o 

Lã
nh

Ng
uy

ễn
 T

hị 
Lu

yế
n

Co
n

19
50

Ch
iến

 s
ĩ b

ộ 
độ

i Đ
ồn

g 
Th

áp
04

/1
2/

19
76

25
Hô

' T
hị

 C
hi

êu
19

00
Th

ị t
rấ

n 
M

ỹ 
Th

ọ
Tr

ần
 V

ăn
 K

ý
Co

n
19

28
Tr

un
g 

sĩ
 D

50
2

20
/0

3/
19

68
26

Ng
uy

ễn
 T

hị
 D

ậu
19

09
Xã

 P
hư

ơn
g 

Tr
à

Lê
 V

ăn
 C

ơ
Ch

ồn
g

19
04

Cá
n 

bộ
 tổ

 c
hứ

c 
xã

 P
hư

ơn
g 

Th
ịn

h
12

/0
2/

19
69

Lê
 V

ăn
 N

hự
t

Co
n

19
42

Th
ượ

ng
 s

ĩ b
ộ 

độ
i m

iền
19

69

Lê
 V

ăn
 B

ình
Co

n
19

32
Ph

ó 
ba

n 
tu

yê
n 

hu
ấn

 C
ao

 L
ãn

h
02

/0
9/

19
62

Lê
 T

hị
 B

iển
Co

n
19

39
Ba

n 
Dâ

n 
y 

tỉn
h

19
65

27
Ng

uy
ễn

 T
hị

 D
iên

19
18

Xã
 T

ân
 H

ội 
Tr

un
g

Đi
nh

 V
ăn

 P
hi

Ch
ổn

g
19

19
Th

ượ
ng

 s
ĩ C

ôn
g 

an
 Đ

ổn
g 

Th
áp

15
/0

9/
19

69

Đi
nh

 V
ăn

 T
ư

Co
n

19
44

Hạ
 s

ĩ C
ôn

g 
an

 tỉ
nh

 Đ
ồn

g 
Th

áp
15

/0
9/

19
69

Đi
nh

 V
ăn

 S
áu

Co
n

19
51

Tr
un

g 
sĩ

 D
50

2
15

/0
9/

19
69

Đi
nh

 V
ăn

 B
ảy

Co
n

19
51

Tr
un

g 
độ

i p
hó

 h
ậu

 c
ần

 tỉ
nh

 Đ
ồn

g 
Th

áp
02

/0
9/

19
75

28
Ng

ổ 
Th

ị Đ
ẹp

19
21

Xã
 M

ỹ 
Th

ọ
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 R
ăn

g
Co

n
A 

trư
ởn

g 
C2

79
 C

ôn
g 

an
 Đ

ồn
g 

Th
áp

27
/0

3/
19

69

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 P

hụ
c

Co
n

A 
ph

ó 
An

 n
inh

 v
ũ 

tra
ng

 C
ôn

g 
an

 Đ
T

26
/0

3/
19

69

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 R

y
Co

n
19

40
Du

 k
ích

 x
ã 

M
ỹ 

Th
ọ

20
/0

3/
19

75
29

Ng
uy

ễn
 T

hị
 Đ

ời

(C
òn

 s
ốn

g)
19

21
Xã

 M
ỹ 

Lo
ng

Lê
 V

ăn
 H

ồn
g

Co
n

D2
61

 Ũ
K8

M
ất

 tí
ch

Lê
 V

ăn
 B

ảy
Co

n
19

57
Tr

un
g 

sĩ
 b

ộ 
độ

i t
hị 

xã
 S

a 
Đé

c
09

/0
1/

19
75

1
2

3
4

5
6

7
8

9

Lê
 V

ăn
 E

m
Co

n
19

51
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 A

n 
Hi

ệp
05

/0
1/

19
68

30
T

rầ
n 

T
hị

 Đ
ây

19
16

Xã
 T

án
 N

gh
ĩa

Tr
ần

 V
ãn

 P
hố

i
Co

n
19

48
A 

ph
ó 

tri
nh

 s
át

 tỉ
nh

 d
ội 

Đồ
ng

 T
há

p
01

/1
96

9

Tr
ần

 V
ăn

 T
họ

Co
n

19
39

B 
trư

ờn
g 

B1
2 

tỉn
h 

dộ
i Đ

ổn
g 

Th
áp

04
/1

2/
19

67

Tr
ần

 V
ăn

 T
ư

Co
n

19
41

Xã
 đ

ội 
ph

ó 
M

ỹ 
Tâ

n
04

/1
2/

19
67

31
N

gu
yễ

n 
T

h
ị 

Đ
ổn

g
19

17
Xã

 B
ìn

h 
Th

ạn
h

Dư
ơn

g 
Vă

n 
Dũ

ng
Co

n
19

37
Xã

 d
ội 

trư
ởn

g 
Bì

nh
 T

hạ
nh

25
/0

1/
19

71

Dư
ơn

g 
Vă

n 
Ch

ín
Co

n
19

50
Tr

un
g 

sĩ
 b

ộ 
độ

i m
iền

19
67

Dư
ơn

g 
Vă

n 
Mư

ời
Co

n
19

51
A 

ph
ó 

du
 k

ích
 x

ã 
Bì

nh
 T

hạ
nh

20
/1

0/
19

72

32
Ph

ạm
 T

h
ị 

Đ
iể

u
19

05
Xã

 M
ỹ 

Hộ
i

Lê
 N

ôn
g

Co
n

19
40

D 
ph

ó 
D5

02
08

/1
2/

19
68

Lê
 M

inh
Co

n
19

44
Tr

un
g 

sĩ
 b

ộ 
độ

i C
ao

 L
ãn

h
15

/0
4/

19
65

Lê
 L

âm
Co

n
19

47
Tr

ưở
ng

 b
an

 y
 tế

 x
ã 

M
ỹ 

Hộ
i

26
/0

8/
19

68

33
N

gu
yễ

n
 T

h
ị 

Đ
ây

19
06

Tr
ần

 V
ăn

 L
ộ

Co
n

19
32

Tr
ưở

ng
 B

CH
 N

ôn
g 

hộ
i B

.H
.Tr

un
g

20
/0

5/
19

72

Tr
ần

 V
ăn

 S
an

g
Co

n
19

44
A 

trư
ởn

g 
Th

ôn
g 

tin
 tỉ

nh
 đ

ội 
Kiế

n 
Ph

on
g

26
/1

1/
19

69

Tr
ần

 V
ãn

 Ả
nh

Co
n

19
32

Bí 
th

ư 
xã

 d
oà

n 
Bì

nh
 H

àn
g 

Tr
un

g
26

/0
3/

19
63

34
N

gu
yễ

n 
T

h
i 

D
ồn

g
19

07
Th

ị t
rấ

n 
M

ỹ 
Th

o
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 S
áu

Co
n

19
32

Du
 k

ích
 x

ã 
M

ỹ 
Th

ọ
11

/1
95

3

35
N

gu
yê

n 
Th

ị D
ượ

m

(C
òn

 s
ốn

g)

19
19

Xã
 M

ỹ 
Hộ

i
Ng

ô 
Vã

n 
Ry

Co
n

19
39

H3
 b

ộ 
độ

i Đ
ổn

g 
Th

áp
16

/0
5/

19
69

Ng
ô 

Vă
n 

Đà
ng

Co
n

19
41

Hạ
 s

ĩ b
ộ 

độ
i Đ

ồn
g 

Th
áp

19
60

Lịch sừ truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục II I ị ch sứ truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục II



1
2

3
4

5
6

7
8

9

Ng
uy

ễn
 T

hà
nh

 N
i

Co
n

19
43

B 
trư

ởn
g 

đị
a 

ph
ươ

ng
 q

uâ
n 

Ca
o 

Lã
nh

Ng
uy

ễn
 T

hị 
Lu

yế
n

Co
n

19
50

Ch
iến

 s
ĩ b

ộ 
độ

i Đ
ồn

g 
Th

áp
04

/1
2/

19
76

25
Hô

' T
hị

 C
hi

êu
19

00
Th

ị t
rấ

n 
M

ỹ 
Th

ọ
Tr

ần
 V

ăn
 K

ý
Co

n
19

28
Tr

un
g 

sĩ
 D

50
2

20
/0

3/
19

68
26

Ng
uy

ễn
 T

hị
 D

ậu
19

09
Xã

 P
hư

ơn
g 

Tr
à

Lê
 V

ăn
 C

ơ
Ch

ồn
g

19
04

Cá
n 

bộ
 tổ

 c
hứ

c 
xã

 P
hư

ơn
g 

Th
ịn

h
12

/0
2/

19
69

Lê
 V

ăn
 N

hự
t

Co
n

19
42

Th
ượ

ng
 s

ĩ b
ộ 

độ
i m

iền
19

69

Lê
 V

ăn
 B

ình
Co

n
19

32
Ph

ó 
ba

n 
tu

yê
n 

hu
ấn

 C
ao

 L
ãn

h
02

/0
9/

19
62

Lê
 T

hị
 B

iển
Co

n
19

39
Ba

n 
Dâ

n 
y 

tỉn
h

19
65

27
Ng

uy
ễn

 T
hị

 D
iên

19
18

Xã
 T

ân
 H

ội 
Tr

un
g

Đi
nh

 V
ăn

 P
hi

Ch
ổn

g
19

19
Th

ượ
ng

 s
ĩ C

ôn
g 

an
 Đ

ổn
g 

Th
áp

15
/0

9/
19

69

Đi
nh

 V
ăn

 T
ư

Co
n

19
44

Hạ
 s

ĩ C
ôn

g 
an

 tỉ
nh

 Đ
ồn

g 
Th

áp
15

/0
9/

19
69

Đi
nh

 V
ăn

 S
áu

Co
n

19
51

Tr
un

g 
sĩ

 D
50

2
15

/0
9/

19
69

Đi
nh

 V
ăn

 B
ảy

Co
n

19
51

Tr
un

g 
độ

i p
hó

 h
ậu

 c
ần

 tỉ
nh

 Đ
ồn

g 
Th

áp
02

/0
9/

19
75

28
Ng

ổ 
Th

ị Đ
ẹp

19
21

Xã
 M

ỹ 
Th

ọ
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 R
ăn

g
Co

n
A 

trư
ởn

g 
C2

79
 C

ôn
g 

an
 Đ

ồn
g 

Th
áp

27
/0

3/
19

69

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 P

hụ
c

Co
n

A 
ph

ó 
An

 n
inh

 v
ũ 

tra
ng

 C
ôn

g 
an

 Đ
T

26
/0

3/
19

69

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 R

y
Co

n
19

40
Du

 k
ích

 x
ã 

M
ỹ 

Th
ọ

20
/0

3/
19

75
29

Ng
uy

ễn
 T

hị
 Đ

ời

(C
òn

 s
ốn

g)
19

21
Xã

 M
ỹ 

Lo
ng

Lê
 V

ăn
 H

ồn
g

Co
n

D2
61

 Ũ
K8

M
ất

 tí
ch

Lê
 V

ăn
 B

ảy
Co

n
19

57
Tr

un
g 

sĩ
 b

ộ 
độ

i t
hị 

xã
 S

a 
Đé

c
09

/0
1/

19
75

1
2

3
4

5
6

7
8

9

Lê
 V

ăn
 E

m
Co

n
19

51
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 A

n 
Hi

ệp
05

/0
1/

19
68

30
T

rầ
n 

T
hị

 Đ
ây

19
16

Xã
 T

án
 N

gh
ĩa

Tr
ần

 V
ãn

 P
hố

i
Co

n
19

48
A 

ph
ó 

tri
nh

 s
át

 tỉ
nh

 d
ội 

Đồ
ng

 T
há

p
01

/1
96

9

Tr
ần

 V
ăn

 T
họ

Co
n

19
39

B 
trư

ờn
g 

B1
2 

tỉn
h 

dộ
i Đ

ổn
g 

Th
áp

04
/1

2/
19

67

Tr
ần

 V
ăn

 T
ư

Co
n

19
41

Xã
 đ

ội 
ph

ó 
M

ỹ 
Tâ

n
04

/1
2/

19
67

31
N

gu
yễ

n 
T

h
ị 

Đ
ổn

g
19

17
Xã

 B
ìn

h 
Th

ạn
h

Dư
ơn

g 
Vă

n 
Dũ

ng
Co

n
19

37
Xã

 d
ội 

trư
ởn

g 
Bì

nh
 T

hạ
nh

25
/0

1/
19

71

Dư
ơn

g 
Vă

n 
Ch

ín
Co

n
19

50
Tr

un
g 

sĩ
 b

ộ 
độ

i m
iền

19
67

Dư
ơn

g 
Vă

n 
Mư

ời
Co

n
19

51
A 

ph
ó 

du
 k

ích
 x

ã 
Bì

nh
 T

hạ
nh

20
/1

0/
19

72

32
Ph

ạm
 T

h
ị 

Đ
iể

u
19

05
Xã

 M
ỹ 

Hộ
i

Lê
 N

ôn
g

Co
n

19
40

D 
ph

ó 
D5

02
08

/1
2/

19
68

Lê
 M

inh
Co

n
19

44
Tr

un
g 

sĩ
 b

ộ 
độ

i C
ao

 L
ãn

h
15

/0
4/

19
65

Lê
 L

âm
Co

n
19

47
Tr

ưở
ng

 b
an

 y
 tế

 x
ã 

M
ỹ 

Hộ
i

26
/0

8/
19

68

33
N

gu
yễ

n
 T

h
ị 

Đ
ây

19
06

Tr
ần

 V
ăn

 L
ộ

Co
n

19
32

Tr
ưở

ng
 B

CH
 N

ôn
g 

hộ
i B

.H
.Tr

un
g

20
/0

5/
19

72

Tr
ần

 V
ăn

 S
an

g
Co

n
19

44
A 

trư
ởn

g 
Th

ôn
g 

tin
 tỉ

nh
 đ

ội 
Kiế

n 
Ph

on
g

26
/1

1/
19

69

Tr
ần

 V
ãn

 Ả
nh

Co
n

19
32

Bí 
th

ư 
xã

 d
oà

n 
Bì

nh
 H

àn
g 

Tr
un

g
26

/0
3/

19
63

34
N

gu
yễ

n 
T

h
i 

D
ồn

g
19

07
Th

ị t
rấ

n 
M

ỹ 
Th

o
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 S
áu

Co
n

19
32

Du
 k

ích
 x

ã 
M

ỹ 
Th

ọ
11

/1
95

3

35
N

gu
yê

n 
Th

ị D
ượ

m

(C
òn

 s
ốn

g)

19
19

Xã
 M

ỹ 
Hộ

i
Ng

ô 
Vã

n 
Ry

Co
n

19
39

H3
 b

ộ 
độ

i Đ
ổn

g 
Th

áp
16

/0
5/

19
69

Ng
ô 

Vă
n 

Đà
ng

Co
n

19
41

Hạ
 s

ĩ b
ộ 

độ
i Đ

ồn
g 

Th
áp

19
60

Lịch sừ truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục II I ị ch sứ truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục II



1
2

3
4

5
6

7
8

9

Ng
ô 

Vă
n 

Qu
ýt

Co
n

19
47

Y 
tá

 d
u 

kíc
h 

xã
 M

ỹ 
Hộ

i
11

/1
2/

19
69

Ng
ô 

Vă
n 

Th
a

Co
n

19
50

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h
17

/1
2/

19
69

36
Võ

 T
hị

 D
iẽm

19
10

Xă
 B

ìn
h 

Hà
ng

 T
ru

ng
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 L
ợi

Co
n

19
32

Xã
 đ

ội 
ch

án
h 

Bìn
h 

Hà
ng

 T
ru

ng
13

/0
3/

19
64

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 B

ổi
Co

n
19

32
Tr

un
g 

sĩ
 b

ộ 
dộ

i T
iền

 G
ian

g
19

51

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 T

ru
yệ

n
Co

n
19

44
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

Bì
nh

 H
àn

g 
Tr

un
g

16
/0

2/
19

64

37
Ng

uy
ễn

 T
hị

 Đ
ín

h
19

13
Xã

 B
ìn

h 
Th

ạn
h

Tạ
 V

ăn
 B

ích
Co

n
19

36
Xã

 đ
ội 

ph
ó 

Bì
nh

 T
hạ

nh
08

/0
2/

19
69

Ph
ạm

 V
ăn

 S
uô

n
Co

n
19

30
Ấp

 d
ội 

ph
ó 

Bì
nh

 L
in

h 
- 

Bìn
h 

Th
ạn

h
08

/1
2/

19
70

38
ĐỖ

 T
hị

 E
19

14
Xã

 T
ằn

 N
gh

ĩa
Võ

 V
ăn

 R
ăn

g
Co

n
19

40
B 

ph
ó 

y 
sĩ

 D
26

1
30

/0
4/

19
70

Võ
 V

ăn
 X

uâ
n

Co
n

19
49

A 
trư

ởn
g 

đặ
c 

cô
ng

 Đ
ồn

g 
Th

áp
24

/1
2/

19
68

Võ
 V

ăn
 T

ăn
g

Co
n

19
43

B 
trư

ởn
g 

cô
ng

 tr
ườ

ng
 Đ

ổn
g 

Th
áp

05
/0

6/
19

69

39
Ng

uy
ễn

 T
hị

 G
iá

(C
òn

 s
ốn

g)
19

23
Xã

 P
ho

ng
 M

ỹ
Ph

an
 V

ăn
 H

ơn
Co

n
19

51
Tr

un
g 

sĩ
 A

 p
hó

 D
50

2
06

/0
3/

19
68

Ph
an

 V
ăn

 N
ặn

g
Co

n
19

39
Độ

i t
rư

ởn
g 

du
 k

ích
 ấ

p 
Ph

on
g 

M
ỹ

15
/0

4/
19

69

Ph
an

 V
ăn

 N
ở

Co
n

19
53

Bin
h 

nh
ất

 th
ôn

g 
tin

 tỉ
nh

 d
ội 

Đồ
ng

 T
há

p
18

/0
5/

19
68

40
Ph

ạm
 T

hị
 G

iỏ
i

19
07

Xã
 A

n 
Bìn

h
Ph

an
 V

ăn
 C

hà
Co

n
19

30
Dâ

n 
cô

ng
 h

ỏa
 tu

yế
n

12
/0

1/
19

68

Ph
an

 V
ăn

 T
hi

ết
Co

n
19

38
Th

ượ
ng

 s
ĩ D

50
2

19
70

Ph
an

 V
ăn

 V
ũ

Co
n

19
40

Xã
 đ

ội 
ph

ó 
xã

 N
hị 

M
ỹ

19
71

1
2

3
4

5
6

7
8

9

41
Tr

ần
 T

hị
 G

iá
c

19
16

Xã
 B

a 
Sa

o
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 Q
ua

ng
Co

n
19

36
Tr

un
g 

sĩ
 D

50
2

28
/1

0/
19

63

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 P

há
t

Co
n

19
40

B 
ph

ó 
D5

02
15

/0
5/

19
66

Ng
uy

ên
 V

ăn
 P

hô
i

Co
n

19
47

Tr
un

g 
sĩ

 D
50

2
23

/0
3/

19
68

42
Ng

uy
ễn

 T
hị

 G
iáp

19
09

Xã
 M

ỹ 
Hộ

i
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 Q
ua

n
Co

n
19

32
TỔ

 tr
ưở

ng
 C

ôn
g 

an
 ấ

p 
Tâ

n 
M

ỹ
07

/1
95

2

43
Lẽ

 T
hị

 H
ai

19
11

Xã
 M

ỹ 
Lo

ng
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 T
ốn

g
Ch

ồn
g

19
09

Cá
n 

bộ
 b

inh
 v

ận
 L

on
g 

Hi
ệp

17
/0

2/
19

72

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 M

ăn
g

Co
n

19
36

A 
trư

ởn
g 

du
 k

ích
 x

ã 
Lo

ng
 H

iệp
12

/0
5/

19
65

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 D

ĩ
Co

n
19

42
Du

 k
ích

 x
ã 

Lo
ng

 H
iệp

12
/9

/1
97

0

44
Ng

ô 
Th

u 
Hả

i
19

12
Xã

 P
ho

ng
 M

ỹ
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 N
ẩm

Ch
ồn

g
19

09
Đả

ng
 v

iên
 - 

Nô
ng

 h
ội 

xã
 M

ỹ 
Ng

ãi
17

/0
4/

19
75

Ng
uy

ên
 V

ăn
 B

ân
Co

n
19

32
Ch

ủ 
tịc

h 
xã

 T
ân

 A
n

25
/0

6/
19

62

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 H

oà
ng

Co
n

19
35

c 
trư

ởn
g 

bộ
 đ

ội 
m

iền
08

/0
6/

19
62

45
Lê

 T
hị

 H
ài

19
06

Xã
 A

n 
Bìn

h
Lê

 V
ăn

 B
ình

Co
n

19
25

Ch
ủ 

tịc
h 

xã
 T

ân
 A

n
12

/2
/1

97
3

Hu
ỳn

h 
Vã

n 
Lê

n
Co

n
Bí

 th
ư 

xã
 N

hị 
M

ỹ
19

69

Hu
ỳn

h 
Vă

n 
Xư

ơn
g

Co
n

19
46

Xã
 d

ội 
trư

ởn
g 

xã
 A

n 
Bìn

h
19

71

46
Tr

ần
 T

hị
 H

ầu
18

92
Xã

 N
hị 

M
ỹ

Lư
u 

Vă
n 

Tr
un

g
Co

n
19

33
Th

ượ
ng

 s
ĩ b

ộ 
độ

i Đ
ồn

g 
Th

áp
19

55

Lư
u 

Th
ị H

ạn
h

Co
n

19
26

Cơ
 s

ỏ 
m

ật
 x

ã 
M

ỹ 
Tr

à
19

46

Lư
u 

Vă
n 

Th
ượ

ng
Co

n
19

40
A 

ph
ó 

bộ
 d

ội 
QK

7
02

/1
96

4

47
Ị P

hạ
m

 T
hị

 H
ườ

ng
19

14
Xã

 M
ỹ 

Th
ọ

Lê
 V

ăn
 T

hậ
m

Co
n

Tổ
 p

hó
 H

ậu
 c

ần
 x

ã 
M

ỹ 
Th

ọ
14

/0
5/

19
66

Lịch sử truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục ỉ  ỉ  Lịch sử truy en thông cách mạng huyẹn Cao Lanh 1954 - 1975 - Phụ lục ỉ ỉ



1
2

3
4

5
6

7
8

9

Ng
ô 

Vă
n 

Qu
ýt

Co
n

19
47

Y 
tá

 d
u 

kíc
h 

xã
 M

ỹ 
Hộ

i
11

/1
2/

19
69

Ng
ô 

Vă
n 

Th
a

Co
n

19
50

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h
17

/1
2/

19
69

36
Võ

 T
hị

 D
iẽm

19
10

Xă
 B

ìn
h 

Hà
ng

 T
ru

ng
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 L
ợi

Co
n

19
32

Xã
 đ

ội 
ch

án
h 

Bìn
h 

Hà
ng

 T
ru

ng
13

/0
3/

19
64

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 B

ổi
Co

n
19

32
Tr

un
g 

sĩ
 b

ộ 
dộ

i T
iền

 G
ian

g
19

51

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 T

ru
yệ

n
Co

n
19

44
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

Bì
nh

 H
àn

g 
Tr

un
g

16
/0

2/
19

64

37
Ng

uy
ễn

 T
hị

 Đ
ín

h
19

13
Xã

 B
ìn

h 
Th

ạn
h

Tạ
 V

ăn
 B

ích
Co

n
19

36
Xã

 đ
ội 

ph
ó 

Bì
nh

 T
hạ

nh
08

/0
2/

19
69

Ph
ạm

 V
ăn

 S
uô

n
Co

n
19

30
Ấp

 d
ội 

ph
ó 

Bì
nh

 L
in

h 
- 

Bìn
h 

Th
ạn

h
08

/1
2/

19
70

38
ĐỖ

 T
hị

 E
19

14
Xã

 T
ằn

 N
gh

ĩa
Võ

 V
ăn

 R
ăn

g
Co

n
19

40
B 

ph
ó 

y 
sĩ

 D
26

1
30

/0
4/

19
70

Võ
 V

ăn
 X

uâ
n

Co
n

19
49

A 
trư

ởn
g 

đặ
c 

cô
ng

 Đ
ồn

g 
Th

áp
24

/1
2/

19
68

Võ
 V

ăn
 T

ăn
g

Co
n

19
43

B 
trư

ởn
g 

cô
ng

 tr
ườ

ng
 Đ

ổn
g 

Th
áp

05
/0

6/
19

69

39
Ng

uy
ễn

 T
hị

 G
iá

(C
òn

 s
ốn

g)
19

23
Xã

 P
ho

ng
 M

ỹ
Ph

an
 V

ăn
 H

ơn
Co

n
19

51
Tr

un
g 

sĩ
 A

 p
hó

 D
50

2
06

/0
3/

19
68

Ph
an

 V
ăn

 N
ặn

g
Co

n
19

39
Độ

i t
rư

ởn
g 

du
 k

ích
 ấ

p 
Ph

on
g 

M
ỹ

15
/0

4/
19

69

Ph
an

 V
ăn

 N
ở

Co
n

19
53

Bin
h 

nh
ất

 th
ôn

g 
tin

 tỉ
nh

 d
ội 

Đồ
ng

 T
há

p
18

/0
5/

19
68

40
Ph

ạm
 T

hị
 G

iỏ
i

19
07

Xã
 A

n 
Bìn

h
Ph

an
 V

ăn
 C

hà
Co

n
19

30
Dâ

n 
cô

ng
 h

ỏa
 tu

yế
n

12
/0

1/
19

68

Ph
an

 V
ăn

 T
hi

ết
Co

n
19

38
Th

ượ
ng

 s
ĩ D

50
2

19
70

Ph
an

 V
ăn

 V
ũ

Co
n

19
40

Xã
 đ

ội 
ph

ó 
xã

 N
hị 

M
ỹ

19
71

1
2

3
4

5
6

7
8

9

41
Tr

ần
 T

hị
 G

iá
c

19
16

Xã
 B

a 
Sa

o
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 Q
ua

ng
Co

n
19

36
Tr

un
g 

sĩ
 D

50
2

28
/1

0/
19

63

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 P

há
t

Co
n

19
40

B 
ph

ó 
D5

02
15

/0
5/

19
66

Ng
uy

ên
 V

ăn
 P

hô
i

Co
n

19
47

Tr
un

g 
sĩ

 D
50

2
23

/0
3/

19
68

42
Ng

uy
ễn

 T
hị

 G
iáp

19
09

Xã
 M

ỹ 
Hộ

i
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 Q
ua

n
Co

n
19

32
TỔ

 tr
ưở

ng
 C

ôn
g 

an
 ấ

p 
Tâ

n 
M

ỹ
07

/1
95

2

43
Lẽ

 T
hị

 H
ai

19
11

Xã
 M

ỹ 
Lo

ng
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 T
ốn

g
Ch

ồn
g

19
09

Cá
n 

bộ
 b

inh
 v

ận
 L

on
g 

Hi
ệp

17
/0

2/
19

72

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 M

ăn
g

Co
n

19
36

A 
trư

ởn
g 

du
 k

ích
 x

ã 
Lo

ng
 H

iệp
12

/0
5/

19
65

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 D

ĩ
Co

n
19

42
Du

 k
ích

 x
ã 

Lo
ng

 H
iệp

12
/9

/1
97

0

44
Ng

ô 
Th

u 
Hả

i
19

12
Xã

 P
ho

ng
 M

ỹ
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 N
ẩm

Ch
ồn

g
19

09
Đả

ng
 v

iên
 - 

Nô
ng

 h
ội 

xã
 M

ỹ 
Ng

ãi
17

/0
4/

19
75

Ng
uy

ên
 V

ăn
 B

ân
Co

n
19

32
Ch

ủ 
tịc

h 
xã

 T
ân

 A
n

25
/0

6/
19

62

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 H

oà
ng

Co
n

19
35

c 
trư

ởn
g 

bộ
 đ

ội 
m

iền
08

/0
6/

19
62

45
Lê

 T
hị

 H
ài

19
06

Xã
 A

n 
Bìn

h
Lê

 V
ăn

 B
ình

Co
n

19
25

Ch
ủ 

tịc
h 

xã
 T

ân
 A

n
12

/2
/1

97
3

Hu
ỳn

h 
Vã

n 
Lê

n
Co

n
Bí

 th
ư 

xã
 N

hị 
M

ỹ
19

69

Hu
ỳn

h 
Vă

n 
Xư

ơn
g

Co
n

19
46

Xã
 d

ội 
trư

ởn
g 

xã
 A

n 
Bìn

h
19

71

46
Tr

ần
 T

hị
 H

ầu
18

92
Xã

 N
hị 

M
ỹ

Lư
u 

Vă
n 

Tr
un

g
Co

n
19

33
Th

ượ
ng

 s
ĩ b

ộ 
độ

i Đ
ồn

g 
Th

áp
19

55

Lư
u 

Th
ị H

ạn
h

Co
n

19
26

Cơ
 s

ỏ 
m

ật
 x

ã 
M

ỹ 
Tr

à
19

46

Lư
u 

Vă
n 

Th
ượ

ng
Co

n
19

40
A 

ph
ó 

bộ
 d

ội 
QK

7
02

/1
96

4

47
Ị P

hạ
m

 T
hị

 H
ườ

ng
19

14
Xã

 M
ỹ 

Th
ọ

Lê
 V

ăn
 T

hậ
m

Co
n

Tổ
 p

hó
 H

ậu
 c

ần
 x

ã 
M

ỹ 
Th

ọ
14

/0
5/

19
66

Lịch sử truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục ỉ  ỉ  Lịch sử truy en thông cách mạng huyẹn Cao Lanh 1954 - 1975 - Phụ lục ỉ ỉ



1
2

3
4

5
6

7
8

9

Lê
 V

ăn
 V

én
Co

n
A 

ph
ó 

du
 k

ích
 x

ã 
M

ỹ 
Th

ọ
13

/0
8/

19
64

Lê
 V

ăn
 T

rắ
c

Co
n

Du
 k

ích
 m

ật
 x

ã 
M

ỹ 
Th

ọ
12

/0
8/

19
64

48
Tr

ần
 T

hị
 H

ết
19

15
Xã

 B
a 

Sa
o

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 Đ

ức
Co

n
19

38
Ph

ó 
ba

n 
Ti

ểu
 b

an
 c

hỉ
 h

uy
 a

n 
ni

nh
 K

iế
n 

Ph
on

g
18

/0
3/

19
71

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 H

ạn
h

Co
n

Cá
n 

bộ
 x

ã 
Ph

ươ
ng

 T
hị

nh
21

/0
7/

19
69

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 C

hín
h

Co
n

19
36

Bí
 th

ư 
xã

 B
a 

Sa
o

26
/0

5/
19

69

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 L

ợi
Co

n
19

47
A 

trư
ởn

g 
D5

02
30

/0
9/

19
72

49
Tr

ươ
ng

 T
hị

 H
oa

19
16

Xă
 B

ìn
h 

Hà
ng

 T
ây

Tr
ươ

ng
 T

hị
 H

oa
Bả

n

th
ân

19
16

Nô
ng

 d
ân

 x
ã 

Bì
nh

 H
àn

g 
Tâ

y
08

/1
2/

19
70

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 C

ứn
g

Co
n

19
42

Ph
ó 

ba
n 

an
 n

inh
 x

ã 
Bìn

h 
Hà

ng
 T

ây
19

/1
1/

19
67

Ng
uy

ễn
 T

hị
 B

é
Co

n
19

54
Cá

n 
bộ

 h
ợp

 p
há

p 
xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ây
08

/0
3/

19
72

50
Th

ái
 T

hị
 H

ai
(C

òn
 s

ốn
g)

19
18

Xã
 P

hư
ơn

g 
Tr

à
Hà

 V
ăn

 D
ĩ

Ch
ồn

g
19

11
Cá

n 
bộ

 c
ăn

 c
ứ 

hu
yệ

n 
Ca

o 
Lã

nh
01

/1
97

1

Hà
 V

ăn
 R

y
Co

n
19

40
Bí

 th
ư 

xã
 T

hi
ện

 M
ỹ

07
/1

97
0

51
Ng

uy
ễn

 T
hị

 H
ội

19
21

Xã
 P

ho
ng

 M
ỹ

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 R

y
Co

n
Tr

un
g 

sĩ
 b

ộ 
độ

i t
ỉn

h 
Đổ

ng
 T

há
p

09
/1

96
8

52
Ph

ạm
 T

hị
 H

uẩ
n

19
16

Xã
 M

ỹ 
Xư

ơn
g

Võ
 V

ăn
 B

é
Co

n
19

42
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 M

ỹ 
xư

ơn
g

20
/0

1/
19

60

53
Ng

uy
ễn

 T
hị

 H
ai

19
15

Xã
 B

ìn
h 

Th
ạn

h
Võ

 V
ăn

 Y
Co

n
A 

trư
ởn

g 
du

 k
ích

 x
ã 

Bìn
h 

Th
ạn

h
20

/0
9/

19
62

54
Tr

ẩn
 T

hị
 H

ai
19

15
Xã

 M
ỹ 

Hi
ệp

Tr
ần

 V
ăn

 N
ăm

Co
n

19
55

Bi
nh

 n
hấ

t 
bộ

 đ
ội 

tỉn
h 

Đồ
ng

 T
há

p
05

/0
9/

19
73

1
2

3
4

5
6

7
8

9

55
Ph

ạm
 T

hị
 íc

h
19

25
Xã

 B
a 

Sa
o

Tr
ần

 V
ăn

 T
hi

nh
Ch

ồn
g

19
25

Bí
 th

ư 
Đả

ng
 ủ

y 
xã

 B
a 

Sa
o

19
69

Tr
ần

 V
ăn

 H
ườ

ng
Co

n
B 

trư
ởn

g 
bộ

 d
ội 

Đổ
ng

 T
há

p
19

64

Tr
ần

 V
ăn

 N
hư

ợc
Co

n
19

32
B 

trư
ởn

g 
D5

02
19

63

56
Lẽ

 T
hị

 K
iệu

19
15

Xã
 A

n 
Bìn

h
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 c
ầu

Ch
ồn

g
Cá

n 
bộ

 c
ơ 

sở
 m

ật
 x

ã 
An

 B
ình

03
/0

5/
19

66

Ng
uy

ễn
 H

ồn
g 

Kh
an

h
Co

n
19

41
A 

trư
ởn

g 
tr

un
g 

sĩ
 d

ặc
 c

ôn
g 

hu
yệ

n 
Ca

o 
Lã

nh
03

/0
5/

19
66

Ng
uy

ễn
 T

hị
 C

hâ
u

Co
n

19
34

Cơ
 S

Ở 
hợ

p 
ph

áp
 h

uy
ện

 ủ
y 

Ca
o 

Lã
nh

10
/1

97
1

57
LỄ

 T
hị

 K
iế

m
19

12
Th

ị t
rấ

n 
M

ỹ 
Th

ọ
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 T
rá

t
Co

n
19

38
B 

trư
ởn

g 
D5

02
03

/0
3/

19
69

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 B

a
Co

n
19

33
B 

ph
ó 

bộ
 đ

ội 
Đổ

ng
 T

há
p

26
/0

2/
19

51

Ng
uy

ên
 T

hị
 T

rắ
c

Co
n

19
40

Gi
ao

 li
ên

 h
uy

ện
 C

ao
 L

ãn
h

03
/0

3/
19

69

58
Ng

uy
ễn

 T
hị

 K
há

19
03

Xã
 B

a 
Sa

o
Ng

uy
ễn

 H
ữu

 P
hư

ớc
Co

n
19

32
Cá

n 
bộ

 x
ã 

Ph
ươ

ng
 T

hị
nh

20
/0

5/
19

69

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 M

ẫn
Co

n
19

34
Th

ượ
ng

 s
ĩ 

qu
ân

 g
iới

 Đ
ồn

g 
Th

áp
12

/0
5/

19
62

Ng
uy

ễn
 M

inh
 T

hà
nh

Co
n

19
33

Tr
ưở

ng
 t

rạ
i g

iam
 h

uy
ện

 C
ao

 L
ãn

h
10

/1
96

9

59
Ng

uy
ễn

 T
hị

 K
ỉn

h
19

12
Xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ru
ng

Tr
ẩn

 T
òn

g 
Lâ

m
Co

n
19

44
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 B

ìn
h 

Hà
ng

 T
ây

24
/1

2/
19

62

60
Tr

ẩn
 T

hị
 K

hi
ện

19
13

Xã
 M

ỹ 
Hộ

i
Ph

an
 V

ăn
 H

ai
Co

n
19

36
Tr

ưở
ng

 b
an

 b
inh

 v
ận

 x
ã 

M
ỹ 

Hộ
i

16
/0

5/
19

71

61
Ng

uy
ễn

 T
hị

 K
ho

e
19

02
Xã

 M
ỹ 

Xư
ơn

g
Hu

ỳn
h 

Vă
n 

Ni
êm

Co
n

19
39

Ch
án

h 
trị

 v
iên

 h
uy

ện
 đ

ội 
Ca

o 
Lã

nh
03

/0
8/

19
72

Hu
ỳn

h 
Vă

n 
Sử

a
Co

n
19

37
B 

trư
ởn

g 
D5

02
19

/0
8/

19
62

Hu
ỳn

h 
Vă

n 
Câ

y
Co

n
19

43
B 

ph
ó 

D5
02

04
/1

96
6

Lịch sử truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục 11 I Lịch sử truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục 11



1
2

3
4

5
6

7
8

9

Lê
 V

ăn
 V

én
Co

n
A 

ph
ó 

du
 k

ích
 x

ã 
M

ỹ 
Th

ọ
13

/0
8/

19
64

Lê
 V

ăn
 T

rắ
c

Co
n

Du
 k

ích
 m

ật
 x

ã 
M

ỹ 
Th

ọ
12

/0
8/

19
64

48
Tr

ần
 T

hị
 H

ết
19

15
Xã

 B
a 

Sa
o

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 Đ

ức
Co

n
19

38
Ph

ó 
ba

n 
Ti

ểu
 b

an
 c

hỉ
 h

uy
 a

n 
ni

nh
 K

iế
n 

Ph
on

g
18

/0
3/

19
71

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 H

ạn
h

Co
n

Cá
n 

bộ
 x

ã 
Ph

ươ
ng

 T
hị

nh
21

/0
7/

19
69

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 C

hín
h

Co
n

19
36

Bí
 th

ư 
xã

 B
a 

Sa
o

26
/0

5/
19

69

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 L

ợi
Co

n
19

47
A 

trư
ởn

g 
D5

02
30

/0
9/

19
72

49
Tr

ươ
ng

 T
hị

 H
oa

19
16

Xă
 B

ìn
h 

Hà
ng

 T
ây

Tr
ươ

ng
 T

hị
 H

oa
Bả

n

th
ân

19
16

Nô
ng

 d
ân

 x
ã 

Bì
nh

 H
àn

g 
Tâ

y
08

/1
2/

19
70

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 C

ứn
g

Co
n

19
42

Ph
ó 

ba
n 

an
 n

inh
 x

ã 
Bìn

h 
Hà

ng
 T

ây
19

/1
1/

19
67

Ng
uy

ễn
 T

hị
 B

é
Co

n
19

54
Cá

n 
bộ

 h
ợp

 p
há

p 
xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ây
08

/0
3/

19
72

50
Th

ái
 T

hị
 H

ai
(C

òn
 s

ốn
g)

19
18

Xã
 P

hư
ơn

g 
Tr

à
Hà

 V
ăn

 D
ĩ

Ch
ồn

g
19

11
Cá

n 
bộ

 c
ăn

 c
ứ 

hu
yệ

n 
Ca

o 
Lã

nh
01

/1
97

1

Hà
 V

ăn
 R

y
Co

n
19

40
Bí

 th
ư 

xã
 T

hi
ện

 M
ỹ

07
/1

97
0

51
Ng

uy
ễn

 T
hị

 H
ội

19
21

Xã
 P

ho
ng

 M
ỹ

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 R

y
Co

n
Tr

un
g 

sĩ
 b

ộ 
độ

i t
ỉn

h 
Đổ

ng
 T

há
p

09
/1

96
8

52
Ph

ạm
 T

hị
 H

uẩ
n

19
16

Xã
 M

ỹ 
Xư

ơn
g

Võ
 V

ăn
 B

é
Co

n
19

42
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 M

ỹ 
xư

ơn
g

20
/0

1/
19

60

53
Ng

uy
ễn

 T
hị

 H
ai

19
15

Xã
 B

ìn
h 

Th
ạn

h
Võ

 V
ăn

 Y
Co

n
A 

trư
ởn

g 
du

 k
ích

 x
ã 

Bìn
h 

Th
ạn

h
20

/0
9/

19
62

54
Tr

ẩn
 T

hị
 H

ai
19

15
Xã

 M
ỹ 

Hi
ệp

Tr
ần

 V
ăn

 N
ăm

Co
n

19
55

Bi
nh

 n
hấ

t 
bộ

 đ
ội 

tỉn
h 

Đồ
ng

 T
há

p
05

/0
9/

19
73

1
2

3
4

5
6

7
8

9

55
Ph

ạm
 T

hị
 íc

h
19

25
Xã

 B
a 

Sa
o

Tr
ần

 V
ăn

 T
hi

nh
Ch

ồn
g

19
25

Bí
 th

ư 
Đả

ng
 ủ

y 
xã

 B
a 

Sa
o

19
69

Tr
ần

 V
ăn

 H
ườ

ng
Co

n
B 

trư
ởn

g 
bộ

 d
ội 

Đổ
ng

 T
há

p
19

64

Tr
ần

 V
ăn

 N
hư

ợc
Co

n
19

32
B 

trư
ởn

g 
D5

02
19

63

56
Lẽ

 T
hị

 K
iệu

19
15

Xã
 A

n 
Bìn

h
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 c
ầu

Ch
ồn

g
Cá

n 
bộ

 c
ơ 

sở
 m

ật
 x

ã 
An

 B
ình

03
/0

5/
19

66

Ng
uy

ễn
 H

ồn
g 

Kh
an

h
Co

n
19

41
A 

trư
ởn

g 
tr

un
g 

sĩ
 d

ặc
 c

ôn
g 

hu
yệ

n 
Ca

o 
Lã

nh
03

/0
5/

19
66

Ng
uy

ễn
 T

hị
 C

hâ
u

Co
n

19
34

Cơ
 S

Ở 
hợ

p 
ph

áp
 h

uy
ện

 ủ
y 

Ca
o 

Lã
nh

10
/1

97
1

57
LỄ

 T
hị

 K
iế

m
19

12
Th

ị t
rấ

n 
M

ỹ 
Th

ọ
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 T
rá

t
Co

n
19

38
B 

trư
ởn

g 
D5

02
03

/0
3/

19
69

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 B

a
Co

n
19

33
B 

ph
ó 

bộ
 đ

ội 
Đổ

ng
 T

há
p

26
/0

2/
19

51

Ng
uy

ên
 T

hị
 T

rắ
c

Co
n

19
40

Gi
ao

 li
ên

 h
uy

ện
 C

ao
 L

ãn
h

03
/0

3/
19

69

58
Ng

uy
ễn

 T
hị

 K
há

19
03

Xã
 B

a 
Sa

o
Ng

uy
ễn

 H
ữu

 P
hư

ớc
Co

n
19

32
Cá

n 
bộ

 x
ã 

Ph
ươ

ng
 T

hị
nh

20
/0

5/
19

69

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 M

ẫn
Co

n
19

34
Th

ượ
ng

 s
ĩ 

qu
ân

 g
iới

 Đ
ồn

g 
Th

áp
12

/0
5/

19
62

Ng
uy

ễn
 M

inh
 T

hà
nh

Co
n

19
33

Tr
ưở

ng
 t

rạ
i g

iam
 h

uy
ện

 C
ao

 L
ãn

h
10

/1
96

9

59
Ng

uy
ễn

 T
hị

 K
ỉn

h
19

12
Xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ru
ng

Tr
ẩn

 T
òn

g 
Lâ

m
Co

n
19

44
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 B

ìn
h 

Hà
ng

 T
ây

24
/1

2/
19

62

60
Tr

ẩn
 T

hị
 K

hi
ện

19
13

Xã
 M

ỹ 
Hộ

i
Ph

an
 V

ăn
 H

ai
Co

n
19

36
Tr

ưở
ng

 b
an

 b
inh

 v
ận

 x
ã 

M
ỹ 

Hộ
i

16
/0

5/
19

71

61
Ng

uy
ễn

 T
hị

 K
ho

e
19

02
Xã

 M
ỹ 

Xư
ơn

g
Hu

ỳn
h 

Vă
n 

Ni
êm

Co
n

19
39

Ch
án

h 
trị

 v
iên

 h
uy

ện
 đ

ội 
Ca

o 
Lã

nh
03

/0
8/

19
72

Hu
ỳn

h 
Vă

n 
Sử

a
Co

n
19

37
B 

trư
ởn

g 
D5

02
19

/0
8/

19
62

Hu
ỳn

h 
Vă

n 
Câ

y
Co

n
19

43
B 

ph
ó 

D5
02

04
/1

96
6

Lịch sử truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục 11 I Lịch sử truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục 11



1
2

3
4

5
6

7
8

9

Hu
ỳn

h 
Vã

n 
Tr

on
g

Co
n

19
25

Hạ
 s

ĩ b
ộ 

độ
i Q

K9

62
Tr

ần
 T

hị
 K

iể
m

(C
òn

 s
ốn

g)

19
12

Xã
 N

hị 
M

ỹ
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 Đ
ô

Co
n

19
33

Hạ
 s

ĩ D
50

2
24

/0
2/

19
71

Ng
uy

ễn
 H

iểu
 N

hơ
n

Co
n

Ch
iến

 s
ĩ d

u 
kíc

h 
xã

 N
hị 

M
ỹ

19
60

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 X

uâ
n

Co
n

19
39

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 N
hị 

M
ỹ

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 N

am
Co

n
19

48
B 

trư
ởn

g 
D5

02
26

/0
6/

19
68

63
Ng

uy
ễn

 T
hị

 K
iê

u
19

14
Xã

 N
hị 

M
ỹ

Võ
 V

ăn
 N

ăm
Co

n
A 

trư
ởn

g 
du

 k
ích

 x
ã 

Nh
ị M

ỹ
11

/0
7/

19
64

Võ
 V

ăn
 S

áu
Co

n
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 N

hị 
M

ỹ

Võ
 V

ăn
 H

ỷ
Co

n
Tr

un
g 

sĩ
 D

50
2

64
Võ

 T
hị

 L
an

(C
òn

 s
ốn

g)

19
22

Xã
 M

ỹ 
Hi

ệp
Tr

ần
 V

ăn
 N

gà
n

Co
n

19
47

A 
ph

ó 
du

 k
ích

 x
ã 

Lo
ng

 H
iệp

20
/0

3/
19

68

Tr
ần

 V
ăn

 V
ạn

Co
n

Th
ượ

ng
 s

ĩ b
ộ 

độ
i Q

K9
19

72

Tr
ần

 V
ăn

 M
uô

n
Co

n
19

44
Th

ượ
ng

 s
ĩ T

ĩn
h 

độ
i Đ

ổn
g 

Th
áp

01
/1

96
8

65
Ng

uy
ễn

 T
hị

 L
ưỡ

ng
19

12
Xã

 M
ỹ 

Hộ
i

Lư
ơn

g 
Hữ

u 
Qu

ân
Co

n
19

43
Tiể

u 
độ

i p
hó

 d
u 

kíc
h 

ấp
 x

ã 
M

ỹ 
Hộ

i
19

/0
6/

19
68

Lư
ơn

g 
Hữ

u 
Lư

ơn
g

Co
n

19
40

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 M
ỹ 

Hộ
i

03
/0

1/
19

62

Lư
ơn

g 
Vă

n 
Kh

oả
nh

Co
n

19
32

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 M
ỹ 

Hộ
i

26
/9

/1
96

9

66
Tr

ần
 T

hị
 L

ắm
19

16
Xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ây
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 B
é 

Tr
ắn

g
Co

n
19

41
A 

trư
ởn

g 
du

 k
ích

 x
ã 

Bìn
h 

Hà
ng

 T
ru

ng
25

/1
2/

19
72

1
2

3
4

5
6

7
8

9

67
Tr

ươ
ng

 T
hị

 L
iê

n
19

05
Th

ị t
rấ

n 
M

ỹ 
Th

ọ
Ng

uy
ễn

 K
im

 T
ha

Ch
ồn

g
19

12
Cá

n 
bộ

 m
ặt

 tr
ận

 tỉ
nh

 K
iến

 P
ho

ng
25

/1
1/

19
67

Ng
uy

ễn
 K

im
 T

ha
nh

Co
n

19
35

D 
ph

ó 
D5

 đ
oà

n 
86

28
/0

2/
19

67

Ng
uy

ễn
 K

im
 T

iền
Co

n
19

27
Đo

àn
 2

2b
 Q

K8
07

/1
96

7

68
Tr

ần
 T

hị
 N

ữ
Xã

 M
ỹ 

Hộ
i

Lê
 V

ăn
 B

i
Co

n
19

34
Tr

un
g 

dộ
i p

hó
 D

50
2

06
/1

96
3

69
Ph

ạm
 T

hị
 N

am
19

07
Xã

 N
hị 

M
ỹ

Tr
ẩn

 V
ãn

 P
hạ

n
Co

n
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 N

hị 
M

ỹ
12

/0
7/

19
63

70
Võ

 T
hị

 L
ại

19
19

Xã
 B

ìn
h 

Hà
ng

 T
ây

Tr
ần

 V
ăn

 C
hú

c
Ch

ổn
g

19
26

TỔ
 tr

ưỏ
ng

 g
iao

 li
ên

 x
ã 

Bìn
h 

Hà
ng

 T
ây

14
/0

2/
19

68

Tr
ần

 V
ăn

 C
hắ

c
Co

n
19

50
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 B

ìn
h 

Hà
ng

 T
ây

16
/0

7/
19

72

Tr
ần

 T
hị

 B
é 

Ba
Co

n
19

52
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 B

ìn
h 

Hà
ng

 T
ây

19
71

71
Ng

uy
ễn

 T
hị

 L
ùn

g
19

08
Xã

 P
ho

ng
 M

ỹ
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 H
ồn

g
Co

n
19

41
H3

 A
 tr

ưở
ng

 D
50

2
27

/0
8/

19
65

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 T

ổn
g

Co
n

Ch
iến

 s
ĩ d

u 
kíc

h 
xã

 P
ho

ng
 M

ỹ
12

/1
2/

19
55

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 R

ô
Co

n
c 

ph
ó 

bộ
 đ

ội 
tỉn

h 
Đồ

ng
 T

há
p

26
/1

2/
19

69

72
Ng

uy
ễn

 T
hi

 L
ệ

19
25

Xã
 N

hị 
M

ỹ
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 Đ
ém

Co
n

19
50

A 
trư

ởn
g 

D5
02

10
/1

0/
19

71

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 Đ

àn
h

Co
n

19
54

A 
ph

ó 
bộ

 đ
ội 

hu
yệ

n 
Ca

o 
Lã

nh
20

/0
4/

19
74

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

ho
a

Co
n

19
52

Tr
un

g 
sĩ

 b
ộ 

độ
i t

ỉn
h 

Đổ
ng

 T
há

p
20

/0
1/

19
69

73
Tr

ần
 T

hị
 N

ô
19

10
Xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ây
Tr

ần
 V

ăn
 V

inh
Co

n
19

41
Cá

n 
bộ

 Q
uâ

n 
bá

o 
xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ây
10

/0
1/

19
62

Trẩ
n 

Vă
n 

Ni
êm

 (H
iển

)
Co

n
19

43
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 B

ìn
h 

Hà
ng

 T
ây

10
/1

1/
19

63

74
Ph

an
 T

hị
 N

ho
19

07
Xã

 P
ho

ng
 M

ỹ
Lê

 V
ăn

 N
gọ

c
Ch

ồn
g

ủy
 v

iên
 B

CH
 N

ôn
g 

hộ
i x

ã 
Ph

on
g 

M
ỹ

21
/0

9/
19

64

Lịch sử truyền thống cách mạng liuyện Cao Lãnh 1954- 1975 - Phụ lục 11 Ị Lịch sử trUyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975- Phụ lục II



1
2

3
4

5
6

7
8

9

Hu
ỳn

h 
Vã

n 
Tr

on
g

Co
n

19
25

Hạ
 s

ĩ b
ộ 

độ
i Q

K9

62
Tr

ần
 T

hị
 K

iể
m

(C
òn

 s
ốn

g)

19
12

Xã
 N

hị 
M

ỹ
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 Đ
ô

Co
n

19
33

Hạ
 s

ĩ D
50

2
24

/0
2/

19
71

Ng
uy

ễn
 H

iểu
 N

hơ
n

Co
n

Ch
iến

 s
ĩ d

u 
kíc

h 
xã

 N
hị 

M
ỹ

19
60

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 X

uâ
n

Co
n

19
39

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 N
hị 

M
ỹ

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 N

am
Co

n
19

48
B 

trư
ởn

g 
D5

02
26

/0
6/

19
68

63
Ng

uy
ễn

 T
hị

 K
iê

u
19

14
Xã

 N
hị 

M
ỹ

Võ
 V

ăn
 N

ăm
Co

n
A 

trư
ởn

g 
du

 k
ích

 x
ã 

Nh
ị M

ỹ
11

/0
7/

19
64

Võ
 V

ăn
 S

áu
Co

n
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 N

hị 
M

ỹ

Võ
 V

ăn
 H

ỷ
Co

n
Tr

un
g 

sĩ
 D

50
2

64
Võ

 T
hị

 L
an

(C
òn

 s
ốn

g)

19
22

Xã
 M

ỹ 
Hi

ệp
Tr

ần
 V

ăn
 N

gà
n

Co
n

19
47

A 
ph

ó 
du

 k
ích

 x
ã 

Lo
ng

 H
iệp

20
/0

3/
19

68

Tr
ần

 V
ăn

 V
ạn

Co
n

Th
ượ

ng
 s

ĩ b
ộ 

độ
i Q

K9
19

72

Tr
ần

 V
ăn

 M
uô

n
Co

n
19

44
Th

ượ
ng

 s
ĩ T

ĩn
h 

độ
i Đ

ổn
g 

Th
áp

01
/1

96
8

65
Ng

uy
ễn

 T
hị

 L
ưỡ

ng
19

12
Xã

 M
ỹ 

Hộ
i

Lư
ơn

g 
Hữ

u 
Qu

ân
Co

n
19

43
Tiể

u 
độ

i p
hó

 d
u 

kíc
h 

ấp
 x

ã 
M

ỹ 
Hộ

i
19

/0
6/

19
68

Lư
ơn

g 
Hữ

u 
Lư

ơn
g

Co
n

19
40

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 M
ỹ 

Hộ
i

03
/0

1/
19

62

Lư
ơn

g 
Vă

n 
Kh

oả
nh

Co
n

19
32

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 M
ỹ 

Hộ
i

26
/9

/1
96

9

66
Tr

ần
 T

hị
 L

ắm
19

16
Xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ây
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 B
é 

Tr
ắn

g
Co

n
19

41
A 

trư
ởn

g 
du

 k
ích

 x
ã 

Bìn
h 

Hà
ng

 T
ru

ng
25

/1
2/

19
72

1
2

3
4

5
6

7
8

9

67
Tr

ươ
ng

 T
hị

 L
iê

n
19

05
Th

ị t
rấ

n 
M

ỹ 
Th

ọ
Ng

uy
ễn

 K
im

 T
ha

Ch
ồn

g
19

12
Cá

n 
bộ

 m
ặt

 tr
ận

 tỉ
nh

 K
iến

 P
ho

ng
25

/1
1/

19
67

Ng
uy

ễn
 K

im
 T

ha
nh

Co
n

19
35

D 
ph

ó 
D5

 đ
oà

n 
86

28
/0

2/
19

67

Ng
uy

ễn
 K

im
 T

iền
Co

n
19

27
Đo

àn
 2

2b
 Q

K8
07

/1
96

7

68
Tr

ần
 T

hị
 N

ữ
Xã

 M
ỹ 

Hộ
i

Lê
 V

ăn
 B

i
Co

n
19

34
Tr

un
g 

dộ
i p

hó
 D

50
2

06
/1

96
3

69
Ph

ạm
 T

hị
 N

am
19

07
Xã

 N
hị 

M
ỹ

Tr
ẩn

 V
ãn

 P
hạ

n
Co

n
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 N

hị 
M

ỹ
12

/0
7/

19
63

70
Võ

 T
hị

 L
ại

19
19

Xã
 B

ìn
h 

Hà
ng

 T
ây

Tr
ần

 V
ăn

 C
hú

c
Ch

ổn
g

19
26

TỔ
 tr

ưỏ
ng

 g
iao

 li
ên

 x
ã 

Bìn
h 

Hà
ng

 T
ây

14
/0

2/
19

68

Tr
ần

 V
ăn

 C
hắ

c
Co

n
19

50
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 B

ìn
h 

Hà
ng

 T
ây

16
/0

7/
19

72

Tr
ần

 T
hị

 B
é 

Ba
Co

n
19

52
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 B

ìn
h 

Hà
ng

 T
ây

19
71

71
Ng

uy
ễn

 T
hị

 L
ùn

g
19

08
Xã

 P
ho

ng
 M

ỹ
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 H
ồn

g
Co

n
19

41
H3

 A
 tr

ưở
ng

 D
50

2
27

/0
8/

19
65

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 T

ổn
g

Co
n

Ch
iến

 s
ĩ d

u 
kíc

h 
xã

 P
ho

ng
 M

ỹ
12

/1
2/

19
55

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 R

ô
Co

n
c 

ph
ó 

bộ
 đ

ội 
tỉn

h 
Đồ

ng
 T

há
p

26
/1

2/
19

69

72
Ng

uy
ễn

 T
hi

 L
ệ

19
25

Xã
 N

hị 
M

ỹ
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 Đ
ém

Co
n

19
50

A 
trư

ởn
g 

D5
02

10
/1

0/
19

71

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 Đ

àn
h

Co
n

19
54

A 
ph

ó 
bộ

 đ
ội 

hu
yệ

n 
Ca

o 
Lã

nh
20

/0
4/

19
74

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

ho
a

Co
n

19
52

Tr
un

g 
sĩ

 b
ộ 

độ
i t

ỉn
h 

Đổ
ng

 T
há

p
20

/0
1/

19
69

73
Tr

ần
 T

hị
 N

ô
19

10
Xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ây
Tr

ần
 V

ăn
 V

inh
Co

n
19

41
Cá

n 
bộ

 Q
uâ

n 
bá

o 
xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ây
10

/0
1/

19
62

Trẩ
n 

Vă
n 

Ni
êm

 (H
iển

)
Co

n
19

43
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 B

ìn
h 

Hà
ng

 T
ây

10
/1

1/
19

63

74
Ph

an
 T

hị
 N

ho
19

07
Xã

 P
ho

ng
 M

ỹ
Lê

 V
ăn

 N
gọ

c
Ch

ồn
g

ủy
 v

iên
 B

CH
 N

ôn
g 

hộ
i x

ã 
Ph

on
g 

M
ỹ

21
/0

9/
19

64

Lịch sử truyền thống cách mạng liuyện Cao Lãnh 1954- 1975 - Phụ lục 11 Ị Lịch sử trUyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975- Phụ lục II



1
2

3
4

5
6

7
8

9

Lê
 V

ăn
 H

ồn
g

Co
n

19
41

B 
trư

ởn
g 

C1
-D

50
2

15
/0

5/
19

69

Lê
 V

ãn
 N

ê
Co

n
Th

ượ
ng

 s
ĩ Đ

ịa
 p

hư
ơn

g 
qu

ân
 h

uy
ện

 C
ao

 L
ãn

h
20

/0
3/

19
69

75
Ng

uy
ễn

 T
hị

 N
hã

n
19

16
Xã

 P
hư

ơn
g 

Tr
à

Lê
 V

ăn
 Đ

ầy
Ch

ổn
g

19
07

Ch
ủ 

tịc
h 

UB
KC

HC
 x

ã 
Ba

 S
ao

19
51

Lê
 V

ăn
 N

go
ạt

Co
n

19
36

Cá
n 

bộ
 tr

in
h 

sá
t 

D5
02

14
/1

2/
19

71

Lê
 V

ăn
 C

hạ
nh

Co
n

19
49

Ch
iến

 s
ĩ b

ộ 
độ

i t
ỉn

h 
Đổ

ng
 T

há
p

12
/0

2/
19

70

76
Ng

uy
ễn

 T
hị

 N
ăm

19
18

Xã
 B

a 
Sa

o
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 R
ép

Co
n

19
51

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 B
a 

Sa
o

16
/7

/1
97

0

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 V

ui
Co

n
19

49
Xã

 đ
ội 

ph
ó 

xã
 P

hư
ơn

g 
Th

ịn
h

26
/0

6/
19

68

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 M

ừn
g

Co
n

19
47

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 B
a 

Sa
o

21
/1

2/
19

68

77
Hà

 T
hị

 N
gố

19
12

Xã
 B

a 
Sa

o
Dư

ơn
g 

Vă
n 

Ph
ỉ

Co
n

19
42

A 
trư

ởn
g 

du
 k

ích
 x

ã 
Ba

 S
ao

23
/0

3/
19

65

Dư
ơn

g 
Vă

n 
Hi

ệp
Co

n
Bi

nh
 n

hấ
t c

hi
ến

 s
ĩ b

ộ 
độ

i Đ
ổn

g 
Th

áp
12

/0
6/

19
72

Dư
ơn

g 
Vă

n 
Ph

át
Co

n
19

40
A 

trư
ởn

g 
D5

02
23

/0
3/

19
69

78
Lư

u 
Th

ị N
hứ

t
19

25
Xã

 P
hư

ơn
g 

Th
ịn

h
Tr

ần
 V

ăn
 D

ứt
Ch

ồn
g

19
27

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 P
ho

ng
 M

ỹ

Tr
ần

 V
ăn

 P
hú

c
Co

n
19

46
Th

ượ
ng

 s
ĩ b

ộ 
độ

i Đ
ổn

g 
Th

áp
15

/1
0/

19
65

Tr
ần

 V
ăn

 Đ
ợi

Co
n

19
57

Ch
iến

 s
ĩ C

ôn
g 

an
 h

uy
ện

 C
ao

 L
ãn

h
15

/0
3/

19
71

79
Tr

ịn
h 

Th
ị N

hu
ận

19
13

Xã
 G

áo
 G

iỗn
g

Lê
 V

ăn
 X

ạ
Co

n
19

47
Th

ượ
ng

 s
ĩ D

50
2

25
/1

2/
19

67

Lê
 V

ăn
 V

iệt
Co

n
19

51
H2

 - 
D5

02
10

/1
96

9

Lê
 V

ăn
 D

ứt
Co

n
19

55
Bin

h 
nh

ất
 c

hi
ến

 s
ĩ D

50
2

02
/0

3/
19

72

1
2

3
4

5
6

7
8

9

80
Ng

uy
ễn

 T
hị

 N
hữ

ng
19

10
Xã

 T
ân

 N
gh

ĩa
LƯ

U 
Vã

n 
Ha

y
Ch

ồn
g

19
22

Cá
n 

bộ
 N

ôn
g 

hộ
i x

ã 
Ph

on
g 

M
ỹ

LƯ
U 

Vã
n 

Ng
ay

Co
n

19
48

A 
trư

ờn
g 

D5
02

03
/1

0/
19

72

LƯ
U 

Vă
n 

Dũ
ng

Co
n

19
51

A 
trư

ởn
g 

D5
02

03
/1

0/
19

72

81
Ng

uy
ễn

 T
hị

 N
gọ

c

(C
òn

 s
ốn

g)

19
28

Xã
 M

ỹ 
Lo

ng
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 T
hơ

m
Co

n
19

47
Th

ượ
ng

 s
ĩ b

ộ 
dộ

i Ũ
K9

03
/1

96
8

82
Ng

uy
ễn

 T
hị

 N
go

ạt
19

06
Xã

 M
ỹ 

Hi
ệp

Ph
ạm

 V
ăn

 V
uộ

t
Co

n
19

48
Ph

ó 
Cô

ng
 a

n 
xã

 L
on

g 
Hi

ệp
11

/0
2/

19
72

Ph
ạm

 V
ăn

 C
hố

ng
Co

n
19

27
Dâ

n 
cô

ng
 h

ỏa
 tu

yế
n

14
/0

1/
19

68

Ph
ạm

 V
ăn

 L
át

Co
n

19
24

Cơ
 s

ở 
hợ

p 
ph

áp
 x

ã 
M

ỹ 
Hi

ệp
10

/0
4/

19
72

83
Ng

uy
ễn

 T
hị

 N
ấp

19
03

Xã
 B

a 
Sa

o
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 L
ầu

Ch
ồn

g
19

02
Ph

ó 
Ba

n 
ca

nh
 n

ôn
g 

xã
 B

a 
Sa

o
28

/0
5/

19
50

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 L

ợi
Co

n
19

40
c 

ph
ó 

D
50

2
09

/0
9/

19
67

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 N

gọ
c

Co
n

19
46

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 P
hư

ơn
g 

Th
ịn

h
17

/0
7/

19
69

84
Bù

i T
hị

 N
hu

ần
19

00
Xã

 N
hị 

M
ỹ

Lê
 V

ăn
 D

ứt
Co

n
19

30
Xã

 d
ội 

trư
ởn

g 
xã

 N
hị 

M
ỹ

26
/0

5/
19

63

Lê
 V

ãn
 P

hụ
c

Co
n

19
37

Bí
 th

ư 
hu

yệ
n 

do
àn

 h
uy

ện
 C

ao
 L

ãn
h

28
/1

1/
19

63

Lê
 V

ăn
 D

ẩn
Co

n
19

39
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 N

hị 
M

ỹ
07

/0
2/

19
71

85
Ng

uy
ễn

 T
hị

 M
ùa

19
07

Xã
 M

ỹ 
Hộ

i
Lê

 V
ãn

 T
họ

Co
n

19
42

Xã
 đ

ội 
ch

án
h 

M
ỹ 

Hộ
i

17
/0

1/
19

69

Lê
 V

ăn
 T

ốt
Co

n
19

45
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 M

ỹ 
Hộ

i
17

/1
2/

19
69

86
Ng

uy
ễn

 T
hị

 N
ăm

19
18

Xã
 B

a 
Sa

o
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 R
ép

Co
n

19
51

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 T
hi

ện
 M

ỹ
06

/0
7/

19
70

Lịch sừ  truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục 11 Lịch sử truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục 11



1
2

3
4

5
6

7
8

9

Lê
 V

ăn
 H

ồn
g

Co
n

19
41

B 
trư

ởn
g 

C1
-D

50
2

15
/0

5/
19

69

Lê
 V

ãn
 N

ê
Co

n
Th

ượ
ng

 s
ĩ Đ

ịa
 p

hư
ơn

g 
qu

ân
 h

uy
ện

 C
ao

 L
ãn

h
20

/0
3/

19
69

75
Ng

uy
ễn

 T
hị

 N
hã

n
19

16
Xã

 P
hư

ơn
g 

Tr
à

Lê
 V

ăn
 Đ

ầy
Ch

ổn
g

19
07

Ch
ủ 

tịc
h 

UB
KC

HC
 x

ã 
Ba

 S
ao

19
51

Lê
 V

ăn
 N

go
ạt

Co
n

19
36

Cá
n 

bộ
 tr

in
h 

sá
t 

D5
02

14
/1

2/
19

71

Lê
 V

ăn
 C

hạ
nh

Co
n

19
49

Ch
iến

 s
ĩ b

ộ 
độ

i t
ỉn

h 
Đổ

ng
 T

há
p

12
/0

2/
19

70

76
Ng

uy
ễn

 T
hị

 N
ăm

19
18

Xã
 B

a 
Sa

o
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 R
ép

Co
n

19
51

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 B
a 

Sa
o

16
/7

/1
97

0

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 V

ui
Co

n
19

49
Xã

 đ
ội 

ph
ó 

xã
 P

hư
ơn

g 
Th

ịn
h

26
/0

6/
19

68

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 M

ừn
g

Co
n

19
47

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 B
a 

Sa
o

21
/1

2/
19

68

77
Hà

 T
hị

 N
gố

19
12

Xã
 B

a 
Sa

o
Dư

ơn
g 

Vă
n 

Ph
ỉ

Co
n

19
42

A 
trư

ởn
g 

du
 k

ích
 x

ã 
Ba

 S
ao

23
/0

3/
19

65

Dư
ơn

g 
Vă

n 
Hi

ệp
Co

n
Bi

nh
 n

hấ
t c

hi
ến

 s
ĩ b

ộ 
độ

i Đ
ổn

g 
Th

áp
12

/0
6/

19
72

Dư
ơn

g 
Vă

n 
Ph

át
Co

n
19

40
A 

trư
ởn

g 
D5

02
23

/0
3/

19
69

78
Lư

u 
Th

ị N
hứ

t
19

25
Xã

 P
hư

ơn
g 

Th
ịn

h
Tr

ần
 V

ăn
 D

ứt
Ch

ồn
g

19
27

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 P
ho

ng
 M

ỹ

Tr
ần

 V
ăn

 P
hú

c
Co

n
19

46
Th

ượ
ng

 s
ĩ b

ộ 
độ

i Đ
ổn

g 
Th

áp
15

/1
0/

19
65

Tr
ần

 V
ăn

 Đ
ợi

Co
n

19
57

Ch
iến

 s
ĩ C

ôn
g 

an
 h

uy
ện

 C
ao

 L
ãn

h
15

/0
3/

19
71

79
Tr

ịn
h 

Th
ị N

hu
ận

19
13

Xã
 G

áo
 G

iỗn
g

Lê
 V

ăn
 X

ạ
Co

n
19

47
Th

ượ
ng

 s
ĩ D

50
2

25
/1

2/
19

67

Lê
 V

ăn
 V

iệt
Co

n
19

51
H2

 - 
D5

02
10

/1
96

9

Lê
 V

ăn
 D

ứt
Co

n
19

55
Bin

h 
nh

ất
 c

hi
ến

 s
ĩ D

50
2

02
/0

3/
19

72

1
2

3
4

5
6

7
8

9

80
Ng

uy
ễn

 T
hị

 N
hữ

ng
19

10
Xã

 T
ân

 N
gh

ĩa
LƯ

U 
Vã

n 
Ha

y
Ch

ồn
g

19
22

Cá
n 

bộ
 N

ôn
g 

hộ
i x

ã 
Ph

on
g 

M
ỹ

LƯ
U 

Vã
n 

Ng
ay

Co
n

19
48

A 
trư

ờn
g 

D5
02

03
/1

0/
19

72

LƯ
U 

Vă
n 

Dũ
ng

Co
n

19
51

A 
trư

ởn
g 

D5
02

03
/1

0/
19

72

81
Ng

uy
ễn

 T
hị

 N
gọ

c

(C
òn

 s
ốn

g)

19
28

Xã
 M

ỹ 
Lo

ng
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 T
hơ

m
Co

n
19

47
Th

ượ
ng

 s
ĩ b

ộ 
dộ

i Ũ
K9

03
/1

96
8

82
Ng

uy
ễn

 T
hị

 N
go

ạt
19

06
Xã

 M
ỹ 

Hi
ệp

Ph
ạm

 V
ăn

 V
uộ

t
Co

n
19

48
Ph

ó 
Cô

ng
 a

n 
xã

 L
on

g 
Hi

ệp
11

/0
2/

19
72

Ph
ạm

 V
ăn

 C
hố

ng
Co

n
19

27
Dâ

n 
cô

ng
 h

ỏa
 tu

yế
n

14
/0

1/
19

68

Ph
ạm

 V
ăn

 L
át

Co
n

19
24

Cơ
 s

ở 
hợ

p 
ph

áp
 x

ã 
M

ỹ 
Hi

ệp
10

/0
4/

19
72

83
Ng

uy
ễn

 T
hị

 N
ấp

19
03

Xã
 B

a 
Sa

o
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 L
ầu

Ch
ồn

g
19

02
Ph

ó 
Ba

n 
ca

nh
 n

ôn
g 

xã
 B

a 
Sa

o
28

/0
5/

19
50

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 L

ợi
Co

n
19

40
c 

ph
ó 

D
50

2
09

/0
9/

19
67

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 N

gọ
c

Co
n

19
46

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 P
hư

ơn
g 

Th
ịn

h
17

/0
7/

19
69

84
Bù

i T
hị

 N
hu

ần
19

00
Xã

 N
hị 

M
ỹ

Lê
 V

ăn
 D

ứt
Co

n
19

30
Xã

 d
ội 

trư
ởn

g 
xã

 N
hị 

M
ỹ

26
/0

5/
19

63

Lê
 V

ãn
 P

hụ
c

Co
n

19
37

Bí
 th

ư 
hu

yệ
n 

do
àn

 h
uy

ện
 C

ao
 L

ãn
h

28
/1

1/
19

63

Lê
 V

ăn
 D

ẩn
Co

n
19

39
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 N

hị 
M

ỹ
07

/0
2/

19
71

85
Ng

uy
ễn

 T
hị

 M
ùa

19
07

Xã
 M

ỹ 
Hộ

i
Lê

 V
ãn

 T
họ

Co
n

19
42

Xã
 đ

ội 
ch

án
h 

M
ỹ 

Hộ
i

17
/0

1/
19

69

Lê
 V

ăn
 T

ốt
Co

n
19

45
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 M

ỹ 
Hộ

i
17

/1
2/

19
69

86
Ng

uy
ễn

 T
hị

 N
ăm

19
18

Xã
 B

a 
Sa

o
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 R
ép

Co
n

19
51

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 T
hi

ện
 M

ỹ
06

/0
7/

19
70

Lịch sừ  truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục 11 Lịch sử truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục 11



1
2

3
4

5
6

7
8

9

Ng
uy

ễn
 V

ãn
 V

ui
Co

n
Xã

 đ
ội 

ph
ó 

xã
 T

hi
ện

 M
ỹ

Ng
uy

ễn
 V

ãn
 M

ừn
g

Co
n

19
47

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 T
hi

ện
 M

ỹ
12

/1
2/

19
68

87
LỄ

 T
hị

 M
ai

19
08

Xã
 M

ỹ 
Hi

ệp
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 C
a

Co
n

19
31

Tr
un

g 
độ

i p
hó

 D
50

2
30

/1
0/

19
63

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 B

é 
Bả

y
Co

n
19

45
Th

ượ
ng

 s
ĩ D

50
2

20
/0

9/
19

67

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 B

é 
Tá

m
Co

n
19

47
Tr

un
g 

sĩ
 A

 p
hó

22
/1

0/
19

71
88

Ph
ạm

 T
hị

 M
àn

g
(C

òn
 s

ốn
g)

19
26

Xã
 M

ỹ 
Hi

ệp
Lê

 V
ăn

 B
é

Ch
ổn

g
19

25
Ấp

 d
ội 

trư
ởn

g 
xã

 L
on

g 
Hi

ệp
04

/0
5/

19
68

Lê
 V

ăn
 L

ý
Co

n
19

46
A 

trư
ởn

g 
ĐP

Q 
hu

yệ
n 

Ca
o 

Lã
nh

26
/1

/1
97

2

Lê
 V

ăn
 Đ

ườ
ng

Co
n

19
48

A 
trư

ởn
g 

bộ
 đ

ội 
tỉn

h 
Bổ

ng
 T

há
p

22
/0

5/
19

70
89

Võ
 T

hị
 M

ỹ
19

10
Xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ây
Bù

i Q
ua

ng
 T

ha
nh

Co
n

19
35

Xã
 d

ội 
ph

ó 
Bìn

h 
Hà

ng
 T

ây
20

/0
1/

19
63

90
Bù

i T
hị

 M
ưa

19
12

Xã
 B

ìn
h 

Th
ạn

h
Tr

ần
 V

ăn
 B

ạc
h

Co
n

19
51

Hạ
 s

ĩ b
ộ 

độ
i h

uy
ện

 C
ao

 L
ãn

h
08

/1
0/

19
69

91
Ph

an
 T

hị
 M

uố
n

19
07

Xã
 M

ỹ 
Hộ

i
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 P
há

t
Co

n
19

40
Bí

 th
ư 

ch
i b

ộ 
ấp

 A
B

25
/0

5/
19

70
92

Ng
uy

ễn
 T

hị
 M

ạn
h

19
29

Xă
 M

ỹ 
Xư

ơn
g

Ng
uy

ễn
 H

ổn
g 

Tă
ng

Co
n

19
45

Xã
 đ

ội 
ch

án
h 

Bì
nh

 H
àn

g 
Tr

un
g

06
/1

0/
19

63
93

Đặ
ng

 T
hị

 P
hả

i
19

15
Xã

 M
ỹ 

Lo
ng

Hu
ỳn

h 
Vă

n 
Yê

n
Ch

ổn
g

19
14

Cá
n 

bộ
 h

ợp
 p

há
p 

xã
 L

on
g 

Hi
ệp

09
/0

6/
19

53

Hu
ỳn

h 
Vă

n 
Ng

hiê
m

Co
n

19
37

A 
trư

ởn
g 

bộ
 d

ội 
QK

9
05

/0
5/

19
65

Hu
ỳn

h 
Hữ

u 
Ng

ợi
Co

n
19

40
Gi

áo
 v

iên
 b

an
 tu

yê
n 

hu
ấn

 K
iến

 P
ho

ng
23

/8
/1

96
9

94
Lẽ

 T
hị

 P
hậ

n
19

31
Xã

 M
ỹ 

Lo
ng

Bù
i V

ăn
 H

ai
Co

n
19

51
A 

ph
ó 

B5
00

 g
iao

 b
ưu

 K
iến

 P
ho

ng
06

/0
5/

19
69

1
2

3
4

5
6

7
8

9

95
Lê

 T
hị

 P
hư

ớc
19

33
Xã

 M
ỹ 

Lo
ng

Tr
ịn

h 
Vă

n 
Lợ

i
Co

n
19

56
Hạ

 s
ĩ b

ộ 
độ

i t
ỉn

h 
Đồ

ng
 T

há
p

10
/0

4/
19

75

96
Ng

uy
ễn

 T
hị

 Q
uậ

n
19

12
Xã

 N
hị 

M
ỹ

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 R

ản
h

Co
n

19
39

Xã
 đ

ội 
ph

ó 
xã

 N
hị 

M
ỹ

03
/1

1/
19

61

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 B

on
Co

n
19

30
A 

trư
ởn

g 
du

 k
ích

 x
ã 

Nh
ị M

ỹ
13

/0
5/

19
62

97
Ng

uy
ên

 T
hị

 Q
uê

'
18

95
Xã

 M
ỹ 

Hi
ệp

Lê
 V

ăn
 H

iếu
Co

n
19

14
Ph

ó 
ba

n 
kin

h 
tà

i h
uy

ện
 C

ao
 L

ãn
h

23
/0

7/
19

68

Lê
 V

ăn
 L

ai
Co

n
19

33
D 

ph
ó 

D5
02

19
67

Lê
 V

ãn
 H

iến
Co

n
19

47
Ph

ó 
ba

n 
hộ

i 
dồ

ng
 c

un
g 

cấ
p 

tỉn
h 

Ki
ến

 P
ho

ng
19

68

Lê
 V

iệ
c 

Ch
âu

Co
n

19
31

B 
trư

ởn
g 

bộ
 d

ội 
tỉn

h 
Đồ

ng
 T

há
p

06
/0

6/
19

68

98
Lê

 T
hị

 R
ãn

h

(C
òn

 s
ốn

g)

19
22

Xã
 P

ho
ng

 M
ỹ

Lâ
m

 V
ăn

 Đ
ạo

Ch
ồn

g
19

29
ủy

 v
iê

n 
tu

yê
n 

hu
ấn

 L
iê

n 
hi

ệp
 C

ồn
g 

đo
àn

03
/0

9/
19

47

Lâ
m

 N
gọ

c 
M

inh
Co

n
19

51
Tr

un
g 

sĩ
 b

ộ 
độ

i t
ỉn

h 
Đổ

ng
 T

há
p

05
/1

96
9

Lâ
m

 N
gọ

c 
Th

àn
h

Co
n

19
31

Th
ư 

ký
 U

BK
C 

xã
12

/0
2/

19
48

99
Ng

uy
ễn

 T
hị

 S
án

h
19

19
Xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ru
ng

Bù
i V

ãn
 C

hê
nh

Co
n

10
0

Bù
i T

hị
 S

ẩm
19

11
Xã

 M
ỹ 

Th
ọ

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 R

ạn
g

Co
n

19
36

B 
ph

ó 
Qu

ân
 y

 C
ao

 L
ãn

h
29

/1
2/

19
69

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 T

hâ
n

Co
n

19
47

Th
ượ

ng
 s

ĩ đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

qu
ân

 h
uy

ện
 C

ao
 L

ãn
h

13
/0

9/
19

66

Ng
uy

ễn
 V

ăn
- G

iới
Co

n
19

44
A 

trư
ởn

g 
th

ôn
g 

tin
 tỉ

nh
 d

ội 
Kiế

n 
Ph

on
g

08
/0

4/
19

73

10
1

Ng
uy

ễn
 T

hị
 s

ẩm
19

14
Xã

 N
hị 

M
ỹ

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 N

hì
Co

n
19

53
Ch

iến
 s

ĩ d
u 

kíc
h 

m
ật

 x
ã 

Nh
ị M

ỹ
01

/1
2/

19
69

Ng
uy

ễn
 V

ãn
 T

hu
ấn

Co
n

19
43

Th
ượ

ng
 s

ĩ D
50

2
04

/1
2/

19
67

Lịch sứ  truyền thông cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - ì 975 - Phụ lục II Lịch sừ truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục II



1
2

3
4

5
6

7
8

9

Ng
uy

ễn
 V

ãn
 V

ui
Co

n
Xã

 đ
ội 

ph
ó 

xã
 T

hi
ện

 M
ỹ

Ng
uy

ễn
 V

ãn
 M

ừn
g

Co
n

19
47

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 T
hi

ện
 M

ỹ
12

/1
2/

19
68

87
LỄ

 T
hị

 M
ai

19
08

Xã
 M

ỹ 
Hi

ệp
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 C
a

Co
n

19
31

Tr
un

g 
độ

i p
hó

 D
50

2
30

/1
0/

19
63

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 B

é 
Bả

y
Co

n
19

45
Th

ượ
ng

 s
ĩ D

50
2

20
/0

9/
19

67

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 B

é 
Tá

m
Co

n
19

47
Tr

un
g 

sĩ
 A

 p
hó

22
/1

0/
19

71
88

Ph
ạm

 T
hị

 M
àn

g
(C

òn
 s

ốn
g)

19
26

Xã
 M

ỹ 
Hi

ệp
Lê

 V
ăn

 B
é

Ch
ổn

g
19

25
Ấp

 d
ội 

trư
ởn

g 
xã

 L
on

g 
Hi

ệp
04

/0
5/

19
68

Lê
 V

ăn
 L

ý
Co

n
19

46
A 

trư
ởn

g 
ĐP

Q 
hu

yệ
n 

Ca
o 

Lã
nh

26
/1

/1
97

2

Lê
 V

ăn
 Đ

ườ
ng

Co
n

19
48

A 
trư

ởn
g 

bộ
 đ

ội 
tỉn

h 
Bổ

ng
 T

há
p

22
/0

5/
19

70
89

Võ
 T

hị
 M

ỹ
19

10
Xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ây
Bù

i Q
ua

ng
 T

ha
nh

Co
n

19
35

Xã
 d

ội 
ph

ó 
Bìn

h 
Hà

ng
 T

ây
20

/0
1/

19
63

90
Bù

i T
hị

 M
ưa

19
12

Xã
 B

ìn
h 

Th
ạn

h
Tr

ần
 V

ăn
 B

ạc
h

Co
n

19
51

Hạ
 s

ĩ b
ộ 

độ
i h

uy
ện

 C
ao

 L
ãn

h
08

/1
0/

19
69

91
Ph

an
 T

hị
 M

uố
n

19
07

Xã
 M

ỹ 
Hộ

i
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 P
há

t
Co

n
19

40
Bí

 th
ư 

ch
i b

ộ 
ấp

 A
B

25
/0

5/
19

70
92

Ng
uy

ễn
 T

hị
 M

ạn
h

19
29

Xă
 M

ỹ 
Xư

ơn
g

Ng
uy

ễn
 H

ổn
g 

Tă
ng

Co
n

19
45

Xã
 đ

ội 
ch

án
h 

Bì
nh

 H
àn

g 
Tr

un
g

06
/1

0/
19

63
93

Đặ
ng

 T
hị

 P
hả

i
19

15
Xã

 M
ỹ 

Lo
ng

Hu
ỳn

h 
Vă

n 
Yê

n
Ch

ổn
g

19
14

Cá
n 

bộ
 h

ợp
 p

há
p 

xã
 L

on
g 

Hi
ệp

09
/0

6/
19

53

Hu
ỳn

h 
Vă

n 
Ng

hiê
m

Co
n

19
37

A 
trư

ởn
g 

bộ
 d

ội 
QK

9
05

/0
5/

19
65

Hu
ỳn

h 
Hữ

u 
Ng

ợi
Co

n
19

40
Gi

áo
 v

iên
 b

an
 tu

yê
n 

hu
ấn

 K
iến

 P
ho

ng
23

/8
/1

96
9

94
Lẽ

 T
hị

 P
hậ

n
19

31
Xã

 M
ỹ 

Lo
ng

Bù
i V

ăn
 H

ai
Co

n
19

51
A 

ph
ó 

B5
00

 g
iao

 b
ưu

 K
iến

 P
ho

ng
06

/0
5/

19
69

1
2

3
4

5
6

7
8

9

95
Lê

 T
hị

 P
hư

ớc
19

33
Xã

 M
ỹ 

Lo
ng

Tr
ịn

h 
Vă

n 
Lợ

i
Co

n
19

56
Hạ

 s
ĩ b

ộ 
độ

i t
ỉn

h 
Đồ

ng
 T

há
p

10
/0

4/
19

75

96
Ng

uy
ễn

 T
hị

 Q
uậ

n
19

12
Xã

 N
hị 

M
ỹ

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 R

ản
h

Co
n

19
39

Xã
 đ

ội 
ph

ó 
xã

 N
hị 

M
ỹ

03
/1

1/
19

61

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 B

on
Co

n
19

30
A 

trư
ởn

g 
du

 k
ích

 x
ã 

Nh
ị M

ỹ
13

/0
5/

19
62

97
Ng

uy
ên

 T
hị

 Q
uê

'
18

95
Xã

 M
ỹ 

Hi
ệp

Lê
 V

ăn
 H

iếu
Co

n
19

14
Ph

ó 
ba

n 
kin

h 
tà

i h
uy

ện
 C

ao
 L

ãn
h

23
/0

7/
19

68

Lê
 V

ăn
 L

ai
Co

n
19

33
D 

ph
ó 

D5
02

19
67

Lê
 V

ãn
 H

iến
Co

n
19

47
Ph

ó 
ba

n 
hộ

i 
dồ

ng
 c

un
g 

cấ
p 

tỉn
h 

Ki
ến

 P
ho

ng
19

68

Lê
 V

iệ
c 

Ch
âu

Co
n

19
31

B 
trư

ởn
g 

bộ
 d

ội 
tỉn

h 
Đồ

ng
 T

há
p

06
/0

6/
19

68

98
Lê

 T
hị

 R
ãn

h

(C
òn

 s
ốn

g)

19
22

Xã
 P

ho
ng

 M
ỹ

Lâ
m

 V
ăn

 Đ
ạo

Ch
ồn

g
19

29
ủy

 v
iê

n 
tu

yê
n 

hu
ấn

 L
iê

n 
hi

ệp
 C

ồn
g 

đo
àn

03
/0

9/
19

47

Lâ
m

 N
gọ

c 
M

inh
Co

n
19

51
Tr

un
g 

sĩ
 b

ộ 
độ

i t
ỉn

h 
Đổ

ng
 T

há
p

05
/1

96
9

Lâ
m

 N
gọ

c 
Th

àn
h

Co
n

19
31

Th
ư 

ký
 U

BK
C 

xã
12

/0
2/

19
48

99
Ng

uy
ễn

 T
hị

 S
án

h
19

19
Xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ru
ng

Bù
i V

ãn
 C

hê
nh

Co
n

10
0

Bù
i T

hị
 S

ẩm
19

11
Xã

 M
ỹ 

Th
ọ

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 R

ạn
g

Co
n

19
36

B 
ph

ó 
Qu

ân
 y

 C
ao

 L
ãn

h
29

/1
2/

19
69

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 T

hâ
n

Co
n

19
47

Th
ượ

ng
 s

ĩ đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

qu
ân

 h
uy

ện
 C

ao
 L

ãn
h

13
/0

9/
19

66

Ng
uy

ễn
 V

ăn
- G

iới
Co

n
19

44
A 

trư
ởn

g 
th

ôn
g 

tin
 tỉ

nh
 d

ội 
Kiế

n 
Ph

on
g

08
/0

4/
19

73

10
1

Ng
uy

ễn
 T

hị
 s

ẩm
19

14
Xã

 N
hị 

M
ỹ

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 N

hì
Co

n
19

53
Ch

iến
 s

ĩ d
u 

kíc
h 

m
ật

 x
ã 

Nh
ị M

ỹ
01

/1
2/

19
69

Ng
uy

ễn
 V

ãn
 T

hu
ấn

Co
n

19
43

Th
ượ

ng
 s

ĩ D
50

2
04

/1
2/

19
67

Lịch sứ  truyền thông cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - ì 975 - Phụ lục II Lịch sừ truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục II



1
2

3
4

5
6

7
8

9

Ng
uy

ễn
 V

ãn
 X

ịch
Co

n
19

52
B 

trư
ởn

g 
D5

02
27

/3
/1

96
8

10
2

Ng
uy

ễn
 T

hị
 S

áu

(C
òn

 s
ốn

g)
19

24
Xã

 M
ỹ 

Hộ
i

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 K

ết
Co

n
19

48
Th

ượ
ng

 s
ĩ b

ộ 
độ

i Đ
ổn

g 
Th

áp
08

/0
9/

19
67

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 c

ấu
Co

n
19

52
Tiể

u 
độ

i p
hó

 d
u 

kíc
h

02
/1

97
0

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 B

i
Co

n
Bộ

 đ
ội 

du
 k

ích
12

/1
97

0

10
3

Tr
ươ

ng
 T

hị
 S

áu
19

18
Xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ru
ng

Ph
ạm

 V
ăn

 C
hiê

m
Ch

ồn
g

19
07

CB
. M

ặt
 tr

ận
 x

ã 
Bi

nh
 H

àn
g 

Tr
un

g
20

/0
1/

19
68

Ph
ạm

 V
ăn

 C
ướ

c
Co

n
19

42
A 

Ph
ó

27
/0

3/
19

68

Ph
ạm

 V
ăn

 T
ập

Co
n

19
48

Th
ượ

ng
 s

ĩ b
ộ 

dộ
i m

iền
19

72

Ph
ạm

 V
ăn

 T
rạ

ng
Co

n
19

38
A 

trư
ởn

g
07

/1
96

9

10
4

Ng
uy

ễn
 T

hị
 S

ót
 

(L
ẽ 

Th
ị S

ôc
)

19
39

Xã
 P

hư
ơn

g 
Tr

à
Bù

i V
ăn

 T
ôn

Ch
ồn

g
19

39
ủy

 v
iên

 T
ổ 

vũ
 k

hí
 B

a 
Sa

o
19

65

Bù
i V

ăn
 T

hư
ờn

g
Co

n
19

44
B 

trư
ởn

g 
D5

02
19

69

Bù
i V

ăn
 N

hư
ờn

g
Co

n
B 

trư
ởn

g 
D5

02
23

/0
2/

19
70

Bù
i V

ăn
 S

óm
Co

n
19

52
B 

trư
ởn

g 
D5

02
17

/0
7/

19
74

10
5

Võ
 T

hị
 S

ẩm
19

25
Xã

 B
a 

Sa
o

Tr
ần

 V
ăn

 Đ
ời

Ch
ồn

g
19

27
B 

trư
ỏn

g 
bộ

 đ
ội 

tỉn
h 

Đồ
ng

 T
há

p
19

/1
0/

19
67

Tr
ẩn

 Q
uố

c 
So

ạn
Co

n
19

46
B 

trư
ởn

g 
D5

02
03

/1
97

0

Tr
ần

 T
hị

 H
uệ

Co
n

19
48

A 
trư

ởn
g 

D5
02

11
/1

97
0

Tr
ần

 V
ăn

 H
ổ

Co
n

19
33

B 
ph

ó 
bộ

 đ
ội 

tĩn
h 

Đỗ
ng

 T
há

p
03

/1
97

3

1
2

3
4

5
6

7
8

9

10
6

Tr
ẩn

 T
hị

 S
ửu

19
00

Xã
 B

ìn
h 

Th
ạn

h
Đỗ

 H
ữu

 L
iêm

Co
n

19
33

B 
ph

ó 
bộ

 đ
ội 

tìn
h 

Đồ
ng

 T
há

p
20

/0
7/

19
72

10
7

LÊ
 T

hị
 T

hà
19

18
Xă

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ru
ng

Lê
 M

inh
 H

ùn
g

Co
n

10
8

Tô
 T

hị
 T

rọ
ng

19
23

Xã
 M

ỹ 
Hộ

i
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 M
ẩn

Co
n

19
47

B 
ph

ó 
bộ

 đ
ội 

Đồ
ng

 T
há

p
02

/0
9/

19
68

Ng
uy

ễn
 P

hu
ữn

g 
Ho

àn
g

Co
n

B 
ph

ó 
D2

61
04

/1
97

0

10
9

Lê
 T

hị
 T

uy
ên

19
19

Xã
 M

ỹ 
Th

ọ
Tr

ươ
ng

 V
ăn

 H
ứn

g
Co

n
19

38
A 

trư
ởn

g 
D5

02
04

/0
6/

19
61

Tr
ươ

ng
 V

ăn
 D

o
Co

n
19

46
Ch

iên
 s

ĩ C
ôn

g 
an

 tỉ
nh

 Đ
ồn

g 
Th

áp
23

/0
7/

19
70

Tr
ươ

ng
 V

ăn
 B

é
Co

n
19

40
Ch

iến
 s

ĩ d
u 

kíc
h 

xã
 M

ỹ 
Th

ọ
19

69

11
0

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

ô't
19

16
Th

ị t
rấ

n 
M

ỹ 
Th

ọ
Ng

uy
ễn

 V
ãn

 T
hạ

nh
Co

n
19

51
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 M

ỹ 
Th

ọ
14

/0
8/

19
73

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 T

hờ
i

Co
n

19
48

A 
trư

ởn
g 

D5
02

27
/0

7/
19

68

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 H

iếu
Co

n
19

38
B 

trư
ởn

g 
bộ

 đ
ội 

QK
9

12
/1

96
4

11
1

Võ
 T

hị
 T

ư
(C

òn
 s

ốn
g)

19
14

Xã
 B

ìn
h 

Hà
ng

 T
ây

Hồ
 V

ăn
 T

hiê
u

Co
n

19
47

Đả
ng

 v
iên

 c
ôn

g 
tá

c 
m

ật 
xã

 P
hú

 H
ữu

 -A
G

16
/1

2/
19

74

Hổ
 V

ăn
 T

ám
Co

n
19

53
B 

trư
ởn

g 
bộ

 d
ội 

tỉn
h 

An
 G

ian
g

02
/0

5/
19

77

Hổ
 V

ăn
 D

ĩ
Co

n
19

39
A 

trư
ởn

g 
du

 k
ích

 x
ã 

Bì
nh

 H
àn

g 
Tâ

y
26

/1
2/

19
60

11
2

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

rắ
c

19
14

Xã
 M

ỹ 
Lo

ng
Ho

àn
g 

Tr
í D

ũn
g

Ch
ổn

g
19

16
Ph

ó 
ba

n 
tu

yê
n 

hu
ấn

 tỉ
nh

 K
iến

 P
ho

ng
02

/1
97

1

Ho
àn

g 
Th

an
h 

Tù
ng

Co
n

19
44

Ph
ó 

tổ
ng

 b
iên

 tậ
p 

Bá
o 

Đồ
ng

 T
há

p
03

/0
1/

19
78

Ho
àn

g 
Th

an
h 

Hổ
ng

Co
n

19
53

Th
iếu

 ú
y 

bộ
 đ

ội 
M

iền
07

/0
7/

19
73

Lịch sử truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục II Lịch sử truyền thống cách tnạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục II



1
2

3
4

5
6

7
8

9

Ng
uy

ễn
 V

ãn
 X

ịch
Co

n
19

52
B 

trư
ởn

g 
D5

02
27

/3
/1

96
8

10
2

Ng
uy

ễn
 T

hị
 S

áu

(C
òn

 s
ốn

g)
19

24
Xã

 M
ỹ 

Hộ
i

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 K

ết
Co

n
19

48
Th

ượ
ng

 s
ĩ b

ộ 
độ

i Đ
ổn

g 
Th

áp
08

/0
9/

19
67

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 c

ấu
Co

n
19

52
Tiể

u 
độ

i p
hó

 d
u 

kíc
h

02
/1

97
0

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 B

i
Co

n
Bộ

 đ
ội 

du
 k

ích
12

/1
97

0

10
3

Tr
ươ

ng
 T

hị
 S

áu
19

18
Xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ru
ng

Ph
ạm

 V
ăn

 C
hiê

m
Ch

ồn
g

19
07

CB
. M

ặt
 tr

ận
 x

ã 
Bi

nh
 H

àn
g 

Tr
un

g
20

/0
1/

19
68

Ph
ạm

 V
ăn

 C
ướ

c
Co

n
19

42
A 

Ph
ó

27
/0

3/
19

68

Ph
ạm

 V
ăn

 T
ập

Co
n

19
48

Th
ượ

ng
 s

ĩ b
ộ 

dộ
i m

iền
19

72

Ph
ạm

 V
ăn

 T
rạ

ng
Co

n
19

38
A 

trư
ởn

g
07

/1
96

9

10
4

Ng
uy

ễn
 T

hị
 S

ót
 

(L
ẽ 

Th
ị S

ôc
)

19
39

Xã
 P

hư
ơn

g 
Tr

à
Bù

i V
ăn

 T
ôn

Ch
ồn

g
19

39
ủy

 v
iên

 T
ổ 

vũ
 k

hí
 B

a 
Sa

o
19

65

Bù
i V

ăn
 T

hư
ờn

g
Co

n
19

44
B 

trư
ởn

g 
D5

02
19

69

Bù
i V

ăn
 N

hư
ờn

g
Co

n
B 

trư
ởn

g 
D5

02
23

/0
2/

19
70

Bù
i V

ăn
 S

óm
Co

n
19

52
B 

trư
ởn

g 
D5

02
17

/0
7/

19
74

10
5

Võ
 T

hị
 S

ẩm
19

25
Xã

 B
a 

Sa
o

Tr
ần

 V
ăn

 Đ
ời

Ch
ồn

g
19

27
B 

trư
ỏn

g 
bộ

 đ
ội 

tỉn
h 

Đồ
ng

 T
há

p
19

/1
0/

19
67

Tr
ẩn

 Q
uố

c 
So

ạn
Co

n
19

46
B 

trư
ởn

g 
D5

02
03

/1
97

0

Tr
ần

 T
hị

 H
uệ

Co
n

19
48

A 
trư

ởn
g 

D5
02

11
/1

97
0

Tr
ần

 V
ăn

 H
ổ

Co
n

19
33

B 
ph

ó 
bộ

 đ
ội 

tĩn
h 

Đỗ
ng

 T
há

p
03

/1
97

3

1
2

3
4

5
6

7
8

9

10
6

Tr
ẩn

 T
hị

 S
ửu

19
00

Xã
 B

ìn
h 

Th
ạn

h
Đỗ

 H
ữu

 L
iêm

Co
n

19
33

B 
ph

ó 
bộ

 đ
ội 

tìn
h 

Đồ
ng

 T
há

p
20

/0
7/

19
72

10
7

LÊ
 T

hị
 T

hà
19

18
Xă

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ru
ng

Lê
 M

inh
 H

ùn
g

Co
n

10
8

Tô
 T

hị
 T

rọ
ng

19
23

Xã
 M

ỹ 
Hộ

i
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 M
ẩn

Co
n

19
47

B 
ph

ó 
bộ

 đ
ội 

Đồ
ng

 T
há

p
02

/0
9/

19
68

Ng
uy

ễn
 P

hu
ữn

g 
Ho

àn
g

Co
n

B 
ph

ó 
D2

61
04

/1
97

0

10
9

Lê
 T

hị
 T

uy
ên

19
19

Xã
 M

ỹ 
Th

ọ
Tr

ươ
ng

 V
ăn

 H
ứn

g
Co

n
19

38
A 

trư
ởn

g 
D5

02
04

/0
6/

19
61

Tr
ươ

ng
 V

ăn
 D

o
Co

n
19

46
Ch

iên
 s

ĩ C
ôn

g 
an

 tỉ
nh

 Đ
ồn

g 
Th

áp
23

/0
7/

19
70

Tr
ươ

ng
 V

ăn
 B

é
Co

n
19

40
Ch

iến
 s

ĩ d
u 

kíc
h 

xã
 M

ỹ 
Th

ọ
19

69

11
0

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

ô't
19

16
Th

ị t
rấ

n 
M

ỹ 
Th

ọ
Ng

uy
ễn

 V
ãn

 T
hạ

nh
Co

n
19

51
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 M

ỹ 
Th

ọ
14

/0
8/

19
73

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 T

hờ
i

Co
n

19
48

A 
trư

ởn
g 

D5
02

27
/0

7/
19

68

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 H

iếu
Co

n
19

38
B 

trư
ởn

g 
bộ

 đ
ội 

QK
9

12
/1

96
4

11
1

Võ
 T

hị
 T

ư
(C

òn
 s

ốn
g)

19
14

Xã
 B

ìn
h 

Hà
ng

 T
ây

Hồ
 V

ăn
 T

hiê
u

Co
n

19
47

Đả
ng

 v
iên

 c
ôn

g 
tá

c 
m

ật 
xã

 P
hú

 H
ữu

 -A
G

16
/1

2/
19

74

Hổ
 V

ăn
 T

ám
Co

n
19

53
B 

trư
ởn

g 
bộ

 d
ội 

tỉn
h 

An
 G

ian
g

02
/0

5/
19

77

Hổ
 V

ăn
 D

ĩ
Co

n
19

39
A 

trư
ởn

g 
du

 k
ích

 x
ã 

Bì
nh

 H
àn

g 
Tâ

y
26

/1
2/

19
60

11
2

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

rắ
c

19
14

Xã
 M

ỹ 
Lo

ng
Ho

àn
g 

Tr
í D

ũn
g

Ch
ổn

g
19

16
Ph

ó 
ba

n 
tu

yê
n 

hu
ấn

 tỉ
nh

 K
iến

 P
ho

ng
02

/1
97

1

Ho
àn

g 
Th

an
h 

Tù
ng

Co
n

19
44

Ph
ó 

tổ
ng

 b
iên

 tậ
p 

Bá
o 

Đồ
ng

 T
há

p
03

/0
1/

19
78

Ho
àn

g 
Th

an
h 

Hổ
ng

Co
n

19
53

Th
iếu

 ú
y 

bộ
 đ

ội 
M

iền
07

/0
7/

19
73

Lịch sử truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục II Lịch sử truyền thống cách tnạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục II



1
2

3
4

5
6

7
8

9

11
3

Ca
o 

Th
ị C

hâ
u

19
19

Xã
 M

ỹ 
Lo

ng
Ng

uy
ễn

 Q
ua

ng
 T

ra
ng

Ch
ồn

g
19

16
Ch

ủ 
tịc

h 
m

ặt
 tr

ận
 x

ã 
Lo

ng
 H

iệp
30

/1
1/

19
69

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 H

ổn
g

Co
n

19
34

Y 
tá

 b
ộ 

độ
i h

uy
ện

 C
ao

 L
ãn

h
30

/1
1/

19
69

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 T

ư
Co

n
19

38
Ph

ó 
ba

n 
An

 n
inh

 x
ã 

Lo
ng

 H
iệp

30
/1

1/
19

69
11

4
Ng

uy
ễn

 T
hị

 T
úc

19
14

Xã
 P

ho
ng

 M
ỹ

Võ
 V

ăn
 C

hâ
u

Co
n

19
43

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 P
ho

ng
 M

ỹ
12

/1
97

4

Võ
 V

ăn
 S

ơn
Co

n
19

46
A 

trư
ởn

g 
D2

61
09

/0
9/

19
65

Võ
 V

ăn
 S

áu
Co

n
19

47
A 

trư
ởn

g 
bộ

 d
ội 

hu
yệ

n 
Ca

o 
Lã

nh
16

/0
5/

19
67

11
5

Lư
ơn

g 
Th

ị T
ư

19
02

Xã
 B

a 
Sa

o
Đi

nh
 Q

uố
c 

Vi
ệt

Co
n

19
40

B 
ph

ó 
D5

02
08

/1
96

3

Đi
nh

 B
ửu

 K
iếm

Co
n

19
32

Ph
ó 

ph
òn

g 
tu

yê
n 

hu
ấn

 C
ục

 C
T 

ŨK
9

19
/0

4/
19

75

Đi
nh

 B
ửu

 L
âm

Co
n

19
34

Hu
yệ

n 
dộ

i p
hó

 h
uy

ện
 C

ao
 L

ãn
h

06
/0

5/
19

67

11
6

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

án
h

19
14

Xã
 B

a 
Sa

o
Hu

ỳn
h 

Vă
n 

Hò
a

Co
n

19
43

B 
ph

ó 
D5

02
08

/0
6/

19
69

Hu
ỳn

h 
Vă

n 
Th

uậ
n

Co
n

19
47

A 
ph

ó 
D5

02
04

/1
2/

19
67

Hu
ỳn

h 
Vă

n 
Đứ

c
Co

n
19

46
A 

ph
ó 

D5
02

08
/0

2/
19

69

11
7

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

hỗ
'

(C
òn

 s
ốn

g)
19

21
Xã

 P
hư

ơn
g 

Th
ịn

h
Dư

ơn
g 

Vă
n 

Kh
án

g
Co

n
19

49
Ch

iến
 s

ĩ D
50

2
20

/0
6/

19
69

Dư
ơn

g 
Vă

n 
Vê

Co
n

19
50

Hạ
 s

ĩ D
50

2
23

/0
1/

19
75

Dư
ơn

g 
Vă

n 
Ch

iến
Co

n
19

49
Ch

iến
 s

ĩ D
50

2
27

/0
5/

19
69

11
8

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

hi
êu

19
08

Xã
 G

áo
 G

iồn
g

Dư
ơn

g 
Vă

n 
Tr

ị
Co

n
19

37
B 

ph
ó 

y 
tá

 b
ộ 

độ
i t

ỉn
h 

Đồ
ng

 T
há

p
12

/0
8/

19
70

1
2

3
4

5
6

7
8

9

Dư
ơn

g 
Vă

n 
Lậ

p
Co

n
19

45
A 

trư
ởn

g 
D5

02
19

68

Dư
ơn

g 
Vă

n 
Lở

Co
n

19
47

A 
trư

ởn
g 

D5
02

16
/0

1/
19

68

11
9

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

ám

(C
òn

 s
ốn

g)

19
20

Xã
 M

ỹ 
Hi

ệp
Hu

ỳn
h 

Vă
n 

Ph
ấn

Co
n

19
38

B 
trư

ởn
g 

bộ
 d

ội 
hu

yệ
n 

Ca
o 

Lã
nh

10
/0

2/
19

69

Hu
ỳn

h 
Vã

n 
Đầ

m
Co

n
19

46
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 L

on
g 

Hi
ệp

20
/0

4/
19

75

Hu
ỳn

h 
Vă

n 
Hi

ếu
Co

n
19

36
Tr

un
g 

sĩ
 D

50
2

13
/0

5/
19

62

12
0

Ph
ạm

 T
hị

 T
hà

(C
òn

 s
ốn

g)

19
31

Xã
 T

ân
 H

ội 
Tr

un
g

Lê
 V

ăn
 M

ân
Ch

ồn
g

19
29

Ph
ó 

an
 n

inh
 x

ã 
Bì

nh
 H

àn
g 

Tâ
y

02
/0

5/
19

72

Lê
 V

ăn
 T

rí
Co

n
19

53
B 

ph
ó 

D5
02

08
/0

4/
19

75

Lê
 H

oà
ng

 M
inh

Co
n

19
50

A 
ph

ó 
gia

o 
bư

u 
Ki

ến
 P

ho
ng

11
/1

0/
19

69

12
1

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

ể
18

92
Xã

 B
a 

Sa
o

VÕ
 V

ăn
 S

in
h

Co
n

19
19

Bí
 th

ư 
ch

i b
ộ 

xã
 B

a 
Sa

o
08

/1
96

8

VÕ
 V

ãn
 B

e
Co

n
19

26
D 

ph
ó 

D5
02

16
/0

1/
19

69

Võ
 V

ăn
 B

um
Co

n
19

28
Ph

ó 
ch

ủ 
nh

iệm
 h

ậu
 c

ần
 Đ

ồn
g 

Th
áp

10
/1

96
7

12
2

Tr
ần

 T
hị

 T
há

i
19

08
Xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ây
Hu

ỳn
h 

Vă
n 

Rở
Co

n
19

41
Xã

 đ
ội 

ph
ó 

Bì
nh

 H
àn

g 
Tr

un
g

14
/1

0/
19

68

12
3

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

rò
n

19
22

Xã
 M

ỹ 
Hộ

i
Ng

uy
ễn

 V
ãn

 H
ồn

g
Co

n
19

53
Hạ

 s
ĩ b

ộ 
độ

i Q
K9

06
/1

96
9

12
4

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

hậ
n

19
00

Xã
 B

ìn
h 

Hà
ng

 T
ru

ng
Ng

uy
ễn

 T
ha

nh
 T

hế
Co

n
19

20
Ph

ó 
Ba

n 
tu

yê
n 

hu
ấn

 T
U 

Ki
ến

 P
ho

ng
19

66

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 V

õ
Co

n
19

30
Tr

ưở
ng

 a
n 

nin
h 

TX
 C

ao
 L

ãn
h

27
/0

1/
19

70

Lịch sử truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục II Lịch sử  truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - /975 - Phụ lục / /



1
2

3
4

5
6

7
8

9

11
3

Ca
o 

Th
ị C

hâ
u

19
19

Xã
 M

ỹ 
Lo

ng
Ng

uy
ễn

 Q
ua

ng
 T

ra
ng

Ch
ồn

g
19

16
Ch

ủ 
tịc

h 
m

ặt
 tr

ận
 x

ã 
Lo

ng
 H

iệp
30

/1
1/

19
69

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 H

ổn
g

Co
n

19
34

Y 
tá

 b
ộ 

độ
i h

uy
ện

 C
ao

 L
ãn

h
30

/1
1/

19
69

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 T

ư
Co

n
19

38
Ph

ó 
ba

n 
An

 n
inh

 x
ã 

Lo
ng

 H
iệp

30
/1

1/
19

69
11

4
Ng

uy
ễn

 T
hị

 T
úc

19
14

Xã
 P

ho
ng

 M
ỹ

Võ
 V

ăn
 C

hâ
u

Co
n

19
43

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 P
ho

ng
 M

ỹ
12

/1
97

4

Võ
 V

ăn
 S

ơn
Co

n
19

46
A 

trư
ởn

g 
D2

61
09

/0
9/

19
65

Võ
 V

ăn
 S

áu
Co

n
19

47
A 

trư
ởn

g 
bộ

 d
ội 

hu
yệ

n 
Ca

o 
Lã

nh
16

/0
5/

19
67

11
5

Lư
ơn

g 
Th

ị T
ư

19
02

Xã
 B

a 
Sa

o
Đi

nh
 Q

uố
c 

Vi
ệt

Co
n

19
40

B 
ph

ó 
D5

02
08

/1
96

3

Đi
nh

 B
ửu

 K
iếm

Co
n

19
32

Ph
ó 

ph
òn

g 
tu

yê
n 

hu
ấn

 C
ục

 C
T 

ŨK
9

19
/0

4/
19

75

Đi
nh

 B
ửu

 L
âm

Co
n

19
34

Hu
yệ

n 
dộ

i p
hó

 h
uy

ện
 C

ao
 L

ãn
h

06
/0

5/
19

67

11
6

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

án
h

19
14

Xã
 B

a 
Sa

o
Hu

ỳn
h 

Vă
n 

Hò
a

Co
n

19
43

B 
ph

ó 
D5

02
08

/0
6/

19
69

Hu
ỳn

h 
Vă

n 
Th

uậ
n

Co
n

19
47

A 
ph

ó 
D5

02
04

/1
2/

19
67

Hu
ỳn

h 
Vă

n 
Đứ

c
Co

n
19

46
A 

ph
ó 

D5
02

08
/0

2/
19

69

11
7

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

hỗ
'

(C
òn

 s
ốn

g)
19

21
Xã

 P
hư

ơn
g 

Th
ịn

h
Dư

ơn
g 

Vă
n 

Kh
án

g
Co

n
19

49
Ch

iến
 s

ĩ D
50

2
20

/0
6/

19
69

Dư
ơn

g 
Vă

n 
Vê

Co
n

19
50

Hạ
 s

ĩ D
50

2
23

/0
1/

19
75

Dư
ơn

g 
Vă

n 
Ch

iến
Co

n
19

49
Ch

iến
 s

ĩ D
50

2
27

/0
5/

19
69

11
8

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

hi
êu

19
08

Xã
 G

áo
 G

iồn
g

Dư
ơn

g 
Vă

n 
Tr

ị
Co

n
19

37
B 

ph
ó 

y 
tá

 b
ộ 

độ
i t

ỉn
h 

Đồ
ng

 T
há

p
12

/0
8/

19
70

1
2

3
4

5
6

7
8

9

Dư
ơn

g 
Vă

n 
Lậ

p
Co

n
19

45
A 

trư
ởn

g 
D5

02
19

68

Dư
ơn

g 
Vă

n 
Lở

Co
n

19
47

A 
trư

ởn
g 

D5
02

16
/0

1/
19

68

11
9

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

ám

(C
òn

 s
ốn

g)

19
20

Xã
 M

ỹ 
Hi

ệp
Hu

ỳn
h 

Vă
n 

Ph
ấn

Co
n

19
38

B 
trư

ởn
g 

bộ
 d

ội 
hu

yệ
n 

Ca
o 

Lã
nh

10
/0

2/
19

69

Hu
ỳn

h 
Vã

n 
Đầ

m
Co

n
19

46
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 L

on
g 

Hi
ệp

20
/0

4/
19

75

Hu
ỳn

h 
Vă

n 
Hi

ếu
Co

n
19

36
Tr

un
g 

sĩ
 D

50
2

13
/0

5/
19

62

12
0

Ph
ạm

 T
hị

 T
hà

(C
òn

 s
ốn

g)

19
31

Xã
 T

ân
 H

ội 
Tr

un
g

Lê
 V

ăn
 M

ân
Ch

ồn
g

19
29

Ph
ó 

an
 n

inh
 x

ã 
Bì

nh
 H

àn
g 

Tâ
y

02
/0

5/
19

72

Lê
 V

ăn
 T

rí
Co

n
19

53
B 

ph
ó 

D5
02

08
/0

4/
19

75

Lê
 H

oà
ng

 M
inh

Co
n

19
50

A 
ph

ó 
gia

o 
bư

u 
Ki

ến
 P

ho
ng

11
/1

0/
19

69

12
1

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

ể
18

92
Xã

 B
a 

Sa
o

VÕ
 V

ăn
 S

in
h

Co
n

19
19

Bí
 th

ư 
ch

i b
ộ 

xã
 B

a 
Sa

o
08

/1
96

8

VÕ
 V

ãn
 B

e
Co

n
19

26
D 

ph
ó 

D5
02

16
/0

1/
19

69

Võ
 V

ăn
 B

um
Co

n
19

28
Ph

ó 
ch

ủ 
nh

iệm
 h

ậu
 c

ần
 Đ

ồn
g 

Th
áp

10
/1

96
7

12
2

Tr
ần

 T
hị

 T
há

i
19

08
Xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ây
Hu

ỳn
h 

Vă
n 

Rở
Co

n
19

41
Xã

 đ
ội 

ph
ó 

Bì
nh

 H
àn

g 
Tr

un
g

14
/1

0/
19

68

12
3

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

rò
n

19
22

Xã
 M

ỹ 
Hộ

i
Ng

uy
ễn

 V
ãn

 H
ồn

g
Co

n
19

53
Hạ

 s
ĩ b

ộ 
độ

i Q
K9

06
/1

96
9

12
4

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

hậ
n

19
00

Xã
 B

ìn
h 

Hà
ng

 T
ru

ng
Ng

uy
ễn

 T
ha

nh
 T

hế
Co

n
19

20
Ph

ó 
Ba

n 
tu

yê
n 

hu
ấn

 T
U 

Ki
ến

 P
ho

ng
19

66

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 V

õ
Co

n
19

30
Tr

ưở
ng

 a
n 

nin
h 

TX
 C

ao
 L

ãn
h

27
/0

1/
19

70

Lịch sử truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục II Lịch sử  truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - /975 - Phụ lục / /



1
2

3
4

5
6

7
8

9

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 N

gh
ệ

Co
n

19
32

c 
ph

ó 
D5

02
26

/0
2/

19
68

12
5

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

àu
19

01
Xã

 M
ỹ 

Hi
ệp

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 T

ríc
h

Co
n

19
30

Hạ
 s

ĩ b
ộ 

độ
i H

ải 
Ng

oạ
i

15
/1

0/
19

48

12
6

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

ỏ
(L

iệ
t s

ĩ)
Xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ru
ng

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

ỏ
Bả

n
Th

ân
Cơ

 s
ở 

hợ
p 

ph
áp

 x
ã 

Bìn
h 

Hà
ng

 T
ru

ng
20

/0
7/

19
59

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 K

ho
ạn

h
Co

n
19

33
Xã

 D
ội 

ph
ó 

Bì
nh

 H
àn

g 
Tr

un
g

25
/0

9/
19

69

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 K

ho
an

h
Co

n
19

40
Ch

uẩ
n 

úy
 p

hó
 b

an
 c

ôn
g 

trư
ờn

g 
Ca

o 
Lã

nh
23

/0
2/

19
75

12
7

Ph
an

 T
hị

 T
ho

ại
19

17
Xã

 M
ỹ 

Hộ
i

Tạ
 V

ăn
 S

ao
Ch

ồn
g

19
17

Cơ
 s

ở 
hợ

p 
ph

áp
 x

ã 
M

ỹ 
Hộ

i
20

/0
4/

19
70

Tạ
 M

inh
 Q

uố
c

Co
n

19
49

Tiể
u 

độ
i t

rư
ởn

g 
du

 k
ích

30
/0

1/
19

74

Tạ
 M

inh
 C

hi
ến

Co
n

19
46

Ấp
 đ

ội 
trư

ởn
g 

xã
 M

ỹ 
Hộ

i
10

/1
96

9

12
8

Đi
nh

 T
hị

 T
hê

(C
òn

 s
ốn

g)
19

17
Xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ru
ng

Ng
uy

ễn
 Đ

ôn
g 

Ph
a

Co
n

Xã
 d

ội 
ph

ó 
Bìn

h 
Hà

ng
 T

ru
ng

19
65

Ng
uy

ễn
 P

hư
ớc

 L
ạc

Co
n

Th
ượ

ng
 s

ĩ, 
A 

trư
ởn

g 
cơ

 y
ếu

 Đ
ổn

g 
Th

áp
11

/1
97

1

Ng
uy

ễn
 N

gọ
c 

Hà
Co

n
Cá

n 
bộ

 Đ
oà

n 
dâ

n 
cô

ng
 Đ

ổn
g 

Th
áp

07
/1

96
4

12
9

Lê
 T

hị
 T

hế

(C
òn

 s
ốn

g)

19
20

Xã
 P

ho
ng

 M
ỹ

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 Đ

ún
g

Co
n

19
40

Th
ượ

ng
 s

ĩ c
ôn

g 
bin

h 
hu

yệ
n 

Ca
o 

Lã
nh

25
/0

4/
19

65

13
0

Võ
 T

hị
 V

ui
19

18
Xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ru
ng

Tă
ng

 V
ăn

 G
iúp

Co
n

Bí
 th

ư 
Th

ườ
ng

 t
rự

c 
đo

àn
 K

iến
 V

ăn
24

/0
4/

19
69

1
2

.3
4

5
6

7
8

9

Tă
ng

 V
ãn

 T
iếp

Co
n

19
47

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ru
ng

13
1

Ng
uy

ễn
 T

hị
 X

uâ
n

19
10

Xã
 T

ân
 N

gh
ĩa

Ng
uy

ễn
 V

ãn
 T

hi
ệt

Co
n

19
46

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 M
ỹ 

Tâ
n

10
/0

2/
19

68

Ng
uy

ễn
 V

ãn
 B

ích
Co

n
19

41
Th

ượ
ng

 s
ĩ D

50
2

17
/0

3/
19

69

Ng
uy

ễn
 

Vă
n 

Lă
ng

Co
n

19
43

Ch
iến

 s
ĩ H

ậu
 c

ần
 tỉ

nh
 Đ

ồn
g 

Th
áp

06
/0

9/
19

68

13
2

Hu
ỳn

h 
Th

ị u
t (

*)
19

16
Xã

 B
in

h 
Th

ạn
h

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 Đ

ực
Co

n
19

49
Th

ượ
ng

 s
ĩ b

ộ 
độ

i t
ỉn

h 
Đồ

ng
 T

há
p

08
/1

96
9

13
3

Ca
o 

Th
ị C

hí
nh

19
14

Xã
 T

ân
 N

gh
ĩa

Võ
 V

ăn
 Đ

ườ
ng

Ch
ồn

g
19

04
Cá

n 
bộ

 T
ài 

ch
ín

h 
xã

 P
ho

ng
 M

ỹ
28

/0
7/

19
69

Võ
 V

ăn
 B

é
Co

n
19

40
Th

ượ
ng

 s
ĩ b

ộ 
dộ

i h
uy

ện
 C

ao
 L

ãn
h

13
/0

7/
19

66

Võ
 V

ăn
 H

ý
Co

n
19

41
Xã

 đ
ội 

ph
ó 

xã
 P

ho
ng

 M
ỹ

24
/1

1/
19

68

13
4

Bù
i T

hị
 c

ưu
19

18
Xã

 M
ỹ 

Hi
ệp

M
ai 

Vă
n 

Hi
ện

Co
n

19
49

Ch
iến

 s
ĩ d

u 
kíc

h 
xã

 L
on

g 
Hi

ệp
09

/0
7/

19
73

M
ai 

Vã
n 

Nă
m

Co
n

19
52

Ch
iến

 s
ĩ d

u 
kíc

h 
xã

 H
ưn

g 
Th

ạn
h

14
/0

1/
19

73

Võ
 V

ăn
 Ú

t
Co

n
19

62
A 

Tr
ưở

ng
 C

4 
D2

6 
F3

39
18

/0
6/

19
83

13
5

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

ơ
19

03
Xã

 M
ỹ 

Hộ
i

Ng
ô 

Th
ị T

rin
h

Co
n

19
32

Cơ
 s

ở 
hợ

p 
ph

áp
 x

ã 
Tịn

h 
Th

ối
10

/0
7/

19
67

Ng
ô 

Vă
n 

Đứ
c

Co
n

19
28

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 M
ỹ 

Hộ
i

10
/1

0/
19

62

Ng
ô 

Vă
n 

Ch
ót

Co
n

19
30

Bí
 th

ư 
xã

 đ
oà

n 
M

ỹ 
Hộ

i
16

/0
5/

19
71

13
6

Ng
uy

ễn
 T

hị
 G

ián
g

19
06

Xã
 P

ho
ng

 M
ỹ

Tr
ần

 V
ăn

 Đ
ốc

Co
n

11
93

1
Cá

n 
bộ

 g
iao

 li
ên

 x
ã 

Ph
on

g 
M

ỹ
29

/1
2/

19
71

Lịch sử  truyền thông cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục II Lịch sử truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục II



1
2

3
4

5
6

7
8

9

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 N

gh
ệ

Co
n

19
32

c 
ph

ó 
D5

02
26

/0
2/

19
68

12
5

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

àu
19

01
Xã

 M
ỹ 

Hi
ệp

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 T

ríc
h

Co
n

19
30

Hạ
 s

ĩ b
ộ 

độ
i H

ải 
Ng

oạ
i

15
/1

0/
19

48

12
6

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

ỏ
(L

iệ
t s

ĩ)
Xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ru
ng

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

ỏ
Bả

n
Th

ân
Cơ

 s
ở 

hợ
p 

ph
áp

 x
ã 

Bìn
h 

Hà
ng

 T
ru

ng
20

/0
7/

19
59

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 K

ho
ạn

h
Co

n
19

33
Xã

 D
ội 

ph
ó 

Bì
nh

 H
àn

g 
Tr

un
g

25
/0

9/
19

69

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 K

ho
an

h
Co

n
19

40
Ch

uẩ
n 

úy
 p

hó
 b

an
 c

ôn
g 

trư
ờn

g 
Ca

o 
Lã

nh
23

/0
2/

19
75

12
7

Ph
an

 T
hị

 T
ho

ại
19

17
Xã

 M
ỹ 

Hộ
i

Tạ
 V

ăn
 S

ao
Ch

ồn
g

19
17

Cơ
 s

ở 
hợ

p 
ph

áp
 x

ã 
M

ỹ 
Hộ

i
20

/0
4/

19
70

Tạ
 M

inh
 Q

uố
c

Co
n

19
49

Tiể
u 

độ
i t

rư
ởn

g 
du

 k
ích

30
/0

1/
19

74

Tạ
 M

inh
 C

hi
ến

Co
n

19
46

Ấp
 đ

ội 
trư

ởn
g 

xã
 M

ỹ 
Hộ

i
10

/1
96

9

12
8

Đi
nh

 T
hị

 T
hê

(C
òn

 s
ốn

g)
19

17
Xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ru
ng

Ng
uy

ễn
 Đ

ôn
g 

Ph
a

Co
n

Xã
 d

ội 
ph

ó 
Bìn

h 
Hà

ng
 T

ru
ng

19
65

Ng
uy

ễn
 P

hư
ớc

 L
ạc

Co
n

Th
ượ

ng
 s

ĩ, 
A 

trư
ởn

g 
cơ

 y
ếu

 Đ
ổn

g 
Th

áp
11

/1
97

1

Ng
uy

ễn
 N

gọ
c 

Hà
Co

n
Cá

n 
bộ

 Đ
oà

n 
dâ

n 
cô

ng
 Đ

ổn
g 

Th
áp

07
/1

96
4

12
9

Lê
 T

hị
 T

hế

(C
òn

 s
ốn

g)

19
20

Xã
 P

ho
ng

 M
ỹ

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 Đ

ún
g

Co
n

19
40

Th
ượ

ng
 s

ĩ c
ôn

g 
bin

h 
hu

yệ
n 

Ca
o 

Lã
nh

25
/0

4/
19

65

13
0

Võ
 T

hị
 V

ui
19

18
Xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ru
ng

Tă
ng

 V
ăn

 G
iúp

Co
n

Bí
 th

ư 
Th

ườ
ng

 t
rự

c 
đo

àn
 K

iến
 V

ăn
24

/0
4/

19
69

1
2

.3
4

5
6

7
8

9

Tă
ng

 V
ãn

 T
iếp

Co
n

19
47

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 B
ìn

h 
Hà

ng
 T

ru
ng

13
1

Ng
uy

ễn
 T

hị
 X

uâ
n

19
10

Xã
 T

ân
 N

gh
ĩa

Ng
uy

ễn
 V

ãn
 T

hi
ệt

Co
n

19
46

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 M
ỹ 

Tâ
n

10
/0

2/
19

68

Ng
uy

ễn
 V

ãn
 B

ích
Co

n
19

41
Th

ượ
ng

 s
ĩ D

50
2

17
/0

3/
19

69

Ng
uy

ễn
 

Vă
n 

Lă
ng

Co
n

19
43

Ch
iến

 s
ĩ H

ậu
 c

ần
 tỉ

nh
 Đ

ồn
g 

Th
áp

06
/0

9/
19

68

13
2

Hu
ỳn

h 
Th

ị u
t (

*)
19

16
Xã

 B
in

h 
Th

ạn
h

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 Đ

ực
Co

n
19

49
Th

ượ
ng

 s
ĩ b

ộ 
độ

i t
ỉn

h 
Đồ

ng
 T

há
p

08
/1

96
9

13
3

Ca
o 

Th
ị C

hí
nh

19
14

Xã
 T

ân
 N

gh
ĩa

Võ
 V

ăn
 Đ

ườ
ng

Ch
ồn

g
19

04
Cá

n 
bộ

 T
ài 

ch
ín

h 
xã

 P
ho

ng
 M

ỹ
28

/0
7/

19
69

Võ
 V

ăn
 B

é
Co

n
19

40
Th

ượ
ng

 s
ĩ b

ộ 
dộ

i h
uy

ện
 C

ao
 L

ãn
h

13
/0

7/
19

66

Võ
 V

ăn
 H

ý
Co

n
19

41
Xã

 đ
ội 

ph
ó 

xã
 P

ho
ng

 M
ỹ

24
/1

1/
19

68

13
4

Bù
i T

hị
 c

ưu
19

18
Xã

 M
ỹ 

Hi
ệp

M
ai 

Vă
n 

Hi
ện

Co
n

19
49

Ch
iến

 s
ĩ d

u 
kíc

h 
xã

 L
on

g 
Hi

ệp
09

/0
7/

19
73

M
ai 

Vã
n 

Nă
m

Co
n

19
52

Ch
iến

 s
ĩ d

u 
kíc

h 
xã

 H
ưn

g 
Th

ạn
h

14
/0

1/
19

73

Võ
 V

ăn
 Ú

t
Co

n
19

62
A 

Tr
ưở

ng
 C

4 
D2

6 
F3

39
18

/0
6/

19
83

13
5

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

ơ
19

03
Xã

 M
ỹ 

Hộ
i

Ng
ô 

Th
ị T

rin
h

Co
n

19
32

Cơ
 s

ở 
hợ

p 
ph

áp
 x

ã 
Tịn

h 
Th

ối
10

/0
7/

19
67

Ng
ô 

Vă
n 

Đứ
c

Co
n

19
28

Độ
i v

iên
 d

u 
kíc

h 
xã

 M
ỹ 

Hộ
i

10
/1

0/
19

62

Ng
ô 

Vă
n 

Ch
ót

Co
n

19
30

Bí
 th

ư 
xã

 đ
oà

n 
M

ỹ 
Hộ

i
16

/0
5/

19
71

13
6

Ng
uy

ễn
 T

hị
 G

ián
g

19
06

Xã
 P

ho
ng

 M
ỹ

Tr
ần

 V
ăn

 Đ
ốc

Co
n

11
93

1
Cá

n 
bộ

 g
iao

 li
ên

 x
ã 

Ph
on

g 
M

ỹ
29

/1
2/

19
71

Lịch sử  truyền thông cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục II Lịch sử truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục II



1
2

3
4

5
6

7
8

9

Tr
ần

 V
ăn

 Đ
ô

Co
n

19
28

Bí
 th

ư 
xã

 P
ho

ng
 M

ỹ
18

/1
1/

19
69

Tr
ần

 V
ăn

 P
hủ

Co
n

19
30

Độ
i d

u 
kíc

h 
xã

 P
ho

ng
 M

ỹ
05

/1
2/

19
62

13
7

Ng
uy

ễn
 T

hị
 P

hẩ
m

19
12

Xã
 T

ân
 H

ội 
Tr

un
g

Tr
ươ

ng
 V

ãn
 P

hủ
Co

n
19

42
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 M

ỹ 
Qu

í
24

/0
4/

19
70

Tr
ươ

ng
 V

ăn
 B

i
Co

n
19

38
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 M

ỹ 
Hộ

i
21

/0
4/

19
71

Tr
ươ

ng
 V

ãn
 L

iêm
Co

n
19

49
Th

ượ
ng

 s
ĩ b

ộ 
dộ

i t
ỉn

h 
Đồ

ng
 T

há
p

08
/1

2/
19

68

13
8

Ng
uy

ễn
 T

hị
 K

iể
m

(C
òn

 s
ốn

g)

19
27

Xã
 B

a 
Sa

o
Tr

ươ
ng

 V
ăn

 T
hà

nh
Co

n
19

47
Tr

un
g 

sĩ
 b

ộ 
độ

i t
ỉn

h 
Đồ

ng
 T

há
p

05
/0

7/
19

71

13
9

Lê
 T

hị
 R

ớt
19

13
Th

ị t
rấ

n 
M

ỹ 
Th

ọ
Tr

ần
 V

ĩn
h 

Đạ
t

Co
n

19
34

B 
trư

ởn
g 

th
ôn

g 
tin

 tỉ
nh

 Đ
ồn

g 
Th

áp
05

/1
96

8

14
0

Ng
uy

ễn
 T

hị
 L

iễ
u

19
04

Xã
 M

ỹ 
Lo

ng
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 N
hã

Co
n

19
30

Bá
c 

sĩ
 V

iện
 p

hó
 Q

uâ
n 

y 
việ

n 
12

0
01

/0
4/

19
76

14
1

Tr
ần

 T
hị

 L
iê

n
19

04
Th

ị t
rấ

n 
M

ỹ 
Th

ọ
Ph

ạm
 V

ăn
 T

ha
Co

n
19

48
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 M

ỹ 
Th

ọ
11

/0
9/

19
69

14
2

Ng
uy

ễn
 T

hị
 N

gẩ
u

19
10

Xã
 M

ỹ 
Xư

ơn
g

Đo
àn

 V
ăn

 S
ơn

Co
n

19
42

Xã
 d

ội 
trư

ởn
g 

M
ỹ 

xư
ơn

g
19

70

14
3

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

ỏ

(C
òn

 s
ốn

g)

19
22

Xã
 T

ân
 H

ội 
Tr

un
g

Ng
uy

ên
 V

ăn
 Đ

ủ
Ch

ồn
g

19
24

B 
ph

ó 
D5

02
02

/1
96

0

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 B

é 
Ha

i
Co

n
19

42
B 

ph
ó 

D5
02

04
/1

2/
19

67

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 B

é 
Ba

Co
n

1
2

3
4

5
6

7
8

9

14
4

Tr
ần

 T
hị

 K
ha

m
19

20
Xã

 P
hư

ơn
g 

Tr
à

Đi
nh

 V
ăn

 T
hế

Ch
ồn

g
19

19
Bí 

th
ư 

ch
i b

ộ 
Đả

ng
 ấ

p 
I x

ã 
Ph

ươ
ng

 T
hịn

h
12

/0
8/

19
71

Đi
nh

 V
ăn

 T
ấn

Co
n

Đi
nh

 V
ăn

 P
hư

ớc
Co

n
19

44
A 

trư
ởn

g 
Bộ

 d
ội 

tỉn
h 

Ki
ến

 P
ho

ng
02

/0
3/

19
70

14
5

Ng
uy

ễn
 T

hị
 K

hư
ơn

g
19

07
Xã

 B
a 

Sa
o

Tr
ần

 V
ăn

 T
hạ

t
Ch

ồn
g

19
01

Cá
n 

sự
 N

ôn
g 

hộ
i ấ

p 
4 

- x
ã 

Ba
 S

ao
08

/0
9/

19
63

Tr
ần

 T
ư 

Ng
uy

ên
Co

n
19

33
A 

trư
ởn

g, 
Th

ượ
ng

 s
ĩ C

20
9

19
/0

5/
19

61

Tr
ần

 V
ươ

ng
 H

iển
Co

n
19

43
A 

trư
ởn

g, 
Th

ượ
ng

 s
ĩ H

uy
ện

 d
ội 

Ca
o 

Lã
nh

02
/1

96
9

14
6

Ng
uy

ễn
 T

hị
 ú

t
Xã

 P
hư

ơn
g 

Tr
à

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 R

ực
Co

n

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 R

ở
Co

n

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 R

ắn
g

Co
n

(*
) T

ừ 
số

 th
ứ 

tự
 1

32
 đ

ến
 1

46
 là

 c
ác

 M
ẹ 

đư
ợc

 N
hà

 n
ướ

c 
cô

ng
 n

hậ
n 

cá
c 

đợ
t s

au
, c

hư
a 

xế
p 

tê
n 

th
eo

 m
ẫu

 tự
 A

, B
, c

...

Lịch sừ truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục 11 ;  ,  I * ^  r ~ I D /  I r r°_______ _ 2  ____________________________ ■ ■______  Lịch sử truy ôn thông cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục II



1
2

3
4

5
6

7
8

9

Tr
ần

 V
ăn

 Đ
ô

Co
n

19
28

Bí
 th

ư 
xã

 P
ho

ng
 M

ỹ
18

/1
1/

19
69

Tr
ần

 V
ăn

 P
hủ

Co
n

19
30

Độ
i d

u 
kíc

h 
xã

 P
ho

ng
 M

ỹ
05

/1
2/

19
62

13
7

Ng
uy

ễn
 T

hị
 P

hẩ
m

19
12

Xã
 T

ân
 H

ội 
Tr

un
g

Tr
ươ

ng
 V

ãn
 P

hủ
Co

n
19

42
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 M

ỹ 
Qu

í
24

/0
4/

19
70

Tr
ươ

ng
 V

ăn
 B

i
Co

n
19

38
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 M

ỹ 
Hộ

i
21

/0
4/

19
71

Tr
ươ

ng
 V

ãn
 L

iêm
Co

n
19

49
Th

ượ
ng

 s
ĩ b

ộ 
dộ

i t
ỉn

h 
Đồ

ng
 T

há
p

08
/1

2/
19

68

13
8

Ng
uy

ễn
 T

hị
 K

iể
m

(C
òn

 s
ốn

g)

19
27

Xã
 B

a 
Sa

o
Tr

ươ
ng

 V
ăn

 T
hà

nh
Co

n
19

47
Tr

un
g 

sĩ
 b

ộ 
độ

i t
ỉn

h 
Đồ

ng
 T

há
p

05
/0

7/
19

71

13
9

Lê
 T

hị
 R

ớt
19

13
Th

ị t
rấ

n 
M

ỹ 
Th

ọ
Tr

ần
 V

ĩn
h 

Đạ
t

Co
n

19
34

B 
trư

ởn
g 

th
ôn

g 
tin

 tỉ
nh

 Đ
ồn

g 
Th

áp
05

/1
96

8

14
0

Ng
uy

ễn
 T

hị
 L

iễ
u

19
04

Xã
 M

ỹ 
Lo

ng
Ng

uy
ễn

 V
ăn

 N
hã

Co
n

19
30

Bá
c 

sĩ
 V

iện
 p

hó
 Q

uâ
n 

y 
việ

n 
12

0
01

/0
4/

19
76

14
1

Tr
ần

 T
hị

 L
iê

n
19

04
Th

ị t
rấ

n 
M

ỹ 
Th

ọ
Ph

ạm
 V

ăn
 T

ha
Co

n
19

48
Độ

i v
iên

 d
u 

kíc
h 

xã
 M

ỹ 
Th

ọ
11

/0
9/

19
69

14
2

Ng
uy

ễn
 T

hị
 N

gẩ
u

19
10

Xã
 M

ỹ 
Xư

ơn
g

Đo
àn

 V
ăn

 S
ơn

Co
n

19
42

Xã
 d

ội 
trư

ởn
g 

M
ỹ 

xư
ơn

g
19

70

14
3

Ng
uy

ễn
 T

hị
 T

ỏ

(C
òn

 s
ốn

g)

19
22

Xã
 T

ân
 H

ội 
Tr

un
g

Ng
uy

ên
 V

ăn
 Đ

ủ
Ch

ồn
g

19
24

B 
ph

ó 
D5

02
02

/1
96

0

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 B

é 
Ha

i
Co

n
19

42
B 

ph
ó 

D5
02

04
/1

2/
19

67

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 B

é 
Ba

Co
n

1
2

3
4

5
6

7
8

9

14
4

Tr
ần

 T
hị

 K
ha

m
19

20
Xã

 P
hư

ơn
g 

Tr
à

Đi
nh

 V
ăn

 T
hế

Ch
ồn

g
19

19
Bí 

th
ư 

ch
i b

ộ 
Đả

ng
 ấ

p 
I x

ã 
Ph

ươ
ng

 T
hịn

h
12

/0
8/

19
71

Đi
nh

 V
ăn

 T
ấn

Co
n

Đi
nh

 V
ăn

 P
hư

ớc
Co

n
19

44
A 

trư
ởn

g 
Bộ

 d
ội 

tỉn
h 

Ki
ến

 P
ho

ng
02

/0
3/

19
70

14
5

Ng
uy

ễn
 T

hị
 K

hư
ơn

g
19

07
Xã

 B
a 

Sa
o

Tr
ần

 V
ăn

 T
hạ

t
Ch

ồn
g

19
01

Cá
n 

sự
 N

ôn
g 

hộ
i ấ

p 
4 

- x
ã 

Ba
 S

ao
08

/0
9/

19
63

Tr
ần

 T
ư 

Ng
uy

ên
Co

n
19

33
A 

trư
ởn

g, 
Th

ượ
ng

 s
ĩ C

20
9

19
/0

5/
19

61

Tr
ần

 V
ươ

ng
 H

iển
Co

n
19

43
A 

trư
ởn

g, 
Th

ượ
ng

 s
ĩ H

uy
ện

 d
ội 

Ca
o 

Lã
nh

02
/1

96
9

14
6

Ng
uy

ễn
 T

hị
 ú

t
Xã

 P
hư

ơn
g 

Tr
à

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 R

ực
Co

n

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 R

ở
Co

n

Ng
uy

ễn
 V

ăn
 R

ắn
g

Co
n

(*
) T

ừ 
số

 th
ứ 

tự
 1

32
 đ

ến
 1

46
 là

 c
ác

 M
ẹ 

đư
ợc

 N
hà

 n
ướ

c 
cô

ng
 n

hậ
n 

cá
c 

đợ
t s

au
, c

hư
a 

xế
p 

tê
n 

th
eo

 m
ẫu

 tự
 A

, B
, c

...

Lịch sừ truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục 11 ;  ,  I * ^  r ~ I D /  I r r°_______ _ 2  ____________________________ ■ ■______  Lịch sử truy ôn thông cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục II



202 Lịch sử truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục III

PHỤ LỤC III

DANH  SÁCH B Í THƯ  

HUYỆN ỦY CAO LÃNH  

T ừ 1954 - 1975

STT Họ và tên B í danh Năm  sanh Thời g ian làm  b í thư Gh i chú

1 Mai Xuân Quảng 1951 - 3/1955 Từ trần

2 Trần Anh Điền Tám Bé 1922 3/1955 - 11/1956 Đường Nguyễn Thái Học, 
phuừng Hòa Thuận,
TX Cao Lãnh

3 Võ Văn Trị Mười Đổng 1928 Cuối 1956 - 1960;

1962 - 1963 Hy sinh 1968

4 Bùi Văn Bê Năm Tiên 1961 - 1962 Từ trần

5 Nguyễn Thế Hữu 1927 1964 - 1965 Đuờng Nguyễn Thái Học, 
phường Hòa Thuận,
TX Cao Lãnh

6 Hổ Văn Mừng Tư Tiến 1965 - 9/1967 Hy sinh 1968

Đầu 1968 - 10/1968

7 Huỳnh Văn Quì Năm Bình 10/1967 - dầu 1968 Hy sinh

8 Võ Văn Chứa Bảy  Tường 11/1968 - cuối 1969 Hy sinh

9 Bùi Quang Thạnh 1931 Cuối 1969 - 1974 Đường Phạm Hữu Lẩu 
phường 6, TX Cao Lãnh

10 Đinh Phước Hải Nam Sơn 1974 - 1975 Ấp 4 xã Mỹ Thọ

11 Võ Văn Tám Chí Công 1971 - 1975 BT HU Kiến Văn 
(tách ra từ huyện 
Cao Lãnh)
Cư ngụ tại xã An Hiệp 
huyện Châu Thành.



MAI XUÂN QUẢNG

PHỤ LỤC IV
CHÂN DUNG BÍ THU 

HUYỆN ỦY CAO LÃNH 
TU 1954-1975

TRẦN ANH ĐIÊN
(Tám Bé)

NGUYỄN THẾ HỮU

BÙI VĂN BÊ
(Năm Tiên)

HỔ VĂN MỪNG
(Tư Tiến)
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PHỤ LỤC V

TÓM TẮT TIỂU SỬ 
CÁC A N H  HÙNG LLVTND

NGUYỄN VĂN ĐỪNG 

(1938 - 1963)

Nguyễn Văn Đừng sanh năm  1938, quê 
làng Phong Mỹ, quận Cao Lãnh, tỉn h  Sa 
Đéc (nay là Đồng Tháp), vào bộ đội ngày 5 
tháng  9 năm  1959, khi hy sinh là Tiểu đội 
Trưởng, Đại đội 1, Tiểu đoàn 261 bộ đội chủ 
lực khu Trung Nam  Bộ, đảng viên Đảng 
Cộng sản  V iệt Nam.

Ông đã tham  gia đánh giặc trê n  30 
trận , luôn gan góc, mưu trí, linh  hoạt.

T rận  đánh ỏ’ Thủ Thừa, chờ địch vào cách 10 m ét, Đừng 

mới nố súng. Địch chông trả  quyết liệt. Đừng dũng cảm vác 

trung  liên thọc vào giữa đội h ìn h  địch, tạo thuận  lợi cho đơn 

vị xung phong, đánh bại tiểu đoàn "Cọp đen" nổi tiếng  ác ôn.

T rận  đánh ỏ' Gò Công, địch chuyển hướng chỉ chạm  vào 
khóa đuôi đội h ình  ta. Đừng bí m ật dẫn tiểu đội đột kích 
m ãnh  liệ t vào sườn trá i, h ấ t địch vào trậ n  địa ta. Địch bị diệt 
145 tên . Ta thu nhiều súng đạn.
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Trong trậ n  Ấp Bắc lịch sử ngày 2 - 1 -1963, tiểu  đội của 
Đừng vận động ra  tiêu d iệt m ột cánh quân địch đổ bộ rồi trỏ* 
về phòng ngự. Địch tổ  chức nhiều đợt tấ n  công, cho m áy bay, 
trọng  pháo đánh đậm  độ rồi xe M.113 dẫn đầu bộ b inh  (do 
trực th ăn g  đổ xuống), tiến  vô. Tiểu đội của Đừng anh  dũng 
bám  chặt vị trí, đánh b ậ t địch ra. T rận  đánh diễn ra  ác liệt. 
Đến chiều, tiểu đội chỉ còn Đừng và hai chiến sĩ, vẫn  không 
rời vị trí. Địch tiến  vô, Đừng phân  công hai chiến sĩ đánh  bọn 
bộ binh, còn Đừng chờ xe M.113 vô cận công sự mới lao lên 
ném  thủ  pháo. Chiếc xe M.113 đi đầu cháy tạ i chỗ. Địch lùi 
lại, bắn xôi xả. Đừng bị thương nặng, gọi hai chiến sĩ lại căn 
dặn quyết giữ vững trậ n  địa, rồi hy sinh.

Trong chiến th ắn g  Âp Bắc, riêng  tiểu đội Nguyễn Văn 
Đừng đã d iệt 3 xe M.113, bắn  bị thương một chiếc khác, cùng 
đơn vị bắn  rớ t 5 máy bay trực thăng, bắn bị thương 9 chiếc 
khác, d iệt hàng  trăm  tên  địch, làm  phá sản chiến th u ậ t "trực 
th ăn g  vận" và "th iết xa vận" của địch. Tiểu đội của Nguyễn 
Văn Đừng được đồng đội, nhân  dân tặn g  danh hiệu "Tiểu đội 
gang thép".

Nguyễn Văn Đừng đã được tặn g  thưởng m ột Huân 
chương Chiến công Giải phóng hạng  N hứt và là C hiến sĩ th i 
đua của Quân khu. Ngày 5 th án g  5 năm  1965, Nguyễn Văn 
Đừng được Úy ban Trung ương M ặt trậ n  Dân tộc Giải phóng 
m iền Nam  Việt Nam truy  tặn g  H uân chương Quân công Giải 
phóng hạng  Nhì và danh hiệu A n h  hùng các lực lượng võ 
trang nhân dân Giải phóng. Tên ông được đặ t cho trường 
Trung học cơ sỏ* tạ i quê hương xã Phong Mỹ.

P hần  mộ của Nguyễn Văn Đừng và hai đồng đội trong  
"Tiểu đội gang thép" được đ ặ t tạ i nơi diễn ra  trậ n  đánh  Âp 
Bắc (xã Tân Phú, huyện Cai Lậy, tỉn h  Tiền Giang).



Lịch sử  truyền thống cách mạng huyện Cao Lãnh 1954 - 1975 - Phụ lục V 207

NGUYỄN VĂN KHẢI 

(1940 - 1966)

f
Ông Nguyễn Văn Khải sanh năm 
1940, tạ i làng Bình H àng Trung, quận Cao 
Lãnh, tỉnh  Sa Đéc (nay là huyện Cao Lãnh, 
tỉn h  Đồng Tháp). Lớn lên trong gia đình 
bần cố nông, Khải không được đi học, phải 
đi giữ trâu  mướn giúp gia đình. Năm 17 tuổi, 
ông gia nhập lực lượng võ tran g  cách mạng; 
vào Đảng tháng  8-1958, hy sinh ngày 15-9- 
1966 lúc đang giữ chức vụ Đại đội Phó Đại 
đội Đặc công tỉnh  Kiến Phong (nay là Đồng 

Tháp).
Hơn 9 năm  chiến đấu, trưởng th àn h  ỏ' Đại đội Đặc công, 

Nguyễn Văn Khải đã lập nhiều th àn h  tích  xuất sắc. Nổi bậc 
là các trận :

- Ngày 10-2-1960, tiểu đội Đặc công do ông Khải chỉ huy 
phối hợp với m ột đại đội của Tiểu đoàn 502 gài mìn, phục 
kích địch trên  trục lộ Hậu Mỹ - Cái Nứa huyện Cái Bè, tỉnh  
Mỹ Tho. Khi 2 xe bọc thép  địch lọt vào trậ n  địa, 1 chiếc bị 
m ìn phá hủy, chiếc còn lại vừa bắn vừa tháo chạy. Khải rời vị 
tr í  chiến đấu, lợi dụng địa h ình  chạy tắ t  đón đầu, ông bám 
được xe, leo lên dùng thủ  pháo khống chế và bắ t sông xe bọc 
thép  địch, tạo điều kiện cho đồng đội d iệ t và bắ t 20 tên  giặc, 
hỗ trợ  đồng bào nổi dậy san bằng khu trù  m ật Hậu Mỹ.

T rận  đánh này, Nguyễn Văn Khải được tỉn h  nêu gương 
và chỉ đạo các đơn vị học tập  kinh  nghiệm  đánh giao thông, 
d iệt cơ giới địch.

- Tháng 5-1961, trung  đội Đặc công do Khải chỉ huy làm 
nhiệm  vụ phá rào và mỏ' cửa cho quân ta  diệt đồn Bà Dư (xã 
Long Hiệp - huyện Cao Lãnh). Địch bắn  ra  dữ dội, bộ binh
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không VỒ được. Nguyễn Văn Khải bình tĩnh , lúc vận động, khi 
nằm  im, lúc ném lựu đạn rồi lao nh an h  về ph ía  lô cốt địch. 
Đến nơi, không còn lựu đạn, ông lấy bao cát b ịt k ín lỗ chấu 
mai, tạo thời cơ cho bộ binh xung phong p h á t tr iển  vô trung  
tâm . Đồn Bà Dư bị tiêu diệt, 1 đại đội địch chỉ còn 3 tên  sông 
sót, ta  thu 37 súng và nhiều quân tra n g  quân dụng.

Trong chỉ huy chiến đấu, Nguyễn Văn K hải luôn th ể  
hiện  rõ tinh  th ần  thương yêu, quý m ến đồng chí, đồng đội. 
Trong cuộc sông, ông luôn gần gũi, chan hòa, g iành  phần khó 
về m ình. Ông khẳng  định: "Nếu tôi còn sống, dứ t khoát không  
đ ể  thương binh, tử  s ĩ nào còn bỏ sót hoặc rơi vào tay đ ịch". 
T rận chiến đấu cuốỉ cùng của ông đã chứng m inh phẩm  chất 
cao quý đó.

Ngày 15-9-1966, lúc đang đỉnh trậ n  lụ t lớn, ta  tổ  chức 
tập  kích yếu khu quân sự Thông Linh, thuộc xã Thiện Mỹ 
(nay là xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh). Sau gần 1 giờ chiến 
đấu giằng co ác liệt, các mũi của ta  (đi bằng ghe, xuồng lớn có 
công sự nổi bằng bao trấu , chuôi cây...) xung phong không 
được vi địch dựa vào lô cốt kiên cố bắn  trả  quyết liệt. Được 
lịnh rú t quân nhưng nhiều thương binh, tử  sĩ còn kẹ t lại trong  
rào. Ong Khải động viên anh em cùng m ình trở  vô đưa đồng 
đội ra. Dưới làn  đạn địch bắn như vãi trấu , ông lội nước cõng 
từng thương binh, tử  sĩ ra  khỏi rào. Đến người thương binh 
thứ  7, Nguyễn Văn Khải trúng  đạn địch, hy sinh.

Từ năm  1960 cho đến lúc hy sinh, Nguyễn Văn Khải 
cùng đồng đội chiến đấu 85 trận , có 33 trậ n  vói cương vị chỉ 
huy từ  cấp tiểu đội đến cấp đại đội, trậ n  nào ông cũng hoàn 
th àn h  nhiệm  vụ với hiệu suất cao, hiệp đồng chiến đấu tố t ăn 
khớp với bộ binh, được các đơn vị bạn tín  nhiệm .

Với th àn h  tích đặc biệt xuất sắc, L iệt sĩ Nguyễn Văn 
Khải được Chủ tịch  nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam truy tặn g  danh hiệu A nh  hùng lực lượng võ trang nhân  
dân  ngày 20-12-1994.
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NGUYỄN MINH TRÍ 

(1946 - 1967)

Nguyễn M inh Trí sanh  năm  1946, quê 
xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉn h  Sa Đéc 
(nay là tỉn h  Đồng Tháp). Lúc hy sinh là cán 
bộ trung  đội, Tiểu đoàn 502, xạ thủ B.41. Là 
con trong gia đình cách m ạng, Trí bỏ học 
xin vô bộ đội chiến đấu. M ột tuổi quân, Trí 
tham  dự 22 trậ n  đánh và tiến  bộ rấ t nhanh.

Rạng sáng ngày 4-12-1967, Mỹ dùng 
chiến th u ậ t “hạm  đội nhỏ trê n  sông”, xua 

hàng  trăm  tàu chiến mở trậ n  càn quét lớn theo sông Rạch 
Ruộng vô Đồng Tháp Mười. Đoàn tàu nối đuôi nhau chạy qua 
trậ n  địa ta  mai phục, đến khóa đầu trong  th ì ta  nổ súng. 
Khẩu B.41 đã lắp đạn đặt trên  vai Nguyễn M inh Trí. Trí siết 
cò phóng viên đạn B.41 vào chiếc tàu vừa đến ngang công sự 
m ình. Chiếc tàu bốc cháy, tỏa khói đen cuồn cuộn và nhủi đầu 
chìm xuống nước. Toàn trậ n  địa súng nổ giòn giã. Tàu địch vô 
đông quá, chiếc này vừa chìm, chiếc khác vượt lên. Trí lắp 
viên đạn thứ  hai. Một chiếc nữa chìm. Đạn cối, đại liên.... từ  
các tàu địch bắn xối xả lên hai bờ. Máy bay trực thăng  phóng 
rồc-kết ầm đùng. Pháo từ  chiến hạm  đậu ngoài sông Cửu Long 
bắn  vô cấp tập . Máy bay phản lực gầm rú ném  bom. T rận  địa 
mù m ịt khói đạn. Trí đã bắn hế t 4 viên đạn B.41 trong 5 
phút, vượt quá qui định thời gian cho phép.

Tiếng nổ làm  lỗ ta i Trí ù lên. Sức ép, hơi nóng và lực 
phản  của đạn B.41 làm  Trí m ệt nhoài, người nóng bừng. Tàu
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địch vẫn cứ vào. B ất chấp qui định mồi xạ thủ  chỉ được bắn 
tối đa 4 p h á t đạn với m ột khoảng thời gian cách xa nhau, Trí 
giựt túi đạn của người tiếp đạn, bắn tới p h á t th ứ  9, bắn chìm 
và cháy 7 tàu giặc. Việc làm  quá sức con người đó, khiến  Trí 
nóng ran , mê sảng và hy sinh giữa trậ n  địa.

K ết quả trậ n  đánh, 37 tàu và cả ngàn tê n  Mỹ ngụy bị 
diệt. Trong đó có phần  đóng góp công lao và sự hy sinh  ngoan 
cường của Nguyễn M inh Trí.

Gương chiến đấu dũng cảm đến hơi thỏ' cuối cùng của 
Nguyễn M inh Trí được nhân  dân và đồng đội khâm  phục, 
k ính  yêu và học tập. Ngày 30-10-1977, Nguyễn M inh Trí được 
Chủ tịch  nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  truy tặng  
danh hiệu A n h  hùng lực lượng võ trang nhân dân. Tên ông 
được đặ t cho ngôi trường Trung học cơ sỏ’ ồ quê ông và tên  
đường ỏ' th ị xã Cao Lãnh.
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NGUYỄN THỊ NGỌC XUYÊN 

(Kim Lệ) (1947- )

Nguyễn Thị Ngọc Xuyến (bí danh Kim 
Lệ, Tư Lệ), sanh năm 1947, tại xã Bình Hàng 
Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh  Sa Đéc (nay là 
tỉnh  Đồng Tháp).

Sanh ra  và lớn lên trong gia đình bần 
cố nông. Cha m ất sớm, mẹ đi lấy chồng, Kim 
Lệ làm con nuôi một người trong xóm.

Năm mười ba tuổi, Kim Lệ làm  giao 
liên cho Cấp ủy xã Bình Hàng Trung. Tư Lệ 
luôn hoàn thành  mọi nhiệm vụ được giao; cấp 
ủy, chi bộ tín  nhiệm.

Tháng 2-1961, Kim Lệ dẫn đầu cuộc đấu tran h  chánh trị 
tạ i quận Kiến Văn, bị địch bắt tra  tấn  rấ t dã man. Tên đại úy 
Quận trưởng Kiến Văn hèn hạ, ra  lịnh cho 9 tên lính hãm  hiếp 
cho đến khi ngất xỉu. Khi được trả  tự do, Kim Lệ tìm  cơ sở tiếp 
tục hoạt động.

Ngày 5-3-1961, tỉnh  Kiến Phong tổ chức một cuộc đấu 
tran h  chánh trị tại thị xã Cao Lãnh, có hơn 10.000 người tham  
gia. Địch ngăn chận và nổ súng đàn áp làm chết và bị thương 
một số  người. Tư Lệ dẫn đầu một đoàn 350 người lọt được vô thị 
xã, cùng một số đoàn khác kéo đến dinh tỉnh  trưởng đấu tranh  
quyết liệt. Tên Tỉnh Trưởng buộc phải cho người ra  nhận  yêu 
sách. Trên đường về chị bị địch bắt đánh đập, tra  tấn  rấ t dã 
man và giam 8 tháng tạ i khám  đường Kiến Phong.

Ra tù, Kim Lệ được rút lên tỉnh  công tác phụ nữ và lại 
được phái về huyện Kiến Văn.

Tháng 4-1964, Lệ gài lựu đạn ở Bình Hàng Trung diệt 2 
tên  Mỹ, làm bị thương 6 tên, góp phần đánh bại cuộc càn quét 
của địch. Trận này Kim Lệ được tặng danh hiệu "Dũng sĩ diệt 
Mỹ" và được kết nạp vào Đảng.
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Tháng 11-1966, Tiểu đoàn 502 tập kết tạ i xã Bình Hàng 
Trung, chuẩn bị đánh vào chi khu Kiến Văn, Tư Lệ được cấp 
trên  giao nhiệm vụ lãnh  đạo một đội dân công hỏa tuyến.

Địch phát hiện liền mở cuộc càn quét cấp tiểu đoàn, có xe 
M I 13 và máy bay yểm trợ. Lệ vận động hơn 50 quần chúng giả 
làm dân chạy loạn chận đầu quân địch và báo tin  cho Tiểu đoàn 
502. Nhờ đó, Tiếu đoàn 502 kịp thời rút về hậu cứ để bảo vệ kế 
hoạch lớn, chỉ để lại m ột tiểu đội 9 đồng chí đánh chận địch.

Tiểu đội của ta  đánh trả  địch rấ t m ãnh liệt, bắn cháy 2 xe 
M I 13, diệt một số tên. Nhưng lực lượng địch quá đông, cả 9 
chiến sĩ đều hy sinh.

Mờ sáng hôm sau, Kim Lệ giả dân hợp pháp lén đến trận  
địa, rồi lấy một chiếc ghe của đồng bào tản  cư bỏ lại, lần mò gỡ 
10 quả lựu đạn địch gài dưới xác chiến sĩ ta  (có 1 tử  sĩ chúng 
gài 2 quả) mà không hề sợ sệt. Một mình, chị bồng, kéo cả 9 tử 
sĩ xuống ghe, vội vã bơi nhanh ra  khỏi trận  địa. Pháo địch bắn, 
rồi máy bay tới quần đảo, ném bom, Kim Lệ liền cập ghe vô 
mé, đem 9 tử sĩ lên bờ, kéo cỏ ngụy trang, rồi nhận  chìm ghe. 
Bom pháo kéo dài gần suốt ngày. Đến 5 giờ chiều, địch ngớt 
bắn phá, chị lại đem các tử sĩ xuống ghe bơi tiếp. Tại đập Kinh 
5, trời tối, dân đã tản  cư hết, một mình phải đưa từng tử sĩ lên 
bờ đập, ráng sức kéo ghe qua đập, rồi lại kéo, bồng 9 tử sĩ 
xuống ghe bơi đi hơn chục cây sô". Trời mưa, ghe vô nước hòa 
lẫn với máu, vừa bơi vừa tá t  nước, mưa lạnh, bụng đói, người 
m ệt lã nhưng Nguyễn Thị Ngọc Xuyến bất chấp, đưa tử sĩ về 
đến hậu cứ của Tiểu đoàn 502 (kinh Nguyễn Văn Tiếp), th ì kiệt 
sức, ngất xỉu.

Tháng 3-1969, địch bình định đánh phá rấ t ác liệ t vùng 
Kiến Văn, Kim Lệ gài được 6 bãi lựu đạn, 25 hầm  chông, 20 rào 
xã chiến đấu, diệt 1 tên, làm bị thương 5 tên địch, trong đó có 1 
tên  Mỹ, bẻ gãy trận  càn của địch vào xã Bình H àng Trung.

Sau ngày giải phóng, Nguyễn Thị Ngọc Xuyến (Kim Lệ) 
tiếp tục công tác phụ nữ huyện đến năm 1991 nghỉ hưu và hiện 
ngụ tại th ị trấn  Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh.

Nguyễn Thị Ngọc Xuyến được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam tuyên dương danh hiệu A nh hùng lực 
lượng vỗ trang nhân dân  ngày 28-4-2000.
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ĐINH CÔNG BÊ 

(Ba Chiến) (1932 - 1970)

Đinh Công Bê (tên thường dùng Ba 
Chiến), sanh  năm  1932 tạ i làng T ịnh Thới, 
quận Cao Lãnh tỉn h  Sa Đéc (nay là th ị xã 
Cao Lãnh, tỉn h  Đồng Tháp). Năm  1948 gia 
nhập Bộ đội huyện Cao Lãnh; vào Đảng 
năm  1958; cấp bậc cao nhứt: Đại đội phó/ 
C hánh tr ị  viên đại đội.

Hơn 22 năm  kháng  chiến chống thực 
dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đ inh Công Bê 
luôn hòan th àn h  xuất sắc mọi nhiệm  vụ

được giao, ở bất cứ địa bàn nào, công tác gì (chánh trị, võ 
trang...); bấ t chấp mọi khó khăn, gian khổ, hiểm  nguy, luôn 
kiên cường dũng cảm bám  trụ  địa bàn, bám  địch m à đánh; 
phá t huy lợi th ế  chiến tra n h  nhân  dân, sáng tạo, m ày mò chế 
ra  nhiều loại võ khí thô sơ rấ t lợi hại, tìm  ra  nhiều cách đánh 
hay, độc đáo, táo bạo, lấy võ khí địch đánh địch, hiệu suất 
chiến đấu cao, kẻ thù khiếp sợ (chúng treo giải thưởng cao cho 
ai chỉ điểm bắ t hoặc giết chết Ba Chiến); vừa chiến đấu, vừa 
xây dựng th ế  trậ n  du kích chiến tran h , tạo th ế  và lực tấn  
công địch liên tục, bảo vệ được cán bộ, lực lượng và căn cứ 
cách mạng.

Đ inh Công Bê có sỏ' trường chế tạo trá i gài và gài trá i 
rấ t hiệu quả, được nhân  dân, đồng đội tin  yêu, ca ngợi và đặt 
cho các b iệt danh nổi tiếng: "Kỹ sư", "Chuyên gia gài trái", 
“Ong th ầ n  mìn, th ần  lựu đạn”...

Ớ Đinh Công Bê còn nổi rõ tín h  tố chức kỷ luật, tinh  
th ần  sẵn  sàng chiến đấu cao. Đi đâu, lúc nào trên  xuồng ông 
cũng có các loại võ khí thô sơ.

Từ năm  1959 đến th án g  7-1970, Đ inh Công Bê trực tiếp 
và cùng đơn vị đánh địch 45 trận , phần  nhiều đánh bằng võ
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khí thô S ơ .  Riêng ông diệt 91 tên  địch, trong  đó có tên  trung 
úy giang cảnh ác ôn; làm  bị thương hàng  chục tên  khác, có 1 
chuẩn úy, 1 thượng sĩ; đánh hư và cháy 3 xe bọc thép  (1M.118 
và 2 M.113), chìm 1 tàu chiến, đánh trá i gài làm  1 m áy bay 
trực th ăn g  (cá nóc) bị thương. Ông cùng đồng đội thu  lượm 14 
trá i bom nặng 50 kg đến 150 kg, 24 trá i rốc-két, 150 trá i 
pháo 105 ly và 155 ly, nhiều đạn côi... đem về nghiên  cứu cải 
tiến  đánh  lại địch; sản xuất hàng ngàn đạp lôi, lựu đạn gài, 
chông sắt... phục vụ đánh địch.

Chiến thuật, kỹ th u ậ t đánh địch bằng võ khí thô sơ của 
Ba Chiến ngoài diệt sinh lực và phương tiện  chiến tra n h  của 
chúng, còn giải quyết tư tưởng ngán sợ xe tăng, m áy bay Mỹ 
và mỏ’ ra  cách đánh, lối đánh mới được p h á t huy, chẳng 
những ở trong xã, huyện m à cả nhiều nơi khác trong  và ngoài 
tỉnh , ơ  Cao Lãnh, Ba Chiến là người đầu tiên  d iệt xe bọc 
thép  bằng võ khí thô sơ và gài trá i dụ máy bay địch đến để 
đánh.

Ngày 10-7-1970, trong một trậ n  đánh ở xã Mỹ Thọ, một 
m ình Ba Chiến đặt trá i 105 ly diệt 8 tên , làm bị thương 4 tên  
b iệ t kích. Sau đó ông bám  trỏ' lại quan sá t trậ n  địa bị địch 
phục kích, ông hy sinh.

T hành  tích chiến đấu, đánh địch của Đ inh Công Bê đã 
góp phần  quan trọng vào th àn h  tích của xã Mỹ Thọ, huyện 
Cao Lãnh và tỉnh  Đồng Tháp được Chủ tịch nước Cộng hòa 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  tuyên dương danh hiệu Anh hùng 
lực lượng võ tran g  nhân  dân.

Riêng Đinh Công Bê được tặng  nhiều Huân chương, Huy 
chương, danh hiệu dũng sĩ... và được N hà nước truv  tặn g  danh 
hiệu A n h  hùng lực lượng võ trang nhân dân  ngày 28-4-2000.
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